CÁC LỆNH SCRIPT TRONG
AUTOBASE SCADA

1. abs()

Abs
abs là hàm chức năng lấy giá trị tuyệt đối.
i = @abs(value);

Mô tả : Biến i đươc gán giá trị tuyệt đối của biến “value”
2. acos()

Acos

acos là hàm chức năng nhận giá trị a cosine của các số 
double @acos(double d);
Tham số: 

double d : nhận giá trị ( -1 <= d <= 1 )
Giá trị trả về: 

Giá trị được trả về ( 0 ≤ θ ≤ π )

Ví dụ:


Value = @acos(0.5);

Mô tả: Giá trị acosin là 0.5 sau khi thực hiên @acos giá trị nhận được lưu vào biến “Value”. 
3. AiCurr()

AiCurr 

AiCurr là hàm nhận giá trị Analog Input.
value = @AiCurr("ai01");
Mô tả: Giá trị Analog Input của Tag “ai01” được lưu vào biến “value” có thể sử dụng như sau:

value = $ai01; 
4. AiHigh()

AiHigh

Hàm AiHigh có chức năng nhận giá trị thiết lập “High” trong Tag Analog Input.
value = @AiHigh("ai02");

Mô tả: Giá trị thiết lập “High” Analog Input của Tag “ai02” được gán trên biến “value”.

Ví dụ1 ) 

Khi đã thiết lập Tag trên Tag Analog Input “ai02” là HiHi->100, High -> 90, Low -> 30, LoLo -> 20 thì sau khi thực hiện value = @AiHigh("ai02");, giá trị được lưu trên Value là ‘90’.

Ví dụ 2) 

Nếu muốn thay đổi giá trị High của Analog Input ai02 trong Script sử dụng Member Tag.

(ví dụ thiết lập giá trị High là ‘80’ như sau):

$ai02.high = 80;

Mô tả: Nếu thiết lập như trên có thể thay đổi giá trị “High” trong Analog Input Tag ai02
5. AiHiHi()

Hàm AiHiHi

Hàm AiHiHi có chức năng nhận giá trị thiết lập “HiHi” trong Analong Tag. 
value = @AiHiHi("ai03");
Mô tả: Giá trị Analog Input HiHi “ai03” được gán trên “value”.
Ví dụ 1) 

Khi đã thiết lập trên Tag Analog Input “ai03” là HiHi->100, High -> 90, Low -> 30, LoLo -> 20 thì sau khi thực hiện value = @AiHiHi("ai03"); giá trị được lưu trên biến “value” là “100”.
Ví dụ 2) 

Nếu muốn thay đổi giá trị HiHi trong Analog Input Tag ai03 trong Script sử dụng Tag Members. (ví dụ thiết lập giá trị HiHi là “110” tương tự như sau)
$ai03.hihi = 110;
Có thể thay đổi giá trị HiHi trong Analog Input Tag ai03 là “110” như ở trên.

6. AiLoLo()

AiLoLo

Hàm AiLoLo có chức năng nhận giá trị thiết lập LoLo trong Analog Input Tag.
value = @AiLoLo("ai04");
Mô tả: Giá trị thiết lập Tag Analog Input LoLo “ai04” được lưu trên biến “value”.

Ví dụ 1)

    Khi thiết lập Tag Analog Iput “ai04” là HiHi->100, High -> 90, Low -> 30, LoLo -> 20 thì sau khi thực hiện value = @AiHigh("ai04"); giá trị được lưu trên “value” là “20”.

Ví dụ 2) 

Nếu muốn thay đổi giá trị thiết lập LoLo trong Tag Analog Input “ai04” sử dụng Script như sau.
$ai02.LoLo = 10;
    Có thể thay đổi giá trị thiết lập giá LoLo trong Tag Analog Input “ai04” là ‘10’ như ở trên.
7. AiLow()

AiLow
Hàm AiLow có chức năng nhận giá trị thiết lập Low trong Tag Analog Input.
    value = @AiLow("ai05");
    Mô tả: Giá trị thiết lập Low của Tag Analog Input “ai05” được gán trên biến “value”.

Ví dụ 1) 

    Khi thiết lập Tag Analog Input “ai05” là HiHi->100, High -> 90, Low -> 30, LoLo -> 20, sau khi thực hiện value = @AiHigh("ai05"); thì giá trị được lưu trên biến “value” là ‘30’.

Ví dụ 2) 

    Nếu muốn thay đổi giá trị Low trong Tag Analog Input “ai05”, sử dụng Script như sau:
    (ví dụ thiết lập giá trị Low là ‘40’)

$ai05.Low = 40;

Có thể thay đổi giá trị Low trong Tag Analog Inputs “ai05” là 40 như trên.

8. AiSetCurr()
AiSetCurr

AiSetCurr là chức năng thay đổi giá trị Tag Analog Input memory sử dụng như sau:
@AiSetCurr("ai_vir01", 10.54); 

Mô tả: Thiết lập Tag Analog input memory “ai_vir01” là 10.54. Sau khi thực hiện hàm trên giá trị của Tag Analog Input memory “ai-vir01” là 10.54. 

Hàm số trên có thể được sử dụng như sau:

$ai_vir01 = 10.54;
9. AiSumTotal()

AiSumTotal

Hàm AiSumTotal có chức năng tính tổng giá trị Tag Analog Input.
value = @AiSumTotal("ai00");

Mô tả: Tổng giá trị Analog Input “ai00” được gán trên biến “value”.
10. AlarmDelay()

AlarmDelay (Alarm Script)

Khi sử dụng chức năng Alarm của Tag DI, trong trường hợp này Tag DI thường ON/ OFF liên tục do ảnh hưởng của nhiễu nên không sử dụng Alarm của Tag DI. 
Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng lập trình Script đơn giản ở dưới.
If ($DI_INPUT==1){
//giá trị đếm “count” là dùng để kiểm tra số lần giữ alarm sau khi xuất hiện alarm. Nếu giá trị của biến“count” đạt được hơn 20 thì $ DI_MINPUT là ON.
    If ( count > 20){              
If ($DI_MINPUT == 0)

{ 

          $DI_MINPUT=1;

    
}

   
else {



count=count+1;
   //nếu biến “count” nhỏ hơn 20 sau khi alarm xuất hiện, biến “count” tăng tiếp tục

}

else {

   if($DI_MINPUT == 1){

      count=0;

      $DI_MINPUT=0;

   }

}

Mô tả:
Trong đoạn Script ở trên $ DI_INPUT là Tag DI ngõ vào thực. Tag này không được đặt để làm Tag báo động, Tag $DI_NINPUT phải được đặt làm Tag báo động. T
rong Script ở trên nếu thời gian của Script được đặt là 1 s thì báo động sẽ xuất hiện khi biến “counter” vượt quá 20s.

11. AlarmGetEventCount()

AlarmGetEventCount 

AlarmGetEventCount() có chức năng lấy số lần cảnh báo được hiển thị trên cửa sổ Alarm Event.
int @AlarmGetEventCount(int type);
Tham số:

Kiểu int : 0= lấy toàn bộ số lần Alarm Event, 1= lấy số lần cảnh báo hiện tại đang thực hiện.
Giá trị trả về:

Số lần cảnh báo được trả về

Ví dụ)
Count = @AlarmGetEventCount(1);
Mô tả:

Lấy số Event Alarm hiện tại đang thực hiện.

12. AlarmGetSoundFlag()

AlarmGetSoundFlag

Là hàm chức năng kiểm tra sự xuất hiện các âm cảnh báo.

int AlarmGetSoundFlag();
Tham số: Không
Giá trị trả về:

Nếu âm cảnh báo đang bật (ON) thì Flag =1, nếu tắt (OFF) thì Flag = 0.
13. AlarmListConfirm()

AlarmListConfirm

void AlarmListConfirm() là hàm xác định vị trí của Alarm trong cửa xổ cảnh báo (Alarm).

void AlarmListConfirm(char*alarm_name, int pos)

Tham số : 

alarm_name: Là Class name của Object Alarm Window. Ta có thể thay đổi Class name của Object trong chương trình Studio

pos: là vị trí của cảnh báo trên màn hình cảnh báo. Nếu pos là -1 thì toàn bộ cảnh báo được xác nhận. 

Giá trị trả về: Không.

Ví dụ 1)

@AlarmListConfirm("Alarm1", -1);
Mô tả: xác nhận tất cả các cảnh báo trên cửa sổ cảnh báo của Alarm1.

Ví dụ 2)

@AlarmListConfirm("Alarm1", 0);
Mô tả: xác nhận cảnh báo đầu tiên trên cửa sổ cảnh báo của Alarm1.

Ví dụ 3)

pos=@ AlarmListConfirm(char*alarm_name)
Mô tả: Sử dụng hàm chức năng @AlarmListGetCursor() như trên ta có thể tạo nút(up/down) và khi sử dụng “Alarm windows” Có thể xác định nội dung cảnh báo (mặc định: sử dụng nút chuột phải và menu PopUp để xác định.

Ví dụ )

pos = @AlarmListGetCursor("Alarm1"); 

// nếu click chuột trên vị trí nội dung cảnh báo hiển thị trên cửa sổ Alarm Windows thì vị trí cảnh báo gán cho ‘pos’.

@AlarmListConfirm("Alarm1",pos);

// giá trị pos nhận được xác định nội dung cảnh báo của vị trí đã chọn.
14. AlarmListDelete()

AlarmListDelete
Chức năng xóa alarm tại vị trí “Pos” đã chọn trong cửa sổ cảnh báo.

void AlarmListDelete(char*alarm_name, int pos);
Tham số:

Alarm_name - class name của Object Alarm Windows
Pos – Vị trí của Alarm cần để xóa. Nếu pos là -1 thì toàn bộ cảnh báo được xóa.

void AlarmListDelete(char*alarm_name, int pos)

Giá trị trả về: Không

Ví dụ 1)

@AlarmListDelete("Alarm1", -1);
Mô tả: xóa tất cả các cảnh báo trên cửa sổ cảnh báo Alarm1.

Ví dụ 2)

@AlarmListDelete("Alarm1", 0);

Mô tả: xóa cảnh báo đầu tiên trong cửa sổ cảnh báo Alarm1.
Ví dụ 3) 

pos = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

// click chuột trên vị trí hiển thị cảnh báo trên cửa sổ Alarm Windows giá trị vị trí của Alarm được gán cho biến ‘pos’.
@AlarmListDelete("Alarm1",pos);

// xoa alarm tại vị trí ‘pos’ trên cửa sổ Alarm Windows.

15. AlarmListGetCursor()

AlarmListGetCursor

Chức năng hàm: Lấy vị trí của Alarm tại đầu con trỏ int AlarmListGetCursor(char*alarm_name)
int AlarmListGetCursor(char*alarm_name);

Tham số:

Alarm name – Class name của Object Alarm window. Class name của Object có thể thay đổi trong chương trình Studio.

Giá trị trả về:

Giá trị trả về từ vị trí con trỏ trên cửa sổ cảnh báo.

Ví dụ 1)

cursor = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

Mô tả : gán vị trí của alarm tại vị trí của con trỏ chỉ định cho biến “cursor” trên cửa sổ cảnh báo Alarm1.

Ví dụ 2)

cursor = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

@AlarmListConfirm("Alarm1",cursor);

Mô tả: Xác nhận alarm trên của sổ Alarm1 tại vị trí có giá trị của biến “cursor”.

Ví dụ 3)

cursor = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

@AlarmListDelete("Alarm1",cursor);
Mô tả: Xóa nội dung alarm trên của sổ Alarm1 tại vị trí có giá trị của biến “cursor”.

16. AlarmListSetCursor()

AlarmListSetCursor

Chức năng di chuyển con trỏ tới vị trí pos trên cửa sổ cảnh báo đã chọn.
void AlarmListSetCursor(char *alarm_name, int pos); 
Tham số:

alarm_name: Là Class name của Object Alarm. Class Name có thể thay đổi trong chương trình Studio.
pos - vị trí di của con trỏ.

Giá trị trả về:  Không 
Ví dụ)

@AlarmListSetCursor("Alarm1", 0);
Mô tả: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí alarm trên cùng của cửa sổ cảnh báo Alarm1

17. AlarmListSetFilter

AlarmListSetFilter

Chức năng cho phép bộ lọc tìm kiếm trong danh sách trên cửa sổ cảnh báo.

void AlarmListSetFilter(char*alarm_name,int filter1, int filter2)
Tham số:

alarm_name: class name của Object Alarm Window. Class name có thể thay đổi trong chương trình Studio
filter1- điều kiện tìm kiếm
0= hiển thị toàn bộ alarm mà không sử dụng Filter tìm kiếm

1= tìm kiếm số cổng, số cổng sử dụng Filter2

2= tìm kiếm vị trí thứ tự cảnh báo, vị trí thứ tự sử dụng Filter2

filter2 - bộ lọc tìm kiếm 2, có thể không cần sử dụng theo loại của Filter1 
Giá trị trả về:

không

Ví dụ 1)

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 0, 0);
Mô tả: hiển thị tất cả danh sách alarm. filter2 có thể lấy giá trị bất kì vì filter1 là “0”

Ví dụ 2)
@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, 0);
Mô tả: Hiển thị danh sách Alarm cho port 0. 

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, 1);
Mô tả: Hiển thị danh sách Alarm cho port 1. 

Ví dụ 3)
@AlarmListSetFilter("Alarm1", 2, 100);
Mô tả: Hiển thị danh sách alarm cho alarm ưu tiên số 100. 

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 2, 0);
Mô tả: Hiển thị danh sách alarm cho ưu tiên số 0. 
18. AlarmListSerFilterPrepare()

AlarmListSerFilterPrepare 
 
Phải thêm số Port hoặc số ưu tiên(Priority) alarm trước khi sử dụng AlarmListSerFilterPrepare. 
void AlarmListSetFilterPrepare(int filter2);

Tham số:

int filter2 – điều kiện tìm kiếm: có thể không được sử dụng tùy thuộc vào loại của filter1 trên AlarmListSetFilter.

Giá trị trả về:

Không

Ví dụ 1)

@AlarmListSetFilterPrepare(0);

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, 5);
Mô tả: Hiển thị tất cả cảnh báo của port 0 và port 5.
Ví dụ 2)

@AlarmListSetFilterPrepare(7);

@AlarmListSetFilterPrepare(8);

@AlarmListSetFilterPrepare(9);

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, 10);

Mô tả: Hiển thị toàn bộ cảnh báo của port 7,8,9,10

19. AlarmSetSoundFlag()

AlarmSetSoundFlag
Chức năng cho phép và vô hiệu hóa toàn bộ các âm cảnh báo.

void AlarmSetSoundFlag(int flag); 

Tham số:

Flag: 1= cho phép âm cảnh báo, 0= vô hiêu hóa âm cảnh báo.

Giá trị trả về: không
Ví dụ 1:

@AlarmSetSoundFlag(1);
Mô tả: Cho phép âm cảnh báo.

Ví dụ 2:

@AlarmSetSoundFlag(0);

Mô tả: Vô hiệu hóa âm cảnh báo

20. AlarmSoundConfirm()

AlarmSoundConfirm 

Chức năng xác nhận tất cả âm cảnh báo được đưa ra trên cửa sổ Alarm Event.

void @AlarmSoundConfirm();

Tham số:

Không

Giá trị trả về:

Không

Ví dụ)

@AlarmSoundConfirm();

Mô tả: Tắt cảnh báo hiển thị trên cửa sổ Alarm Event 
21. AnimationSetFile

AnimationSetFile 
Thay đổi ảnh động (Animation) đã sử dụng bằng ảng động mới.
void @AnimationSetFile(string classname, string filename);

Tham số:

string classname : Class name của Obhect Animation 

string filename: Tên tập tin Animation để thay đổi.
Giá trị trả về:   Không
Ví dụ)

If($DI_0000 == 1){

@AnimationSetFile("Animation1", "ON.ANI");}

else

@AnimationSetFile("Animation1", "OFF.ANI");

Mô tả: Nếu Tag DI_0000 là 1 sử dụng file ảnh động “ON.ANI” ngược lại nếu Tag DI_0000 là 0 thì sử dụng file ảnh động “OFF.ANI”

22. ARGB()

ARGB (CTLX only) 

Thay đổi giá trị trong Alpha, Red, Green, Blue là 32bit.
Int32 @ARGB(int alpha, int red, int green, int blue);

Tham số:
int alpha : Giá trị Alpha (0~255) độ sắc nét.

int red : Giá trị Red (0~255) màu đỏ

int green : Giá trị Green (0~255) màu xanh da trời

int blue : Giá trị Blue (0~255) màu xanh lá.

Giá trị trả về: trả về giá trị là 32 bit. 
Ví dụ 1)

Color = @ARGB(255, 255, 0, 0);

Mô tả: Màu đỏ được gán trên biến.

Ví dụ 2)

color = @ARGB(127, 255, 0, 0);

Mô tả: Độ sắc nét màu đỏ là 1/2 màu được gán trên biến.

Ví dụ 3)

color = @ARGB(0, 255, 0, 0);

Mô tả: Độ sắc nét toàn bộ màu đỏ được gán trên biến

23. asin()

asin 

Chức năng lấy giá trị “asin” số đã cho.
double @asin(double d);

Tham số:
double d : giá trị nhận ( -1 <= d <= 1 )

Giá trị trả về: Giá trị Asine được trả về Radian. ( -π/2 ≤ θ ≤ π/2 )

Ví dụ)

value = @asin(0.5);

Mô tả: Nhận và lưu giá trị a sine (0.5) trên biến

24. atan()

atan 
Chức năng lấy giá trị “atangent” của số đã cho 
double @atan(double d);

Tham số:

double d : nhận giá trị ( -1 <= d <= 1 )

Giá trị trả về:

Giá trị trả về Radian ( -π/2 ≤ θ ≤ π/2 )

Ví dụ)

Value = @atan(0.5);

Mô tả: Nhận và lưu giá trị a tagent (0.5) trên biến 

25. atan2()

atan2

Chức năng nhận giá trị “atangent” trên tọa độ đã cho 
double @atan2(double y, double x);

Tham số:
double y : tọa dộ y của giá trị đã nhận

double x : tọa độ x của giá trị đã nhận

Giá trị trả về:

Trả về giá trị Radian( -π ≤ θ ≤ π )

Ví dụ

Value = @atan2(2, 1);

Mô tả: Nhận và lưu giá trị a tangent (2,1) trên biến

26. atof()

Atof

Chức năng hàm biến đổi chuỗi ký tự sang dạng số.
double atof(char *string);

Tham số:

String – Giá trị của chuỗi biến đổi sang dạng số.

Giá trị trả về :

Trả về giá trị thập phân 

Ví dụ 1) 

value = @atof("1234.5");
Mô tả: Chuỗi ký tự “1234.5” được biến sang dạng số và gán vào biến “value”.
Ví dụ 2)

ví dụ 2)$AITAG = @atof($string_tag);

Mô tả: Giá trị Tag AI được gán bằng giá trị số thập phân chuỗi ký tự số thập phân của String-tag.
Ví dụ 3)
@SetTagValue("string_tag","1234.5");

$AITAG = @atof($string_tag);

$AOTAG = @atof($string_tag);

Mô tả: @SetTagValue("$string_tag","1234.5");Gán chuỗi “1234.5” cho biến “string_tag”. $AITAG = @atof($string_tag); Biến đổi giá trị của Tag string sang dạng số và gán cho Tag AI.

$AOTAG = @atof($string_tag); Biến đổi giá trị của Tag string sang dạng số và gán cho Tag AO.
27. atoi()

atoi

Chức năng biến đổi giá trị của chuỗi sang số int.
int atoi(char *string);

Tham số:

String – Chuỗi kí tự để thay đổi sang dạng số nguyên int.

Giá trị trả về :

Giá trị trả về là số nguyên int

Ví dụ 1)

value = @atoi("1234.5");
Mô tả : Chuỗi ký tự “1234.5” được chuyển sang dạng số nguyên 1234.5 và gán cho biến “value”.

Ví dụ 2)

ví dụ 2)$AITAG = @atoi($string_tag);
Mô tả: Giá trị Tag AI được gán bằng giá trị của Tag string sau khi được biến đổi sang số nguyên.

Ví dụ 3)
@SetTagValue("$string_tag","1234.5");

$AITAG = @atoi($string_tag);

$AOTAG=@atoi($string_tag);

Mô tả: Di chuyển chuỗi "1234,5" vào Tag string "$ string_tag" và thay đổi giá trị chuỗi của Tag "string_tag" sang giá trị số nguyên và gán cho Tag AI, AO. 
듣기
28. atox()

atox
Chức hàm biến đổi chuỗi ký tự kiểu Hex thành số nguyên.
int atox(string buf);
Tham số:
buf- chuỗi ký tự Hex biến đổi thành số nguyên.

Giá trị trả về:
Giá trị trả về là số nguyên

Ví dụ 1)

value = @atox("1234");
Mô tả: Chuỗi ký tự “1234” được biến đổi thành số nguyên 4660(0x1234).

Ví dụ 2) 

$AITAG = @atox($string_tag);

Mô tả: Giá trị HEX của Tag string “$String_tag” được biến đổi thành số nguyên và được gán cho Tag AI.

Ví dụ 3)

@SetTagValue("string_tag","AB12");

$AITAG = @atox($string_tag);

$AOTAG=@atox($string_tag);

Mô tả: Di chuyển chuỗi "AB12" vào tag string "$ string_tag" và biến đổi biến kiểu Hex "AB12" của Tag "string_tag $" thành giá trị số nguyên "43794" và gán giá trị này cho Tag AI, AO.
29. BitmapSetFile()

BitmapSetFile

Chức năng gán file bimap cho Object bitmap.

void @BitmapSetFile(string classname, string filename);
Tham số: 

string classname : Class name của Object Bitmap

string filename: tên file bitmap để gán cho Object Bitmap ( nếu bỏ qua tên đường dẫn tập tin, file bitmap trong thư mục “Graphic” được gán cho Object Bitmap. Đường dẫn đày đủ có thể sử dụng từ phiên bản 10.1.0).

Giá trị trả về:

Không

Ví dụ 1)

If($DI_0000 == 1)

@BitmapSetFile("Bitmap1", "ON.BMP");

else

@BitmapSetFile("Bitmap1", "OFF.BMP");

Mô tả: Nếu Tag DI_0000 là 1, file ON.BMP được gán cho Object Bitmap1. Nếu Tag DI_0000 là 0 file OFF.BMP được gán cho Object Bitmap1.

30. CheckBoxGetCheck()

CheckBoxGetCheck 

Chức năng lấy trạng thái của Object CheckBox trong Windows control Object

@CheckBoxGetCheck(char* class_name);
Tham số:

char* class_name: Class name của Object CheckBox

Ví dụ)

int flag=@CheckBoxGetCheck("CheckBox1");

Mô tả: Trạng thái hiện tại của Object CheckBox1 được gán cho biến “flag” ( nếu đã kiểm flag=1, chưa kiểm flag=0).

31. CheckBoxSetCheck()

CheckBoxSetCheck

Chức năng cho phép đặt trạng thái của Object CheckBox trong Windows Control.
@CheckBoxSetCheck(char* class_name, char flag);

Tham số: 

char* class_name- Class name của Object CheckBox

Char flag – “flag” thay đổi trạng thái điều khiển của Object Checkbox ( ‘1’ trạng thái đã được kiểm, ‘0’ trạng thái chưa được kiểm).

Ví dụ) 

@CheckBoxSetCheck("CheckBox1", 1);

Mô tả: Trạng thái của Object “CheckBox” đã được kiểm.

32. clock()

Clock

Hàm Clock lấy thời đơn vị 1/1000 giây, được sử dụng như sau.

value = @clock();
Mô tả: Chương trình trên biến “Value” được gán thời gian 1/1000 giây từ khi chay chương trình chương trình. 

33. CloseModule()

CloseModule

Hàm CloseModule có chức năng đóng mô đun đồ họa.

@CloseModule();
Mô tả: Đóng mô đun đồ họa đã chọn.

34. ComboBoxAddString()

ComboBoxAddString 

ComboBoxAddString chức năng thêm dữ liệu kiểu string vào Object ComboBox trong Windows Control.

@ComboBoxAddString(char* class_name, char* string);

Tham số:

char* class_name
Class Name của Object Windows Control ComboBox

Char* string 

Chuỗi dữ liệu được thêm vào Object Windows Control ComboBox.

Ví dụ)
@ComboBoxAddString("ComboBox1","100");
Mô tả: Thêm chuỗi ‘100’ vào dữ liệu của Object ComboBox có Class name là ComboBox1.
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<ComBox trước khi chạy câu lệnh>
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<ComBox sau khi chạy câu lệnh>

35. ComboBoxDeleteString()

ComboBoxDeleteString

Chức năng xóa nội dung tại vị trí đã chọn trong ComboBox .

void ComboBoxDeleteString(char *classname, int index);
Tham số: 

Class_name : 
Class name của đối tượng ComboBox trong Windows Control.

Index: 

index xóa ( ví dụ: nếu đã nhập 8 dữ liệu, thì index từ 0~7)
Giá trị trả về:
Không
Ví dụ)
@ComboBoxDeleteString("ComboBox1", 0);
Mô tả: Nếu thêm 4 số 10,20,30,40 vào dữ liệu của ComBoBox chỉ số là 0 thì sau khi thực hiện câu lệnh dữ liệu ‘10’ bị xóa.

36. ComboBoxGetCurSel()

ComboBoxGetCurSel
Chức năng trả về giá trị Index của dữ liệu được chọn trong ComboBox của Windows Control.
Int index=@ComboBoxGetCurSel(char* class_name);

char* class_name
Tên Class của đối tượng Windows Control ComboBox Name 

Giá trị trả về: 

Giá trị index của dữ liệu đã chọn được trả về trên Combobox.

Ví dụ)      int index=@ComboBoxGetCurSel("ComboBox1");
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<Chọn 40 trên Combobox>

Mô tả: ComboBox có Class Name ComboBox1 được chọn 4 số là 10(index=0),20(index=1),30(index=2),40(index=3) trong dữ liệu của ComboBox và nếu đã chọn dữ liệu là 40 thì giá trị Index là “3”
37. ComboBoxGetText()

ComboBoxGetText

Lấy kí tự đã nhập vào ComboBox
string @ComboBoxGetText(string classname);

Tham số: 

string classname: Class Name trong ComboBox

Giá trị trả về:

Giá trị trả về bằng chuỗi kí tự.

Ví dụ)

str = @ComboBoxGetText("ComboBox1");

Mô tả: Chuỗi kí tự trong trong ComboBox được gán cho biến “str”.

38. ComboBoxResetContent()

ComboBoxResetContent

Chức năng xóa hết dữ liệu trog thanh ghi dữ liệu ComboBox
@ComboBoxResetContent(char* class_name);

Tham số

char* class_name 
Class name trong thuộc tính của Object ComboBox.

Ví dụ)

@ComboBoxResetContent("ComboBox1");

Mô tả: Xóa mọi dữ liệu của ComboBox có Class name là ComboBox1.
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<Trước khi thực hiện Script>
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<Sau khi thực hiện script>

39. ComboBoxSetCurSel()

ComboBoxSetCurSel 

Chức năng trả về giá trị tương ứng với dữ liệu đã chọn trên ComboBox.

@ComboBoxSetCurSel(char* class_name, int index);

Tham số

char* class_name:
Class name của Object ComboBox

Int index:

Chỉ số của dữ liệu trong ComboBox (ví dụ nếu thanh ghi có 8 chỉ số thì chỉ số có giá trị từ 0 ~ 7)
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<Khi bạn chạy chương trình thực hiện ở trên thì giá trị chỉ số trả về là ‘1’>
40. ComboBoxSetText()

ComboBoxSetText 

Thay đổi chuỗi kí tự trong ComboBox

void @ComboBoxSetText(string classname, string text);

Tham số: 

string classname : classname trong ComboBox

string text : kí tự thay đổi

Giá trị trả về: không
Ví dụ:

@ComboBoxSetText("ComboBox1","Hello");
Mô tả: Kí tự trong ComboBox có Class Name “ComboBox1” thay đổi bằng “Hello”.
41. CommandLineGetCount()

CommandLineGetCount 
Theo dõi các tham số được sử dụng khi chạy chương trình giám sát
int @CommandLineGetCount();

Tham số: 
Không

Giá trị trả về :

Tham số của các yếu tố được trả về khi chạy chương trình với LocalMain.exe KK LL CC thì tham số của yếu tố là 3.

· Guardian.co.uk-Vương quốc Anh

· NouvelObs-Pháp

· Zamalek Fans-Tiếng Ả-rập

· USA Today-Hoa Kỳ

· Spiegel Online-Đức

· Los Angeles Times-Hoa Kỳ

· Yomuiri Online-Nhật Bản

· Gotujmy.pl-Tiếng Ba Lan

· Focus Online-Đức

· News.de-Đức

· Museo del Prado-Tây Ban Nha

· Berlingske.dk-Đan Mạch

Ví dụ)
count = @CommandLineGetCount();

if(count > 0) {

buf = @CommandLineGetString(0);

@Message(buf) }

Mô tả: Nếu tham số trong chương trình giám sát cao hơn 1 thì chuỗi ký tự đầu tiên được hiển thị trên màn hình.

42. CommandLineGetString()

CommandLineGetString 

Nhận giá trị chuỗi ký tự trên vị trí được chỉ định khi chạy chương trình giám sát.
string @CommandLineGetString(int index);

Tham số

int index : để có được vị trí của các yếu tố khi thực hiện chạy chương trình giám sát chạy LocalMain.exe KK LL CC, chỉ số của các thiết bị là KK=0, LL=1,CC=2.

Giá trị trả về:
Chuỗi String được trả về khi báo rỗng hoặc lỗi, trả về giá trị tương ứng trên index được chỉ định.

Ví dụ)

count = @CommandLineGetCount();

if(count > 0){ 

buf = @CommandLineGetString(0);

@Message(buf)}

Mô tả: Hiển thị trên màn hình chuỗi ký tự đầu tiên nếu tham số trong chương trình giám sát lớn hơn 1 (khi thực hiện chương trình giám sát chạy LocalMain.exe KK LL CC giá trị trả về là “KK”.
43. ControlBox()

ControlBox
Thông thường khi bạn thực hiện chức năng này xuất hiện một hộp điều khiển trên màn hình. Chức năng này chỉ được sử dụng cho nút nhấn hoặc ở phần Script mở rộng của Object. Chức năng này không sử dụng cho Script “at program start” hoặc “at program running” hoặc “at program end”, vì trong trường hợp này không có hoạt động nào.
void ControlBox (char * tag); 

Tham số
tag – tên tag AI hoặc DI,nếu hộp thại xuất hiện bạn có thể ON/OFF hoặc thay đổi giá trị của Tag AI.
Giá trị trả về:
Không.

Ví dụ 1)
@ ControlBox ("AI_TAG");
Mô tả: Có thể thay đổi giá trị của Tag khi hộp thoại xuất hiện.
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< Ví dụ 1, kết quả khi thực hiện chức năng của hàm >

Ví dụ 2)
@ ControlBox ("DI_TAG");
Mô tả: Xuất hiện hộp thoại điều khiển Tag DI_TAG, click OK hoặc Cancel,để tiến hành các xử lí.
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< Ví dụ 2 kết quả khi thực hiện chức năng của hàm>
44. ControlBoxTagExample

Cách đọc giá trị hiện tại của Output Box (ControlBoxTag)

Rất nhiều thành phần của module có thể sử dụng Out Box.
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<Hình 1>Ví dụ chọn sử dụng hộp ngõ ra (Output Box) cho Tag analog
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<Hình 2> Đồ họa của module Analog001.modx được tạo ra
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<Hình 3> Ví dụ nút nhấn Script OK
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<Hình 4> Ví dụ về soạn thảo nút nhấn Script OK
45. cos()

Cos 
Hàm Cos nhận giá trị Cos và được sử dụng như sau.

i = @cos(value); 
Mô tả: Cos của biến Value(Radian) được gán cho i.
46. CreateDirectory()

CreateDirectory

Tạo một thư mục mới, nếu thư mục chưa tồn tại.

int CreateDirectory(char *directory);
Tham số: 

directory – tạo tên thư mục Ví dụ) "C:\\EX".

Giá trị trả về: Nếu tạo được giá trị trên thư mục thì giá trị trở về là 1, ngược lại thì bằng 0.

Ví dụ) 

@CreateDirectory("C:\\EXAMPLE");

Mô tả: Tạo thư mục trong C:\\EXAMPLE
47. CsvBlockDelete()

CsvBlockDelete
Xóa một hàng cụ thể trong bộ nhớ CsvBlock
void @CsvBlockDelete(int id, int pos);

Tham số

int id: Đăng ký ID tương ứng với CsvBlockLoad() hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

int pos : Vị trí của hàng đã xóa trong bộ nhớ CsvBlock
Giá trị trả về: Không
Ví dụ) 

@CsvBlockDelete($ID, $Number);

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", $Number);

Mô tả : Xoá hàng hiện tại và đọc lại giá trị memory của hàng kế tiếp.
48. CsvBlockFree()

CsvBlockFree 
Làm trống bộ nhớ CsvBlock

void @CsvBlockFree(int id);

Tham số: 

Int ID: Connect ID gán cho CsvBlockLoad() hoặc CsvBlockNew().

Giá trị trả về:   Không
Ví dụ)
@DialogSetFilter("Csv files|*.csv|");

retn = @DialogFileOpen($filename);

if(retn == 1) 

{

@CsvBlockFree($ID);

$ID = @CsvBlockLoad($filename, 2, 50);

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", 0);

$Number = 0;

}

Mô tả: Mở hộp thoại chọn file dữ liệu .csv để Load, nếu file đã được chọn thì làm trống bộ nhớ Block, nạp vào bộ nhớ 2 cột 50 hàng  
 
49. CsvBlockGet()

CsvBlockGet

Sao chép giá trị của Tag ghi giá trị này vào Block Memory (Thứ tự Tag khi sao chép sử dụng File SQL BindList).

void @CsvBlockGet(int id, string bindlist, int pos);

Tham số:

Int id : connect ID CsvBlockLoad()(See 52.) hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

string bindlist : thiết lập kết nối File (File SQL BlindLisđược thiết lập kết nối trong chương trình Studio)

int pos : vị trí hàng trong Block memory.

Giá trị trả về: Không
Ví dụ: 

@CsvBlockGet($ID, "ex.txt", $Number);

$Number = $Number+1;

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", $Number);

Mô tả: Lưu giá trị của Tag ở hàng hiện tại ($Number) vào Block memory và đọc giá trị của hàng kế tiếp.

50. CsvBlockGetText()

CsvBlockGetText

Đọc dữ liệu của hàng/cột cụ thể trong Block Memory.

int @CsvBlockGetText(int id, int column, int row, string data);

Tham số:

int id: connect ID cho CsvBlockLoad () hoặc CsvBlockNew () 
int column: đọc các vị trí cột
int row: hàng được đọc
string data: bộ đêm dữ liệu hoặc String Tag.
Giá trị trả về:
0 thất bại,1 - thành công.
Ví dụ:

@ComboBoxResetContent("ComboBox1");

for(i = 2; i < 102; i=i+1)

{

@CsvBlockGetText($ID, 0, i, buf);

@sprintf(buf2, "%03d:%s", i-1, buf);

@ComboBoxAddString("ComboBox1", buf2);

}

Mô tả: Xóa nội dung của Object ComboBox1 sau đó dùng vòng lặp for (đếm 100 giá trị của biến i) i là giá trị của hàng trong Block memory. Cứ mỗi giá trị của I ta lấy được 1 giá trị của cột 0, hàng i trong Block memory sau đó gán vào biến nhớ đệm buf1, buf2 và gán vào trong Object ComboBox như hình sau.
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51. CsvBlockInsert()

CsvBlockInsert 

Chèn hàng dữ liệu trống vào trong Block Memory

void @CsvBlockInsert(int id, int pos);

Tham số: 

int id : connect ID truy cập CsvBlockLoad()(See 52.) hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

int pos : vị trí hàng đã chèn trong Block Memory.
Giá trị trả về:

Không

Ví dụ: 

@CsvBlockGet($ID, "ex.txt", $Number);

@CsvBlockInsert($ID, $Number);

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", $Number);

Mô tả: Đặt giá trị hiện tại trong bộ nhớ Block, chèn hàng dữ liệu trống vào Block memory và gán giá trị cho TAG của hàng mới sau khi chèn.

 

52. CsvBlockLoad()

CsvBlockLoad

Nạp file csv đã có vào trong Block memmory

int @CsvBlockLoad(string filename, int column, int row, int encoding);

Tham số:

String filename : Đường dẫn của file được nạp

int column : số cột trong tập tin đã nạp

int row : số hàng trong tập tin đã nạp

int encoding : kiểu mã hóa file (0=ASCII, 1=UTF8)

53. CsvBlockNew()

CsvBlockNew 

Tạo mới Bolock memory
int @CsvBlockNew(int column, int row);

Tham số

int column : Số cột trong bộ nhớ mới được tạo

int row : Số hàng trong bộ nhớ mới được tạo

Giá trị trả về:

Khi phát sinh lỗi trong lúc chuẩn bị bộ nhớ thì giá trị trả về là -1, ngoài giá trị này thì là số kết nối ID.

Ví dụ)

@CsvBlockFree($ID);

$ID = @CsvBlockNew(2,50);

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", 0);

Mô tả: Giải phóng bộ nhớ, tạo mới Block memory 2 cột 50 hàng sau đó lấy dữ liệu từ file “ex.txt” ở vị trí số 0 gán cho Tag.

 

54. CsvBlockSave()

CsvBlockSave 

Lưu bộ nhớ Block ra file văn bản.
int @CsvBlockSave(int id, string filename, int encoding);

Tham số:

int id : ID truy cập trên CsvBlockLoad()(See 52.) hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

string filename : Đường dẫ và tên tập tin lưu trữ 

int encoding : Kiểu mã hóa file (0=ASCII, 1=UTF8)

Giá trị trả về

Sau khi lưu trữ thành công thì giá trị trả về là 1 và ngược lại thì giá trị trả về là 0

Ví dụ)

@DialogSetFilter("Csv files|*.csv|");

retn = @DialogFileSave($filename);

if(retn == 1) 

{

@CsvBlockGet($ID, "ex.txt", $Number);

@CsvBlockSave($ID, $filename, 0);

}

Mô tả : Chọn tập tin trên hộp thoại Save File, lưu tập tin tương ứng (CsvBlockGet) sau khi chuyển giá trị hiện tại của Tag vào bộ nhớ. ( lưu bằng định dạng ASCII)

 

55. CsvBlockSearchPos()

CsvBlockSearchPos 
Tìm chuỗi ký tự từ hàng đầu tới hàng cuối cùng trên cột cụ thể của Csv Block, đọc vị trí của chuỗi ký tự phù hợp. 

int @CsvBlockSearchPos(int id, int column, string data);

Tham số:

int id : ID truy cập trên CsvBlockLoad()(See 52.) hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

int column : vị trí đọc conlumn

string data : chuỗi ký tự so sánh

Giá trị trả về: 

Nếu trả về là -1 trong trường hợp không tìm thấy chuỗi ký tự tương xứng và nếu trả về giá trị khác là giá trị của hàng (row)

Ví dụ) 

pos = @CsvBlockSearchPos($ID, 0, "abc");

Mô tả: trên hàng số 0 của ScvBlock tìm vị trí của hàng với chuỗi “abc”
56. CsvBlockSet()

CsvBlockSet 
Sao chép giá trị CsvBlock gán vào TAG ( sử dụng tập tin SQL BindList khi sao chép)

void @CsvBlockSet(int id, string bindlist, int pos);

Tham số:

Int id : ID truy cập trên CsvBlockLoad()(See 52.) hoặc CsvBlockNew()(See 53.)

string bindlist : tập tin thiết lập kết nối SQL (Thiết lập kết nối SQL BindList trong chương trình Studio)

int pos : Vị trí hàng trong CsvBlock 
Giá trị trả về: không
Ví dụ:

@CsvBlockGet($ID, "ex.txt", $Number);

$Number = $Number+1;

@CsvBlockSet($ID, "ex.txt", $Number);

Mô tả: Lấy giá trị trong file dữ liệu “ex.txt” tại vị trí có giá trị bằng “$Number” vào trong bộ nhớ Block sau đó lấy giá trị của ô nhớ gán cho Tag

 

57. DatabaseGetCurSel()

DatabaseGetCurSel 
Chức năng lấy vị trí hiện tai của con trỏ trên Object Database.
int @DatabaseGetCurSel(char* class_name);
Tham số:

char* class_name: Là Class Name của Object database. Class name có thể thay đổi trong chương trình Studio trong thuộc tính của Object.

Giá trị trả về:
Nếu giá trị trả về là -1 có nghĩa là không chọn con trỏ và ngược lại.

Ví dụ) 

pos = @DatabaseGetCurSel("Database1");

Mô tả: Vị trí của hiện tại của con trỏ trong Object Database được gán cho biến ‘pos’
58. DatabaseGetValue()

DatabaseGetValue 

int @DatabaseGetValue(char* class_name, int pos, char *field_name, char *value);

Chức năng lấy giá trị ở vị trí cụ thể trên Object Database.

Tham số:
class_name

classname của Object Database

pos


vị trí

Field_name

tên Field

Value

nhận giá trị String
Giá trị trả về:
Nếu hoàn tất giá trị trả về là 1, ngược lại giá trị trả về là 0.
Ví dụ 1)
@DatabaseGetValue("Database1", 10, "item", $ST_0000);

Mô tả : Câu lệnh thực hiện lấy giá trị tại vị trí của con trỏ là “10”, fielname là “item” của Database có Classname là “Database1” và gán cho string Tag $ST_0000. 
59. DatabaseSetConnection()

DatabaseSetConnection 

chọn kết nối với bảng Database
void DatabaseSetConnection(string class_name, string connection, string table);

Tham số:

string class_name: là Class name của Object Database


string connection : string connection thay đổi



string table : String Table thay đổi.

Ví dụ)


@DatabaseSetConnection("Database1","c:\\ex\\example.mdb","Table1");

Mô tả: Object Database có classname “Database1” được kết nối với bảng database “Table1” bằng đường dẫn "c:\\ex\\example.mdb".

60. DatabaseSetCurSel()

DatabaseSetCurSel 

Hàm DatabaseSetCurSel là hàm chỉ định vị trí của con trỏ trên Object Database
void @DatabaseSetCurSel(char* class_name, int pos);
Tham số:
class_name

Class name của object Database

pos


vị trí con trỏ được trị chỉ định.

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ 1)

@DatabaseSetCurSel("Database1", 10);

Mô tả: Vị trí của con trỏ được chỉ định vị trí trên Object Database có classname “Database1” là 10

61. DatabaseSetFilter()

DatabaseSetFilter 

Hàm DatabaseSetFilter có chức năng thực hiện điều kiện nhận và phương pháp phân chia dữ liệu khi sử dụng đối tượng Database.

Hàm chức năng này không cần cài đặt ODBC để sử dụng ADO.

Tuy nhiên để sử dụng database phải cài đặt mdac_kor.exe hoặc mdac_eng.exe trong thư mục REDIST được cung cấp trong AUTOBASE CD.

@DatabaseSetFilter(char* class_name, char *where, char *orderby);

Tham số

char* class_name- 
là Class Name của database object trong Edit.

char* where-

điều kiện tải dữ liệu

Char* orderby

nội dung phân chia các dữ liệu

Ví dụ)

@DatabaseSetFilter ("Database1","GRADE = 3","ID DESC");

Mô tả: Sau khi thực hiện câu lệnh trên bạn có thể sắp xếp dữ liệu tại côt có giá trị = 3 “GRADE = 3” sẽ được sắp xếp giảm dần theo giá trị của ID.

 
62. DatabaseSetTable()

DatabaseSetTable 
Chức năng chọn bảng trong Database.
void DatabaseSetTable(string class_name, string table);

Tham số:
string class_name
class_name của Object Database 

string table 

tên table để thay đổi
Ví dụ)

@DatabaseSetTable("Database1","Table2");

Mô tả : Object Database có classname “Database1” được liên kết với bảng có tên “Table2” của database.

  
63. DataGetAiDay()

DataGetAiDay 
Đọc dữ liệu ngày được lưu trong Tag.
double DataGetAiDay(char *tag, int data_type, int year, int mon, int day);
Chú ý: 

Hàm số này đọc dữ liệu trên ổ cứng (HDD) nên so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ làm giảm tốc độ toàn bộ chương trình giám sát (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 

tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 
kiểu dữ liệu đọc: Giá trị trung bình =0, giá trị Min =1,Giá trị Max=2; giá trị tích lũy = 3, giá trị hiện tại=4 mới nhất

year 
 
dữ liệu thời gian theo năm
mon 
dữ liệu thời gian theo tháng
day 

dữ liệu thời gian theo ngày

Giá trị trả về: 

Giá trị dữ liệu được trả về của ngày chỉ định

Ví dụ) 

@DataGetAiDay("AI_0000", 0, 1999, 12, 9);

Mô tả: Đọc giá trị trung bình của Tag AI_0000 ngày 9 tháng 12 năm 1999.

Ví dụ 2)

@DataGetAiDay("AI_0000", 1, 1999, 12, 9);
Mô tả: Đọc giá trị min của Tag AI_0000 ngày 9 tháng 12 năm 1999
64. DataGetAiHour()

DataGetAiHour 

Đọc dữ liệu giờ được lưu trong TAG.

double DataGetAiHour(char *tag, int data_type, int year, int mon, int day, int hour);

Chú ý: Hàm số này đọc dữ liệu trên ổ cứng HDD nên so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ làm giảm tốc độ toàn bộ chương trình giám sát (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 

tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 
Kiểu dữ liệu đọc giá trị trung bình =0, giá trị Min =1, giá trị Max=2, giá trị tích lũy = 3, giá trị hiện tại=4 mới nhất

year 
 dữ liệu thời gian theo năm
mon dữ liệu thời gian theo tháng
day dữ liệu thời gian theo ngày

hour dữ liệu thời gian theo giờ
Giá trị trả về: Giá trị dữ liệu được trả về của thời gian chỉ định.
Ví dụ 1)
@DataGetAiHour("AI_0000", 0, 1999, 12, 9, 18);
Mô tả: Đọc giá trị trung bình của Tag AI_0000 lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1999.

Ví dụ 2)
@DataGetAiHour("AI_0000", 1, 1999, 12, 9, 18);
Mô tả: đọc giá trị Min của Tag AI_0000 lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1999

65. DataGetAiMin()

DataGetAiMin 
Đọc dữ liệu ngày được lưu trong Tag.

D o u b le  D a t a G e t A i M i n ( c h a r * t a g,  i n t d a t a _t y p e ,  i n t y e a r ,  i n t m o n,  i n t d a y,  i n t h o u r,  i n t m i n);

Chú ý: Hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.
Tham số:
T a g  
tên tag đọc dữ liệu
D a t a_t y p e  
k iể u  d ữ  l iệ u  g i á  t r ị  t r u n g  b ì n h =  0,  g I á  t r ị  M i n =1, g I á t r ị  M a x = 2, g I á  t ị  t í c h  l ũ y  =  3,  g i á  t r ị  h i ệ n  t ạ i  m ớ i  n h ấ t  = 4,  g i á  t r ị  k h ô n g  đ ư ợ c  s ử  d ụ n g  =  5,  g i á  t r ị  t ứ c  t h ờ i =6.
Y e a r  
thời gian dữ liệu theo năm
M o n  
thời gian dữ liệu ttheo tháng 
D a y

thời gian dữ liệu theo ngày
Ho u r 
thời gian dữ liệu theo giờ
M i n  
thời gian dữ liệu theo phút

Giá trị trả về: 

Giá trị được trả về theo phút chỉ định

Ví dụ 1)
@DataGetAiMin("AI_0000", 0, 1999, 12, 9, 18, 5);
Mô tả: Đọc giá trị trung bình của Tag AI_0000 lúc 18 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 năm 1999.

Ví dụ 2)
@DataGetAiMin("AI_0000", 1, 1999, 12, 9, 18, 5);
Mô tả: Đọc giá trị tối thiểu của Tag AI_0000 lúc 18 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 năm 1999.

66. DataGetAiMon()

DataGetAiMon 

double DataGetAiMon(char *tag, int data_type, int year, int mon);

Đọc giá trị dữ liệu tháng được lưu trong Tag.

Chú ý: Hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.
Tham số:
tag – tên tag đọc dữ liệu
data_type – k i ểu dữ liệu giá t rị t rung bình =0, giá trị Min =1, giá trị Max=2, giá tị tích lũy =3, giá trị hiện tại mới nhất =4

year – thời gian dữ liệu theo năm
mon - thời gian dữ liệu theo tháng 

Giá trị trả về: 
Giá trị được trả về theo tháng, năm chỉ định

Ví dụ1
@DataGetAiMon("AI_0000", 0, 1999, 12);
Mô tả : Đọc giá tị trung bình của tháng 12 năm 1999
Ví dụ 2
@DataGetAiMon("AI_0000", 1, 1999, 12);
Mô tả :Đọc giá trị Min của tháng 12 năm 1999.

67. DataGetAiYear()

DataGetAiYear 

Double Data GetAiYear (char * tag, intdata_type, intyear);

Đọc dữ liệu năm của TAG được lưu trữ.
Chú ý: Hàm số này vì đọc dữ liệu trên ổ cứng HDD so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ làm giảm tốc độ toàn bộ chương trình giám sát (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 

tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 
Kiểu dữ liệu đọc giá trị trung bình =0, giá trị min =1, giá trị max=2,giá trị tích lũy = 3, giá trị hiện tại mới nhất=4

year 
dữ liệu thời gian theo năm
mon 
dữ liệu thời gian theo tháng
day 

dữ liệu thời gian theo ngày

Giá trị trả về:

Giá trị dữ liệu được trả về của năm chỉ định.

Ví dụ) 

@DataGetAiMin("AI_0000", 0, 1999);
Mô tả: Đọc giá trị trung bình của năm 1999

Ví dụ 2)

@DataGetAiMin("AI_0000", 1, 1999, 12, 9, 18, 5);
Mô tả: Đọc giá trị Min của năm 1999

 

68. DataGetDiDay()

DataGetDiDay 

Đọc giá trị dữ liệu ngày của Tag đã được lưu.

double DataGetDiDay(char *tag, int data_type, int year, int mon, int day);

Chú ý: Hàm số này vì đọc dữ liệu trên ổ cứng HDD so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ  

      làm giảm tốc độ toàn bộ chương trình giám sát (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 

tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 
Kiểu dữ liệu đọc giá trị thời gian ON=0, OF=1, số ON/OFF =2. 

year 
dữ liệu thời gian theo năm
mon 
dữ liệu thời gian theo tháng
day 

dữ liệu thời gian theo ngày
Giá trị trả về: 

Giá trị được trả về là giây nếu data_type là 0,1.Nếu là 2 thì giá trị trả về đơn vị số đếm.
Ví dụ 1)

@DataGetDiDay("DI_0000", 0, 1999, 12, 9);
Mô tả : Đọc giá trị thời gian (giây) ON của ngày 9 tháng 12 năm 1999

Ví dụ 2)
@DataGetDiDay("DI_0000", 2, 1999, 12, 9);
Mô tả : Đọc số lần ON/OFF của ngày 9 tháng 12 năm 1999
69. DataGetDiHour()

DataGetDiHour 
Đọc giá trị dữ liệu giờ đã được lưu của Tag DI.
Double  DataGetDiHour(char *tag, int data_type, int year, intmon, intday, inthour);

Chú ý: vì hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn tốc so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu 


   không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.
Tham số:
tag 

tên tag đọc dữ liệu
data_type 
kiểu đọc dữ liệu ON=0, OFF=1, ON/OFF=2 
year  
thời gian dữ liệu theo năm
mon  
thời gian dữ liệu theo tháng
day 

thời gian dữ liệu theo ngày
hour 
thời gian dữ liệu theo giờ

Giá trị trả về:
Giá trị được trả về là giây nếu data_type là 0,1.Nếu là 2 thì giá trị trả về đơn vị số đếm.
Ví dụ 1)
@DataGetDiHour("DI_0000", 0, 1999, 12, 9, 18);

Mô tả: Đọc giá trị thời gian (giây) ON lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1999
Ví dụ 2)
@DataGetDiHour("DI_0000", 2, 1999, 12, 9, 18);
Mô tả : Đọc số lần ON/OFF lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1999
70. DataGetDiMin()

DataGetDiMin 

Đọc giá trị dữ liệu phút đã được lưu của Tag.

Double  DataGetDiMin(char *tag, int data_type, int year, int mon, int day, int hour, int min);

Chú ý: vì hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn tốc so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.
Tham số:
tag – tên tag đọc dữ liệu
data_type - kiểu đọc dữ liệu thời gian ON = 0, OFF = 1, ON/ OFF =2, không được sử dụng = 3 , giá trị trạng thái = 4

year – thời gian dữ liệu theo năm
mon - thời gian dữ liệu ttheo tháng 
day - thời gian dữ liệu theo ngày
hour – thời gian dữ liệu theo giờ
min - thời gian dữ liệu theo phút

Giá trị trả về: 

Giá trị được trả về là giây nếu data_type là 0,1.Nếu là 2 thì giá trị trả về đơn vị số đếm.
Ví dụ 1)
@DataGetDiMin("DI_0000", 0, 1999, 12, 9, 18, 5);
Mô tả: Đọc giá trị thời gian ON lúc 18 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 năm 1999

Ví dụ 2)
@DataGetDiMin("DI_0000", 2, 1999, 12, 9, 18, 5);
Mô tả: Đọc số lần ON/OFF lúc 18 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 năm 1999

 

71. DataGetDiMon()

DataGetDiMon 

Đọc giá trị dữ liệu tháng đã được lưu của Tag.s

Double  DataGetDiMon(char *tag, int data_type, int year, int mon);

Chú ý: Hàm số này vì đọc dữ liệu trên ổ cứng HDD so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ làm giảm tốc độ toàn bộ 


   chương trình giám sát (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 

tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 
kiểu dữ liệu đọc giá trị trung bình =0, giá trị nhỏ nhất =1, giá trị tích lũy = 3, giá trị hiện tại=4, giá trị trước 

year 
 
dữ liệu thời gian theo năm
mon 
dữ liệu thời gian theo tháng
day 

dữ liệu thời gian theo ngày
Giá trị trả về: 

Giá trị được trả về theo giây nếu kiểu dữ liệu (data –Type) là 0,1 và trả về bằng số lần nếu kiểu dữ liệu là 2.

Ví dụ1) 

@DataGetDiMon("DI_0000", 0, 1999, 12);
Mô tả: đọc giá trị thời gian ON của tháng 12 năm 

Ví dụ 2)
@DataGetDiMon("DI_0000", 2, 1999, 12);
Mô tả : đọc giá trị số lần ON/OFF của tháng 12 năm 1999

 

72. DataGetDiYear()

DataGetDiYear 

Đọc dữ liệu của TAG đã được lưu trữ.

Double  DataGetDiYear(char *tag, int data_type, int year);

Chú ý: Hàm số này vì đọc dữ liệu trên ổ cứng HDD so với các hàm khác thì mất thời gian hơn khi thực hiện. Nếu thường xuyên sử dụng hàm này thì sẽ làm giảm tốc độ toàn bộ chương trình giám sát  

  (Main Program), nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:

tag 


Tên Tag đọc dữ liệu 
data_type 

Kiểu dữ liệu đọc thời gian ON=0, OFF=1, số ON/OFF=2

year 
 
Dữ liệu thời gian theo năm

Giá trị trả về:

Giá trị được trả về theo giây nếu kiểu dữ liệu (data –Type) là 0,1 và trả về bằng số lần nếu kiểu dữ liệu là 2.
Ví dụ 1)
@DataGetDiYear("DI_0000", 0, 1999);
Mô tả: Đọc giá trị thời gian ON của năm 1999
Ví dụ 2)
@DataGetDiMin("DI_0000", 2, 1999);
Mô tả: đọc giá trị số lần ON/OFF của năm 1999

73. DataSetAiHour()

DataSetAiHour 

Thay đổi giá trị dữ liệu của Tag tương ứng 
Void  DataSetAiHour(char *tag,  int year,  int mon,  int day,  int hour,  float val_ave,  float val_min,  float val_max,  float val_sum);

Chú ý: Vì hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn tốc so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.
Tham số:
tag – tên Tag ghi dữ liệu
year – dữ liệu theo năm
mon - dữ liệu theo tháng
day - dữ liệu theo ngày
hour - dữ liệu theo giờ
val_ave - giá trị trung bình trong thời gian tương ứng
val_min - giá trị tối thiểu trong phút tương ứng
val_max - giá trị tối đa trong phút tương ứng
val_sum - giá trị tích lũy trong phút tương ứng

Giá trị trả về : 

Không
Ví dụ 1)
@DataSetAiHour("AI_0000", 1999, 12, 9, 18, 1, 2, 3, 4);

Mô tả: Giá trị dữ liệu lúc 18 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1999 ghi trong thiết bị 1,2,3,4.
74. DataSetAiMin()

DataSetAiMin 

Thay đổi giá trị dữ liệu phút trong TAG tương ứng 
Void  DataSetAiMin(char *tag, int year, int mon, int day, int hour, int min, float val_ave, float val_min, float val_max, float val_sum, float val_curr);

Chú ý: Vì hàm này đọc dữ liệu trên HDD (ổ cứng) nên mất nhiều thời gian hơn tốc so với các hàm khác. Nếu sử dụng nhiều sẽ gây giảm tốc độ của toàn bộ chương trình, vì vậy nếu không thật sự cần thiết thì không nên sử dụng.

Tham số:
tag 

Tên tag ghi dữ liệu
year  
Thời gian dữ liệu theo năm
mon  
Thời gian dữ liệu ttheo tháng 
day 

Thời gian dữ liệu theo ngày
hour  
Thời gian dữ liệu theo giờ
min 

Thời gian dữ liệu theo phút

val_ave 
Giá trị trung bình của phút tương ứng
val_min 
Giá trị tối thiểu của phút tương ứng
val_max  
Giá trị tối đa của phút tương ứng
val_sum 
Giá trị tích lũy của phút tương ứng
val_curr 
Giá trị tức thời của phút tương ứng

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ 1)
@DataSetAiMin("AI_0000", 1999, 12, 9, 18, 5, 1, 2, 3, 4, 5);
Mô tả: Ghi giá trị dữ liệu lúc 18 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12 năm 1999 vào thiết bị 1,2,3,4. 
75. DbCommand()

DbCommand (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thực hiện câu lệnh truy vấn trên Database
int @DbCommand(string dsn, string query_string);

Tham số

string dsn : tên chuỗi ký tự kết nối Database

string query_string : câu lệnh thực hiện

Giá trị trả về:

Khi chạy thực hiện thành công giá trị trả về là 1, và không thành công thì giá trị trả về là -1

Ví dụ) 

[Insert]

@sprintf(query,"INSERT INTO Table1 (Coulmn1,Column2,Column3) VALUES(%d, '%s', '%s')", $AI_0000, $ST_0000, $ST_0001);

@DbCommand("TestDsn", query);

Mô tả: Chèn giá trị của Tag vào các cột tương ứng trong bảng Table1
Nghe
[Delete]
@sprintf(query,"DELETE FROM Table1 WHERE Column2 = '%s'",$ST_0000);

@DbCommand("TestDsn", query);

Mô tả: Xóa các hàng giá trị như của Tag String ST_0000 của Column2 trên Table1.

[Update]

@sprintf(query,"UPDATE Table1 SET Column2='CDE' WHERE ID=100");
@DbCommand("TestDsn", query);

Mô tả: Giá trị của Column2 tại ID = 100 trong Table1 của Table1 được thay đổi là CDE.

Ví dụ Table tương tự như bảng dưới đây, giá trị Acd được thay đổi là CDE.
	ID
	Column1
	Column2
	Column3

	1
	290256
	Edk765
	12344df

	2
	234
	Ad3edk
	6345t

	3
	578
	Edk4545
	Fdadf5356

	100
	12421
	Acd
	62355


Bảng trước khi thực hiện câu lệnh Update <bảng 1> 
	ID
	Column1
	Column2
	Column3

	1
	290256
	Edk765
	12344df

	2
	234
	Ad3edk
	6345t

	3
	578
	Edk4545
	Fdadf5356

	100
	12421
	CDE
	62355


Bảng sau khi thực hiện câu lệnh Update <bảng 2>.
Ví dụ Dowload

Mở chương trình Project manager từ Menu chọn File|Restore để khôi phục ví dụ.
 

76. DbDsClose()

DbDsClose (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Sử dụng DbDsOpen ứng dụng ngắt database
void @DbDsClose(int id);

Tham số :

int id : sử dụng DbDsOpen để kết nối database

Giá trị trả về: không

Ví dụ)

connection_id = @DbDsOpen("TestDsn", "SELECT * FROM Table1");

…

@DbDsClose(connection_id);

Mô tả: Chuẩn bị nhận toàn bộ dữ liệu của bảng Table1 trong database. 
77. DbDsGetRowCount()

DbDsGetRowCount (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Tìm số hàng có giá trị dữ liệu được chọn trên database. 

int @DbDsGetRowCount(int id);

Tham số:

int id : là “connect id” kết nối database 

Giá trị trả về:

Trả về số của “connect id”

Ví dụ)

@sprintf(buf_query,"SELECT * FROM Table1 WHERE ID=100);
connection_id = @DbDsOpen("TestDsn",buf_query);

count = @DbDsGetRowCount(connection_id);

@DbDsClose(connection_id);

Mô tả: Sauk hi thực hiện Script trên, giá trị của biến “count” được gán bằng số hàng của cột ID có giá trị=100. Như ở hình dưới trong bảng Database ở cột ID số hàng có giá trị=100 là 1 và biến “count” được gán =1.
	ID
	Column1
	Column2
	Column3

	1
	Abcd
	Edk765
	12344df

	2
	Bd56
	Ad3edk
	6345t

	3
	Bcd
	Edk4545
	Fdadf5356

	100
	Acd
	edk
	62355


78. DbDsGetRowData()

DbDsGetRowData (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 
Sử dụng DbDsOpen để đọc dữ liệu trong hàng, cột trên database.
string @DbDsGetRowData(int id, string column, int row_pos);

Tham số:

int id : sử dụng DbDsOpen kết nối database

string column : đọc tên cột 

int row_pos : vị trí của hàng 

Giá trị trả về: 

Giá trị dữ liệu đã đọc được trả về bằng chuỗi (String).

Ví dụ

@sprintf(buf_query,"SELECT * FROM Table1 WHERE ID=100");

connection_id = @DbDsOpen("TestDsn",buf_query);
data = @DbDsGetRowData(connection_id, "Column1", 0);

@DbDsClose(connection_id);

Mô tả : Trên bảng Table1 của Database tên gọi của kết nối là “TestDsn”, sau khi tìm ở cột ID có giá trị là 100, biến “data” được gán giá trị ở cột “column1” ID=100, như ở hình dưới data=Acd.
	ID
	Column1
	Column2
	Column3

	1
	Abcd
	Edk765
	12344df

	2
	Bd56
	Ad3edk
	6345t

	3
	Bcd
	Edk4545
	Fdadf5356

	100
	Acd
	edk
	62355


79. DbDsOpen()

DbDsOpen (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Mở cơ sở dữ liệu dùng câu lệnh SELECT

int @DbDsOpen(string dsn, string select_text);

Tham số:

string dsn : tên chuỗi kết nối Database

string select_text : câu lệnh SELECT 

Giá trị trả về: 

Nếu Database phát sinh lỗi thì giá trị trả về là -1, còn ngược lại thì trả về giá trị số kết nối

Ví dụ)

connection_id = @DbDsOpen("TestDsn","SELECT * FROM Table1");

…

@DbDsClose(connection_id);

Mô tả: Mở cơ sở dữ liệu của Table1 của kết nối “TestDsn”

80. DbTrendAddMember()

DbTrendAddMember (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thêm thành phần dữ liệu cần hiển thị trên Object databasetrend
void @DbTrendAddMember(string classname, string tag, string column, int color, int valuetype, int pointtype, int linethick, int axispos, int levelfrom, int levelto, int tagdisplaysize, int reverseY, int flags, int graphtype, string table, string where, string description);

Tham số:

string classname : tên database Trend object

string tag : tên của TAG (AI or DI)

string column : tên cột được sử dụng với Tag

int color : màu đồ thị

int valuetype : không sử dụng (thiết lập = 0)

int pointtype : điểm sử dụng trên đồ thị (hiển thị 0- tắt, 1- hình vuông, 2- hình tròn, 3 – hình tam giác, 4 - hình kim cương, 5 - hiển thị X, 6 - hiển thị dấu +, 7 hiển thị dấu *)

int linethick : độ dầy (1~20)

int axispos : vị trí của trục của thước chia (0=tắt, 1= bên trái, 2= bên phải) 

int levelfrom : vị trí đầu thước chia hiển thị (%)

int levelto : vị trí cuối thước chia hiển thị (%)

int tagdisplaysize : kích thước hiển thị tên Tag TAG

int reverseY : Xoay tọa độ chiều Y (0-hiển thị từ dưới lên trên thước đo, 1 = hiển thị từ trên xuống dưới)

int flags : Thiết lập các giá trị hiển thị ( hiển thị 0x0001 = HiHi, 0x0002 = High, 0x0004 = Low, 0x0008=LoLo) 

ví dụ nếu 0x0003 thì hiển thị đồng thời HiHi và High

int graphtype : kiểu đồ thị ( 0 = đường đồ thị, 1 = đồ thị Bar )

string table : Table chứa thành phần thêm vào đồ thị ( nếu chưa thiết lập thì sử dụng Table mặc định được thiết lập trên DB Trend)

string where : mệnh đề WHERE sử dụng trên members

string description : mô tả đồ thị được hiển thị như sau. (nếu không sử dụng thì các Tag hoặc mô tả Tag được để sử dụng tự động)
Giá trị trả về: không
Ví dụ)

@DbTrendClear("DbTrend1");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "","","");

@DbTrendReLoad("DbTrend1");

Mô tả: Trước tiên sử dụng hàm DbTrendClear xóa các members, sau khi xóa members trong Trend, nạp thêm 2 thành phần AI_0001 và AI_0002 sau đó nạp lại các giá trị để hiển thị lên đồ thị.

81. DbTrendClear()

DbTrendClear (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Xóa tất cả members trên biểu đồ trong Database Trend Object, phương pháp này thường sử dụng trước khi thêm members trên biểu đồ.

void @DbTrendClear(string classname);

Tham số:
string classname : tên Database Trend Object

Giá trị trả về: không
Ví dụ)

@DbTrendClear("DbTrend1");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@DbTrendReLoad("DbTrend1");

Mô tả : Đầu tiên sử dụng hàm DbTrendClear sau khi xóa tất cả members trong Trend, đọc lại dữ liệu sau khi thêm members trên biểu đồ

82. DbTrendGetMax()

DbTrendGetMax (hỗ trợ trong CTLX) 

Đọc giá trị Max của Members chỉ định trên Database Trend Object 

double @DbTrendGetMax(string classname, int pos);

Tham số:

string classname : classname của Object DbTrend

int pos : số Members ( member bắt đầu từ số 0)
Giá trị trả về:

Giá trị Max của Members được trả về
Ví dụ

max = @DbTrendGetMax("DbTrend1", 0);

Mô tả: Sau khi thực hiện câu lệnh trên giá trị Max của Member1 được gán cho biến đệm “max”
83. DbTrendGetMemberFlags()

DbTrendGetMemberFlags (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Đọc members option trong members chỉ định trên Database Trend Object

int @DbTrendGetMemberFlags(string classname, int pos);

Tham số:

string classname : tên Database Trend Object

int pos : số members trên biểu đồ ( members bắt đầu từ số 0)

Giá trị trả về: 

Trả về định dạng của "Member option" (bao gồm OR.) Giá trị là bao gồm một số lượng các định dạng bit của "Member option". (0x0001= hihi, 0x0002 = Hihg, 0x0004 = Low, 0x0008 = Lolo) Ví dụ, nếu 0x0007 được trả về nghĩa là hiển thị mốc hihi, high, low, bởi vì 0x0001 | 0x0002 | 0x0004 được kết hợp.
Ví dụ)

flag = @DbTrendGetMemberFlags("DbTrend1", 0);

if((flag & 0x0001) == 0x0001) { // HiHi ở chế độ hiển thị ON 

…

}

if((flag & 0x0002) == 0x0002) { // High ở chế độ hiển thị ON …

}

if((flag & 0x0004) == 0x0004) { // Low ở chế độ hiển thị ON.

…

}

if((flag & 0x0008) == 0x0008) { // LoLo ở chế độ hiển thị ON.

…

}

Mô tả: Chạy câu lệnh tùy thuộc theo các trạng thái thiết lập đọc tùy chọn ( Option) trong DbTrend1 Object Members1.

84. DbTrendGetMin()

DbTrendGetMin (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Đọc giá trị tối thiểu của Members chỉ định trên Database Trend Object

double @DbTrendGetMin(string classname, int pos);

Tham số:
string classname : ClassName của Database Trend Object

int pos : số Members ( member bắt đầu từ số 0)
Giá trị trả về:

Giá trị tối thiểu của Members được trả về 

Ví dụ)

min = @DbTrendGetMin("DbTrend1", 0);

Mô tả: Sau khi thực hiện câu lệnh trên giá trị Min của Member1 được gán cho biến đệm “min”

 
85. DbTrendGetRealPos()

DbTrendGetRealPos (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Tìm thứ tự và sắp xếp hiện tại của members trên Database Trend Object

int @DbTrendGetRealPos(string classname, int axispos, int pos, int level);

Tham số:

string classname : Classname cảu Object DbTrend

int axispos : tìm vị trí hiển thị của trục X trên Trend (1 = bên trái, 2 = bên phải)

int pos : tìm và sắp xếp theo số (trục X) (bắt đầu từ 0)

int level : tìm hiển thị vị trí (%)

Giá trị trả về

Nếu tìm được sắp xếp của các members hiện tại trên màn hình thì giá trị trả về là số thứ tự, nếu không tìm được giá trị trả về là -1
Ví dụ

pos = @DbTrendGetRealPos("DbTrend1", 2, 1, 50);
Mô tả: 
lấy số thứ tự sắp xếp của các thành phần trục “ Axis Pos ” trên Object DbTrend1 là bên phải hiển thị vị trí là 50%.

86. DbTrendGetShowSize()

DbTrendGetShowSize (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Chức năng lấy kích thước hiển thị của dữ liệu trên Object DbTrend

int @DbTrendGetShowSize(string classname);

Tham số

string classname : Class name của Object DbTrend 

Giá trị trả về

Trả về kích thước hiển thị của dữ liệu

Ví dụ)

count = @DbTrendGetShowSize("DbTrend1");

Mô tả : Sauk hi thực hiện Script biến đệm “count” được gán giá trị bằng kích thước hiển thị của data trên DbTrend Object.

87. DbTrendReLoad()

DbTrendReLoad (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Nạp lại (update) tất cả các tham số của Object DbTrend

void @DbTrendReLoad (string classname);

Tham số

string classname : classname của Object DbTrend 

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

@DbTrendClear("DbTrend1");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@DbTrendAddMember("DbTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@DbTrendReLoad("DbTrend1");

Mô tả: Đầu tiên ử dụng hàm DbTrendClear, sau khi xóa tất cả members trong Trend sau đó thêm 2 members cập nhật lại dữ liệu.

88. DbTrendRemoveAt()

DbTrendRemoveAt (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Xóa một members trên Object Dbtrend

void @DbTrendRemoveAt(string classname, int pos);

Tham số
string classname : tên Database Trend Object 

int pos : số thứ tự của thành phần (members) để xóa
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ)

@DbTrendRemoveAt("DbTrend1", 0);

Mô tả: Xóa member (có int pos = 0) trên biểu đồ của Object DbTrend có Classname là “DbTrend1”

89. DbTrendSaveToCsv()

DbTrendSaveToCsv (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Lưu dữ liệu của DbTrend Object vào file CSV (đã có sẵn file csv)

void @DbTrendSaveToCsv(string classname, string filename);

Tham số
string classname : Classname Object Dbtrend

string filename : tên tập tin lưu trữ 

Giá trị trả về:   Không

Ví dụ)

@DbTrendSaveToCsv("DbTrend1","C:\\TEST.CSV");

Mô tả: lưu trữ dữ liệu Object DbTrend1 vào tập tin C:\TEST.CSV.

90. DbTrendSetDataType()

DbTrendSetDataType (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 
Thay đổi chu kỳ dữ liệu trong Database Trend Object

void @DbTrendSetDataType(string classname, int type, int size);

Tham số

string classname : tên database trend object

int type : phân chia chu kỳ dữ liệu (0= milli không sử dụng, 1 = giây, 2 = phút, 3 = giờ, 4 = ngày, 5 = tháng, 6 = năm)

int size : khoảng cách dữ liệu

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

@DbTrendSetDataType("DbTrend1", 2, 3);

Mô tả: thiết lập xem 3 khoảng với chu kỳ dữ liệu phút trong Object DbTrend1 

91. DbTrendSetDsn()

DbTrendSetDsn (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 
Thay đổi DSN trong Object Database Trend

void @DbTrendSetDsn(string classname, string dsn);

Tham số:

string classname : Classname của Database Trend Object

string dsn : DSN của Database Trend Object

Giá trị trả về:    Không
Ví dụ)

@DbTrendSetDsn("DbTrend1", "DsnTest");

Mô tả: Thay đổi Database DSN trong DbTrend1 Object thành “DsnTest” 
92. DbTrendSetMax()

DbTrendSetMax (Hỗ trợ CTLX) 

Thay đổi giá trị lớn nhất của members chỉ định trên Database Trend Object

void @DbTrendSetMax(string classname, int pos, double max);

Tham số: 

string classname : Classname của Object DbTrend

int pos : số của members trên đồ thị ( members bắt đầu từ số 0)

double max : pham vi thay đổi giá trị lớn nhất 
Giá trị trả về

Không
Ví dụ)
@DbTrendSetMax("DbTrend1", 0, 100.1);

Mô tả: Đặt giá trị Max của member 0 trong Object DbTrend1 giá trị là 100.1
93. DbTrendSetMemberFlags()

DbTrendSetMemberFlags (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Chức năng này thay đổi tùy chọn thành phần cụ thể “Member Option” trong Object Database Trend.
void @DbTrendSetMemberFlags(string classname, int pos, int flag);

Tham số
string classname : Classname của Object Database Trend 

int pos : số thứ tự của thành phần “members” trên biểu đồ ( bắt đầu từ số 0)

int flag : Định dạng tùy chọn của thành phần là bit.( 0x0001 = HiHi, 0x0002 = High, 0x0004 = Low, 0x0008 = LoLo). Ví dụ nếu giá trị trả về định dạng 0x0007 thì biên giới hạn hiển thị là HiHi, High, Low bởi vì bao gồm các định dậng 0x0001|0x0002|0x00.

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

flag = 0x0001 | 0x0002 | 0x0008; // HiHi,High,LoLo 

@DbTrendSetMemberFlags("DbTrend1", 0, flag);

Mô tả: Thiết lập tùy chọn để hiển thị HiHi,High,LoLo của members1 trong DbTrend1 Object.

 
94. DbTrendSetMemberTable()

DbTrendSetMemberTable (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thay đổi Table của Members chỉ định trên Object DbTrend.

void @DbTrendSetMemberTable(string classname, int pos, string table);
Tham số :

string classname : Classname của Object DbTrend

int pos : số members trong biểu đồ ( members đầu tiên bắt đầu từ số 0) 

string table : tên Table 

Giá trị trả về 

Không 

Ví dụ)

@DbTrendSetMemberTable("DbTrend1", 0, "Table1");

Mô tả: Table của Members 0 trong DbTrend1 thay đổi thành Table1

95. DbTrendSetMin()

DbTrendSetMin (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thay đổi giá trị nhỏ nhất của members chỉ định trên Object DbTrend

void @DbTrendSetMin(string classname, int pos, double min);

Tham số:

string classname : Classname DbTrend

int pos : số members trên biểu đồ ( bắt đầu từ số 0)

double min : giá trị để thay đổi

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

@DbTrendSetMin("DbTrend1", 0, 5.3);

Mô tả: thay đổi giá trị nhỏ nhất của thành phần (members) 0 trong Object có Classname “DbTrend1” là 5.3.
96. DbTrendSetShowSize()

DbTrendSetShowSize (chỉ hỗ trợ tren CTLX) 

Thay đổi số phạm vi xem dữ liệu trên Database Trend Object

void @DbTrendSetShowSize(string classname, int size);

Tham số:

string classname : Classname của Object DbTrend 

int size : số phạm vi xem dữ liệu để thay đổi

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

@DbTrendSetShowSize("DbTrend1", 60);

Mô tả:Thiết lập kích thước hiển thị trục X của Object “DbTrend1” là 60.

 
97. DbTrendSetStartTime()

DbTrendSetStartTime (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thay đổi thời gian bắt đầu trên biểu đồ của Database Trend Object

void @DbTrendSetStartTime(string classname, int year, int month, int day, int hour, int minute, int second);

Tham số

string classname : 
Classname của Object DbTrend

int year :

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo năm

int month : 

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo tháng 

int day : 

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo ngày

int hour : 

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo giờ

int minute : 

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo phút

int second : 

thời gian bắt đầu trên biểu thị để thay đổi theo giây

 
Giá trị trả về

Không

Ví dụ

@DbTrendSetStartTime("DbTrend1", 2003,11,7,13,17,30);

Mô tả: Thiêt lập thời gian bắt đầu 13 giờ 17 phút ngày 7 tháng 11 năm 2003 trên biểu đồ của DbTrend1 Object
98. DbTrendSetTable()

DbTrendSetTable (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Thay đổi Table mặc định trên Object DbTrend

void @DbTrendSetTable(string classname, string table);

Tham số:

string classname : 
Classname của Object DbTrend

string table : 

tên Table

Giá trị trả về

Không
Ví dụ)

@DbTrendSetTable("DbTrend1","Table1");

Mô tả:Thay đổi Table trên Object DbTrend1 là “Table1”

 
99. DbTrendShiftTime()

DbTrendShiftTime (chỉ hỗ trợ trên CTLX) 

Dịch chuyển thời gian hiển thị trên đồ thị của Object DbTrend

void @DbTrendShiftTime(string classname, int shift);

Tham số:

string classname : 
Classname của DbTrend

int shift : 

số thời gian di chuyển (số âm, số dương)

Giá trị trả về

Không

Ví dụ)

@DbTrendShiftTime("DbTrend1", -10);

Mô tả: Hiển thị 10 khoảng thời gian ON trên DbTrend1 Object( nếu biểu thị hiển thị là phút di chuyển trước 10 phút)
100. DialogAlarmFileSearch()

DialogAlarmFileSearch 
Hiển thị hộp thoại tìm tập tin cảnh báo.
void @DialogAlarmFileSearch();

Tham số

Không
Giá trị trả về

Không
Ví dụ: 

@DialogAlarmFileSearch();

Mô tả: Hiển thị hộp thoại tìm tập tin cảnh báo

101. DialogAlarmLevel()

DialogAlarmLevel 

V oid  DialogAlarmLevel(string tag);

Chạy hộp thoại có thể thiết lập Alarm level như sau
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Tham số
tag – Tag thiết lập Alarm Level ( chỉ có thể sử dụng Tag AI) 

Giá trị trả về

Không

Ví dụ
@DialogAlarmLevel("AI_0000");

Mô tả: Hiển thị hộp thoại có thể thiết lập Alarm Level trong tag AI_0000

102. DialogFileOpen()

DialogFileOpen (hỗ trợ CTL/CTLX) 

Hiển thị hộp thoại có thể chọn tập tin và sao chép tập tin đã chọn bằng Filename

In t  @ D i a l o g Fi l eO p e n (st ring  f i l en a me);

Tham số
filename – tên String tag hoặc tải tập tin đã chọn (ví dụ :$ST_0000)

Giá trị trả về:
Nếu chọn File và nhấn nút OK giá trị trả về là 1, nếu nhấn nút Cancel giá trị trả về là 0


Ví dụ)
@DialogSetFilter("text files|*.txt|all files|*.*|");

@DialogSetDir("C:\\TEST");

result = @DialogFileOpen($ST_0000);

Mô tả: Chọn kiểu file, hiển thị các kiểu file đã chọn trong thư mục “C:\\TEST”. Nếu chọn file và nhấn OK giá trị của biến “result” trả về là 1 thì các tập tin đã chọn được chứa trong String Tag “$ST_0000”.
 

103. DialogFileSave()

DialogFileSave (hỗ trợ CTL/CTLX) 

Hiển thị hộp thoại có thể chọn tập tin và sao chép tập tin đã chọn bằng Filename
Int  @D i a l o g F i l eS a v e (s t r i n g f i l en a m e);

Tham số
filename – Tag để nhập tên file

Giá trị trả về
Nếu chọn filename và nhấn OK giá trị trả về là 1, nếu nhấn Cancel giá trị trả về là 0.

Ví dụ)
@DialogSetFilter("text files|*.txt|all files|*.*|");

@DialogSetDir("C:\\TEST");

result = @DialogFileSave($ST_0000);

Mô tả : Thực hiện chọn kiểu file sau đó hiển thị các file có trong thư mục “TEST”, sau khi nhập tên file và nhấn OK thì biến “result” có giá trị là 1 và tên file được gán cho Tag String “$ST_0000”

104. DialogSetDir()

DialogSetDir 

Hiển thị hộp thoại có thể chọn tập tin và chức năng .

Void DialogSetDir(char *directory);
Tham số: 
directory – tên thư mục 
Giá trị trả về :  Không
Ví dụ)
@DialogSetFilter("text files|*.txt|all files|*.*|");

@DialogSetDir("C:\\TEST");

result = @DialogFileOpen($ST_0000);

Mô tả: Hiển thị hộp thoại chọn tập tin trong thư mục C:\\TEST. Chọn tập tin và nhấn nút OK, nếu giá trị result là 1 thì tập tin đã chọn có trong String Tag của $ST_0000

 

105. DialogSetFilter()

DialogSetFilter 

Void  DialogSetFilter(char *filter);

Chọn tập tin trước khi hiển thị hộp thoại chọn File dữ liệu 

Tham số:
filter – Chọn file để mở ( "All files|*.*|") 

Giá trị trả về  :  Không
Ví dụ 1)
@DialogSetFilter("text files|*.txt|all files|*.*|");

@DialogSetDir("C:\\TEST");

result = @DialogFileOpen($ST_0000);

Mô tả: Chạy hộp thoại chọn tập tin trong thư mục đầu tiên : C:\\TEST, người sử dụng chọn tập tin và nhấn nút OK, nếu giá trị trả về là 1 như vậy tập tin đã chọn được chứa trong Tag String $ST_0000.
Ví dụ 2)
@DialogSetFilter("bitmap files|*.bmp;*.pcx;*.gif|");

Mô tả: Khi thiết lập chế độ chọn lọc trong các tập tin dữ liệu, có thể thiết lập phân cách bằng dấu chấm phẩy, tuy nhiên tất cả các tập tin được sắp xếp theo danh sách các tập tin bmp, pcx, gif
106. DiCurr()

DiCurr 

DiCurr chức năng nhận giá trị Digital Input và được áp dụng như sau

value = @DiCurr("di01"); 

Mô tả: Gán giá trị của Tag di01 cho biến “value”.
107. DiSet()

DiSet 

Thay đổi giá trị Tag Digital Input sử dụng như sau

@DiSet("di_vir01", ON);
Mô tả : 
bật Tag di_vir01 Digital Input.

 

108. DoGroupSet()

DoGroupSet 

Hàm DoGroupSet với chức năng thay đổi Digital Group Tag được áp dụng tương tự như sau. 
@DoSetGroup("do_group1", OFF);
Mô tả : Tắt toàn bộ giá trị do_group1 Digital outphut Group Tag.

Tham khảo: Mở Edit Tag | DoGroup bổ sung Digital Output Tag để tạo Digital Group Tag 

109. EditBoxGetText()

EditBoxGetText 
Hàm EditboxGetText chức năng nhận dữ liệu được nhập vào Object Editbox 
@EditBoxGetText(string class_name, string text);

Tham số

string class_name

Classname của Object EditBox

string text 

dữ liệu của Object EditBox

Ví dụ)

@EditBoxGetText("EditBox1", $StringTag);

Mô tả: dữ liệu của EditBox có ClassName là “EditBox1” được gán cho Tag $String

110. EditBoxSelectAll()

EditBoxSelectAll 
Chọn toàn bộ Text trong EditBox

void @EditBoxSelectAll(string classname);

Tham số: 

string classname : classname EditBox 

Giá trị trả về 

Không. 

Ví dụ)

@EditBoxSelectAll("EditBox1");

Mô tả: Chọn toàn bộ Text trong EditBox1
111. EditBoxSetFocus()

EditBoxSetFocus 

Hàm EditboxSetFocus có chức năng điều khiển vị trí con trỏ vào Object EditBox

@EditBoxSetFocus(char* class_name);

Tham số

char* class_name
Classname của Object Editbox

Ví dụ)
@EditBoxSetFocus("EditBox1");

Mô tả: Đưa vị trí con trỏ vào Object Editbox có classname “EditBox1”, thông thường sử dụng trên Script khi khích hoạt module hoặc Script khi khởi động module. 
Nghe
112. EditBoxSetText()

EditBoxSetText 

EditBoxSetText là hàm nhận dữ liệu trên Objcet Editbox

@EditBoxSetText(char* class_name, char* text);

Tham số

char* class_name
Class name Object EditBox

Char* text 

Dữ liệu chèn vào EditBox

Ví dụ)

@EditBoxSetText("EditBox1","autobase");

Mô tả: Object EditBox có Classname “EditBox1” được chèn dữ liệu “autobase” sau khi thực hiện Script trên.

113. ExAlarmConfirm

Ví dụ hộp thoại xác nhận Alarm 

Có thể xem cảnh báo trên màn hình giám sát chính (Main Program), chọn “View/Alarm/Alarm Events” trên menu sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép người dùng xác nhận cảnh báo, xóa các sự kiện... Mặc dù vậy vẫn có những bất tiện cho người sử dụng, do đó để thuận tiện sử dụng các hàm chức năng sử dụng các nút nhấn trên màn hình mô tả theo ví dụ sau đây. 
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1) Chọn Object | insert | Alarm Windows xuất hiện màn hình cảnh báo và có thể sử dụng 1 dòng ký tự trong khung chữ nhật trên cửa sổ Alarm

2) Để xem ưu tiên cảnh báo bạn có thể gán trong thuộc tính của Tag AI kiểu memory. (ví dụ PRIORITY)
3) Tiếp theo bạn có thể tạo nút nhấn (+/-) thay đổi ưu tiên cảnh báo sử dụng đoạn Script như sau:
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Mô tả chương trình ở trên

$PRIORITY=$PRIORITY+1; // click vào nút nhấn (+) giá trị của Tag PRIORITY tăng lên 1 đơn vị.

If ( $PRIORITY > 999 ) { // ưu tiên cảnh báo có phạm vi từ 0~999.

$PRIORITY = 999 ;

}

@AlarmListSetFilter(“Alarm1”,2, $PRIORITY ); // "Alarm1" là classname của Object.

// void  A l a r m Li s t S e t F i l t er(char *a l a r m_n a m e, i nt f i l t e r1, i nt f i l t e r2);

filter1 điều kiện tìm kiếm = 0 : Hiển thị toàn bộ alarm mà không cần tìm kiếm, = 1 : tìm kiếm số Port theo filter2 (Nếu muốn tìm ưu tiên trên port=Filter2 thì filter1 = 1), = 2 : tìm kiếm theo số ưu tiên ( Số ưu tiên được định nghĩa theo filter2).

Câu lệnh trên hiển thị danh sách số ưu tiên báo động của Port có giá trị là $PRIORITY trên cửa sổ cảnh báo.
Hai nút nhấn ‘ - ‘ và ‘ + ‘ có cấu trúc hoàn toàn giống nhau, nút ‘ + ‘ với điều kiện ‘>999’ nút ‘ – ‘với điều kiện ‘ < 0 ‘.
4) Xem toàn bộ cảnh báo được thực hiện như sau
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@AlarmListSetFilter("Alarm1", 0, 0); // Xem toàn bộ cảnh báo

Khi bạn tạo kiểu xem trên màn hình ở trên, chọn ưu tiên báo động có thể hiển thị.
 

 

114. ExAlarmWindow

Thiết lập Alarm Windows User 

Ta có thể thiết lập giao diện màn hình xác nhận cảnh báo như hình sau:
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Màn hình giao diện Alarm Windows User <hình 1>

Mô tả cấu hình màn hình tổng thể


<OK/Cancel>

Select Confirm Alarm

Xác nhận cảnh báo đã chọn trên danh sách báo động của màn hình cảnh báo <hình 1>

Confirm all Alarm

Xác nhận toàn bộ cảnh báo đã chọn trên danh sách báo động của màn hình cảnh báo <hình 1>

Delete selected alarm 

xóa cảnh báo đã chọn trên danh sách báo động của màn hình cảnh báo <hình 1>


Delete all Alarm

xóa toàn bộ cảnh báo đã chọn trên danh sách báo động của màn hình cảnh báo <hình 1>


<thiết lập bộ lọc cảnh báo>

View all Alarm

 
cho thấy toàn bộ cảnh báo trong các Tag hiết lập cảnh báo trên màn hình cảnh báo <hình 1>

Select PORT


cho thấy các cảnh bảo của PORT tương ứng trên màn hình cảnh báo <hình 1>

Priority


cho thấy các cảnh báo ưu tiên tương ứng trên màn hình cảnh báo <hình 1>.

Phương pháp xây dựng (cấu hình) màn hình
Từ Menu chọn ‘Object | Insert | Alarm Windows’ cấu hình Alarm Windows object trên màn hình 

Cấu hình các nút chương trình ‘Select Confirm Alarm / Confirm all Alarm Delete selected alarm / Delete all Alarm/ View all Alarm .

Xây dựng trên màn hình và Tạo các Tag Analog xem PORT đã chọn và ưu tiên cảnh báo

Xây dựng trên màn hình tạo các Object thay đổi giá trị của Priority/PORT đã chọn, chèn hình ảnh hoặc tạo nút  [image: image19.jpg]
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 tương tự như <hình 1>. 

Nội dung Script tong các nút / hình ảnh
· Script xác nhận cảnh báo đã chọn

cursor = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

@AlarmListConfirm("Alarm1", cursor);

Tham khảo 1 : @AlarmListGetCursor("Alarm1")(See 15.)
Tham khảo 2 : @AlarmListConfirm("Alarm1",cursor)(See 13.)
· Script confirm all Alarm 

@AlarmListConfirm("Alarm1", -1);

· Script Delete selected Alarm 

cursor = @AlarmListGetCursor("Alarm1");

@AlarmListDelete("Alarm1", cursor);

Tham khảo1 : @AlarmListDelete("Alarm1",cursor)(See 14.)
· Script Delete all Alarm 

@AlarmListDelete("Alarm1", -1);

· Script Select PORT (nút giảm )
if( $ALMPORT == 0 ) return;

$ALMPORT = $ALMPORT-1;

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, $ALMPORT);

Tham khảo 1 : @AlarmListSetFilter("Alarm1",1,$ALMPORT)(See 17.)
· Script select PORT (nút tăng )

if( $ALMPORT == 255 ) return;

$ALMPORT = $ALMPORT+1;

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 1, $ALMPORT);

· Script Priority (nút giảm )

if( $ALMFILTER == 0 ) return;

$ALMFILTER = $ALMFILTER-1;

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 2, $ALMFILTER);

· Script Priority ( nút tăng )

if( $ALMFILTER == 999 ) return;

$ALMFILTER = $ALMFILTER+1;

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 2, $ALMFILTER);

· Script View all Alarm

@AlarmListSetFilter("Alarm1", 0, 0);

 
115. ExBitOperation

Sử dụng phép tính Bit 
Phép tính Bit bao gồm 3 phép tính ‘ | ‘(phép tính OR ) , ‘ & ‘ (phép tính AND), ‘ ^ ‘ (phép tính XOR) 

Phép tính Bit có thể tính bằng đơn vị Bit bằng cách thay đổi các dữ liệu nhị phân được lưu trong Word.

Giả sử lấy tín hiệu ngõ vào digital bao gồm 16 điểm được lưu trong 1 Word.

Chúng ta có thể thấy tín hiệu trên màn hình giám sát ( Main Program) bằng cách nhập 16 PLC_SCAN Digital Input Tag trong các thiết bị 

Có thể xây dựng tương ứng với phép tính Bit bằng cách khác, tuy nhiên có thể xử lý phép tính Bit để nhận giá trị bằng cách thiết lập lưu trữ 16 tín hiệu Digital trên 1 WORD Tag Analog Input PLC_SCAN. 

Như vậy quá trình được xử lý như sau:

1) Ví dụ nếu lưu trữ theo thứ tự 16 điểm giao tiếp trên vùng nhớ M0000 WORD của PLC, nếu tất cả 16 điểm được bật (ON) thì giá trị của M0 như sau

Binary : 1111111111111111

Decimal : 65535

Hex : FFFFh

Giá trị sẽ được như ở trên 

2) 0 Bit , 4 Bit, 5 Bit, 10 Bit, 15 Bit ở trạng thái ON thì giá trị của M0 tương tự như sau

Bin : 1000010000110001

Dec : 33841

Hex : 8431h

Để hiển thị trạng thái ON/OFF của giá trị digital trong các thiết bị thiết lập giá tị Analog Input Tag phép tính Bit được áp dụng như sau 

Giả sử sau khi thiết lập WORD M0 trong PLC_SCAN của Tag Analog Input AI_0000 và thiết lập 16 Tag Digital Input kiểu memory (DI_0000 ~DI_0016) trên mỗi kênh kỹ thuật số ( Digital ) của các thiết bị 

STATUS[0]=$AI_0000 & 1; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 0

If ( STATUS[0] == 1) $DI_0000 = 1;

else $DI_0000 = 0;

STATUS[1]=$AI_0000 & 2; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 1 

If ( STATUS[1] == 2) $DI_0001 = 1;

else $DI_0001 = 0;

STATUS[2]=$AI_0000 & 4; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 2 

If ( STATUS[2] == 4) $DI_0002 = 1;

else $DI_0002 = 0;

STATUS[3]=$AI_0000 & 8; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 3 

If ( STATUS[3] == 8) $DI_0003 = 1;

else $DI_0003 = 0;

STATUS[4]=$AI_0000 & 16; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 4 

If ( STATUS[4] == 16) $DI_0004 = 1;

else $DI_0004 = 0;

STATUS[5]=$AI_0000 & 32; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 5

If ( STATUS[5] == 32) $DI_0005 = 1;

else $DI_0005 = 0;

STATUS[6]=$AI_0000 & 64; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 6 

If ( STATUS[6] == 64) $DI_0006 = 1;

else $DI_0006 = 0;

STATUS[7]=$AI_0000 & 128; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 7 

If ( STATUS[7] == 128) $DI_0007 = 1;

else $DI_0007 = 0;

STATUS[8]=$AI_0000 & 256; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 8 

If ( STATUS[8] == 256) $DI_0008 = 1;

else $DI_0008 = 0;

STATUS[9]=$AI_0000 & 512; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 9 

If ( STATUS[9] == 512) $DI_0009 = 1;

else $DI_0009 = 0;

STATUS[10]=$AI_0000 & 1024; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 10 

If ( STATUS[10] == 1024) $DI_0010 = 1;

else $DI_0010 = 0;

STATUS[11]=$AI_0000 & 2048; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 11 

If ( STATUS[11] == 2048) $DI_0011 = 1;

else $DI_0011 = 0;

STATUS[12]=$AI_0000 & 4096; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 12 

If ( STATUS[12] == 4096) $DI_0012 = 1;

else $DI_0012 = 0;

STATUS[13]=$AI_0000 & 8192; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 13 

If ( STATUS[13] == 8192) $DI_0013 = 1;

else $DI_0013 = 0;

STATUS[14]=$AI_0000 & 16384; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 14 

If ( STATUS[14] == 16384) $DI_0014 = 1;

else $DI_0014 = 0;

STATUS[15]=$AI_0000 & 32768; // Kiểm tra trạng thái ON/OFF của kênh số 15 

If ( STATUS[15] == 32768) $DI_0015 = 1;

else $DI_0015 = 0;

Nếu áp dụng như trên ta có thể biết được trạng thái của 16 ngõ vào Digital bằng cách sử dụng Tag Analog input kiểu PLC_SCAN

Để xuất tín hiệu số (output) bằng WORD làm như sau:

Trước tiên tạo 16 Tag DI (OUTPUT00~OUTPUT15) ( tạo Tag Digital Input kiểu Memory để xuất tín hiệu ON/OFF). Tiếp theo tập hợp các giá trị bằng cách tạo Tag AO ($AIOUTPUT) để xuất tín hiệu ra bằng WORD (AIOUTPUT Analog Output Tag) như sau:

OUTPUT = 0;


// OUTPUT được gán kiểu biến WORD cho phép thiết lập giá trị đầu tiên là 0 

If ($OUTPUT00 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+1;
 Để bật kênh số // 1 OUTPUT tạo Bit số 0 của WORD là 1.

If ($OUTPUT01 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+2;
 Để bật kênh số // 2 OUTPUT tạo Bit số 1 của WORD là 2

If ($OUTPUT02 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+4;
 Để bật kênh số // 3 OUTPUT tạo Bit số 2 của WORD là 3

If ($OUTPUT03 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+8;
 Để bật kênh số // 4 OUTPUT tạo Bit số 3 của WORD là 4

If ($OUTPUT04 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+16;
 Để bật kênh số // 5 OUTPUT tạo Bit số 4 của WORD là 5

If ($OUTPUT05 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+32;
 Để bật kênh số // 6 OUTPUT tạo Bit số 5của WORD là 6

If ($OUTPUT06 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+64;
 Để bật kênh số // 7 OUTPUT tạo Bit số 6 của WORD là 7

If ($OUTPUT07 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+128;
 Để bật kênh số // 8 OUTPUT tạo Bit số 7của WORD là 8

If ($OUTPUT08 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+256;
 Để bật kênh số // 9 OUTPUT tạo Bit số 8 của WORD là 9

If ($OUTPUT09 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+512;
 Để bật kênh số // 10 OUTPUT tạo Bit số 9 của WORD là 10

If ($OUTPUT10 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+1024; Để bật kênh số // 11 OUTPUT tạo Bit số 10 của WORD là 11

If ($OUTPUT11 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+2048; Để bật kênh số // 12 OUTPUT tạo Bit số 11 của WORD là 12

If ($OUTPUT12 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+4096; Để bật kênh số // 13 OUTPUT tạo Bit số 12 của WORD là 13

If ($OUTPUT13 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+8192; Để bật kênh số // 14 OUTPUT tạo Bit số 13 của WORD là 14

If ($OUTPUT14 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+16384; Để bật kênh số // 15 OUTPUT tạo Bit số 14 của WORD là 15

If ($OUTPUT15 == ON ) OUTPUT = OUTPUT+32768; Để bật kênh số // 15 OUTPUT tạo Bit số 15 của WORD là 16

 
$AIOUTPUT = OUTPUT; 




Có thể điều khiển 16 kệnh kỹ thuật số bằng 1 WORD bằng cách xây dựng như trên.

 
116. ExcelReportPrepare()

ExcelReportPrepare (See 118.)
void ExcelReportPrepare(string excel_file, string sheet_name, int bPrint, int bClose, int year, int month, int day, int hour, int bSave);(See 118.)
ExcelReportRunCó thể chỉ định trước ngày xem hoặc in tập tin Excel trước khi thực hiện Excel. Sau khi sử dụng hàm này chạy hàm  thực hiện Excel 
(See 118.)
Tham số(See 117.)
excel_file – tên tập tin excel (đường dẫn tập tin)(See 117.)
excel_sheet - tên Sheet của tập tin Excel(See 117.)
bPrint - có thể in tự động tập tin tương ứng(See 117.)
bClose - sử dụng khi in hoặc lưu tự động(See 117.)
year – thiết lập dữ liệu theo năm(See 117.)
month –thiết lập dữ liệu theo tháng(See 117.)
day –thiết lập dữ liệu theo ngày(See 117.)
hour –thiết lập dữ liệu theo giờ(See 117.)
bSave – có thể lưu tự động dữ liệu đọc theo ngày tương ứng (từ 9.4.0)(See 117.)
Giá trị trả về(See 117.)
Không(See 117.)
Ví dụ 1)(See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 1, 1, 2002,10,19,0);(See 117.)
@ExcelReportRun();(See 117.)
Mô tả: chạy Excel tự động, tự động in dữ liệu của tập tin Test.XLS ngày 19 tháng 10 năm 2002 và tắt chương trình. (See 117.)
Ví dụ 2) (See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 1, 1, 2002,10,19,0);(See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test2.XLS","", 1, 1, 2002,10,18,0);(See 117.)
@ExcelReportRun();(See 117.)
Mô tả: chạy Excel tự động, tự động in dữ liệu của tập tin Test2.XLS ngày 18 tháng 10 năm 2002, dữ liệu của tập tin Test.XLS ngày 19 tháng 10 năm 2002 và tắt chương trình. (See 117.)
Ví dụ 3(See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 0, 0, 2002,10,19,0);(See 117.)
@ExcelReportRun();(See 117.)
Mô tả: chạy Excel tự động xem dữ liệu của tập tin Test.XLS của ngày 19 tháng 10 năm 2002 (không tắt chương trình)(See 117.)
Ví dụ 4)(See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 0, 0, $YEAR,$MONTH,$DAY,$HOUR);(See 117.)
@ExcelReportRun();(See 117.)
Mô tả: chạy Excel tự động xem dữ liệu tập tin Test.XLS theo $DAY ngày, $MONTH tháng, $YEAR năm chỉ định(See 117.)
($YEAR,$MONTH,$DAY bộ nhớ Analog Tag)(See 117.)
Ví dụ 5)(See 117.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 0, 0, $YEAR,$MONTH,$DAY,$HOUR, 1);(See 117.)
@ExcelReportRun();(See 117.)
Mô tả: chạy Excel tự động, lưu dữ liệu tự động tập tin Test.XLS theo $DAY ngày, $MONTH tháng, $YEAR năm vào trong Folder C:\ExcelReportBackup ($YEAR,$MONTH,$DAY bộ nhớ Analog Tag)(See 117.)
 

 

117. ExcelReportRun()

ExcelReportRun 
ExcelReportPrepareLà chức năng khởi chạy chương trình Excel, chạy hàm số này sau khi chạy hàm  có thể xem hoặc in các tập tin Excel.

void ExcelReportRun();
Tham số(See 116.)
Không(See 116.)
Giá trị trả về(See 116.)
Không (See 116.)

Ví dụ1:(See 116.)
@ExcelReportRun();(See 116.)
Mô tả: thực hiện khởi chạy Excel(See 116.)
Ví dụ 2:(See 116.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 1, 0, 2002,10,19,0);(See 116.)
@ExcelReportRun();(See 116.)
Mô tả: chạy chương trình Excel tự động, in tự động tập tin dữ liệu Test.XLS của ngày 19 tháng 10 năm 2002 và tắt chương trình.(See 116.)
Ví dụ 3:(See 116.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 1, 0, 2002,10,19,0);(See 116.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test2.XLS","", 1, 0, 2002,10,18,0);(See 116.)
@ExcelReportRun();(See 116.)
Mô tả: chạy chương trình Excel tự động, in tự động tập tin dữ liệu Test.XLS của ngày 19 tháng 10 năm 2002, in tự động tập tin dữ liệu Test2.XLS ngày 18 tháng 10 năm 2002 và tắt chương trình.(See 116.)
Ví dụ 4:(See 116.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS", "", 0, 0, 2002,10,19,0);(See 116.)
@ExcelReportRun();(See 116.)
Mô tả: chạy chương trình Excel tự động cho thấy dữ liệu của ngày 19 tháng 10 năm 2002 ( không tắt chương trình)(See 116.)
Ví dụ 5:(See 116.)
@ExcelReportPrepare("C:\\Report\\Test.XLS","", 0, 0, $YEAR,$MONTH,$DAY,0);(See 116.)
@ExcelReportRun();(See 116.)
Mô tả: chạy chương trình Excel tự động, cho thấy dữ liệu tập tin Test.XLS theo $YEAR năm, $MONTH tháng, $DAY ngày chỉ định cụ thể.(See 116.)
118. ExcelReportRunDirect()

ExcelReportRunDirect 

Chạy báo cáo excel trên Local hoặc Web Client 

void ExcelReportRunDirect(string filename, string sheetname, int print, int close, int year, int month, int day, int hour, int save);
Tham số
filename – tên tập tin Excel
sheetname – không sử dụng
print - không sử dụng

close - không sử dụng

year – thiết lập dữ liệu theo năm.

month – thiết lập dữ liệu theo tháng.

day – thiết lập dữ liệu theo ngày.

hour – thiết lập dữ liệu theo giờ.

save – không sử dụng

 
Giá trị trả về   :   Không.
Ví dụ 1
@ExcelReportRunDirect("Test.XLS","", 0, 0, 2008,6,25,0, 0);

Mô tả: chạy Excel tự động xem dữ liệu tập tin Test.XLS ngày 25 tháng 6 năm 2008 

Chú ý) trường hợp chạy báo cáo Excel trên Web Client phải đăng ký quyền hạn bằng cách kích hoạt và khởi động trên DCOM trong Autobase Webserver

Phương pháp đăng ký: Mở Control Panel All Control Panel Items\Administrative Tools\Component Services nhấn click Tab Security trong thuộc tính của “Microsoft Excel Application” trên cấu hình DCOM, nhấn nút Edit chọn quyền kích hoạt khởi động và sau khi thêm user ASP.NET thiết lập cho phép kích hoạt từ xa, kích hoạt Local, khởi động từ xa, khởi động Local.(để có ASP.NET thì cài đặt NetFramwork 1.1)
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Thêm cấu hình DCOM trong cấu hình của WebServer <Hình 1> 

 
119. ExCurrTime

Ví dụ về chức năng thời gian 

Hàm chức năng nhận thời gian hiện tại

@GetDateYear() nhận thời gian “năm:” hiện tại 

@GetDateMon() nhận thời gian “tháng:” hiện tại 

@GetDateDay() nhận thời gian “ngày:” hiện tại

@GetTimeHour() nhận thời gian “giờ:” hiện tại

@GetTimeMin() nhận thời gian “phút:” hiện tại

@GetTimeSec() nhận thời gian “giây:” hiện tại

Sử dụng hàm để chọn thời gian trong chương trình giám sát.

1) Sau khi nhập YEAR, MON, DAY, HOUR, MIN, SEC trên ‘Analog input Tag ‘ , kiểu Tag đã ghi là ‘Memory Tag ‘

2) Tạo Script sử dụng Tag đã ghi

$YEAR=@GetDateYear();

$MON=@GetDateMon();

$DAY=@GetDateDay();

$HOUR=@GetTimeHour();

$MIN=@GetTimeMin();

$SEC=@GetTimeSec();

Khi viết Scritp ở trên thời gian hiện tại YEAR, MON, DAY, HOUR, MIN, SEC được gán cho Tag kiểu Memory.

(Ta có thể sử dụng Script ở trên để sử dụng cho nút nhấn, viết cho chương trình giám sát lúc chương trình khởi động, chương trình đang chạy hoặc kết thúc, có thể sử dụng để viêt ở nhiều nơi. Nếu bạn viết script khi chương trình giám sát khởi động “At Program Start” thì thời gian chỉ được cập nhật 1 lần, nếu bạn sử dụng Script trên khi chương trình giám sát đang chạy thì thời gian hiện tại sẽ luôn được cập nhật. Bạn có thể sử dụng script trên cho nút nhấn, khi chạy chương trình giám sát bạn nhấn nút thì thời gian sẽ được cập nhật) 
120. ExGraphSetTime

Xem thời gian của đồ thị theo chỉ định (Only CTL) 

Nó phải được sử dụng trong đối tượng dữ liệu Analog ở ‘Insert | Analog’.

Nó có thể thay đổi thời gian bắt đầu của đồ thị bằng cách cài đặt thời gian như sau.
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< Hình 1 > Đối tượng dữ liệu Analog

Thời gian bắt đầu của đồ thị có thể được cài đặt bằng cách sử dụng nút nhấn script ‘+/-’. Hình 2 là ví dụ của script
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< Hình 2 > Ví dụ của script dùng cho nút nhấn(thêm 1 phút).
Ở hình trên thể hiện script chức năng thêm ‘1 phút’ vào thời gian và cài đặt thời gian bắt đầu của đồ thị được thay đổi

Tất cả 4 script nút nhấn ‘+/-’ ở trên đã được viết giống như định dạng script ở trên.

Ví dụ về script chức năng thêm 1 giờ sử dụng như sau:

@TimePlusTime($YEAR,$MON,$DAY,$HOUR);

Sau đó sử dụng chức năng SetGraphStartTime để thay đổi thời gian bắt đầu

@SetGraphStartTime($YEAR,$MON,$DAY,$HOUR,$MIN);

Để tạo như ở trên, đầu tiên phải tạo Tag analog input $ YEAR, $ MON, $ DAY, $ HOUR, $ MIN. Khi chạy chương trình Runtime, click vào các nút nhấn ‘+/-’ để thay đổi thời gian bắt đầu của đồ thị
 

121. ExKeyFunction

Sử dụng phím của Keyboard để chạy script 

Sau đây là cách bạn có thể thực hiện sử dụng KEY.

· Nó có khả năng sử dụng tất cả chức năng script.

· Nó có sẵn tính năng hỗ trợ trong chức năng @MenuMessage(See 197.).
1. Phải chọn Key Script (chọn file|script trong chương trình studio)

2. Viết script để thực hiện các tính năng trong soạn thảo Key script như sau:
Ví dụ 1)

Mô tả : Viết script như sau: khi nhấn phím phải ((), chuyển tới màn hình (Module) kế tiếp và khi nhấn phím trái (() quay trở về màn hình(Module) trước.

Để viết script dễ dàng nên tạo các module (*.Modx) theo thứ tự.

(Ví dụ : 01modxest.modx, 02modxest.modx, 03modxest.modx, 04modxest.modx)

Tiếp theo viết script cho phím phải, tạo Tag analog input kiểu Memory MODCOUNT
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122. ExKeypadSc

Cấu hình KeyPad 

Dùng Keypad để nhập số có thể được cấu hình như sau.
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<Hình 1> Keypad.modx

Mô tả của <Hình 1> : 

Cấu hình của Module(Screen)

Bao gồm các object Script Button.(0~9, Back, Del, OK, Close)

String Tag ‘NUMBER’ để xem giá trị nhập vào.

Soạn thảo Script cho mỗi nút nhấn

Soạn thảo script cho mỗi nút nhấn. ví dụ nút số 1 giống như hình sau <Hình 2>
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<Hình 2> Viết script nút nhấn ‘1’ Keypad.modx

Các nút nhấn được viết như dưới đây.

Nút nhấn 0
: @sprintf($NUMBER, "%s0",$NUMBER);

Nút nhấn 1
: @sprintf($NUMBER, "%s1",$NUMBER);

Nút nhấn 2
: @sprintf($NUMBER, "%s2",$NUMBER);

Nút nhấn 3
: @sprintf($NUMBER, "%s3",$NUMBER);
Nút nhấn 4
: @sprintf($NUMBER, "%s4",$NUMBER);

Nút nhấn 5
: @sprintf($NUMBER, "%s5",$NUMBER);

Nút nhấn 6
: @sprintf($NUMBER, "%s6",$NUMBER);

Nút nhấn 7
: @sprintf($NUMBER, "%s7",$NUMBER);

Nút nhấn 8
:@sprintf($NUMBER, "%s8",$NUMBER);

Nút nhấn 9
:@sprintf($NUMBER, "%s9",$NUMBER);

Nút nhấn Back 

@sprintf(buf,"%s",$NUMBER);

size=@strlen(buf);

if(size==0) return;

buf[size-1]=0;

@sprintf($NUMBER,buf);

// NUMBER là string tag, biến 'buf' phải được khai báo trong script.

Và giá biến buf là kiểu char, kích thước khoảng 80.

Nút nhấn Del 

@sprintf($NUMBER,"%s","");

Nút nhấn OK 

value=@atof($NUMBER); // Tag NUMBER kiểu string,do đó nó được chuyển sang dạng số để gán cho Tag AO (OUTCONFIRM).

$OUTCONFIRM = value; // Giá trị của biến “value” được gán cho Tag AO ($OUTCONFIRM)

Nút nhấn Close 

@CloseModule(); 
// thực hiện đóng module Keypad(screen).

123. ExMaxMin()

Max / Min Script 
Sử dụng Script để lấy các giá trị Max/Min của Tag Analog Input 

Lấy giá trị Max

max = $AI_0001;

for( i=1; i<20; i=i+1){

@sprintf(tagbuf, "AI_00%02d", i+1);

tagvalue=@GetTagValue(tagbuf);

if(tagvalue >= max ) {

max=tagvalue;

}

else {

max=max;

}

}

$MAX=max;

Có thể lấy giá trị Max của các giá trị của Tag Analog Input từ AI_0001~AI_0020

Lấy giá trị Min 

min=$AI_0001;

for(i=1; i<20; i=i+1){

@sprintf( tagbuf, "AI_00%02d", i+1);

tagvalue=@GetTagValue(tagbuf);

if( tagvalue <= min ){

min = tagvalue;

}

else {

min=min;

}

}

$MIN=min;

Có thể lấy giá trị Min của các giá trị Analog Input Tag từ AI_0001~AI_0020.

 
124. ExMenuMessage()

Chạy Menu chính trong chương trình giám sát(LocalMain) 

Chạy Menu chính của chương trình giám sát có thể sử dụng chức năng MenuMessage(See 197.)
@MenuMessage("MENU_ID");

Tham số 
MENU_ID : là 1 trong những menu chính (Main Menu) <Bảng 1> hoặc MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999 (File | Script | Menu Script). 
Ví dụ 1)
@MenuMessage("VIEW_ANALOG_INPUT"); 
// Dẫn tới màn hình analog input.
@MenuMessage("LOGIN"); 


// Dẫn tới hộp thoại logIn.
125. exp()

Exp 

Chức năng hàm tính giá trị x mũ e (
[image: image27])

double exp(double x);
Tham số

double x: Yếu tố để tính giá trị
Giá trị trả về 

Giá trị x được trả về.
Ví dụ 1
value = @exp(2.302585093);
Mô tả: Gán kết quả của 2.302585093 mũ e cho biến “value” (value=10)
126. ExPeekCalculation

피크치 계산하여 그래픽 판넬에 출력하기
현장에서 들어오는 전력을 감시하여 기준의 전력(피크치 기준점)을 초과하였을 때 이 값을 그래픽 판넬에 출력함과 동시에 경보를 발생시킬 수 있다.

적용 : 현장에서 A-버튼을 누르게 되면 피크치가 있는 경우 그래픽 판넬에 피크치를 출력하고, 피크치가 없는 경우에는 현재값을 출력해 주면된다.

또한, B-버튼을 누르게 되면 피크치를 Reset 시켜준다.

스크립트의 부분을 4부분으로 나눈다. (이것은 사용자가 편한대로 구성하는 것이 좋다.)

1) 피크치를 계산하여 아날로그 메모리 태그에 저장시킨다.(주의 : 여기서는 한순간에 지정 전력을 넘었을 때 피크치로 간주하지 않고 지정전력을 연속하여 10분이상 지속되었을 때를 피크치로 간주한다. 그리고 현장에서 들어오는 전력은 8개라고 가정한다.)

Description, 피크치 계산하기,

ScanTime, 1,

Data, char, flag, 10,

Data, char, watttag, 20,

Data, char, peektag, 20,

Data, int, i, 1,

Data, double, wattvalue, 1,

Data, double, peekvalue, 1,

Data, char, alarmtag, 20,

Data, double, maxvalue, 10,

Data, int, count, 10,

Programm,

for(i=1; i<9 ; i=i+1){       // for문을 8번 수행하는 이유는 감시해야 할 전력이 8군데 이기 때문이다.

   @sprintf(watttag, "WATT%d",i);            // WATT1 ~ WATT8번까지 실전력을 받는 태그이다.

   @sprintf(peektag, "PEEKW%d",i);         // PEEK1 ~ PEEK8 번까지 피크치를 저장하는 아날로그 메모리 태그이다.

   @sprintf(alarmtag, "PEEKLAMP%d",i);    // PEEKLAMP1 ~ PEEKLAMP8 피크치가 발생하였을 경우 경보를 내보내기 위한 디지털 출력 태그

   wattvalue = @GetTagValue(watttag);

   peekvalue = @GetTagValue(peektag);

   if (wattvalue >= $PEEKSET ){

       count[i]=count[i]+1;

       if(wattvalue < maxvalue[i]) return;

       if(wattvalue >= maxvalue[i]){

          maxvalue[i]=wattvalue;

          if( count[i] >=600 ){           // 이 스크립트의 ScanTime이 1초이므로 60*10분= 600이 된다.

             @SetTagValue(peektag,maxvalue[i]); 

             if( flag[i]== 0){

                 @ON(alarmtag);

                 flag[i]=1;

             }

          }

          return;

       }

    }

   else {

       if( count[i] >= 600 ){

          if(maxvalue[i] > peekvalue ){

             @SetTagValue(peektag,maxvalue[i]);

             @ON(alarmtag);

             count[i]=0;

             maxvalue[i]=0;

             flag[i]=0;

          }  

          else{

             count[i]=0;

             maxvalue[i]=0;

             flag[i]=0;

}

       }

       else{

          count[i]=0;

          maxvalue[i]=0;

          flag[i]=0;

       }

    }

}

2) A-버튼의 상태값이 OFF일 때는 현재값을 그래픽 판넬에 출력한다.

Description, A버튼 OFF시 현재치를 보여준다.,

ScanTime, 1,

Data, int, i, 1,

Data, char, watttag, 20,

Data, char, displaytag, 20,

Data, double, wattvalue, 1,

Data, double, oldwattvalue, 10,

Data, char, Abtflag, 1,

Programm,

if($DI_A_BT == 1 && Abtflag==0) return;

if($DI_A_BT == 0 && Abtflag==0){

   Abtflag=1;

   return;

}  

if($DI_A_BT == 1 && Abtflag==1){

   Abtflag=0;

   for( i=1; i< 9; i=i+1){

       oldwattvalue[i] = 0;

   }

   return;

}

if($DI_A_BT == 0 && Abtflag==1){

   for( i=1; i< 9; i=i+1){

      @sprintf(watttag, "WATT%d",i);

      @sprintf(displaytag, "OUT%d",i);

      wattvalue=@GetTagValue(watttag);

      if(wattvalue == oldwattvalue[i]) return; 

      if(wattvalue != oldwattvalue[i]){   

          oldwattvalue[i] = wattvalue;

          @SetTagValue(displaytag,wattvalue); 

      }       

   }

}

3) A-버튼의 상태값이 ON시에 피크값이 있는 경우 피크값을 출력하고, 피크값이 없는 경우 현재 전력값을 보여준다.

Description, A버튼 ON시 피크치/현재치를 보여준다.,

ScanTime, 1,

Data, int, i, 1,

Data, char, watttag, 20,

Data, char, peektag, 20,

Data, char, displaytag, 20,

Data, double, wattvalue, 1,

Data, double, peekvalue, 1,

Data, char, flag, 10,

Data, double, oldwattvalue, 10,

Data, char, Abtflag, 1,

Programm,

if($DI_A_BT == 0 && Abtflag==0) return;

if($DI_A_BT == 1 && Abtflag==0){

   Abtflag=1;

   return;

}  

if($DI_A_BT == 0 && Abtflag==1){

   Abtflag=0;

   for( i=1; i< 9; i=i+1){

       oldwattvalue[i] = 0;

       flag[i]=0;

   }

   return;

}

if($DI_A_BT == 1 && Abtflag==1){

   for( i=1; i< 9; i=i+1){

      @sprintf(watttag, "WATT%d",i);

      @sprintf(peektag, "PEEKW%d",i);

      @sprintf(displaytag, "OUT%d",i);

      wattvalue=@GetTagValue(watttag);

      peekvalue=@GetTagValue(peektag);

      if(flag[i] == 1 ) return;

      if(peekvalue != 0 ){          

         @SetTagValue(displaytag,peekvalue);

         flag[i]=1;    

         return;

      }

      else{

         if(wattvalue == oldwattvalue[i]) return; 

         if(wattvalue != oldwattvalue[i]){   

             oldwattvalue[i] = wattvalue;

             @SetTagValue(displaytag,wattvalue); 

         }       

      }

   }

}

4) B-버튼 ON시 피크값들을 Reset한다.
Description, 피크치를 리셋해준다.,

ScanTime, 1,

Data, int, i, 1,

Data, char, buf, 20,

Programm,

if($DI_B_BT==0 ) return;

for(i=1; i< 9; i=i+1){

    @sprintf(buf,"PEEKW%d",i);

    @SetTagValue(buf, 0);

}

위와 같이 작성을 함으로써 피크치를 계산할 수 있으며 계산된 피크치를 그래픽 판넥에 출력할 수 있다.

127. ExResetSc

지정시간 RESET 해주기

조건 : 매일 24시에 Reset을 해준다.

Reset 디지털 출력을 Pulse로 잡은 경우

hour=@GetTimeHour();     //현재시간을 읽어온다.

min=@GetTimeMin();       //현재 분을 읽어온다.

sec=@GetTimeSec();      //현재 초를 읽어온다.

if ( hour !=23 && flag==0) return;

if ( hour == 23 && min == 59 && flag == 1) return;

// 조건에 맞지 않을 때 아래의 명령을 실행하지 않도록 막아준다.

if ( hour ==23 && min == 59 && sec >=50 && flag == 0 ) {

$Reset = 1;

flag = 1;

return;

     }

    // 지정시간이 되면 $Reset 이라는 디지털 출력태그에 ON신호를 보내준다.

위와 같은 경우는 출력을 PULSE로 잡은 경우이다. 이때는 출력이 flag에 의해서 출력이 이루어 지기 때문에 감시프로그램 상에서 한번 출력을 해주면 감시 프로그램 상에서는 출력을 해준 것으로 인식하기 때문에 조건이 될 때 까지 다시 출력을 내보내지 않는다.

이것은 감시프로그램에서 한번 출력을 내보내면 ‘쓰기 Error’ 가 나도 재출력을 해주지 않는 다는 것이다. 따라서 이것을 방지하기 위하여 통신프로그램의 메뉴에서 ‘환경|전체환경’에서 ‘쓰기 통신시간 초과 발생시 재시도 횟수’를 3~5회 정도로 설정을 하면 ‘쓰기 Error’문제를 방지할 수 있다.

출력 Reset을 Latch로 잡은 경우

hour = @GetTimeHour();

min = @GetTimeMin();

sec = @GetTimeSec();

if ( hour != 23 && $DI_Reset == 0 ) return;

if ( hour == 23 && min == 59 && $DI_Reset == 1 ) return;

if ( hour == 23 && min == 59 && sec >= 50 && $DI_Reset == 0 ) {

$Reset = 1;

return;

     }

if ( hour != 23 && $DI_Reset == 1 ) {

$Reset = 0 ;

}

128. ExSQLDemoSc

Sử dụng ODBC để nhận nhiều giá trị Records trên màn hình giám sát 
Sử dụng ODBC trường hợp đã kết nối DB để hiển thị nhiều giá trị Records trên 1 màn hình thì sử dụng câu lệnh SQL tạo Script tương tự như sau.
 (Để hiển hị nhiều Records thì phải đăng ký Tag trên chương trình giám sát cùng số ô của DB nhận dữ liệu)

1) Tạo giao diện màn hình như sau
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Phải thiết lập kết nối SQL và thiết lập kết nối ODBC trong Control Panel với tập tin ‘*.mdb’

Mở MS Access tạo 1 bảng DB kiểu file acess ‘*.mdb’ có 3 fieldname: YMD; AI01;AI02 sau đó lưu DB này lại, tiếp theo là thiết lập kết nối ODBC/SQL bằng cách mở Control Panel (Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\ Data Sources (ODBC)) tạo kết nối với tên chuỗi kết nối là ‘autobase’.

Thiết lập BindList: từ Menu Studio chọn Config/SQL Blind List sau đó đặt tên file blindlist và mở file nhập Tag và Field name như trong bange DB

( ở đây tên Field của tập tin ‘*.mdb’ (tên tập tin MS Access): YMD, AI01, AI02 | BindList trong thiết lập kết nối SQL tương tự như tên Field YMD, AI01, AI02 )
Nếu chưa biết thiết lập kết nối ODBC thì click nút thiết lập kết nối SQL
Thiết lập kết nối ODBC / SQL để xây dựng cấu hình như mình họa ở trên để tiếp tục thực hiện thao tác khác

· Tạo YMD_01, YMD_02, YMD_03 , AI01_01, AI01_02, AI01_03, AI02_01, AI02_02, AI02_03 Analog Input Tag 

· Tạo 3 nút chương trình 

· Tạo Script trong nút thứ nhất

Script được tạo như hình ảnh mình họa dưới đây.
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( Điều kiện : Table của các tên dữ liệu gốc khi thiết lập ODBC trên Control Panel: autobase, tên thiết lập kết nối SQL trong Edit: bindlist , mdb File ( MS Acces File ) lưu trong Table1, không có Account và passwords)

· Tạo Script cho nút ‘<==’.(See 319.)
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nhận giá trị records trước đó theo từng records một(See 319.)
· Tạo Script trên nút ‘ ==> ‘.(See 319.)
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Trên đây là một lần nhận 3 records.(See 319.)
129. ExSQLInsertSc

Sử dụng ODSC để lưu dữ liệu cần thiết trên DB 
Sử dụng ODSC trong trường hợp đã được kết nối DB để lưu dữ liệu mong muốn trên DB

1. Lưu trữ dữ liệu vào DB tự động theo thời gian chỉ định 

2. Click vào nút nhấn để lưu dữ liệu vào DB

Ví dụ)

1. Tự động lưu trữ dữ liệu với thời gian chỉ định

1) Trước tiên tạo Table lưu trữ trên DB và thiết lập kết nối ODBC 32 Bit trong Control panel (Control Panel\All Control Panel Items\ODBC (32Bit)…)
2) Nếu việc cấu hình ODBC ở trên đã hoàn thành, để lưu các dữ liệu vào trong bảng DB tương ứng với từng miền thì ta phải soạn thảo thiết lập kết nối SQL BindList trong chương trình Studio của Autobase, trên Menu chọn Config | SQL Bind List. Sau khi hộp thoại xuất hiện đặt tên file SQL bind (BlindList) nhập các Tag và đặt tên cho các Field name tương ứng với bảng DB
Thiết lập kết nối SQL Bind List tương tự như hình ảnh sau đây ( ví dụ tên tập tin là BindList )
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3) Mô tả hình trên: Là cấu hình file SQL bind List theo như trong bảng DB gồm Field name : YMDHM,DATA1,DATA2,DATA3,DATA4. Khi chương trình giám sát hoạt động các dữ liệu của Tag YMDHM AI_0001, AI_0002, AI_0003, AI_0004 sẽ được kết nối và ‘thả’ vào các field name tương ứng trong DB.
4) Tiếp theo là viết script thực hiện lưu trữ dữ liệu với chu kì thời gian là 2 giây ta thực hiện như sau: từ Menu của chương trình Studio chọn File/Script/At Programrunning chọn Add để đặt tên cho script sau đó click đôi chuột trái vào tên của script vừa tạo trong listbox thì xuất hiện màn hình soạn thảo, thực hiện soạn thảo script như hình sau.
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Khi bạn viết chương trình như trên cứ 2 giây dữ liệu thời gian hiện tại sẽ được lưu trong Tag YMDHM và Tag này được đính trong cài đặt kết nối SQL (blindlist) và câu lệnh @SQLInsert() thực hiện ghi dữ liệu vào bảng DB.

Mô tả Script 

Chu kì quét(Scantime) của chương trình ở trên được thiết lập 2 phút thì cứ mỗi 2 phút được thực hiện một lần 

year=@GetDateYear(); 
 // thời gian lưu trữ theo năm

mon=@GetDateMon(); 
// thời gian lưu trữ theo tháng

day=@GetDateDay(); 
// thời gian lưu trữ theo ngày 

Hour=@GetTimeHour();
// thời gian lưu trữ theo giờ

min=@GetTimeMin();
// thời gian lưu trữ theo phút

@sprintf($YMDHM, "%04d/%02d/%02d-%02d:%02d",year,mon,day,hour,min); // thời gian hiện tại được lưu trong String Tag YMDHM ( ví dụ như year=2000, mon=9, day=13, //hour=9, min=27 thì giá trị được lưu trong YMDHM là “2000/09/-13:09:27”)

ID=@SQLConnect("autobase", "", ""); // hàm kết nối với ODBC, kiểu dữ liệu của ID là DWORD.

@SQLInsert(ID, "Table1","bindlist"); // Hàm này lưu các nội dung chỉ định (bindlist) trong thiết lập kết nối SQL trên Table của DB

@SQLDisconnect(ID);

// ngắt kết nối DB.

2. Nhấn nút để lưu dữ liệu trên DB

1) Nội dung này tương tự như bước 1), 2) của chương trình lưu dữ liệu tự động ở trên.

2) Tạo nút nhấn script và viết chương trình giống như trên.

130. ExSQLSearchSc

Sử dụng ODBC để tìm và tải dữ liệu đã lưu trên DB 
Khi người dùng muốn tải dữ liệu cần thiết từ DB có thẻ sử dụng kết nối ODBC/SQL phương thức này được thực hiện như sau.

Sử dụng câu lệnh SQL phải biết cách sử dụng một số câu lệnh SQL của DB vì mỗi kiểu DB trong trường hợp tìm kiếm có phương thức khác nhau

1) Tham khảo thiết lập kết nối SQL và chỉnh sửa cấu hình database

2) Cấu hình màn hình là màn hình cho thấy dữ liệu cần thiết khi sử dụng nút tìm kiếm như ví dụ 
sau đây.
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For more information about configuring the screen 'ODBC connection using themulti-line records show SQL' to refer to. For changes in the 'Search' button in the reference information, "the first recall 'button turns the search field, the string tag(SEARCHNAME) and the value to search (SEARCH) is added, is different.
Để biết thêm thông tin về cấu hình màn hình "kết(See 128.) nối ODBC sử dụng các hồ sơ cho thấy nhiều dòng SQL 
'để tham khảo. Đối với những thay đổi trong nút 'Tìm kiếm' trong thông tin tham khảo, "việc thu hồi đầu tiên 'nút quay lĩnh vực tìm kiếm,các từ khóa chuỗi (SEARCHNAME) và giá trị để tìm kiếm (SEARCH) được thêm vào, là khác nhau. 
ODBC kết nối SQL để hiển thị nhiều Records’Để biết thêm thông tin về cấu hình màn hình tham khảo ‘. thay đổi thông tin trong nút “View First ” 
(See 128.)
Mô tả màn hình (See 128.)
DB에서 원하는 데이터를 찾고자 한다. 찾을 조건은 검색할 필드명의 스트링 태그에 DB의 필드 명을 입력하고 이 필드 명에 해당하는 데이터를 주게 되면 된다. (예를 들어, DB의 필드 명이 YMD(날짜태그)이고, 찾을 날짜는 2000/11월로 시작되는 모든 레코드라고 정의하면 검색할 필드 명의 SEARCHNAME에는 YMD 라고 입력하고, 검색할 값의 SEARCH에는 2000/11%라고 써주면 된다.)(See 128.)
%는 DB의 Query문에서 사용하는 문자로서 행당 DB의 Query를 참조하세요.(See 128.)
To find data you want from DB. Conditions found in the search string tag in theDB field name Enter the name of the field and this field is when the people givethe corresponding data. (For example, DB's field, an YMD (date tag), and find adate to start the 2000/11 month, defined as all records are retrieved by typingthe field name SEARCHNAME the YMD and retrieve values ​​in the 2000/11SEARCH % that is to write.)
% Of the DB to use the character as a row DB Query statement, refer to theQuery.(See 128.)
Để tìm các dữ liệu mong muốn từ DB. Điều kiện được tìm thấy trong chuỗi tìm kiếm các từ khóa trong Fielname DB Nhập tên của Field và lĩnh vực này là khi người dân cung cấp cho các dữ liệu tương ứng. (Ví dụ, DB của trường, mộtYMD (ngày tag), và tìm thấy một ngày để bắt đầu tháng 2000/11, định nghĩa là tất cả hồ sơ được lấy bằng cách gõ tên trường SEARCHNAME các YMD và lấygiá trị trong TÌM KIẾM 2000/11 % đó là để viết.)
% Của DB để sử dụng các nhân vật như tuyên bố liên tiếp truy vấn DB, tham khảo các truy vấn.(See 128.)
3) Khi đã xây dựng màn hình như trên tạo Script trên nút tìm kiếm tương tự như sau(See 128.)
@sprintf($YMD,"%s","");(See 128.)
@sprintf($AI01,"%s","");(See 128.)
@sprintf($AI02,"%s",""); // trước khi tìm kiếm xóa các buf đã lưu trước đó (See 128.)
@sprintf(bufwhere,"%s Like '%s'",$SEARCHNAME,$SEARCH); //bufwhere Thiết lập WHERE trên DB SQL (See 128.)
id=@SQLConnect("autobase","",""); // kết nối với DB(See 128.)
@SQLSelect(id,"table1","bindlist",bufwhere,""); //Ghi dữ liệu của DB với điều kiện của bufwhere đã lưu ở trên(See 128.)
////(See 128.)
@SQLLast(id);(See 128.)
$LASTPOS=@SQLGetPos(id);(See 128.)
share=$LASTPOS/3;(See 128.)
remaind=$LASTPOS%3;(See 128.)
if(remaind != 2) {(See 128.)
$TOTALPAGE = share+1;(See 128.)
}(See 128.)
if(remaind == 2)(See 128.)
{(See 128.)
$TOTALPAGE = share;(See 128.)
}(See 128.)
if($LASTPOS == 0)(See 128.)
{(See 128.)
$TOTALPAGE = 1;(See 128.)
}(See 128.)
// hiển thị tất cả các trang dữ liệu tìm kiếm ( trường hợp 1 trang ghi 3 hồ sơ dữ liệu) ////(See 128.)
/////(See 128.)
@SQLFirst(id);(See 128.)
for(i=1; i<=3; i=i+1){(See 128.)
$POS=@SQLGetPos(id);(See 128.)
@sprintf(buf1,"YMD_%02d",i);(See 128.)
@sprintf(buf2,"AI01_%02d",i); (See 128.)
@sprintf(buf3,"AI02_%02d",i); (See 128.)
if( $POS == $LASTPOS ){(See 128.)
count=count+1;(See 128.)
}(See 128.)
@SetTagValue(buf1,$YMD); (See 128.)
@SetTagValue(buf2,$AI01); (See 128.)
@SetTagValue(buf3,$AI02); (See 128.)
if (count >1 ){(See 128.)
@SetTagValue(buf1,""); (See 128.)
@SetTagValue(buf2,0); (See 128.)
@SetTagValue(buf3,0); (See 128.)
} (See 128.)
@SQLNext(id);(See 128.)
}(See 128.)
///// YMD_01,YMD_02,YMD_03, AI01_01, AI01_02, AI01_03, AI02_01, AI02_02, AI02_03,Lần lượt từ Records đầu tiền đến Records thứ 3 được lưu trữ trong Tag (See 128.)
$PAGE=1;(See 128.)
@SQLDisconnect(id);(See 128.)
4) Tiếp thep tạo Script trên nút 
 tương tự như sau(See 128.)
Chương trình tiếp theo là chương trình cho thấy 3 Records của trang trước (See 128.)
f($PAGE <=1 ) return;(See 128.)
@sprintf(bufwhere,"%s Like '%s'",$SEARCHNAME,$SEARCH);(See 128.)
id=@SQLConnect("autobase","","");(See 128.)
@SQLSelect(id,"table1","bindlist",bufwhere,"");(See 128.)
$PAGE=$PAGE-1;(See 128.)
@SQLSetPos(id,($PAGE-1)*3);(See 128.)
for(i=1; i<=3; i=i+1){(See 128.)
@sprintf(buf1,"YMD_%02d",i);(See 128.)
@sprintf(buf2,"AI01_%02d",i); (See 128.)
@sprintf(buf3,"AI02_%02d",i); (See 128.)
@SetTagValue(buf1,$YMD); (See 128.)
@SetTagValue(buf2,$AI01); (See 128.)
@SetTagValue(buf3,$AI02); (See 128.)
@SQLNext(id);(See 128.)
$POS=@SQLGetPos(id);(See 128.)
}(See 128.)
$POS=$POS-1; // hiển thị hiện tại cho thấy vị trí cuối của Records (See 128.)
@SQLDisconnect(id);(See 128.)
5) Tiếp theo tạo Script trên nút 
 tương tự như sau, chương trình tiếp theo là chương trình cho thấy 3 Records trang sau.(See 128.)
if($PAGE >= $TOTALPAGE ) return;(See 128.)
@sprintf(bufwhere,"%s Like '%s'",$SEARCHNAME,$SEARCH);(See 128.)
id=@SQLConnect("autobase","","");(See 128.)
@SQLSelect(id,"table1","bindlist",bufwhere,"");(See 128.)
@SQLSetPos(id,$PAGE*3);(See 128.)
$PAGE=$PAGE+1;(See 128.)
for(i=1; i<=3; i=i+1){(See 128.)
$POS=@SQLGetPos(id);(See 128.)
@sprintf(buf1,"YMD_%02d",i);(See 128.)
@sprintf(buf2,"AI01_%02d",i); (See 128.)
@sprintf(buf3,"AI02_%02d",i); (See 128.)
@SetTagValue(buf1,$YMD); (See 128.)
@SetTagValue(buf2,$AI01); (See 128.)
@SetTagValue(buf3,$AI02); (See 128.)
if( $POS == $LASTPOS) count=count+1; (See 128.)
if(count>1){ (See 128.)
@SetTagValue(buf1,""); (See 128.)
@SetTagValue(buf2,0); (See 128.)
@SetTagValue(buf3,0); (See 128.)
}(See 128.)
@SQLNext(id); (See 128.)
}(See 128.)
@SQLDisconnect(id);(See 128.)
131. ExSQLUpdateSc

Sử dụng ODBC để tiềm kiếm và nhận dữ liệu được lưu trong DB 

Sử dụng ODBC khi thay đổi nội dung của DB
Sau đây là ví dụ xây dựng màn hình
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Mô tả:

Khi màn hình trên mở ra trên chương trình giám sát thì sẽ nhận records đầu tiên trong DB và click nút [image: image38.jpg]


hiển thị Records tiếp theo trên màn hình 

Sau khi người sử dụng sửa đổi các giá trị Records hiển thị trên màn hình, click nút [image: image39.jpg]


, các dữ liệu đã thay đổi được cập nhật và lưu trên DB.

1) Trong Studio trên menu chọn ‘etc | Script on module Opened’ viết đoạn script sau

$UPDATEID = @SQLConnect("autobase","","");

@SQLSelect($UPDATEID, "table1", "bindlist", "","");

@SQLFirst($UPDATEID);

Khi tạo chương trình như trên cho thấy hiển thị Records đầu tiền của Table1 trong DB trên màn hình. 

2) Khi click nút [image: image40.jpg]First



cho thấy hiển thị nội dung của Records đầu tiên trên màn hình hiện tại.

@SQLFirst($UPDATEID);

3) Khi click nút [image: image41.jpg]


cho thấy hiển thị Records cuối cùng trên màn hình hiện tại. 

@SQLLast($UPDATEID); 

4) Khi click nút [image: image42.jpg]


cho thấy hiển thị dữ liệu trước dữ liệu trên màn hình hiện tại. 

@SQLPrev($UPDATEID);

5) Khi click nút [image: image43.jpg]


cho thấy hiển thị dữ liệu sau dữ liệu trên màn hình hiện tại.

@SQLNext($UPDATEID);

6) Chỉnh sửa giá trị Records hiển thị trên màn hình và click nút [image: image44.jpg]


dữ liệu đã chỉnh sửa được thay đổi trên DB 

$UPDATEPOS=@SQLGetPos($UPDATEID); // lưu vị trí Records của dữ liệu được chỉnh sửa hiện tại trên $UPDATEPOS.

@sprintf(buf,"YMD='%s'",$YMD); // trường hợp câu lệnh DB Field YMD được gộp trong ' '.

@SQLUpdate($UPDATEID, "Table1","bindlist",buf); 
 // Giá trị cảu dữ liệu được chỉnh sửa đúng với điều kiện đã lưu tren buf ở trên.

@SQLSelect($UPDATEID,"Table1","bindlist","",""); 
 // Sau khi sửa đổi tải lại dữ liệu trong DB có thể xem dữ liệu đã được chỉnh sửa. 

@SQLSetPos($UPDATEID,$UPDATEPOS); 

// đọc giá trị của Recordsở vị trí đã chỉnh sửa.

132. ExTagMember

Ví dụ sử dụng Tag Members 

Tag Members có thể thay đổi thuộc tính của các TAG
Analog input members Tag sử dụng như ví dụ sau đây

Ví dụ 1) 

Thay đổi giá trị HiHi, High, Low. LoLo trong Analog inout Tag trên màn hình giám sát 
Trước tiên tạo 4 analog Memory Tag (HIHISET, HIGHSET, LOWSET, LOLOSET) có thể nhập giá trị trong HiHi, High, Low, LoLo, tiếp theo xây dựng cấu hình màn hình như sau.
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< cấu hình màn hình thiết lập giá trị báo động Analog>

Cấu hình màn hình như trên và tạo nút ‘Cofirm’ như sau.

(Nếu bạn muốn thay đổi tên của tag analog như “ANALOG”)
ANALOG.hihi = $HIHISET;

ANALOG.high = $HIGHSET;

ANALOG.low = $LOWSET;

ANALOG.lolo = $LOLOSET;

Lập chương trình (như trên) hoàn thành 
$AI


Giá trị hiện tại của TAG 

$AI.value

Giá trị hiện tại của TAG

$AI.des

Mô tả Tag 

$AI.hihi 

Giá trị HiHi của Tag 

$AI.high 

Giá trị High của Tag 

$AI.low

Giá trị Low của Tag 

$AI.lolo

Giá tị LoLo của Tag 

$AI.full

Giá trị Full của Tag 

$AI.base

Giá trị Base của Tag

$AI.viewfull

Giá trị View_Full của Tag

$AI.viewbase 

Giá trị View_Base của Tag

$AI.unit

Giá trị Unit của Tag

$AI.assign

Khi sử dụng Tag như Tag gián tiếp, copy Tag vào đó như vậy thì tag sao chép sẽ được gán ( assign)

$AI.ProtectScan 
Khóa Scan trong Tag (dừng lấy dữ liệu từ chương trình truyền thông)

$AI.ProtectControl 
Khóa Control trong Tag (dừng ghi dữ liệu tới chương trình truyền thông)

$AI.ProtectAlarmEvent 
Khóa Alarm Event trong Tag

$AI.ProtectAlarmData
Khóa lưu dữ liệu Alarm trong Tag 

$AI.NeedAlarmConfirm
Alarm nếu báo động đang thực hiện ON, nếu báo động đang tắt OFF

$AI.SumTotal

Tính tổng

$AI.SumPart

Tính từng phần

Ví dụ 2) 

Thay đổi thuộc tính của Analog Output Tag 

Nếu số Tag analog input($INPUTAI) lên tới 100, bạn muốn làm giá trị của tag Output ($OUTPUTAO) thay đổi theo thì định dạng của Extra2 là 3.

Nếu số Tag analog input($INPUTAI) lên tới 1000, bạn muốn làm giá trị của tag Output ($OUTPUTAO) thay đổi theo thì định dạng của Extra2 là 4.

Nếu số Tag analog input($INPUTAI) lên tới 10, bạn muốn làm giá trị của tag Output ($OUTPUTAO) thay đổi theo thì định dạng của Extra2 là 2.

Nếu số Tag analog input($INPUTAI) lên tới 100, bạn muốn làm giá trị của tag Output ($OUTPUTAO) thay đổi theo thì định dạng của Extra2 là 1.
Như vậy có thể tạo Script tương tự như sau

if ( $INPUTAI < 10 ){

$OUTPUTAO.extra2 = 1;

$OUTPUTAO.value = $INPUTAI;

return;

}

if ( $INPUTAI >= 10 && $INPUTAI < 100){

$OUTPUTAO.extra2 = 2;

$OUTPUTAO.value = $INPUTAI;

return;

}

if ( $INPUTAI >= 100 && $INPUTAI <1000 ){

$OUTPUTAO.extra2 = 3;

$OUTPUTAO.value = $INPUTAI;

return;

}

if ( $INPUTAI >= 1000 ){

$OUTPUTAO.extra2 = 4;

$OUTPUTAO.value = $INPUTAI;

return;

}

Trong script ở trên bạn có thể làm giá trị của tag Analog Output theo tag Analog Input (sử dụng Extra2)

$AO

 
giá trị hiện tại của Tag



 Float

$AO.value
 
giá trị hiện tại của Tag 


 Float

$AO.des

 
mô tả Tag 



 String

$AO.port

 
giá trị port của Tag 

 

 int

$AO.station
 
giá trị station của Tag 

 
 int

$AO.address

 
địa chỉ Tag 



 int

$AO.extra1

 
extra1trong Tag



 String

$AO.extra2

 
extra2 trong Tag 



 int

$AO.assign


Khi sử dụng Tag như Tag dán tiếp


 int

Trong trường hợp ở trên bạn có thể sử dụng “$AO.member = a value” khi member là biến(số), nhưng nếu member là kiểu string bạn có thể làm như sau:

@srprintf($AO.des,"He is Mr.Han");

@srprintf($AO.extra1, "MW");

Có thể thay đổi các thuộc tính trên input/output TAG bằng phương thức như trên

133. ExTimePlusMinus()

TimePusMinus 

Chức năng cộng/ trừ thời gian

@TimePlusMin(year,mon,day,hour,min) thêm một phút ( thời gian nhập trên argument).

@TimePlusHour(year,mon,day,hour) thêm một giờ ( thời gian nhập trên argument).

@TimePlusDay(year,mon,day) thêm một ngày ( thời gian nhập trên argument).

@TimePlusMon(year,mon) thêm một phút ( thời gian nhập trên argument).

@TimeMinusMin(year,mon,day,hour,min) trừ một phút ( thời gian nhập trên argument).

@TimeMinusHour(year,mon,day,hour) trừ một giờ ( thời gian nhập trên argument).

@TimeMinusDay(year,mon,day) trừ một ngày ( thời gian nhập trên argument).

@TimeMinusMon(year,mon) trừ một tháng( thời gian nhập trên argument)..

hàm này giúp người sử dụng có thể chỉ định thời gian mong muốn trên chương trình giám sát

Ví dụ)

1) Xem báo cáo trong thời gian chỉ định trên chương trình giám sát
Để thực hiện tính năng này phải sử dụng hàm @ReportSetTime(year,mon,day) và @ReportView()
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Cách thiết lập thời gian tương tự như màn hình trên

1)-1 Trước tiên đăng ký YEAR, MON, DAY trên Analong input Tag 
1)-2 Tạo Script sử dụng nút chương trình và hiển thị Tag trên màn hình giám sát.

(nút Script ví dụ ‘D’, +/-.)

Thêm chức năng vào nút ‘D-‘ của chương trình
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@TimeMinusDay($YEAR,$MON,$DAY);

Thêm dòng chức năng như trên

Thêm chức năng cộng vào nút ‘D +’ của chương trình

@TimePlusDay($YEAR,$MON,$DAY);

1)-3 Thêm nút chương trình để xem báo cáo

Thêm Script vào nút ‘Report View’ tương tự như sau
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@ReportSetTime($YEAR, $MON, $DAY);

@ReportView("Report1.rptx"); // Report1.rptx là tên của tập tin báo cáo đã tạo. Sử dụng chức năng như trên người sử dụng có thể xem báo cáo của ngày chỉ định cụ thể trên //chương trình giám sát.

1) Xem dữ liệu trước đây trên chương trình giám sát trong thời gian chỉ định 

Để thực hiện tính năng này phải sử dụng hàm tương tự như sau

@DataGetAiMin("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day,hour,min);

@DataGetAiHour("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day,hour);

@DataGetAiDay("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day);

@DataGetAiMon("Tag-name",int Data-Type,year,mon);

@DataGetAiYear("Tag-name",int Data-Type,year);

@DataGetDiMin("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day,hour,min);

@DataGetDiHour("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day,hour);

@DataGetDiDay("Tag-name",int Data-Type,year,mon,day);

@DataGetDiMon("Tag-name",int Data-Type,year,mon);

@DataGetDiYear("Tag-name",int Data-Type,year);
Hàm trên là hàm nhận giá trị dữ liệu được chỉ định với đơn vị phút/giờ/ngày/tháng/năm.
Data-Type 

Analog input Tag : giá trị trung bình : 0, giá trị tối thiểu: 1, giá trị tối đa: 2, giá trị tích lũy: 3, giá trị hiện tại cao nhất - giá trị thấp nhất trước đó: 4

Digital input Tag: ON : 0, OFF: 1, số ON/OFF: 2

2)-1 1) Tạo Memory Tag YEAR,MON,DAY,HOUR,MIN Analog Input Tag tương tự như ví dụ của mục số 1)

Tạo Analog Memory Tag lưu trữ dữ liệu 

(Ví dụ tạo memory Tag để xem thời gian dữ liệu AI_0001, AI_0002, DATAAI_01, DATAAI02)
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2)-2 Xây dựng cấu hình màn hình có thể xem dữ liệu trong thời gian đã thiết lập và màn hình có thể thiết lập thời gian trên màn hình giám sát tương tự như hình trên

Tạo Script có thể thay đổi giờ/ngày/tháng/năm tương tự như hình sau

Để thay thôi ngày/tháng/năm, tạo 6 nút chương trình.( nút +/- thay đổi tháng, nút +/- thay đổi ngày, nút +/- thay đổi giờ) 

Tạo Script trên nút của các thiết bị như sau
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@TimePlusHour($YEAR,$MON,$DAY,$HOUR); // nút Script Hour + for(i=1 ; i <=2 ; i = i+1 ){

@sprintf(buf,"AI_%04d",i ) ; // Tạo chuỗi “AI_0001” và “AI_0002” là Buf

//AI_0001/AI_0002 là Analog input Tag 

@sprintf(buf1,"DATAAI_%02d",i ) ; // lưu chuỗi “DATAAI_01” và “DATAAI_02” trên Buf1

value=@DataGetAiHour(buf,4,$YEAR,$MON,$DAY,$HOUR); // Lưu mức giá trị thời gian hiện tại cao nhất – giá trị thời gian cao nhất trước của giờ/ngày/tháng/năm tương //ứng trong Tag được lưu trên Buf. Số 4 là lấy thời gian hiện tại

@SetTagValue(buf1,value); // lưu giá trị của value trên buf1(DATAAI_01/02).

}

Thêm Script 6 nút chương trình của các thiết bị tương tự với chương trình đã thiết lập ở trên.

134. ExUserControlBox

UserControllBox 

Tạo UserControllBox trong module đồ họa, xây dựng cấu hình màn hình controllbox, có thể sử dụng AO, DO, ST controllbox trên chương trình giám sát
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Cấu hình màn hình UserControllBox <hình 1>
Mô tả <hình 1>

mô tả cấu hình màn hình

Nút chương trình từ 0~9

Nút xác nhận(OK), hủy(Cancel),Back((), Clear (C), 

Text dòng Base, Full có thể nhập trong Tag AI

Chuỗi ký tự có thể xem giá trị đã nhập ( string tag: NUMBER)

Màn hình cấu hình tương tự như hình trên

ứng dụng Script khi khởi động module đồ họa(script On Module Opened)

buf = @SystemValueGet("UserControlBoxTag");
// tên TAG AI< DI chỉ định trong thuộc tính tương ứng 

value = @GetTagValue(buf);



//lưu giá trị của TAG tương ứng

@EditBoxSetText("this.EditBox1", value);

// hiển thị giá trị của TAG trên EditBox1 của màn hình

buf = @SystemValueGet("UserControlBoxDescription");
// mô tả hộp thoại chỉ định trên TAB ControlBox

@ObjectSetText("this.SingleTextDescription", buf);
//Hiển thị hộp thoại trong SingleText của module đồ họa 

buf = @SystemValueGet("UserControlBoxMinValue");
// nhận giá trị nhỏ nhất của Tag AI tương ứng

@ObjectSetText("this.SingleTextMinValue", buf);

buf = @SystemValueGet("UserControlBoxMaxValue");
// nhận giá trị tối đa của TAG AI tương ứng @ObjectSetText("this.SingleTextMaxValue", buf);

@EditBoxSetFocus("this.EditBox1");

@EditBoxSelectAll("this.EditBox1");.
Soạn thảo chương trình cho các nút

Soạn thảo Script nhấn nút số 1 hiển thị như <hinh 2> dưới đây 
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<Nội dung Script của ‘nút số’<hình 2>

Ví dụ trên ‘nút số 1’ như <hình 2> và đối với mỗi nút của các thiết bị được tạo như sau.

(this: “this” có nghĩa là module đồ họa hiện tại đang được kích hoạt trong chương trình thời gian thực, tuy nhiên bạn có thể sử dụng “this.Editbox1” trong rất nhiều module đồ họa.)

Nút số 0

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf);

@strcat(buf, "0");

@EditBoxSetText("this.EditBox1", buf);
Nút số 1

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf);

@strcat(buf, "1");

@EditBoxSetText("this.EditBox1", buf);
Nút số 2

…

…

…

Nút số 9

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf);

@strcat(buf, "9");

@EditBoxSetText("this.EditBox1", buf);

Nút Back 

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf);

count = @strlen(buf);

if(count == 0) return;

buf[count-1] = 0;

@EditBoxSetText("this.EditBox1", buf);

// Nhập giá trị Null -1 theo chuỗi ký tự trên EditBox1
Nút Clear 

buf = "";

@EditBoxSetText("this.EditBox1", buf);

Nút xác nhận (OK)

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf);

value = @atof(buf);

$__ControlBox_Tag = value;
//$__ControlBox_Tag Chuyển giá trị đầu ra vào Input/output của tag được chỉ định

@CloseModule();
Nút Close

@CloseModule(); // tắt màn hình Key padhiện tại

135. FileClose()

FileClose
Sử dụng FileOpen(See 143.) hoặc FileOpenLPT(See 144.) để mở và đóng tập tin, khi đã mở tập tin và phải đóng lại sau khi sử dụng.

void FileClose(DWORD handle);
Tham số:

handle – FileOpen hoặc FileOpenLPTđể xử lý


Giá trị trả về : không

Ví dụ)
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "w");
@FileWrite(handle, "example data", 12);
@FileClose(handle);
Mô tả: mở tập tin C:\\EX.TXT đóng tập tin sau khi dữ liệu "example data" được ghi lại.
 

136. FileCompare()

FileCompare

Kiểm tra điểm giống nhau giữa 2 tậptin

int FileCompare(char *filename1, char *filename2);
Tham số:
filename1 – tên tập tin đầu tiên để so sánh ( để sử dụng tất các đường dẫn).

filename2 – tên tập tin thứ 2 để so sánh ( để sử dụng tất các đường dẫn).

Giá trị trả về:
Nếu tập tin giống nhau thì giá trị trả về là 1, nếu tập tin khác nhau hoặc không tồn tại thì giá trị trả về là 0.

Ví dụ 1)
result = @FileCompare("C:\\TEXT1.TXT", "D:\\TEXT2.TXT");

if(result == 1) {

@Message("File to match. ");

}

else {

@Message("File not match. ");

}

Mô tả: 
Nếu so sánh tập tin C:\\TEXT1.TXTvà D:\\TEXT2.TXT, nếu tương đồng thì sẽ hiển thị tin nhắn “ File to match” và ngược lại. 

137. FileCopy()

Sao chép file gốc thành file mới
Tham số:
sourcefile – tên file gốc để sao chép ( có thể sử dụng tất cả đường dẫn)

targetfile – tên tập tin mới được tạo (có thể sử dụng tất cả đường dẫn)

bFailIfExist – thực hiện khi tồn tại tập tin ( nếu tập tin tồn tại là 0 được ghi đè, nếu tập tin tồn tại là 1 thì không thực hiện sao chép được)
Nghe
138. FileDelete()

FileDelete
Xóa tập tin được chỉ định. 

char FileDelete(char *filename);
Tham số:    filename – File gốc được xóa. 
Giá trị trả về:


Sau khi xóa thành công giá trị trả về là 1, nếu xóa thất bại thì giá trị trả về là 0. 
Ví dụ1
@FileDelete("C:\\TEMP\\EX.TXT");
Mô tả : Xóa tập tin C:\\TEMP\\EX.TXT .
139. FileGetSize()

FileGetSize 

Tìm dung lượng File đã cho
DWORD FileGetSize(char *filename);
Tham số:

filename – Tên file cần tìm dung lượng ( có thể sử dụng tất cả đường dẫn )
Giá trị trả về:

dung lượng file được trả về ( đơn vị BYTE)
Ví dụ1
size = @FileGetSize("C:\\TEXT1.TXT");

Mô tả : Kích thước của tập tin C:\\TEXT1.TXT được gán cho biến “size”

140. FileGetTime()

FileGetTime

Tìm thời gian của file được tạo ra.

int FileGetTime(char *filename, int year, int mon, int day, int hour, int min, int sec);
Tham số:
filename 
– tên file cần tìm ngày ( có thể sử dụng tất cả đường dẫn )

year 
– năm

mon 
– tháng

day 
– ngày

hour 
– giờ

min

– phút

sec 
– giây

Giá trị trả về
Nếu tập tin không tồn tại thì giá trị trả về là 0, nếu giá trị trả về là 1 tức là đọc được thời gian tạo ra file.

Ví dụ1
result = @FileGetTime("C:\\TEXT1.TXT", $year, $mon, $day, $hour, $min, $sec);

if(result == 0) {

@Message("không đọc được ngày của tập tin ");

}

Mô tả: Dữ liệu year, mon, day, hour, min, sec của tập tin C:\\TEXT1.TXTđược lưu trên TAG.
141. FileMove()

FileMove
source_file chuyển thành target_file 
char FileMove(char *source_file, char *target_file);
Tham số:
source_file 
– đường dẫn của tập tin gốc.
target_file 
– đường dẫn cho tập tin gốc sao chép di chuyển tới.
Giá trị trả về:

Di chuyển tập tin thành công giá trị trả về là 1, ngược lại thì giá trị trả về là 0.

Ví dụ)
@FileMove("C:\\TEMP\\EX.TXT", "C:\\TEMP\\EX2.TXT");

Mô tả : 

Di chuyển tập tin C:\\TEMP\\EX.TXT tới tập tin C:\\TEMP\\EX2.TXT.

 

142. FileNameSplit()

FileNameSplit

Phân chia file thành từng phần.

void FileNameSplit(char *filename, char *drive, char *dir, char *name, char *ext);
Tham số:
filename 
– tên tập tin để phân chia ( có thể sử dụng tất cả đường dẫn).

drive 
– Ổ đĩa lưu trữ file được phân chia. 

dir 
– Thư mục lưu trữ file được phân chia.

name 
– Tên tập tin được phân chia.

ext 
– Tên tập tin mở rộng. 
Giá trị trả về : không
Ví dụ 1
@FileNameSplit("C:\\EX\\TEXT1.TXT", $drive, $dir, $name, $ext);

Mô tả: Phân chia tập tin C:\\EX\\TEXT1.TXT được lưu trữ trong các Buf ( $drive= C:, $dir=\EX\, $name=TEXT1, $ext=.TXT )
 
143. FileOpen()

FileOpen
Mở tập tin để đọc hoặc viết vào File sử dụng hàm FileWrite(See 147.) hoặc FileRead(See 145.) và cần phải đóng tập tin lại sau khi sử dụng, nếu không đóng tập tin thì sẽ không mở File trong các chương trình khác được.

DWORD FileOpen(char *filename, char *method);
Tham số:
Filename
 – tên tập tin.
method   
 – cách thức sử dụng khi mở tập tin. 
"r" – mở FileRead, nếu tập tin không tồn tại thì giá trị trả về là 0

"w" – mở FileWrite, nếu tập tin không tồn tại thì tạo tập tin mới và nếu tập tin còn tồn tại thì nội dung hiện có được xóa và nội dung mới được viết trên đó.

"a" – mở FileWrite nếu tập tin không tồn tại thì tạo tập tin mới và nếu tập tin còn tồn tại thì dán nội dung mới bên dưới.

Giá trị trả về:
Giá trị trả về là 0 nếu file không mở được, hoặc file đang được sử dụng bởi một chương trình khác.

Ví dụ 1
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "a");
if(handle != 0) {
@FileWrite(handle, "example data\r\n", 14);
@FileClose(handle);
}
Mô tả: Mở tập tin C:\\EX.TXT tắt tập tin sau khi ghi dữ liệu "example data" 
Ví dụ 2
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "r");
if(handle != 0) {
@FileRead(handle, buf, 14);
@FileClose(handle);
}
Mô tả: Mở file C:\\EX.TXT đọc 14 dữ liệu trên Buf và tắt tập tin
 
144. FileOpenLPT()

FileOpenLPT
Mở cổng in để sử dụng tương tự như File. Mở cổng in sử dụng hàm FileWrite(See 147.) để in, sau khi sử dụng cần phải nhấn út FileClose(See 135.) để tắt Print, nếu không thực hiện thì Print sẽ không sử dụng được trên các chương trình khác.

DWORD FileOpenLPT(char *lpt);

Chức năng hàm
lpt – tên cổng in "LPT1", "LPT2"
Giá trị trả về:

Nếu giá trị trả về là 0 thì không thể mở cổng in, điều này xuất hiện cổng in không tồn tại hoặc đang sử dụng trên chương trình khác hoặc, ngoài trừ giá trị trả về là 0 thì cổng in được mở thành công.
Ví dụ 1
handle = @FileOpenLPT("LPT1");
if(handle != 0) {
@FileWrite(handle, "example data\r\n", 14);
@FileClose(handle);
}
Mô tả: 
Mở LPT1sau khi ghi dữ liệu "example data" và đóng File. Kí tự \r\n có nghĩa là sau khi in xong dòng đầu sẽ di chuyển dòng kế tiếp lên đầu.

145. FileRead()

FileRead
Kích thước của tập tin được ghi vào trong biến Buf
WORD FileRead(DWORD handle, char *buf, WORD size);
Tham số:
Handle
 – ID của file được mở.
buf 

 – là biến đệm để lưu dữ liệu đã đọc..
size 
 – đọc kích thước trong File. 
Giá trị trả về
Nếu đọc thành công giá trị trả về bằng với dung lượng đã đọc
Ví dụ 1
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "r");
// ‘r’ là lệnh Read tập tin
if(handle != 0) {
@FileRead(handle, buf, 14);
@FileClose(handle);
}
Mô tả: 
Mở file theo đường dẫn ‘C:\\EX.TXT’ lấy 14 dữ liệu cho biến ‘buf’ sau đó đóng file.
146. FileSeek()

FileSeek

void FileSeek(DWORD handle, DWORD offset, WORD origin);
Di chuyển vị trí đọc và ghi trong tập tin (File) lên trước và sau

Tham số:
handle – sử dụng hàm FileOpen(See 143.) hoặc FileOpenLPT(See 144.) 
offset – kích thước để di chuyển vị trí
origin – hướng để di chuyển (- di chuyển về phía sau)
0 = di chuyển vị trí hiện tại về phía sau
1 = di chuyển vị trí đầu tiên của File về phía sau 
2 = di chuyển vị trí cuối cùng của File về phía trước
Giá trị trả về: Không
Ghi chú) 
Khi mở File, pointer là điểm đầu tiên. Đọc và ghi tập tin được bắt đầu từ vị trí hiện tại trong File
FileSeek có chức năng thay đổi vị trí hiện tại, sau khi đọc hoặc ghi tập tin, di chuyển Pointer ra phía sau bằng với số lượng đọc/ ghi.

Ví dụ 1)
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "a");
if(handle != 0) {
@FileSeek(handle, 5, 0);
@FileWrite(handle, "example data\r\n", 14);
@FileClose(handle);
}
Mô tả : Mở tập tin C:\\EX.TXT Di chuyển ra phía sau 5 khoảng, tiếp tiếp tuc ghi dữ liệu "example data" và đóng tập tin.
147. FileWrite()

FileWrite

Ghi nội dung với kích thước đã chỉ định lên File

WORD FileWrite(DWORD handle, char *buf, WORD size);

Tham số:
handle
 – ID nhận tập tin click FileOpen(See 143.) hoặc FileOpenLPT(See 144.) 
buf 
  – nội dung ghi File
size 
 – kích thước đã ghi trong File (bắt đầu từ 9.3.7 nếu sử dụng kích thước là -1 thì kích thước đã lưu được xác định tự động).
Giá trị trả về:

Sau khi ghi thành công thì giá trị được trả về có cũng với kích thước đã ghi
Ví dụ 1
handle = @FileOpen("C:\\EX.TXT", "a");
if(handle != 0) {
@FileWrite(handle, "example data\r\n", 14);
@FileClose(handle);
}

Mô tả: 
Mở tập tin C:\\EX.TXT ghi dữ liệu "example data" và đóng tập tin

 

148. GetDataFreeSpace()

GetDataFreeSpace

Dung lượng còn thừa trong ổ cứng của thư mục lưu trữ dữ liệu Autobase được trả về đơn vị Mbyte
DWORD GetDataFreeSpace ( );
Tham số: 

Không
Giá trị trả về :
Dung lượng còn thừa trong ổ cứng là đơn vị Mbyte

Ví dụ1)
space = @GetDataFreeSpace();
Mô tả : Sau khi thực hiện hàm dung lượng còn thừa trong ổ cứng được trả về. ví dụ như nếu trả về giá trị là 20554 tức là dung lượn còn lại trong ổ cứng là 20554 Mbyte (=20.5Giga Byte)
 

149. GetDateDay()

GetDateDay

GetDateDay có chức năng nhận ngày hiện tại và được thực hiện như sau.
d = @GetDateDay();
Mô tả:
Ngày hiện tại được gán cho biến “d” 
Nếu hiện tại ví dụ ngày trên máy tính là ngày 1 tháng 8 năm 2001 thì hàm @GetDateDay() được trả về với d là ngày 1

150. GetDateMon()

GetDateMon

Hàm GetDateMon có chức năng nhận tháng của hiện tại và được thực hiện như sau.
m = @GetDateMon();

Mô tả: 
Nhận tháng hiện tại(month)

Nếu thời gian trên máy tính hiện tại là ngày 1 tháng 8 năm 2001 thì giá trị m được trả về trên hàm @GetDateMon() là 8.
151. GetDateYear()

GetDateYear
Hàm GetDateYear có chức năng nhận năm hiện tại và được thực hiện như sau.
y = @GetDateYear();

Mô tả: 
Nhận theo năm hiện tại(year)

Nếu thời gian trên máy tính hiện tại là ngày 1 tháng 8 năm 2001 thì giá trị m được trả về trên hàm @GetDateyear () là 2001. 
152. GetDayCount()

GetDayCount

Tính tổng số ngày bắt đầu từ năm đầu tiên cho đến ngày tháng năm cần tính.
DWORD GetDayCount(int year, int month, int day);
Tham số:
year

tổng hợp ngày trong năm
month 
tổng hợp ngày trong tháng
day 
tổng hợp ngày
Giá trị trả về
Giá trị trả về là tổng các ngày từ năm đầu tiên.

Ví dụ 1)
dayhap = @GetDayCount(1999, 5, 25);
Mô tả : Giá trị được trả về trong “dayhap” là tổng số ngày từ năm đầu tiên đến ngày 25 tháng 5 năm 1995 
 

153. GetGraphStartDay()

GetGraphStartDay (chỉ hỗ trợ phiên bản trước 9.0 )
Hàm GetGraphStartDay là hàm nhận ngày bắt đầu đồ thị của module analog data và được thực hiện như sau.

d = @GetGraphStartDay();
Mô tả: 
d là ngày bắt đầu trên đồ thị của module analog data 

154. GetGraphStartHour()

GetGraphStartHour (hỗ trợ phiên bản 9.0 hoặc cao hơn)

Hàm GetGraphStartHour có chức năng nhận thời gian bắt đầu đồ thị của module analog data được thực hiện như sau
h = @GetGraphStartHour();
Mô tả: 
h là thời gian bắt đầu đồ thị của module analog data 
 

155. GetGraphStartMon()

GetGraphStartMon (hỗ trợ phiên bản 9.0 hoặc cao hơn)

Hàm GetGraphStartMon nhận tháng bắt đầu đồ thị của module analog data và được thực hiện như sau.

m = @GetGraphStartMon();

Mô tả : 
m là tháng bắt đầu đồ thị của module analog data 

156. GetGraphStartYear

GetGraphStartYear (hỗ trợ phiên bản 9.0 hoặc cao hơn)
Hàm GetGraphStartYear nhận năm bắt đầu đồ thì của module analog data và được thực hiện như sau

y = @GetGraphStartYear();
Mô tả: s
y là năm bắt đầu đồ thị của module analog data 
157. GetHourCount()

GetHourCount

Đếm số giờ từ năm đầu tiên đến giờ/ngày/tháng/năm chỉ định
int @GetHourCount(int year, int month, int day, int hour);

Tham số:
int year
: năm được chuyển đổi thành số. 

int month
: tháng được chuyển đổi thành số.

int day
: ngày được chuyển đổi thành số.

int hour 
: giờ được chuyển đổi thành số.

Giá trị trả về:

Giá trị được chuyển đổi thành số dược trả về

Ví dụ)
count = @GetHourCount(2005, 4, 12, 8);

Mô tả: Số giờ từ năm đầu tiên cho đến 8 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2005 được gán cho biến “count”
158. GetLastDay

GetLastDay

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong năm. Như vậy tính cả năm /tháng nhuận thì tháng 2 của năm nhuận là 29 ngày, và không phải năm nhuận thì tháng 2 là 28 ngày.

int GetLastDay(int year, int month);

Tham số:
year 

– ngày cuối cùng của năm.
month
 
– tháng cuối cùng của năm. 

Giá trị trả về
Ngày cuối cùng của tháng được trả về
Ví dụ 1:
limit = @GetLastDay(1999, 5);
Mô tả: ngày cuối của tháng 5 năm 1995 là 30 thì giá trị 30 được trả về 

Ví dụ 2:
limit = @GetLastDay(2000, 2);
Mô tả: ngày 29 tháng 2 năm 2000 của năm nhuận được trả về

ứng dụng

Khi cấu hình màn hình thiết lập ngày trên chương trình giám sát, thực hiện hàm @GetLastDay() có thể tránh được lỗi người sử dụng thiết lập sai ngày
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Khi đã thiết lập cấu hình ngày tháng trên màn hình giám sát tương tự như bảng trên, thực hiện hàm @GetLastDay(), nếu Tag của các thiết bị là $YEAR, $MON, $DAY, $HOUR thì ngày được tương tự như ví dụ sau.

day = @GetLastDay($YEAR, $MON, $DAY);

if ( $DAY >day ){

@MessageBox("nhập sai ngày.\n xin nhập lại ngày","lỗi nhập ngày",MB_OK);

$DAY=day;

return;

}

Sau khi thiết lập như trên, khi nhập quá ngày cuối cùng của tháng đó sẽ xuất hiện một thông báo lỗi và giá trị của $DAY được thiết lập là ngày cuối cùng của tháng đó. 

 
159. GetMinCount()

GetMinCount

Đếm tổng số phút từ năm đầu tiên cho đến phút/giờ/ngày/tháng/năm chỉ định.

int GetMinCount(int year, int month, int day, int hour, int min);
Tham số:
year – tổng số phút trong năm

month – tổng số phút trong tháng
day - tổng số phút trong ngày
hour - tổng số phút trong giờ
min - tổng số phút trong ngày

Giá trị trả về
Giá trị tổng số phút được trả về

Ví dụ 1
minhap = @GetMinCount(1999, 5, 25, 10, 0);
Mô tả: Tổng số phút từ năm đầu tiên cho đến 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 1995 được gán vào biến “minhap”

160. GetPercent()

GetPercent
Hàm GetPercent nhận tỷ lệ được thực hiện như sau 
r = @GetPercent(value, 0, 100, 50, 200); 
Mô tả:
Nhận giá trị r = value x (200-50)/(100-0)+50 
Ví dụ: Tạo Script
loop = @AiCurr("loop");
curr = @AiCurr("count");
if(loop == 0) {
return @GetPercent(curr, 0, 100, 40, 100);
}
if(loop == 1) {
return 100;
}
return @GetPercent(curr, 0, 100, 100, 40);
 

161. GetTagValue()

GetTagValue

(See 323.)
Đọc giá trị Tag hoặc giá trị Members. Hàm này có thể được sử dụng thay bằng a = $TagName

(See 323.)
void GetTagValue(char *TagName, char *value);

(See 323.)
double GetTagValue(char *TagName);

(See 323.)
string GetTagValue(string TagName);

(See 323.)
Tham số:

(See 323.)
TagName 
– tên Tag ( có thể sử dụng Tag.member(See 323.), tham khảo Tag Members).
value 
– NgheĐọc ngữ âm

(See 323.)
biến đệm lưu giá trị của chuỗi nếu như Tag là kiểu string. Nó có thể sử dụng kiểu biến mảng char hoặc String Tag.

(See 323.)
Giá trị trả về

(See 323.)
Giá trị trả về là giá trị chuỗi hoặc Tag member

(See 323.).
Từ phiên bản 9.5.1 vể trước giá trị trả về phải là số thực, không phải biến string

(See 323.).
Ví dụ 1

(See 323.)
@GetTagValue("ST_0000", buf);

(See 323.)
Mô tả : Đọc giá trị hiện tại của Tag “ST_0000” gán cho biến “buf”. 


(See 323.)
Ví dụ 2

(See 323.)
value = @GetTagValue("AI_0000.hihi");

(See 323.)
Mô tả : Đọc giá trị “hihi” của Tag AI_0000 và gán cho biến “value”. 


(See 323.)
Ví dụ 3

(See 323.)
for(i=0 ; i<10; i=i+1){

(See 323.)
@sprintf(buf, "AI_00%02d",i)

(See 323.)
// vòng lặp for tăng giá trị của biến I lên 1 đơn vị/vòng quét, giá trị của biến i kiểu số sẽ được biến đổi sang kiểu string và gán vào biến “buf” kiểu string.

(See 323.)
value = @GetTagValue(buf);

(See 323.)
// Giá trị của biến “buf” sẽ được gán cho biến “value”

(See 323.)
}

(See 323.)
Ví dụ 4 (9.5.2 trở lên)

(See 323.)
buf = @GetTagValue("ST_0000");

(See 323.)
Mô tả: Đọc giá trị hiện tại của Tag “ST_0000” gán giá trị cho biến đệm “buf” (chức năng tương tự với ví dụ 1). 


(See 323.)
162. GetTimeHour()

GetTimeHour

Hàm GetTimeHour lấy thời gian hiện tại, được thực hiện như sau

h = @GetTimeHour();

Mô tả: 
Thời gian (hour) hiện tại được gán cho biến “h”. Nếu thời gian hiện tại trên máy tính là 2:00pm ngày 1 tháng 8 năm 2001 thì gái trị được trả về của h là 14( 2 giờ pm)
163. GetTimeMin()

GetTimeMin
Hàm GetTimeMin lấy phút (min) hiện tại, được thực hiện như sau
m = @GetTimeMin();

Mô tả : 
phút (min) hiện tại được gán cho biến “m”. Nếu thời gian hiện tại trên máy tính là 2:47pm ngày 1 tháng 8 năm 2001thì giá trị biến “m” là 47  
 

164. GetTimeSec()

GetTimeSec
Hàm GetTimeSec lấy giây hiện tại, được thực hiện như sau

s = @GetTimeSec();
Mô tả: 
Số giây (sec) hiện tại được gán cho biến “s”. Nếu thời gian hiện tại trên máy tính là 2:47:35 ngày 2 tháng 8 năm 2001 thì giá trị được trả về biến “s” là 35.

165. GetUserName()

GetUserName
Lấy tên của user đang được đăng nhập

@GetUserName(char* username);
Mô tả: 
Tên của người sử dụng đã được đăng nhập gọi là username được lưu trên biến “buf”
Ví dụ)

@GetUserName($USERNAME);

Mô tả:
Sau khi đã tạo Script tương tự như trên lưu tên của người sử dụng hiện đã được đăng nhập trên String Tag được gọi là $USERNAME. Nếu người sử dụng đăngnhập là ‘kkk’ thì ‘kkk’ được lưu trong Tag $USERNAME.

 
166. GetUserRight()

GetUserRight
Hàm GetUserRight lấy quyền sử dụng của user và được thực hiện như sau.

int GetUserRight(int type);
Tham số:
type – Là quyền điều khiển.
0 : quyền kết thúc chương trình 

1 : quyền chỉnh sửa thuộc tính Tag 

Giá trị trả về:
Nếu có quyền sử dụng thì giá trị trả về là 1, và ngược lại thì giá tị trả về là 0

Ghi chú: các quyền hạn thiết lập 
Có thể xem tìm kiếm các quyền hạn của Tag bằng cách thực hiện hàm @GetUserRightControl(See 167.) hoặc có thể thiết lập các quyền trên ‘ config / User’ trên chương trình giám sát.
Ví dụ 1
r = @GetUserRight(0);

Mô tả : 
Quyền của user được ghi trên r, nếu giá trị của r là 1 thì user có quyền, nếu giá trị là 0 thì user không được quyền 

r = @GetUserRight(1);

Mô tả: 
Quyền chỉnh sử thuộc tính Tag của user được ghi trên r, nếu giá trị r là 1 thì có quyền hạn đó, còn giá trị r là 0 thì ngược lại.

  
167. GetUserRightControl()

GetUserRightControl
Tìm quyền hạn vận hành của Tag của USer
int GetUserRightControl(char *tag);
Tham số
tag – Điền tên TAG AI, AO, DI, DO, ST. 
Giá trị trả về
Nếu giá trị trả về là 1 thì user có quyền vận hành, và nếu giá trị trả về là 0 thì ngược lại.

Ghi chú:

Có thể thiết lập các quyền hạn trong TAG trên ‘config | user’ trong chương trình giám sát

Ví dụ 1
flag = @GetUserRightControl("AI_TAG");

Mô tả: 

Nếu user hiện tại có quyền vận hành trên AI-TAG thì giá trị trả về là 1, và ngược lại thì giá trị trả về là 0.
168. GetVarValue()

GetVarValue
Đọc chuỗi giá trị (String) hoặc giá trị của biến nội, hàm này được thực hiện thay thế là a=var

void GetVarValue(char *VarName, char *value);
double GetTagValue(char *VarName);
Tham số:
V a r N a m e 
– tên biến(đây là biến khai báo trong phần dữ liệu)
V al u e 
– Bộ đệm lưu giá trị chuỗi. có thể sử dụng mảng char.

Giá trị trả về
Trả về giá trị của biến nội hoặc chuỗi, giá trị trả về phải là kiểu số thực, không phải chuỗi giá trị. 

Ví dụ1
@GetVarValue("var1", buf);

Mô tả: 
Đọc giá trị của var1 gán cho biến “buf” 
Ví dụ 2
value = @GetVarValue("var2");

Mô tả : 
Đọc giá trị của var2 gán cho biến value. 
Ví dụ 3
for(i=0 ; i<10; i=i+1){

@srpintf(buf, "var%02d",i)

value = @GetVarValue(buf);

}

Mô tả: 
Vòng lặp for tăng giá trị của biến i(i là biến kiểu int) từ 0 cho đến i<10 mỗi 1 vòng giá trị của biến I được gán cho biến đệm buf (buf là biến kiểu string) sau đó gán cho biến “value”.

169. GetWeekDay()

GetWeekDay
Hàm GetWeekDay có chức năng nhận ngày trong tuần của ngày, tháng, năm và được thực hiện như sau.

yo = @GetWeekDay(year, mon, day);
Mô tả: 
Ngày trong tuần year(year), mon(month), day(day) gán cho biến yo.
Giá trị trả về

Giá trị nhận được 0 : chủ nhật, 1 : thứ hai, 2 : thứ 3,...6 : thứ bảy.

Ví dụ 1)

Nhận ngày trong thời gian trên máy tính

year = @GetDateYear();

mon = @GetDateMon();

day = @GetDateDay();

yo = @GetWeekDay(year, mon, day);

Tạo Script như trên có thể nhận ngày tháng trong thời gian trên máy tính.

 

170. GlobalSetVar()

GlobalSetVar
Chuyển đổi giá trị của biến sử dụng được thiết lập trên chương trình khác

void @GlobalSetVar(string name, string value);

Tham số:
string name : tên biến. 

string value : giá trị thay đổi.

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ

@GlobalSetVar("TestName", “abcef”);

Mô tả: 
Giá trị của biến “TestNamethay” chuyển đổi thành “abcdef”

 
171. HistoryListSetFilter()

HistoryListSetFilter
Hàm HistoryListSetFilter đặc biệt chỉ sử dụng trên Controller ( hiện tại chỉ hỗ trợ phiên bản tiếng anh 6.71)

Tính năng này chỉ có thể thực hiện trên ‘Edit | Insert | History’. Vì lịch sử báo động xuất hiện trên History được lưu trữ trong ‘mdb(MS Access File)’ nên sử dụng hàm này để thiết lập phương pháp phân loại 

@HistoryListSetFilter(char *class_name, char *where, char *orderby);
Tham số : 

class name Class name của History Object

Where điều kiện của User để xem History

Orderby thiết lập sắp xếp thứ tự của màn hình History 

Ví dụ) 
@HistoryListSetFilter("classwindow1",","No");

Mô tả: 
Xem lịch sử của Object classwindow1, trên màn hình xem lịch sử Where: “” có thể xem được tất cả các Field ,Nghe
Đọc ngữ âm
orderby : “No” No được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 
172. IndirectTag

Sử dụng TAG gián tiếp
Sao chép Tag khi sử dụng Tag gián tiếp, Tag được gán sau khi sao chép

Sử dụng Tag gián tiếp có thể giám sát và điều khiển nhiều Tag với cùng mục đích.
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< ví dụ màn hình sử dụng tag gián tiếp trên project >

Khi xây dựng Script với phương pháp như trên tùy thuộc vào trạng thái của $DEVICE1_FLOW TAG mà TAG gián tiếp $FLOW được thay đổi có cùng giá trị.

Ví dụ Dowload

Sau khi download file backup, chạy chương trình Project manager để khôi phục lại Project.

173. IsHoliday()

IsHoliday
hàm IsHoliday chức năng kiểm tra ngày nghỉ theo ngày, tháng, năm.

Để viết hàm này trước hết cần thiết lập ngày nghỉ.

int IsHoliday(int year, int mon, int day);
Tham số:
year 

ngày  nghỉ  theo  năm
mon 
ngày nghỉ theo tháng
day 

ngày nghỉ
Giá trị trả về
Nếu có ngày nghỉ thì giá trị trả về là 1, nếu không có thì giá trị trả về là 0

Ví dụ 1

i = @IsHoliday (1999, 6, 14);

Mô tả: 
Kiểm tra ngày nghỉ của ngày 14 tháng 6 năm 1999, nếu giá trị I là 0 thì không có ngày nghỉ, nếu giá trị là 1 thì ngày nghỉ là ngày 14 tháng 6 năm 1999. Vào Studio File | Holiday Setting thiết lập ngày nghỉ.
 

174. KeyGetCode

KeyGetCode

Tìm giá trị của Key khi xuất hiện KeyDown Event, chỉ sử dụng trên KeyDown trong tính năng mở rộng trên Edit Control tương tự như hình ảnh sau đây.

int KeyGetCode( ) ;
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<Hình ảnh: Tính năng mở rộng của hộp thoại Editbox>

Tham số: Không
Giá trị trả về 
Giá trị Virtual Key tương ứng được trả về

Ví dụ 1
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Mô tả: Nếu giá trị Key là 13 hiển thị thông báo “ENTER”.
Giá trị KEY hỗ trợ trên KeyGetCode hiện tại 
	KEY
	Code

	ENTER
	13


175. ListBoxAddString()

ListBoxAddString

Hàm ListBoxAddString có chức năng thêm dữ liệu vào Object ListBox 

@ListBoxAddString(char* class_name, char* string);

Tham số:

char* class_name
Class Name của Object ListBox 

Char* string 

dữ liệu thêm vào Object ListBox

Ví dụ

@ListBoxAddString("ListBox1","nhà máy số 1");

Mô tả :Nhập chuỗi dữ liệu String "nhà máy số 1" vào Object ListBox có classname là “ListBox1”

 

176. ListBoxDeleteString()

ListBoxDeleteString

hàm ListBoxDeleteString có chức năng xóa dữ liệu trong Object ListBox ở vị trí chỉ định.

void ListBoxDeleteString(char *classname, int index);
Tham số:
class_name

Class Name của Object ListBox 

index 
vị trí để xóa (ví dụ, dữ liệu đã nhập là 8 dữ liệu thì Index là từ 0~7) 
Giá trị trả về:   không 
Ví dụ

@ListBoxDeleteString("ListBox1", 0);

Mô tả: 
Xóa dữ liệu trong Object có classname “ListBox1” ở vị trí 0.

177. ListBoxFillDir()

ListBoxFillDir

Đưa nội dung các danh sách của đường dẫn vào listbox 

void ListBoxFillDir(char *classname, char *path);

Tham số:

classname
 – classname của Listbox ( ví dụ : "ListBox1")
path 
 – tên thư mục để đưa nội dung vào trong Listbox (vi dụ : "C:\\TESTWORK\\*.*");

Giá trị trả về: 
không
Ví dụ1
@ListBoxResetContent("ListBox1");


// xóa tất cả nội dung trong Listbox

@ListBoxFillDir("ListBox1","C:\\WINNT\\*.*");

Mô tả: 
Nhập vào Listbox1 nội dung có trong thư mục của C:\WINNT có thể nhận hết quả làm đầy listbox trong thư mực tương tự như hình ảnh sau.
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   <Hình ảnh> Kết quả làm đầy listbox trong thư mục

 

178. ListBoxFillFile()

ListBoxFillFile

Đưa nội dung của đường dẫn vào Listbox

void ListBoxFillFile(char *classname, char *path);

Tham số:
classname 
– tên của Listbox (ví dụ : "ListBox1").

path 
– Đường dẫn để nhập tên các file vào ListBox (ví dụ: "C:\\TESTWORK\\*.*");
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ 1
@ListBoxResetContent("ListBox1");


// đưa tất cả nội dung vào listbox
@ListBoxFillFile("ListBox1", "C:\\*.* ");

Mô tả: 
Đưa tất cả tên các File vào Listbox có Classname là “ListBox1” trong C:\ và kết quả tương tự như hình ảnh sau đây
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<Hình ảnh đưa File vào listbox>

179. ListBoxGetCurSel()

ListBoxGetCurSel

Hàm ListBoxGetCurSel có chức năng lấy chỉ số vị trí của dữ liệu đã chọn trong Listbox

@ListBoxGetCurSel(char* class_name);

Tham số:

char* class_name
Class Name của Listbox

Ví dụ:

int index=@ListBoxGetCurSel("ListBox1");

Mô tả: 
Lấy giá trị chỉ số của dữ liệu đã chọn trong ListBox1 và gán cho biến “int index”(giá trị index bắt đầu từ số 0)
180. ListBoxGetSel()

ListBoxGetSel

Chọn vị trí của mục trong Object ListBox 
int @ListBoxGetSel(string classname, int index);

Tham số:
string classname 
: classname của Listbox. 

int index 

: vị trí items của listbox. 

Giá trị trả về:

Nếu giá trị trả về là 1 thì mục tương ứng được chọn và giá trị trả về là 0 thì ngược lại 

Ví dụ

Flag = @ListBoxGetSel("ListBox1”, 3);

Mô tả: 
Chọn vị trí mục 3 trong ListBox1 

181. ListBoxGetSelCount()

ListBoxGetSelCount

Số Items đã chọn hiện tại trên Listbox.

int @ListBoxGetSelCount(string classname);

Tham số:
string classname : classname của Object Listbox

Giá trị trả về :

Giá trị trả về là số items đã được chọn

Ví dụ
count = @ListBoxGetSelCount("ListBox1”);

Mô tả: 
Số Items đã chọn trong ListBox được gán cho biến “count” 
 

182. ListBoxGetText()

ListBoxGetText

Hàm ListBoxGetText có chức năng lấy chuỗi String trong mục chỉ định trên Listbox.

@ListBoxGetText(string class_name, int index, string text);

Tham số:

string class_name 
: classname của Object ListBox. 

Int index 

: vị trí items. 

string text 

: Biến đệm.

Ví dụ) 

@ListBoxGetText("ListBox1", 0, $ST_0000);

Mô tả: 
Lấy giá trị String của items số 0 trên Listbox1 gán cho Tag String “$ST_0000”.

183. ListBoxResetContent()

ListBoxResetContent

Hàm ListBoxResetContent có chức năng hóa tất cả nội dung của Object Listbox
@ListBoxResetContent(char* class_name);

Tham số:

char* class_name
Classname của Object Listbox

Ví dụ:
@ListBoxResetContent("ListBox1");

Mô tả: 
Xóa tất cả nội dung của Listbox có classname “Listbox1”

184. ListBoxSetCurSel()

ListBoxSetCurSel

Hàm ListBoxSetCurSel có chứ năng thay đổi chỉ số vị trí đã chỉ định trong dữ liệu đã nhập trên Object Listbox 
@ListBoxSetCurSel(char* class_name, int index);

Tham số:

char* class_name
classname của Oject Listbox 

Int index 
Chỉ số vị trí của dữ liệu được nhập trên Listbox ( ví dụ nếu dữ liệu trên Listbos là 8 dữ liệu thì giá trị indess của các dữ liệu theo thứ tự là 0~7)

Ví dụ)
@ListBoxSetCurSel("ListBox1", 1);

Mô tả: 
Chỉ số (index) của dữ liệu trên Listbox1 là 2 thì giá trị Indext của dữ liệu chuyển đổi indext =1
 

185. LoadModule()

Hàm LoadModule có chức năng mở file module và được thực hiện như sau 
@LoadModule("startup.modx");
Mô tả: 
Mở file module startup.modx trên màn hình giám sát.
 

186. LoadModulePosition()

LoadModulePosition 
Hàm @LoadModulePosition(argument) khi xây dựng được màn hình ‘*.MOD’ với Module trên chương trình giám sát, trên màn hình giám sát hiển thị vị trí mặc định cố định, thực hiện hàm này có thể thay đổi được vị trí đó. 
@LoadModulePosition(char *filename, int method, int posx, int posy)
Tham số:

filename 
: đăng ký tên file Modx. “???.MODX”.

Method 
: 0 trung tâm, 1 bên trái phía trên, 2 phía trên, 3 bên trái phía dưới, 4 phía dưới. 
Posx 
: vị trí tọa độ X của POPUP Window.

Posy
: vị trí tọa độ Y của POPUP Window.

Ví dụ    :             @LoadModulePosition("POPUP.MODX",1,100,100);
Mô tả   :        Mở module có tên “POPUP.MODX” vị trí được đặt ở bên trái phía trên của màn hình có tọa độ X=100, Y=100

187. log()

log

Tính giá trị Log 

double @log(double d);

Tham số:
double d : số log 

Giá trị trả về:

Giá trị log được trả về

Ví dụ
Val = @log(9000);

Mô tả : 
Giá trị log của 9000 được gán cho biến “Val”
188. log10()

log10

Tính giá trị Log 10 

double @log10(double d);
Tham số:
double d : số của Log 

Giá trị trả về

Trả về giá trị Log10 

Ví dụ

Val = @log10(9000);

Mô tả: 
Tính giá trị log10 của 9000.và gán cho biến “Val”

 

189. LogIn()

LogIn

hàm LogIn có vai trò đăng nhập user trên hộp đăng nhập 
int @LogIn()
Tham số: 
không
Giá trị trả về:

 Nếu giá trị trả về là 1 thì đăng nhập thành công, nếu giá trị trả vè là 0 thì ngược lại ( giá trị trả về từ 9.0.12)

Ví dụ)
@LogIn();
Mô tả: 
Thực hiện đăng nhập trong hộp thoại, không có giá trị trả về

 

190. LogInChangePassword()

LogInChangePassword

Thay đổi mật mã của user

void @LogInChangePassword(string username, string password);

Tham số:
string username : Tên user thay đổi mật mã (có thể thay đổi mật mã của admin)

string password : Mật mã để thay đổi

Giá trị trả về: 

KhôngVí dụ
@LogInChangePassword(“ADMIN”, “pass2”);

Mô tả: 
Thay đổi mật mã của user bằng pass2 

 
191. LogInUser()

LogInUser

Chức năng thực hiện đăng nhập user mà không cần hộp thoại. Có thể đăng nhập chỉ với tên user tương tự với thực hiện trên menu đăng nhập.

void @LogInUser(char *user_name)
Tham số:
username :
tên đăng nhập 

Giá trị trả về: Không 
Ví dụ 1
@LogInUser("name");
Mô tả: 
Đăng nhập với tên user

192. LogInUserPass()

LogInUserPass

Hàm LogInUser có thể đăng nhập Username và password tương tự như thực hiện trình đơn đăng nhập mà không cần hộp thoại đăng nhập 

int @LogInUserPass(char *username, char *password)
Tham số:
username :
tên đăng nhập.

password :
kí hiệu.

Giá trị trả về

Nếu giá trị trả về là 1 thì đăng nhập thành công, và nếu giá trị trả về là 0 thì ngược lại. 

Ví dụ)
i = @LogInUserPass("name", "pass");
Mô tả: 
Thực hiện đăng nhập bằng tên đăng nhập và kí hiệu, giá trị trả về sau khi đăng nhập thành công được gán trên biến i
193. LogOut()

LogOut

Hàm LogOut chức năng đăng xuất, tắt chương trình và không cho phép các hoạt động vận hành 

@LogOut();
Mô tả: 
Đăng xuất user hiện tại và không có giá trị trả về

 

194. MathRound()

MathRound

Làm tròn số thập phân tròn số lên/xuống

double @MathRound(double value, int digits);
Tham số:
double value 
: Giá trị số làm tròn lên/xuống.

int digits 

: Số thập phân.

Giá trị trả về: 

Giá trị số làm tròn lên /xuốngđược trả về 
Ví dụ 1

d = @MathRound(1.23456, 2);

Mô tả: 
Số 1.23456 được làm tròn trả về số thập phân là 1.23
Ví dụ 2
d = @MathRound(1.23456, 3);

Mô tả: 
Số 1.23456 được trả về giá trị là 1.235

195. MdiSetScrollPos()

MdiSetScrollPos
Di chuyển cửa sổ module MDI đã kích hoạt 

@MdiSetScrollPos(int direction); 
Tham số:

int direction : 0 -> Left , 1 -> Top, 2 -> Right, 3 -> Bottom

Mô tả: 
Nếu giá trị direction là 0 di chuyển màn hình về phía bên trái, 1 di chuyển lên trên nếu giá trị trả về là 2 thì di chuyển về bên phải, 3 di chuyển xuống dưới.

Ví dụ
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<Cấu hình màn hình ví dụ>

Mô tả cấu hình màn hình 

1)
Nút Left 

@MdiSetScrollPos(0);

Khi xây dựng cấu hình như trên thì mỗi khi nhấn nút thì màn hình MDI được di chuyển về bên trái 
2) Nút Top 

@MdiSetScrollPos(1);

Khi được xây dựng cấu hình như trên thì ỗi khi nhấn nút thì màn hình MDI được di chuyển lên trên 
3) Nút Right 
@MdiSetScrollPos(2);

Khi được xây dựng cấu hình như trên thì ỗi khi nhấn nút thì màn hình MDI được di chuyển qua bên phải 
4) Nút Bottom 
@MdiSetScrollPos(3);

Khi được xây dựng cấu hình như trên thì ỗi khi nhấn nút thì màn hình MDI được di chuyển phía dưới \
196. MdiSetViewRatio()

MdiSetViewRatio
Điều chỉnh tỷ lệ xem trong cửa sổ MDI Module hiện được kích hoạt 

@MdiSetViewRatio(int percent); 
Tham số:

int percent: Giá trị tỷ lệ của kích thước màn hình MDI ( nếu là 100 thì cho thấy kích thước trước đây của màn hình là 100%.)

Thực hiện hàm trên phóng to / thu nhỏ phần trăm kích thước của màn hình MDI

Mô tả: 
Nếu giá trị phần trăm là 100 thì cho thấy kích thước hình ảnh MDI trước đó, nếu thiết lập là 50 thì cho thấy màn hình thu nhỏ là 50% và nếu thiết lập là 200 thì cho thấy màn hình kích thước của MDI phóng to là 200%

 
197. MenuMessage

MenuMessage

Kết quả chọn menu trên chương trình giám sát 

Ví dụ 1)

@MenuMessage("VIEW_ANALOG_INPUT");

Mô tả : Khi thực hiện Script như trên thì sẽ xuất hiện những màn hình chức năng tương ứng giống như khi ta chọn trên thanh menu công cụ trong chuong trình giám sát (tham khảo bảng 1).

Ngoài ra ta có thể gọi Menu Script từ MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999, ta có thể viết Script cho mỗi câu lệnh cho từng MENU_SCRIPT
	Text
	Mục
	Tên mục

	Tập tin(File)
	Đăng nhập(Login)
	LOGIN

	
	Đăng xuất(LogOut)
	LOGOUT

	
	Viết(Write memo)
	SEND_MAIL

	
	Đọc(Read memo)
	READ_MAIL

	
	In (Print Screen)
	PRINT_SCREEN

	
	Lưu (Screen Save)
	SAVE_SCREEN

	
	Lưu màn hình đã chọn (Save Selection Zone)
	SAVE_SCREEN_ZONE

	
	Studio (Run Studio)
	RUN_STUDIO

	
	Thoát (Exit)
	EXIT

	Xem(View)
	Đồ họa (Graphics)
	VIEW_GRAPHIC

	
	Tất cả các Tag (Entire Tags)
	VIEW_ALLTAG_LIST

	
	Analog input (Analog Inputs)
	VIEW_ANALOG_INPUT

	
	Analog output (Analog Outputs)
	VIEW_ANALOG_OUTPUT

	
	Digital Input (Digital Inputs)
	VIEW_DIGITAL_INPUT

	
	Digital Outtput (Digital Outtputs)
	VIEW_DIGITAL_OUTPUT

	
	Strings Tag (String Tags)
	VIEW_STRING_TAG

	
	Xem Group (Registered Groups)
	VIEW_GROUP_SHOW

	
	Cảnh báo (Alarm Files)
	VIEW_ALARM

	
	Cửa sổ Alarm Event (Alarm events)
	VIEW_ALARM_EVENT_BOX

	
	Log (Log files)
	VIEW_LOG

	
	Script (Scripts)
	VIEW_PCL

	
	Chương trình truyền thông (Communication Server )
	VIEW_SCANBUF

	
	Báo cáo (Reports)
	VIEW_REPORT

	
	Điều khiển Demand (Demand Controls)
	VIEW_DEMAND_CONTROL

	
	Xem dữ liệu Milli (Milli - Data)
	VIEW_MILLI_DATA

	
	Xem lịch trình (Schedules)
	VIEW_SCHEDULE

	
	Tích hợp DB (DB Integrations)
	VIEW_DB_ADDITION

	
	NAVIGATOR
	VIEW_NAVIGATOR

	Thiết lập Config 
	Toàn bộ cảnh báo (Alarm)
	CONFIG_ALARM

	
	Sử dụng font (Fonts)
	CONFIG_COLOR

	
	Thiết lập màu trong cảnh báo (Colors)
	CONFIG_ALARM_COLOR

	
	Quản lý dữ liệu (Data)
	CONFIG_DATA

	
	Users 
	CONFIG_USER

	
	Thiết lập khác (Others)
	CONFIG_ETC

	
	Thiết lập Excel (Excel Path)
	CONFIG_EXCEL_PATH

	
	Cơ sở dữ liệu|chuỗi (Database)
	CONFIG_DSN

	
	Cơ sở dữ liệu|chia sẻ cơ sở dữ liệu (Shared Database)
	CONFIG_SHARED_DATABASE

	
	Điều khiển lịch trình hàng năm |xây dựng lịch trình cố định hàng năm(Yearly Fixed Schedules)
	CONFIG_SCHEDULE_FIXED

	
	Điều khiển lịch trình hàng năm |thiết lập thêm lịch trình cố định hàng năm(Yearly Additional Schedules)
	CONFIG_SCHEDULE_ADDITIONAL

	
	Điều khiển lịch trình hàng năm | thiết lập model vận hành hàng ngày (Models)
	CONFIG_SCHEDULE_MODEL

	
	Điều khiển lịch trình hàng năm | thiết lập lịch trình hàng tuần(Weekly Schedules) 
	CONFIG_SCHEDULE_WEEK

	
	In báo cáo tự động (Automatic Report Print)
	CONFIG_REPORT_AUTO_PRINT

	Cửa sổ 
	Sắp xếp theo bậc (Cascade)
	WINDOW_CASCADE

	
	Sắp xếp theo chiều ngang(Tile Horizontally)
	WINDOW_TILE_HORZ

	
	Sắp xếp theo chiều dọc(Tile Vertically)
	WINDOW_TILE_VERT

	
	Sáp xếp biểu tượng (Arrange Icons)
	WINDOW_ARRANGE

	
	Đóng(Close)
	WINDOW_CLOSE

	
	Đóng tất cả các màn hình(Close All)
	WINDOW_CLOSEALL

	Trợ giúp 
	Trợ giúp
	HELP

	
	Tên user
	WHOAMI

	
	Thông tin Keylok
	KEYLOCK_INFO

	
	Giới thiệu 
	ABOUT


<Bảng 1> Tên menu và menu cơ bản trong chương trình giám sát 
Ví dụ tạo menu Script )
if ( $DI_0000 == OFF ) $DI_0000 = ON;

else $DI_0000 = OFF;

Vi dụ thiết lập MenuMessage với menu Script đã tạo)
Khi xây dựng menu Script (MENU_SCRIPT_000 ) tương tự như trên có thể thực hiện menu Script tạo MenuMessage tương tự như sau. 
@MenuMessage("MENU_SCRIPT_000");

198. MenuScript()

MenuScript

Thực hiện File Script với ID tương ứng. 

int @MenuScript(int id);

Tham số:

int id : ID thực hiện Script (0~999)

Giá trị trả về:

Giá trị được trả về sau khi thực hiện Script 

Ví dụ)
@MenuScript(200);

Mô tả: 
Thực hiện MenuScript thứ 200

 

199. Message()

Message

Message có chức năng hiển thị tin nhắn và được thực hiện như sau

@Message(" không vượt quá nhiệt độ cho phép"); 
Mô tả: Hiển thị nội dung tin nhắn( hộp thư) sau khi thông báo hộp thư tự động biến mất

Ví dụ)
if ( $TEMP < 80 ) return;

if ( $TEMP >= 80 ) {

@Message("không vượt quá nhiệt độ cho phép ");

}

200. MessageBox

MessageBox

int MessageBox(char *text, char *caption, int box_type);
Hiển thị tin nhắn trên hộp thoại tương tự như hình sau
[image: image60.jpg]Text





<Hộp thoại>

Chú ý: Hàm này là hàm số đợi đến khi người sử dụng click chuột hồi đáp. Có thể thực hiện bằng cách click chuột trên Script hoặc nút chương trình, nếu như thực hiện trên Script thường xuyên, trước khi người sử dụng click chuột để hồi đáp, nếu không thực hiện câu lệnh tiếp theo thì sẽ không thực hiện đươc thao tác mong muốn.

Tham số:
text – nội dung trên hộp thoại 
caption – nội dung tiêu đề được sử dụng
box_type – các loại hộp thoại
MB_OK – hộp thoại chỉ hiển thị nút OK
MB_YESNO – hộp thoại hiển thị nút YES và NO 
MB_YESNOCANCEL – hộp thoại hiển thị nút YES nút NO và nút CANCEL 

Giá trị trả về
IDOK – khi nhấn nút OK giá trị IDOK được trả về
IDYES - khi nhấn nút YES giá trị IDYES được trả về
IDNO - khi nhấn nút NO giá trị IDNO được trả về
IDCANCEL - khi nhấn nút CANCEL giá trị IDCANCEL được trả về
Ví dụ1
@MessageBox("Xin chào.\n ví dụ", "nhập tiêu đề", MB_OK);
Mô tả: Hiển thị trên màn hình hộp thoại tương tự như hình ảnh sau
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                   <Màn hình MB_OK >
Ví dụ 2
retn = @MessageBox("đangthực hiện.\n tiếp tục.", "OK", MB_YESNO);
if(retn != IDYES) return;
...
Mô tả: Hiển thị trên màn hình hộp thoại tương tự sau đây, nếu nhấn nút YES và thực hiện câu lệnh tiếp theo (...) và nếu không thì trả về.
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< Màn hình MB_YESNO >
Ví dụ 3
retn = @MessageBox("đang thực hiện.\n tiếp tục.", "OK", MB_YESNOCANCEL);
if(retn != IDYES) return;
...
Mô tả: Hiển thị trên màn hình hộp thoại tương tự sau đây, nếu nhấn nút OK và tiếp tục thực hiện câu lệnh (...) tiếp theo và nếu không thì trả về.
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< Màn hình MB_YESNOCANCEL >

 

201. MilliDataSetName()

MilliDataSetFile

Thay đổi nội dung trong MilliData Object qua tập tin mới

int MilliDataSetFile(char *classname, char *filename);
Tham số:
classname 
– classname của Object Milli Data. 

filename 
– tên tập tin cơ sở dữ liệu (*mdb).

Giá trị trả về:
Nếu tập tin không tồn tại thì giá trị trả về là 0, nếu giá trị trả về là 1 thì ứng dụng tập tin thành công

Ví dụ 1)
@MilliDataSetFile("MilliData1","C:\\CATDATA\\MiliData\\연습\\20020405_010300.mdb");

Mô tả: 
Thay đổi biểu đồ của Object MilliData1 bằng tập tin 20020405_010300.mdb. 
202. MilliDataSetTimeType()

MilliDataSetTimeType

Hàm chọn thời gian của dữ liệu với thời gian bắt đầu/ thời gian thực

void MilliDataSetTimeType(string classname, int type);
Tham số:
classname 
– classname của Object Milli Data. 

type 
– Kiểu thời gian ( 0 = thời gian bắt đầu, 1=thời gian thực).

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ 1
@MilliDataSetTimeType("MilliData1", 1);

Mô tả: 
Phương thức hiển thị tọa độ X của Object trong MilliData1để sử dụng thời gian thực \
203. MilliTrendAddMember()

MilliTrendAddMember (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thêm members trên Object Milli Trend 

void @MilliTrendAddMember(string classname, string tag, string column, int color, int valuetype, int pointtype, int linethick, int axispos, int levelfrom, int levelto, int tagdisplaysize, int reverseY, int flags, int graphtype, string table, string where, string description);

Tham số:
string classname 
: tên Milli Trend Object.

string tag 

: Tên Tag (AI or DI).

string column 
: Tên cột. 

int color

: Màu của member trên đồ thị. 

int valuetype 
: Không sử dụng (thiết lập là số 0).

int pointtype 
: Kiểu đồ thị (0-không sử dụng, 1-hình vuông, 2-hình tròn, 3-tam giác, 4-hình thoi, 5-trục X, 6 hiển thị-+, 7 hiển thị -*).

int linethick 

: Độ dày của member (1~20).

int axispos 

: Vị trí của tọa độ (0=không sử dụng, 1=bên trái , 2=bên phải). 

int levelfrom 
: Điểm bắt đầu hiển thị (%).

int levelto 

: Điểm kết thúc (%).

int tagdisplaysize
: Chiều dài hiển thị tên Tag.

int reverseY 
: Xoay tọa độ trục (0-hiển thị từ dưới lên trên, 1 = hiển thị từ trên xuống dưới).

int flags 

: Thiết lập các giá trị OR ( hiển thị 0x0001 = HiHi, 0x0002 = High, 0x0004 = Low, 0x0008=LoLo) ví dụ nếu là 0x0003hiển thị cùng ranh giới Hi

  Hi với High.

int graphtype 
: kiểu đồ thị ( 0 = đường đồ thị, 1 = đồ thị bar).

string table 

: không sử dụng.

string where 
: không sử dụng.

string description 
: đồ thị được mô tả hiển thị như sau (nếu không thực hiện thì Tag hoặc tên Tag được thực hiện tự động ). 

Giá trị trả về:  

 Không
Ví dụ

@MilliTrendClear("MilliDataTrend1");

@MilliTrendAddMember("MilliDataTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@MilliTrendAddMember("MilliDataTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "","","");

@MilliTrendReLoad("MilliDataTrend1");
Mô tả: 
Trước tiên thực hiện hàm MilliTrendClear để xóa các thành phần trong Object, sau khi thực hiện xóa tất cả members trong trend, thêm 2 members trên đồ thị và đọc lại dữ liệu(update)

204. MilliTrendClear()

MilliTrendClear (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Xóa tất cả thành phần của đồ thị trong Object Milli Trend. Phương pháp này thông thường thực hiện trước khi thêm members trên đồ thị .

void @ MilliTrendClear(string classname);

Tham số:

string classname : Classname của Object Milli Trend 

Giá trị trả về:   Không
Ví dụ

@MilliTrendClear("MilliTrend1");

@MilliTrendAddMember("MilliTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@MilliTrendAddMember("MilliTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@MilliTrendReLoad("MilliTrend1");

Mô tả: 
Trước tiên thực hiện lệnh MilliTrendClear, sau khi xóa tất các các members trong đồ thị của Object MilliTrend1, thêm 2 members và cập nhật lại dữ liệu.

205. MultiTrendGetCursorData

MilliTrendGetCursorData 

Hàm chức năng lấy giá trị dữ liệu trong MilliTrend Object

double MilliTrendGetCursorData(char *class_name, int pos);

Tham số:
class_name
– classname của Object Milli Trend.

pos 

– Vị trí của tag nhận dữ liệu.

Giá trị trả về
Nếu có dữ liệu thì giá trị dữ liệu tương ứng được trả vềm nếu không có dữ liệu thì giá trị trả về bằng 0

Ví dụ 1
@MilliTrendGetCursorData("MilliTrend1", 5);
Mô tả: 
Nhận dữ liệu ở vị trí số 5 Trend1classname trong MultiTrend Object
206. MilliTrendGetCursorSize()

MilliTrendGetCursorSize

Nhận kích thước vùng được chọn trong MilliTrend
int @MilliTrendGetCursorSize(string classname);

Tham số:
string classname : classname cảu Object Millitrend 

Giá trị trả về 

Kích thước của vùng được chọn 

Ví dụ:

size = @MilliTrendGetCursorSize("MilliTrend1");

Mô tả: 
Nhận kích thước của vùng được chọn trong Object MilliTrend1 và gán cho biến “size”
207. MilliTrendGetCursorTime()

MilliTrendGetCursorTime

Nhận ngày/giờ đã chọn trên MilliTrend 

void @MilliTrendGetCursorTime(string classname, int year, int month, int day, int hour, int minute, int second);

Tham số:
string classname : classname của Object MillTrend.

int year 

: biến số còn lại theo năm.

int month 
: biến số còn lại theo tháng.

int day 

: biến số còn lại theo ngày.

int hour 

: biến số còn lại theo giờ.

int minute 
: biến số còn lại theo phút.

int second 
: biến số còn lại theo giây. 

Giá trị trả về:

Không

Ví dụ)
@MilliTrendGetCursorTime("MilliTrend1", year, month, day, hour, minute, second);

Mô tả: 
Lấy giá trị theo ngày/giờ đã chọn trên Object MilliTrend và gán cho các biến year, month, day, hour, minute, second
208. MilliTrendGetMax()

MilliTrendGetMax (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Đọc giá trị Max của members chỉ định trên Milli Trend Object

double @ MilliTrendGetMax(string classname, int pos);

Tham số:
string classname : Classname của Object Milli Trend Object

int pos : số members trên đồ thị ( membersđược bắt đầu từ số 0)

Giá trị trả về:
Trả về giá trị Max của members được chọn trên đồ thị 

Ví dụ
max = @MilliTrendGetMax("MilliDataTrend1", 0);

Mô tả: 
Đọc giá trị Max của members đầu tiên trên Object MilliTrend1 và gán cho biến “max”

 

209. MilliTrendGetMemberFlags()

MilliTrendGetMemberFlags (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Đọc tùy chọn của members trên Object Milli Trend 

int @ MilliTrendGetMemberFlags(string classname, int pos);

Tham số:
string classname
 : Classname của Object Milli Trend Object.

int pos

 : số members trên đồ thị (members đầu tiên bắt đầu từ số 0).
Giá trị rả về

Giá trị tùy chọn của members được trả về ( giá trị được cài đặt là OR) , các giá trị Bit có trong nhiều tùy chọn hiển thị 0x0001 = HiHi, 0x0002 = High, 0x0004 = Low, 0x0008 = LoLo. Ví dụ như giá trị trả về là 0x0007 thì có nghĩa là hiển thị HiHi,High,Low kết hợp với giá trị 0x0001|0x0002|0x0004.

Ví dụ)
flag = @ MilliTrendGetMemberFlags("MilliDataTrend1", 0);

if((flag & 0x0001) == 0x0001) { // hiển thị HiHi trạng thái ON

…

}

if((flag & 0x0002) == 0x0002) { // hiển thị High trạng thái ON

…

}

if((flag & 0x0004) == 0x0004) { // hiển thị Low trạng thái ON

…

}

if((flag & 0x0008) == 0x0008) { // hiển thị LoLoHigh trạng thái ON

…

}

Mô tả: 

Đọc tùy chọn của members1 trên MilliTrend1 Object, thực hiện câu lệnh theo các trạng thái thiết lập.

210. MilliTrendGetMin()

MilliTrendGetMin (chỉ hỗ trợ CTLX)
Đọc giá trị Min của members trên Object Milli Trend 

double @MilliTrendGetMin(string classname, int pos);

Tham số:
string classname 
: Classname của Object Milli Trend

int pos 

: Số members trên biểu đồ ( members đầu tiên từ số 0) 

Giá trị trả về: 

Số members tối thiểu được trả về 

Ví dụ

min = @MilliTrendGetMin("MilliDataTrend1", 0);

Mô tả: 
Đọc giá trị Min của members số 0 trong Object MilliTrend1

211. MilliTrendGetRealPos()

MilliTrendGetRealPos (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Tìm ra thứ tự sắp xếp số members trên Milli Trend Object
int @MilliTrendGetRealPos(string classname, int axispos, int pos, int level);

Tham số:
string classname 
: tên Milli Trend Object.

int axispos 

: Vị trí hiển thị trục trên Object MilliTrend (1 = trái, 2 = phải).

int pos 

: vị trí của vạch đã tìm (bắt đầu từ 0 ).

int level 

: vị trí hiển thị tìm được (%).
Giá trị trả về:

Giá trị trả về là vị trí sắp xếp của Members khi tìm members tương ứng với giá trị trên màn hình, nếu không tìm được thì gái trị trả về là -1

Ví dụ)

pos = @MilliTrendGetRealPos("MilliDataTrend1", 2, 1, 50);

Mô tả: 
Lấy thứ tự sắp xếp của member có trục x ở phía bên phải vị trí hiển thị là 50%

212. MilliTrendGetShowSize()

MilliTrendGetShowSize (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Lấy kích thước hiển thị của dữ liệu trên Milli Trend Object

int @MilliTrendGetShowSize(string classname);

Thông số 

string classname : tên Milli Trend Object

Giá trị trả về

Trả về giá trị kích thước hiển thị của dữ liệu

Ví dụ

count = @MilliTrendGetShowSize("MilliDataTrend1");3w

Mô tả: 
Lấy kích thước hiển thị của dữ liệu trong Object MilliTrend1 

213. MilliTrendGetTimeType()

MilliTrendGetTimeType

Kiểu thời gian sử dụng trong Object MilliTrend
int @MilliTrendGetTimeType(string classname);

Tham số:
string classname : classname của Object MilliTrend
Giá trị trả về 

Nhận kiểu thời gian hiện đang sử dụng hiện tại. (0=Milli giây ,1=giây ,2= phút ,3= giờ ,4= ngày ,5= tháng ,6=năm)

Ví dụ

type = @MilliTrendGetTimeType("MilliTrend1");

Mô tả: 
Nhận kiểu dữ liệu thời gian sử dụng trên Object MilliTrend1 

214. MilliTrendReLoad()

MilliTrendReLoad (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Cập nhật tất cả giá trị của biểu đồ trên Object Milli Trend 

void @MilliTrendReLoad(string classname);

Tham số:
string classname : tên Milli Trend Object

Giá trị trả về : 

Không 

Ví dụ

@MilliTrendClear("MilliDataTrend1");

@MilliTrendAddMember("MilliDataTrend1","AI_0001","Column1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 2, 1, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@MilliTrendAddMember("MilliDataTrend1","AI_0002","Column2", @RGB(0,255,0), 0, 2, 1, 2, 0,100,10,0,0,0, "", "", "");

@MilliTrendReLoad("MilliDataTrend1");

Mô tả: 
Trước tiên thực hiện hàm MilliTrendClear, xóa tất cả các thành phần trong Object Trend, thêm 2 members trên biều đồ và cập nhật dữ liệu

215. MilliTrendRemoveAt()

MilliTrendRemoveAt (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Xóa members trên biểu đồ của Milli Trend Object 

void @MilliTrendRemoveAt(string classname, int pos);

Tham số:

string classname 
: classname của Object Milli Trend. 

int pos 

: Số thứ tự members để xóa. 

Giá trị trả về:    Không 
Ví dụ

@MilliTrendRemoveAt("MilliDataTrend1", 0);
Mô tả: 
Xóa members đầu tiên trên biểu đồ của Object MilliTrend1 
216. MilliTrendSaveToCsv()

MilliTrendSaveToCsv (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Lưu nội dung dữ liệu của Object Milli Trend vào file CSV 

void @MilliTrendSaveToCsv(string classname, string filename);

Tham số:
string classname 
: tên Milli Trend Object.

string filename 
: tên file lưu trữ. 

Giá trị trả về:

Không 
Ví dụ

@MilliTrendSaveToCsv("MilliDataTrend1","C:\\TEST.CSV");

Mô tả : 
Lưu nội dung dữ kiệu hiện tại của Object MilliTrend1 vào file C:\TEST.CSV 
217. MilliTrendSetData()

MilliTrendSetData (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi DSN kết nối dữ liệu trên Object Milli Trend 

void @MilliTrendSetData(string classname, string dataname);

Tham số:
string classname : Classname của Object Milli Trend 

string dataname : tên kết nối dữ liệu trên Milli Trend 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ

@MilliTrendSetData("MilliDataTrend1", "MilliDataTest");

Mô tả: 
Thay đổi kết nối dữ liệu trong Object MilliTrend1 thành “MilliDataTest”

218. MilliTrendSetDataType()

MilliTrendSetDataType (hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi chu kỳ xem dữ liệu trên Object Milli Trend 

void @MilliTrendSetDataType(string classname, int type, int size);

Tham số: 

string classname : Classname của Object Milli Trend Object

int type : Kiểu chu kỳ xem dữ liệu ( 0 = milli không sử dụng, 1 = giây, 2 = phút, 3 = giờ, 4 = ngày, 5 = tháng, 6 = năm)

int size : Khoảng cách dữ liệu 

Giá trị trả về:   Không 
Ví dụ

@MilliTrendSetDataType("MilliDataTrend1", 2, 3);

Mô tả: 
Thiết lập chu kỳ có thể xem dữ liệu trên Object Milli Trend1 với khoảng cách 3 phút 

 

219. MilliTrendSetMax()

MilliTrendSetMax (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi giá trị Max của members chỉ định trên Object Milli Trend 

void @MilliTrendSetMax(string classname, int pos, double max);

Tham số:

string classname 
: Classname của Object Milli Trend. 

int pos

: Số thứ tự của members trên biểu đồ ( members đầu tiên bắt đầu từ số 0).

double max 

: giá trị max. 

Giá trị trả về:   Không

Ví dụ

@MilliTrendSetMax("MilliDataTrend1", 0, 100.1);
Mô tả: 
Thay đổi giá trị Max của members1 trên Object MilliTrend1 thành 100.1.

220. MilliTrendSetMemberFlags()

MilliTrendSetMemberFlags (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi tùy chọn members chỉ định trên Milli Trend Object.

void @MilliTrendSetMemberFlags(string classname, int pos, int flag);

Tham số:

string classname 
: Classname của Object Milli Trend.

int pos 

: số members trên biểu đồ ( members đầu tiên bắt đầu từ số 0)

int flag

: giá tị tùy chọn members ( được cài đặt giá trị là OR). Các giá trị Bit trong tùy chọn. hiển thị 0x0001 = HiHi, 0x0002 = High, 0x0004 =            Low, 0x0008 = LoLo.

Ví dụ như thiết lập là 0x0007 có nghĩa là hiển thị HiHi,High,Low đồng thời kết hợp với giá trị 0x0001|0x0002|0x0004
Giá trị trả về :

Không
Ví dụ:
flag = 0x0001 | 0x0002 | 0x0008; // hiển thị HiHi,High,LoLo 

@MilliTrendSetMemberFlags("MilliDataTrend1", 0, flag);

Mô tả: 
Thiết lập tùy chọn members1 trên Milli Trend Object để hiển thị HiHi,High,LoLo 

221. MilliTrendSetMin()

MilliTrendSetMin (chỉ hỗ trợ CTLX)
Thay đổi giá trị Min của members chỉ định trên MilliTrend Object.

void @MilliTrendSetMin(string classname, int pos, double min);

Tham số:

string classname 
: Classname của Object MilliTrend.

int pos 

: số thứ tự của members trên biểu đồ ( members đầu tiên bắt đầu từ số 0)

double min 

: giá Min để thay đổi 

Giá trị trả về: 

Không 

Ví dụ

@MilliTrendSetMin("MilliDataTrend1", 0, 5.3);

Mô tả: 
Thay đổi giá trị thấp nhất của members1 trên MilliTrend1 Object thành 5.3.

 

222. MilliTrendSetShowSize()

MilliTrendSetShowSize (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi kích thước hiển thị dữ liệu trên Object Milli Trend 
void @MilliTrendSetShowSize(string classname, int size);

Tham số:

string classname 
: Classname của Object Milli Trend 

int size

: Kích thước hiển thị dữ liệu để thay đổi 

Giá trị trả về:    Không 
Ví dụ

@MilliTrendSetShowSize("MilliDataTrend1", 60);

Mô tả: 

Thiết lập số hiển thị trục X trên MilliTrend1 Object là 60.

223. MilliTrendSetStartTime()

MilliTrendSetStartTime (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thay đổi thời gian bắt đầu trên đồ thị của Object Database Trend.

void @MilliTrendSetStartTime(string classname, int year, int month, int day, int hour, int minute, int second);

Tham số:

string classname 
: Classname Object Database Trend.

int year

: năm bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
int month

: tháng bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
int day 

: ngày bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
int hour 

: giờ bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
int minute 

: phút bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
int second 

: giây bắt đầu trên biều đồ để thay đổi 
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ :

@MilliTrendSetStartTime("MilliDataTrend1", 2003,11,7,13,17,30);

Mô tả: 
Thiết lập thời gian bắt đầu trên biểu đồ của MilliTrend1 Object là 13 giờ 17 phút 30 giây ngày 7 tháng 11 năm 2003 
224. MilliTrendSetTimeType()

MilliTrendSetTimeType

Thay đổi đơn vị thời gian trên MilliTrend
void @MilliTrendSetTimeType(string classname, int type);

Tham số:

string classname : Classname của Object MilliTrend
int type 
      : Thời gian cho phép (0=Milli giây,1= giây,2= phút,3= giờ ,4= ngày,5= tháng,6= năm)

Giá trị trả về:    Không 
Ví dụ

@MilliTrendSetTimeType("MilliTrend1", 1);

Mô tả: 
Thay đổi thời gian trên MilliTrend1 bằng đơn vị giây

225. MilliTrendShiftTime()

MilliTrendShiftTime (chỉ hỗ trợ trên CTLX)
Thiết lập di chuyển thời gian hiển thị của biểu đồ trên Object Database Trend 

void @MilliTrendShiftTime(string classname, int shift);

Tham số:

string classname 
: Classname của Object Database Trend 

int shift 

: Thời gian di chuyển ( số âm, số dương) 

Giá trị trả về:    Không
Ví dụ

@MilliTrendShiftTime("MilliDataTrend1", -10);

Mô tả: 
Di chuyển về phía trước 10 khoảng thời gian bắt đầu trên MilliTrend1 Object ( nếu trên biểu đồ là phút thì di chuyển trước 10 phút)

 
226. ModuleCloseName()

ModuleCloseName

Đóng module tương ứng

void @ModuleCloseName(char* module_name);
Tham số
module_name: Tên module đồ họa

Giá trị trả về:   Không
Ví dụ1
@ModuleCloseName("test.modx");

Mô tả: 
Đóng module đồ họa test.modx.

 

227. ModuleInvalidate()

ModuleInvalidate

Nạp lại các các module file đồ họa
void @ModuleInvalidate(string module_name);
Tham số:
module_name: Tên module đồ họa 

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ1
$AI.view_full = 50;

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả: 
Nếu thay đổi giá trị view_full trong AI Tag là 50, không được ứng dụng trực tiếp trên màn hình, sử dụng ModuleInvalidate để nạp lại module test.modx

 
228. ModuleIsAlive()

ModuleIsAlive

Kiểm tra module nào đang chạy.
Int @ModuleIsAlive(char* module_name);
Tham số:
module_name
tên module đồ họa. 

Giá trị trả về: 

Nếu giá trị trả về là 1 thì module đang thực thi và nếu giá trị trả về là 0 thì ngược lại. 

Ví dụ:
retn = @ModuleIsAlive("test.modx");

if(retn == 1) {

@Message("test.modx Module đang thực thi.");

}

else {

@Message("test.modx Module đang tắt.");

}
Mô tả: 
Hiển thị tin nhắn kiểm soát module đồ họa test.modx 

229. MultiClear()

MultiClear 

Hàm MultiClear chức năng xóa tất cả các Tag có trong MultiRegister
void MultiClear() 
Tham số:   Không
Giá trị trả về:   Không
Ví dụ)
@MultiClear();

@MultiRegister("ai0000", 255, 0);

Mô tả: 
Xóa tất cả các Tag đã nhập trước đó và đăng nhập Tag AI0000
 

230. MultiData()

MultiData
Hàm MultiData có chức năng cho thấy hiển thị trên màn hình xem dữ liệu đã thiết lập trên Tag và được thực hiện như sau.

@MultiData(1, 1);

Mô tả : 
Thực hiện chạy màn hình xem dữ liệu trên TAg đã nhập trên MultiRegister Yếu tố thứ nhất thiết lập kiểu xem dữ liệu và yếu tố thứ 2 là chọn kiểu xem dữ liệu.
Các kiểu xem dữ liệu khác cũng tương tự như sau

Thông số 

Yếu tố thứ nhất 
0 : xem dữ liệu phút
1 : xem dữ liệu giờ 
2 : xem dữ liệu ngày
3 : xem dữ liệu tuần 
4 : xem dữ liệu tháng
Yếu tố thứ 2
0 : xem số.
1 : kiều đồ thị Bar
2 : biểu đồ cột (Histogram)

Ví dụ tạo Script)
@MultiRegister("ai0000", 255, 0);
@MultiRegister("ai0001", @RGB(0, 255, 0), 1);
@MultiRegister("ai0002", 0, 3);
@MultiRegister("ai0003", @RGB(255, 255, 0), 5);
@SetBackColor(@RGB(127, 127, 127));
@MultiData(3, 2);
Mô tả: 
Xem dữ liệu trên cột biểu đồ cột 4 Tag ai0000, ai0001, ai0002, ai0003 4

231. MultiGraphAddTag()

MultiGraphAddTag

Thêm Tag trên biểu đồ của MultiGraph Object 
void MultiGraphAddTag(string class_name, string tag, long color, int value_type, int point_type, int line_thick, int axis_pos, int level_from, int level_to, int tag_disp_size, int reverse_y);

Tham số:
class_name 
– Classname của Object Mullti trend 
tag 

– tên TAG (AI or DI)

color

– màu trên biểu đồ (sử dụng hàm @RGB)

value_type
– giá trị hiển thị trên biểu đồ, 1-giá trị thấp nhất , 2-giá trị cao nhất, 3-giá trị lũy kế, 4-giá trị chênh lệch 

 , 5-giá trị tức thời)

point_type 
– điểm trên biều đồ (0-không, 1-hình vuông, 2-tròn , 3-tam giác, 4- hình thoi, 5-X, 6-+, 7-*)

line_thick
– độ dày của biều đồ 

axis_pos 
– vị trí vạch (0-không sử dụng, 1- trái, 2-phải)

level_from 
– vị trí đầu vạch (%)

level_to
– vị trí cuối vạch (%)

tag_disp_size 
– kích thước tên Tag
reverse_y 
– phương pháp hiển thị vạch (0-hiển thị số từ dưới lên, 1 –hiển thị số từ trên xuống)

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ 1
@MultiGraphClear("MultiGraph1");

@MultiGraphAddTag("MultiGraph1","TAG1", @RGB(255,0,0), 0, 0, 1, 1, 0, 100, 20, 0);

@MultiGraphAddTag("MultiGraph1","TAG2", @RGB(0,255,0), 0, 0, 1, 2, 0, 100, 20, 0);

Mô tả : 
Sau khi xóa tất cả trên biểu đồ, nhập “TAG1”và“TAG2”

232. MultiGraphClear()

MultiGraphClear

Xóa tất cả members trong MultiGraph Object
void MultiGraphClear(char *class_name);

Tham số:
class_name – Classname của Object MultiGraph
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ:
@MultiGraphClear("MultiGraph1");
Mô tả: 
Xóa tất cả members trên MultiGraph1Object
233. MultiGraphDeleteTag()

MultiGraphDeleteTag

Xóa 1 members trên biểu đồ của Object MultiGraph 
void @MultiGraphDeleteTag(string classname, string tag);

Tham số:

string classname
 : Classname MultiGraph
string tag 

 : tên Tag của members đã xóa 

Giá trị trả về:    Không. 
Ví dụ

@MultiGraphDeleteTagr("MultiGraph1", “AI_0000”);

Mô tả: 
Xóa Tag AI_0000 trên Object MultiGraph

 
234. MultiGraphGetCusorData()

MultiGraphGetCursorData

Hàm nhận giá trị dữ liệu hiện tại trong MultiGraph Object 

double MultiGraphGetCursorData(char *class_name, int pos);

Tham số:
class_name 
– Classname của Object
pos 

– vị trí nhận dữ liệu

Giá trị trả về
Nếu có dữ liệu thì giá trị tương ứng được trả, và nếu không có dữ liệu thì giá trị trả về bằng 0

Ví dụ:
@MultiGraphGetCursorData("MultiGraph1", 5);
Mô tả: 
Nhận gía trị dữ liệu ở vị trí số 5 trong Object MultiGraph1 
235. MultiGraphGetDataSize()

MultiGraphGetDataSize

Đọc kích thước hiển thị dữ liệu trên MultiGraph
int @MultiGraphGetDataSize(string classname);

Tham số:

string classname : Classname của Object MultiGraph
Giá trị trả về:

Kích thước hiển thị dữ liệu trên biểu đồ được trả về 

Ví dụ

@MultiGraphSetDataSize("MultiGraph1", 200);

count = @MultiGraphGetDataSize("MultiGraph1");

Mô tả : 
đọc Kích thước hiển thị dữ liệu trên MultiGraph1. Kích thước hiển thị trên thay đổi là 200, thì Count sẽ được tính là 200
236. MultiGraphSetBackColor()

MultiGraphSetBackColor

Thay đổi màu nền của Object MultiGraph.
void MultiGraphSetBackColor(char *class_name, long color);

Tham số:
class_name – Classname của Object Multitrend
color – màu thay đổi

Giá trị trả về: Không.
Ví dụ 1:
@MultiGraphSetBackColor("MultiGraph1", @RGB(255, 0, 0));
Mô tả: 
Thay đổi màu nền MultiGraph1 thành màu đỏ 
Ví dụ 2
color = @RGB(0, 0, 255);

@MultiGraphSetBackColor("MultiGraph2", color);
Mô tả: 
Thay đổi màu nền MultiGraph2 thành màu xanh

 

237. MultiGraphSetBasicLevel()

MultiGraphSetBasicLevel

Hiển thị mức chuẩn (level) trên Tag của Multi Graph Object. Tính năng này có thể sử dụng 2 Members trở lên trong MultiGraph

void MultiGraphSetBasicLevel(char *class_name, int pos);

Tham số:
class_name 
– Classname của Object MultiGraph 
pos 

– Vị trí của Tagmember, khi nhập 3 TAG (TAG1, TAG2, TAG3) vị trí của Tag Members chỉ định, nếu chỉ định pos1 thì mức chuẩn TAG2 được thực hiện.
Giá trị trả về:  không

Ví dụ1
@MultiGraphSetBasicLevel("MultiGraph1", 5);
Mô tả: 
Thực hiện chọn Tag số 5 trên MultiGraph1 
238. MultiGraphSetDataSize()

MultiGraphSetDataSize

Thay kích thước hiển thị dữ liệu trên MultiGraph.

void @MultiGraphSetDataSize(string classname, int size);

Tham số:

string classname
 : Classname của Object MultiGraph 

int size

 : Kích thước hiển thị dữ liệu để thay đổi 

Giá trị trả về:

Không

Ví dụ

@MultiGraphSetDataSize("MultiGraph1", 200);

Mô tả: 
Thay đổi kích thước hiển thị dữ liệu trên MultiGraph1 là 200 

239. MultiRegister()

MultiRegister

Hàm MultiRegister có chức năng thiết lập Tag trong MultiTrend và được thực hiện như sau.

@MultiRegister("tag0001", 16777215, 0);

Mô tả :
Thiết lâp các điểm hiển thị mày với Tag ( Analog) trong MultiData và MultiTrend

Tham số :

Yếu tố thứ nhất chỉ định tên Tag Analog, yếu tố thứ 2 là màu và yếu tố thứ 3 là kiểu điểm hiển thị. Màu và điểm hiển thị được chỉ định với phương thức như sau 

Yếu tố thứ nhất: tên Tag Analog
Yếu tố thư 2 (màu)
Chỉ định theo thông số như 0(đen) ~ 16777215(trắng) hoặc sử dụng hàm RGB có thể chỉ định giá trị nồng độ R,G,B từ 0~255
Yếu tố thứ 3 ( điểm hiển thị )
0 : không.
1 : hình vuông.
2 : hình tròn .
3 : tam giác.
4 : hình thoi.
5 : +.
6 : x.
7 : *.

Ví dụ

@MultiRegister("ai0000", 255, 0);
@MultiRegister("ai0001", @RGB(0, 255, 0), 1);
@MultiRegister("ai0002", 0, 3);
@MultiRegister("ai0003", @RGB(255, 255, 0), 5);
@SetBackColor(@RGB(127, 127, 127));
@MultiData(3, 2);
240. MultiTrend()

Void MultiTrend(int hours, int tagDisplaySize)

MultiTrend là hàm thiết lập hiển thị màn hình Trend đã.

Tham số:
hours – số thời gian trục X sử dụng trên MultiTrend 
1 : chẩn đoán 1 giờ
8 : chẩn đoán 8 giờ.
24 : chẩn đoán 24 giờ 24.
48 : chẩn đoán 48 giờ.
72 : chẩn đoán 72 giờ 
720 : chẩn đoán 720 giờ (30 ngày) 
tagDisplaySize – Kích thước hiển thị tên Tag trên Object
Ví dụ tạo Script )
@MultiRegister("ai01", 255, 0);
@MultiRegister("ai02", @RGB(0, 255, 0), 1);
@MultiRegister("ai03", 0, 3);
@MultiRegister("ai04", @RGB(127, 255, 0), 5);
@MultiRegister("ai05", @RGB(192, 0, 0), 5);
@MultiRegister("ai06", @RGB(255, 255, 0), 5);
@MultiRegister("ai07", @RGB(0, 255, 255), 5);
@MultiRegister("ai08", @RGB(255, 255, 255), 5);
@SetBackColor(@RGB(0, 0, 255));
@MultiTrend(720, 15);

Mô tả: ai01 ~ ai08 까지 8개의 태그와 파란 배경색으로 아날로그 30일간 8개 멀티 경향진단 화면을 보여준다. 태그 명 표시할 때 15글자의 공간을 확보한다.

 

241. MultiTrendAddTag()

MultiTrendAddTag

Thêm 1 Tag vào Graph trên Object Multi Trend 
void MultiTrendAddTag(string class_name, string tag, long color, int value_type, int point_type, int line_thick, int axis_pos, int level_from, int level_to, int tag_disp_size, int reverse_y);

Tham số:
class_name
 – Classname của Object Multi Trend 
tag 

 – tên TAG (AI or DI)

color 
 – màu trên biểu đồ Graph (sử dụng hàm @RGB)

value_type
 – giá trị hiển thị trên biểu đồ (0-giá tị trung bình, 1-giá trị nhỏ nhất, 2-giá trị lớn nhất , 3-lũy kế, 4-giá trị chênh lệch, 5-giá trị tức thời )

point_type 
 – kiểu điểm trên biều đồ (0-không, 1-hình vuông, 2-tròn, 3-tam giác, 4-hình thoi, 5-X, 6-+, 7-*)

line_thick
 – độ dày trên biểu đồ 

axis_pos 
 – vị trí vạch (0-khong sử dụng, 1-trái , 2-phải)

level_from
 – vị trí đầu vạch (%)

level_to 
  – vị trí cuối vạch(%)

tag_disp_size
 – hiển thị kích thước tên Tag

reverse_y 
– không sử dụng

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ:
@MultiTrendClear("MultiTrend1");

@MultiTrendAddTag("MultiTrend1","TAG1", @RGB(255,0,0), 0, 0, 1, 1, 0, 100, 20, 0);

@MultiTrendAddTag("MultiTrend1","TAG2", @RGB(0,255,0), 0, 0, 1, 2, 0, 100, 20, 0);

@MultiTrendReLoad("MultiTrend1");

Mô tả: 

Sau khi xóa tất cả các yếu tố đã nhập trong Trend, nhập “TAG1”và “TAG2” và sau đó đọc lại dữ liệu

 

242. MultiTrendClear

MultiTrendClear

Xóa tất cả Members đã nhập trên Multi Trend Object.
void MultiTrendClear(char *class_name);

Tham số:
class_name – Classname của Object MultiTrend
Giá trị trả về:   Không.
Ví dụ:
@MultiTrendClear("MultiTrend1");
Mô tả : 
Xóa tất cả các thành phần trên đồ thị.

 

243. MultiTrendDeleteTag()

MultiTrendDeleteTag 

Xóa một members của đồ thị trên MultiTrend 

void @MultiTrendDeleteTag(string classname, string tag);

Tham số:

string classname 
: Classname của OBject MultiTrend

string tag 

: tên TAG của members cần xóa 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ

@MultiTrendDeleteTag("MultiTrend1", “AI_0000”);

Mô tả: 
Xóa Tag AI_0000 trongc các members trên Multitrend.
244. MultiTrendGetCursorData

MultiTrendGetCursorData 

Nhận giá trị dữ liệu hiện tại vị trí con trỏ trên Multi Trend Object

double MultiTrendGetCursorData(char *class_name, int pos);

Tham số:
class_name
 – classname của Object Multi Trend. 
pos 

 – thứ tự của TAG nhận dữ liệu.

Giá trị trả về: 
Nếu có dữ liệu thì giá trị số dữ liệu được trả về, nếu không có dữ liệu giá trịt rả về bằng 0

Ví dụ:
@MultiTrendGetCursorData("MultiTrend1", 5);
Mô tả: 
Nhận giá trị dữ liệu tại vị trí của con trỏ của tag có số thứ tự là 5 trong Object có Classname là “MultiTrend1” 

 
245. MultiTrendGetCursorSize()

MultiTrendGetCursorSize 

Lấy giá trị kích thước của đồ thị chọn trên Object Multi Trend.

int @MultiTrendGetCursorSize(string classname);

Tham số:

string classname : Classname của Object Multi Trend 

Giá trị trả về:

Trả về kích thước của vùng được chọn.

Ví dụ:

size = @MultiTrendGetCursorSize("MultiTrend1");

Mô tả : 
Lấy kích thước đồ thị đã chọn trên MultiTrend1 Object

 

246. MultiTrendGetCursorTime()

MultiTrendGetCursorTime
Lấy tham số ngày/giờ trên Multi Trend đã chọn

void @MultiTrendGetCursorTime(string classname, int year, int month, int day, int hour, int minute);

Tham số:

string classname 
: tên Multi Trend. 

int year 

: Biến lưu giá trị của năm.

int month 

: Biến lưu giá trị của tháng.
int day 

: Biến lưu giá trị của ngày.
int hour 

: Biến lưu giá trị của giờ.
int minute 

: Biến lưu giá trị của phút.
Giá trị trả về: 

Không 
Ví dụ

@MultiTrendGetCursorTime("MultiTrend1", year, month, day, hour, minute);

Mô tả : 
Lấy tham số year, month, day, hour, minute trên Object MultiTrend1.

 

247. MultiTrendGetDataSize()

MultiTrendGetDataSize

Đọc kích thước hiển thị dữ liệu trong MultiTrend

int @MultiTrendSetDataSize(string classname);

Tham số

string classname : Classname của Object Multi Trend 

Giá trị trả về: 

Kích thước hiển thị dữ liệu được trả về

Ví dụ:
@MultiTrendSetDataSize("MultiTrend1", 200);

count = @MultiTrendGetDataSize("MultiTrend1");

Mô tả: 
Đọc kích thước hiển thị dữ liệu trên MultiTrend1, nếu kích thước hiển thị được thay là 200 thì count sẽ là 200

 

248. MultiTrendGetStartTime()

MultiTrendGetStartTime

Nhận thời gian bắt đầu trên Multi Trend

void @MultiTrendGetStartTime(string classname, int year, int month, int day, int hour, int minute);

Tham số:

string classname : Classname của Object Multi Trend.

int year : năm khởi động trên Multi Trend.

int month : tháng khởi động trên Multi Trend. 

int day : ngày khởi động trên Multi Trend.

int hour : giờ khởi động trên Multi Trend.

int minute : phút khởi động trên Multi Trend. 

Giá trị trả về: 

Không 
Ví dụ 

@MultiTrendGetStartTime("MultiTrend1", year, month, day, hour, min);

@TimePlusHour(year, month, day, hour);

@MultiTrendSetStartTime("MultiTrend1", year, month, day, hour, min);

Mô tả: 
Nhận thời gian khởi động trên MultiTrend, sau khi tăng 1 giờ thiêt lập lại thời gian khởi động 
 

249. MultiTrendGetStartTimeMode()

MultiTrendGetStartTimeMode

Đọc chế độ xem trên MultiTrend 

int @MultiTrendGetStartTimeMode(string classname);

Tham số:

string classname : tên MultiTrend
Giá trị trả về : 

Giá trị chế độ xem được trả về ( nếu là 0: chế độ tự động, nếu là 1: chế độ tay) 

Ví dụ)
mode = @MultiTrendGetStartTimeMode("MultiTrend1");

Mô tả : 
Đọc chế độ xem trên MultiTrend1

 

250. MultiTrendGetTimeType()

MultiTrendGetTimeType

Đơn vị thời gian cho phép và sử dụng trên Multi Trend

int @MultiTrendGetTimeType(string classname);

Tham số:

string classname : Classname của Object MultiTrend

Giá trị trả về:

Giá trị trả về là đơn vị thời gian sử dụng hiện tại ( 0: phút, 1: giờ, 2: ngày, 3: tháng) 

Ví dụ

type = @MultiTrendGetTimeType("MultiTrend1");

Mô tả: 
Biến “type”nhận đơn vị thời gian sử dụng trên Object MultiTrend1 

 

251. MultiTrendReLoad()

MultiTrendReLoad

Đọc tất cả giá trị dữ liệu của Multi Trend trong ổ cứng và lập biểu đồ 

void MultiTrendReLoad(string class_name);

Tham số 
class_name – Classname của Object Multi Trend 
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ :
@MultiTrendClear("MultiTrend1");

@MultiTrendAddTag("MultiTrend1","TAG1", @RGB(255,0,0), 0, 0, 1, 1, 0, 100, 20, 0);

@MultiTrendAddTag("MultiTrend1","TAG2", @RGB(0,255,0), 0, 0, 1, 2, 0, 100, 20, 0);

@MultiTrendReLoad("MultiTrend1");

Mô tả: 
Xóa tất cả các thành phần dữ liệu trong Object MultiTrend, sau đó nhập “TAG1”, “TAG2” và cập thật lại dữ liệu.
252. MultiTrendSetBackColor()

MultiTrendSetBackColor

Thay đổi màu nền Object Multi Trend 

void MultiTrendSetBackColor(char *class_name, long color);

Tham số:
class_name 
– Classname của Object Multi Trend
color

– màu 

Giá trị trả về: 
Không có giá trị trả về
Ví dụ 1:
@MultiTrendSetBackColor("MultiTrend1", @RGB(255, 0, 0));
Mô tả: 
Thay đổi màu nền của Object có Classname là “MultiTrend1” thành màu đỏ.
Ví dụ 2
color = @RGB(0, 0, 255);

@MultiTrendSetBackColor("MultiTrend 2", color);
Mô tả: 
Thay đổi màu nền của Object có Classname là “MultiTrend2” thành màu xanh

253. MultiTrendSetBasicLevel()

MultiTrendSetBasicLevel

Hiển thị vị trí Tag chuẩn trên Multi Trend, tính năng này có thể sử dụng khi multi Trend có 2 members trở lên 

Tham số:

class_name
 – classname của Object MultiTrend
pos 

 – Số thứ tự của Tag trên Object MultiTrend (số thứ tự bắt đầu từ 0)

Giá trị trả về :

Không 
Vi dụ:
@MultiTrendSetBasicLevel("MultiTrend1", 5);
Mô tả: 
Chọn Tag số 5 làm chuẩn trên Object có Classname “MultiTrend1”.
254. MultiTrendSetDataSize()

MultiTrendSetDataSize

Thay đổi kích thước hiển thị dữ liệu trên Object Multi Trend

void @MultiTrendSetDataSize(string classname, int size);

Tham số:

string classname
 : Classname của Object MultiTrend

int size 

 : Kích thước hiển thị dữ liệu thay đổi

Giá trị trả về:   Không
Ví dụ:

@MultiTrendSetDataSize("MultiTrend1", 200);

Mô tả: 
Thay đổi kích thước hiển thị dữ liệu trên Object MultiTrend1 là 200

 

255. MultiTrendSetStartTime()

MultiTrendSetStartTime
Thay đổi thời gian khởi động của Object Multi Trend 

void MultiTrendSetStartTime(char *class_name, int year, int mon, int day, int hour, int min);

Tham số:
class_name
– Classname của Object MultiTrend

year

– năm khởi động 
mon 
– tháng khởi động

day 

– ngày khởi động 

hour

– giờ khởi động

min 

– phút khởi động

Giá trị trả về:
Không
Ví dụ:
@MultiTrendSetStartTime("MultiTrend1", 2001, 11, 15, 12,15);
Mô tả: 
Thay đổi thời gian khởi động của Object MultiTrend có classname “MultiTrend1” vào thời gian 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11 năm 2001. 
 

256. MultiTrendSetStartTimeMode()

MultiTrendSetStartTimeMode

Thiết lập chế độ xem trên Object Multi Trend

void @MultiTrendSetStartTimeMode(string classname, int mode);

Tham số:

string classname
 : Classname của Object MultiTrend 

int mode

 : Chế độ xem ( 0: tự động, 1: chế độ tay)

Gía trị trả về:

Không 

Ví dụ 

@MultiTrendSetStartTimeMode("MultiTrend1", 1);

@MultiTrendReLoad("MultiTrend1");

Mô tả: 
Thiết lập chế độ xem trên MultiTrend1 bằng tay (Manual) và cập nhật lai dữ liệu trên Object MultiTrend

257. MultiTrendSetTimeType()

MultiTrendSetTimeType

Thay đổi đơn vị thời gian sử dụng hiện tại trên Muilti Trend 

void @MultiTrendSetTimeType(string classname, int type);

Tham số:

string classname 
: tên Multi Trend

int type

: đơn vị thời gian cho phép ( 0: phút, 1: giờ, 2: ngày, 3: tháng ) 

Giá trị trả về:
Không

Ví dụ

@MultiTrendSetTimeType("MultiTrend1", 1);

Mô tả : 
Thay đổi đơn vị thời gian sử dụng trên Muilti Trend là đơn vị giờ(Hour). 
 

258. ObjectSetBackColor()

ObjectSetBackColor 

Thay đổi màu nền và có thể sử dụng màu nền nhất định trên tất cả các đối tượng 

void @ObjectSetBackColor (string classname, int color);

Tham số:
string classname : Classname của Object 

int color : Màu thay đổi

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ :

@ObjectSetBackColor("Date1", @RGB(0, 255, 0));

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả: Thay đổi màu nền của Object “Date1” thành màu xanh và làm mất hiệu lực module test.modx để có thể thay đổi màu 

 

 

259. ObjectSetFillColor()

ObjectSetFillColor

Thay đổi màu tô cho các đối tượng , có thể sử dụng màu nhất định cho tất cả các đối tượng

void @ObjectSetFillColor (string classname, int color);

Tham số :

string classname : Classname của Object 

int color : Màu thay đổi 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ :

@ObjectSetFillColor("Circle1", @RGB(255, 0, 0));

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả: Thay đổi màu tô của Object Circle1 thành màu đỏ và vô hiệu hóa module test.modx để có thể thay đổi màu. 

 

260. ObjectSetFillOption()

ObjectSetFillOption

Thay đổi tùy chọn tô màu của đối tượng, có thể tô màu nhất định trên các đối tượng.

void @ObjectSetFillOption(string classname, int option);

Tham số:
string classname : Classname của Object 

int option : Tùy chọn thay đổi ( 0: not Fill, 1: tô) 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ

@ObjectSetFillOption("Circle1", 0);

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả :Thay đổi tùy chọn tô màu trên Cicle1 là 0 (not Fill) và vô hiệu hóa module “test.modx” để ứng dụng tùy chọn vừa thay đổi

 

261. ObjectSetLineColor()

ObjectSetLineColor

Thay đổi LineColor, có thể sử dụng màu cho tất cả các đối tượng trong Line Color

void @ObjectSetLineColor (string classname, int color);

Tham số:

string classname : Classname của Object

int color : Màu thay đổi

Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ:

@ObjectSetLineColor("Circle1", @RGB(255, 0, 0));

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả:Thay đổi Line color trong Circle1 thành màu đỏ và vô hiệu hóa module “test.modx” để ứng dụng màu vừa thay đổi

 

262. ObjectSetLineOption()

ObjectSetLineOption

Thay đổi Line trong các đối tượng theo kiểu Line nhất định và có thể sử dụng trên tất cả các đối tượng.
void @ObjectSetLineOption(string classname, int option);

Tham số:

string classname : tên Line

int option : Line thay đổi (0=none, 1=solid, 2= dot line, 3=dash, 4=dashDot, 5=dashDotDot)

Giá trị trả về : 

Không
Ví dụ:
@ObjectSetLineOption("Circle1", 0);

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả: Thay đổi kiểu Line trên Object Cicle1 là 0 (none) và vô hiệu hóa module “test.modx” để ứng dụng Line vừa thay đổi 

 

263. ObjectSetLineThick()

ObjectSetLineThick

Thay đổi kích thước độ dày của line có thể sử dụng cùng kích thước cho tất cả các đối tượng.
void @ObjectSetLineThick(string classname, int thick);

Tham số:

string classname : tên đối tượng 

int thick : kích thước thay đổi 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ :

@ObjectSetLineThick("Circle1", 3);

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả: Thay đổi kích thước Line thick trên Cicle1 là 3 và tô lại tập tin test modx để thay đổi kích thước  
 

264. ObjectSetText()

ObjectSetText

Thay đổi văn bản trong Object.
void @ObjectSetText(string classname, string text);

Tham số:

string classname : Classname của Object ( chỉ hỗ trợ trên Object của SingleText,Text)

string text : văn bản thay đổi 

Giá trị trả về:    Không
Ví dụ:

@ObjectSetText("SingleText1", "Text Changed");

Mô tả: Thay đổi nội dụng của SingleText1 Object thành Text Changed

Đối tượng hỗ trợ 

	Đối tượng hỗ trợ 
	Phiên bản hỗ trợ 

	SingleText
	9.5.2 trở lên

	Text
	10.0.4 trở lên


265. ObjectSetTextColor()

ObjectSetTextColor

Thay đổi màu văn bản, có thể sử dụng màu văn bản nhất đinh trên tất cả các đối tượng.

void @ObjectSetTextColor (string classname, int color);

Tham số:

string classname : Classname của Object

int color : Màu thay đổi 

Giá trị trả về:

Không 

Ví dụ

@ObjectSetTextColor("Date1", @RGB(255, 0, 0));

@ModuleInvalidate("test.modx");

Mô tả:Thay đổi màu văn bản trên Object “Date1” thành màu đỏ và vô hiệu hóa module “test.modx” để ứng dụng màu vừa thay đổi
266. ObjectSetToolTipText()

ObjectSetToolTipText

Thay đổi nội dung ToolTip 
void @ObjectSetToolTipText(string classname, string text);

Tham số:

string classname : Classname của Object 

string test : văn bản của ToolTip để thay đổi

Giá trị trả về:

Không 

Ví dụ:

@ObjectSetToolTipText("Rectangle1", “Object Rectangle”);

Mô tả: Thay đổi nội dung ToolTip trong Rectangle1 
267. OFF()

OFF

OFF là chức năng tắt Tag Digital Output và được thực hiện như sau 
@OFF("do01");
Mô tả: Tắt Digital Output Tag o01 và câu lệnh trên được thực hiện như sau. Thực hiện $do01 = 0 ; // OFF= ‘ 0 ‘, ON= ‘ 1 ‘ 

268. ON()

ON

ON là chức năng bật Tag Digital Output và được thực hiện như sau

@ON("do01");
Mô tả :Bât Tag Digital Output do01 và câu lệnh trên được thực hiện như sau. Thực hiện $do01 = 1 ; // nếu Digital Output do01ở chế độ ‘ON’ là ‘1’ và ở chế độ ‘OFF’ là ‘0‘. 
 

269. ON Delay Timer

ON Delay Timer
Có thể tạo Script vai trò ON Delay Timer tương tự như Ladder trong PLC

If ( $DI_0000 == OFF && flag ==0 ) return;

If ( $DI_0000 == ON && flag ==0 ) {

startyear = @GetDateYear();

startmon = @GetDateMon();

startday = @GetDateDay();

starthour = @GetTimeHour();

startmin = @GetTimeMin();

startsec = @GetTimeSec();

startcount=@GetMinCount(startyear, startmon, startday, starthour, startmin);

flag = 1;
}

if ( flag == 1 ){

curryear = @GetDateYear();

currmon = @GetDateMon();

currday = @GetDateDay();

currhour = @GetTimeHour();

currmin = @GetTimeMin();

currsec = @GetTimeSec();

endcount=@GetMinCount(curryear, currmon, currday, currhour, currmin);

hap = endcount – startcount;

if ( currsec >= startsec) {

hap = (hap*60) + (currsec – startsec);

}

else {

hap = (hap*60) + (60-startsec) + endsec;

}

if ( hap >= $SETDEALYTIME ){

$OUTPUT = 1;

flag = 0;

}

}

Khi thực hiện đoạn chương trình trên thời gian delay được nhập vào Tag $SETDEALYTIME Sau thời gian này thì Tag $OUTPUT = 1

  
270. peekdaynightpower

주간/심야/피크 전력 리포트에 보이기
일반적으로 현장에서 들어오는 전력을 주간/심야/피크 전력을 측정하기 위해서는 감시프로그램이나 현장 계기에서 전용 프로그램으로 돌리기 전까지는 측정하기가 어렵다. 여기서는 AUTOBASE 감시프로그램 안에서 스크립트를 작성하여 주간/심야/피크 전력을 나타내 보겠다.

주의 : 감시프로그램에 들어오는 전력신호가 어떤 TYPE에 따라 스크립트가 바뀌게 된다. (즉, 현장에서 들어오는 전력신호가 PULSE, 일일 적산량, 한달 적산량, 계속 누적되는 적산량 등 TYPE에 따라 스크립트식이 달라지게 된다.)

여기서는 RESET없이 계속 누적되는 전력량 신호를 받는 경우를 예로 하여 스크립트를 작성하겠다.

가정 : 
전력량 신호 -> RESET없이 계측기에서 누적된 신호를 보내준다. (즉, 계측기를 가동한 이후 RESET없이 계측기에서 계속해서 전력량을 누적하여 감시프`로그램으로 보내주며 감시프로그램에서 이 전력량을 받아서 계산할 때 이다.)


심야(00~07시/22~23시), 주간(08~09시/12~13시/17시~21시), 피크(10~11시/14~16시)로 가정한다.

1. 데이터 저장 구조에 대한 설명 

감시프로그램 구성방법 : 계측기로부터 들어오는 전력량을 저장한다. 

AUTOBASE자료 구조는 ‘평균/최대/최소/적산/총적산’으로 자료를 저장한다. 

전력량을 시간대별로 요약해서 보면 다음과 같이 저장될 것이다. 여기서는 최대값만을 가지고 사용할 것이므로 최대값 이외의 데이터는 표시하지 않겠음.

이전23시(오후11~오전00)
평균값, 2000, 최소값, 적산값, 총 적산값

금일00시(오전00~오전01)
평균값, 2300, 최소값, 적산값, 총 적산값

금일01시(오전01~오전02)
평균값, 2500, 최소값, 적산값, 총 적산값

금일02시(오전02~오전03)
평균값, 2680, 최소값, 적산값, 총 적산값

금일03시(오전03~오전04)
평균값, 2900, 최소값, 적산값, 총 적산값

…

…

금일23시(오후11~오전00)
평균값, 4500, 최소값, 적산값, 총 적산값

전력량에 대한 저장값 들은 위와 같을 것이고, 전력량 값은 계측기로부터 누적되어 들어오므로 그 시간대의 소비된 전력량은 그 시간의 최대값에서 전시간의 최대값을 빼주면 된다. (즉, 금일 00시(오전00시~오전01시)의 소비된 전력량은 2300-2000 하면 300 이 금일 00시에 소비된 전력량이 된다.)

따라서, 실제 전력량의 시간별  최대값들의 차이를 계산해서 각각의 메모리 태그 (심야 전력량: A0NW, 주간 전력량: A0DW, 피크 전력량: A0PW)에 해당 시간에 저장시키면 된다. 그리고, 각 전력량 저장 메모리는 RESET을 하지 않는다. 

2. 심야 전력량 저장하기 
상시 스크립트는 다음과 같이 작성한다.(전력량 : 아날로그 입력태그 “A00KWH” (PLC_SCAN태그),  심야전력량 : 아날로그 입력태그 “A0NW”(메모리태그))

year=@GetDateYear();
        

mon=@GetDateMon();

day=@GetDateDay();

hour=@GetTimeHour();

min=@GetTimeMin();

if(hour>=9 && hour<=22) return;
//심야(00~07시/22~23시) , 07시 데이터 저장시점은 8시 0분~10분 경이다.

if( min !=12 && min !=13) return;


if( min == 12 && flag ==1) return;


if( min == 13 && flag ==0) return;


if( min==12 && flag==0 ){

//이전시간 시간 데이터의 저장시점이 현재시간 0분~10분 사이이다. 

   @TimeMinusHour(year, mon, day, hour);    //윤년/전체시간을 계산하여 1시간을 빼준다.

   data=@DataGetAiHour("$A00KWH", 4, year, mon, day, hour);  

   $A0NW=$A0NW+data;   

   @DataSetAiHour("A0NW",year,mon,day,hour,$A0NW,$A0NW,$A0NW,$A0NW);   

   flag=1;

  }

if( min==13 && flag==1 ) {

   flag=0;

  }

3. 주간 전력량 저장하기

상시 스크립트는 다음과 같이 작성한다.(전력량 : 아날로그 입력태그 “A00KWH” (PLC_SCAN태그),  주간 전력량 : 아날로그 입력태그 “A0DW”(메모리태그))

주간(08~09시/12~13시/17시~21시)

year=@GetDateYear();

mon=@GetDateMon();

day=@GetDateDay();

hour=@GetTimeHour();

min=@GetTimeMin();

sec=@GetTimeSec();

//주간 : 08~09시/12~13시/17시~21시

if((hour>=0 && hour<=8) || (hour>=11 && hour<=12) || (hour>=15 && hour<=17) || hour==23) return;  

if( min !=12 && min !=13) return; 

if( min == 12 && flag ==1) return;

if( min == 13 && flag ==0) return;

if( min==12 && flag==0 ){

   data=@DataGetAiHour("A00KWH", 4, year, mon, day, hour-1);

   $A0DW=$A0DW+data;

   @DataSetAiHour("A0DW",year,mon,day,hour-1,$A0DW,$A0DW,$A0DW,$A0DW);   

   flag=1;

  }

if( min==13 && flag==1 ) {

   flag=0;

  }

4. 피크 전력량 저장하기

상시 스크립트는 다음과 같이 작성한다.(전력량 : 아날로그 입력태그 “A00KWH” (PLC_SCAN태그),  피크 전력량: 아날로그 입력태그 “A0PW”(메모리태그))

피크(10~11시/14~16시)

year=@GetDateYear();

mon=@GetDateMon();

day=@GetDateDay();

hour=@GetTimeHour();

min=@GetTimeMin();

sec=@GetTimeSec();

if((hour>=0 && hour<=10) || (hour>=13 && hour<=14) || (hour>=18 && hour<=23)) return; 

if( min !=12 && min !=13) return; 

if( min == 12 && flag ==1) return;

if( min == 13 && flag ==0) return;

if( min==12 && flag==0 ){

   data=@DataGetAiHour("$A00KWH", 4, year, mon, day, hour-1);

   $A0PW=$A0PW+data;   

   @DataSetAiHour("A0PW",year,mon,day,hour-1,$A0PW,$A0PW,$A0PW,$A0PW);   

   flag=1;

  }

if( min==13 && flag==1 ) {

   flag=0;

  }

위와 같이 스크립트를 작성한 후 아날로그 입력태그 A0NW(야간 전력량), A0DW(주간 전력량), A0PW(피크 전력량)을 자료 태그로 선택하면 된다.

리포트에서 시간별 전력량을 심야/주간/피크 별로 나누어서 그리고 전체를 통틀어 보기위해서는 다음과 같이 리포트에서 작성하면 된다.
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<그림1> 심야/주간/피크 전력량 일보 리포트 구성한 예

일보 리포트는 <그림1>과 같이 구성하면 된다.

시간 : =MultiCount, Hour, 0, 23, 0, 0,
  
(여러줄 순서 0시~23시)

전체 : =AIMultiSub, A00KWH, Hour, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 0시~23시)

심야 : =AIMultiSub, A0NW, Hour, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 0시~23시)

주간 : =AIMultiSub, A0DW, Hour, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 0시~23시)

피크 : =AIMultiSub, A0PW, Hour, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 0시~23시)
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<그림1> 심야/주간/피크 전력량 일보 리포트 구성한 예

월보 리포트는 <그림2>와 같이 구성하면 된다.

시간 : =MultiCount, Day, 1, 31, 0, 0,
  
(여러줄 순서 1일~31일)

전체 : =AIMultiSub, A00KWH, Day, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 1일~31일)

심야 : =AIMultiSub, A0NW, Day, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 1일~31일)

주간 : =AIMultiSub, A0DW, Day, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 1일~31일)

피크 : =AIMultiSub, A0PW, Day, 0, 23, 0, 0,
(여러줄 최대값 차이 1일~31일)

주의할 점 : <그림3>에서와 같이 ‘지정 월/일/시 까지’가 체크 되어있어야 한다.
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<그림3> 시간 선택 화면

271. PlaySound()

PlaySound

Chức năng để nghe File âm thanh qua card âm thanh và được thực hiện như sau
@PlaySound("tada.wav");
Mô tả : Mở fle âm thanh tada.wav 

Ví dụ 

if ( $DI_0001 == ON ) {

@Message("DI_0001 Alarm occur ");

@PlaySound("tada.wav");

}

else {

return;

} 
272. PlcScanSetReadDelay()

PlcScanSetReadDelay

void PlcScanSetReadDelay(int port, int station, char *type, int address, int delay_count);

Tạo lịch trình truyền thông đọc được gọi là READ trên chương trình truyền thông, READ được thực hiện theo tuần tự theo mặc định. PlcScanSetReadDelay là hàm có chức năng chỉ định số lần đọc trong READ 
Tham số:
port 
   số cổng (nếu là –1 tất cả các cổng được sử dụng.)
station   số trạm (nếu là -1tất cả các trạm được sử dụng.)
type     Kiêu bộ nhớ tương tự M, P ( nếu là “” tất cả các bộ nhớ tương ứng theo mẫu)
address    Địa chỉ khởi động đọc trong PLC ( nếu là -1 tất cả các địa chỉ được sử dụng)

delay_count 
số delay ( nếu là 0 có nghĩa là truyền thông liên tục và nếu là 1 có nghĩa là truyền thông nghỉ 1 lần )


Giá trị trả về:

Không

Ví dụ 1
@PlcScanSetReadDelay(0, -1,"", -1, 5);

@PlcScanSetReadDelay(0, 1,"", -1, 0);

Mô tả: Câu lệnh @PlcScanSetReadDelay(0, -1,"", -1, 5) chương trình truyền thông sử dụng Port số 0, đọc trạng thái của tất cả các station, tất cả các loại bộ nhớ và tất cả địa chỉ trong PLC số delay là 5, câu lệnh còn lại thực hiện tương tụ nhưng số delay là 0.
 
273. pow()

pow
Pow là hàm nhận [image: image68.png]


 
double value=@pow(double x, double y);

value=@pow(double x, double y);;
Mô tả : Biến “value” nhận giá trị [image: image70.png]



Ví dụ)
value=@pow(2, 5);

Mô tả: Giá 2 lũy thừa 5([image: image72.png]25



)= 32 được gán cho biến “value” 

 
274. PrintModule()

PrintModule

Hàm PrintModule để in bằng chức năng in đã thiết lập module đồ họa và được thực hiện như sau
@PrintModule("startup.modx", 2);

Mô tả: In hình ảnh module “startup.modx” theo kích thước đã thiết lập, ở đây yếu tố đầu tiên nhập tên module; yếu tố thứ 2 là thiết lập 3 loại như sau 

0 : chế độ in ( xác định chiều dọc/ngang trong thiết lập in)
1 : giấy dọc (Portrait)
2 : giấy ngang (landscape)
275. PrintScreen()

PrintScreen

PrintScreen có chức năng in màn hình hiện tại và được thực hiện như sau

@PrintScreen(); 
Mô tả: In màn hình giám sát đồ họa đã được kích hoạt
276. ProcessKill()

ProcessKill

Kết thúc chương trình khi đang thực hiện, có thể không lưu trữ giá trị dữ liệu khi tắt đột ngột trong khi thực hiện

void @ProcessKill(string procesname);

Tham số:

string processname : tên chương trình đang thực hiện 

Giá trị trả về:  Không

Ví dụ

@ProcessKill("iexplorer");

Mô tả: Kết thúc chương trình iexplorer khi đang chạy.

 
277. ProcessStart()

ProcessStart

Khởi động chạy tập tin 

void @ProcessStart(string process_name, string argument);

Tham số:

string process_name : tên tập tin

stirng argument : chỉ số khi thực hiện 

Giá trị trả về:   Không 
Ví dụ 1

@ProcessStart("note.exe","");

Môt tả : Chạy tập tin note.exe

Ví dụ 2

@ProcessStart("note.exe","C:\\SAMPLE.TXT");

Mô tả: Chạy tập tin note.exe, đưa tập tin C:\\SAMPLE.TXT vào chạy chương trình.
278. Pulsecalculation

Tính toán xung tín hiệu nhận 

Là phương pháp tạo giá trị analog từ xung tín hiệu được lấy từ PLC.
Một điều cần đặc biệt chú ý là khoảng thời gian của tín hiệu xung là hơn 1 giây để tính toán giá trị analog từ tín hiệu xung bởi chương trình Script.

Đây là lý do tại sao khoảng thời gian kết nối giữa chương trình Communication và chương trình thời gian thực chính xác là 1 giây.

Nếu khoảng thời gian của xung tín hiệu nhỏ hơn 1 giây thì chương trình Script không thể tính toán giá trị tín hiệu analog từ tín hiệu xung.

Ví dụ, bạn muốn tính toán tín hiệu analog Tag ($AI_POWER) từ tín hiệu digital Tag ($DI_0000), trong trường hợp này Tag digital là xung từ PLC. Khi xung chuyển từ mức thấp sang cao, Tag analog ($AI_POWER) tăng thêm 1 đơn vị. Nếu 1 xung là 10 [W], sau 1 xung giá trị của analog Tag sẽ tăng 10 đơn vị.


Bạn có thể tạo Script này từ thanh menu của chương trình Studio “File/Script/At Program running”

If ( $DI_0000 == OFF && flag == 0 ) return; // Nếu Tag $DI_0000 là OFF và biến flag là 0, không xuất hiện Script.
If ( $DI_0000 == ON && flag == 1 ) return; // Nếu Tag $DI_0000 là ON và flag là 1, xuất hiện Script.

If ( $DI_0000 == ON && flag == 0 ) { // Khi Tag $DI_0000 chuyển từ Low sang High, Script thực thi điều kiện if. 

$AI_POWER = $AI_POWER + 10;

flag=1;

return;

}

If ( $DI_0000 == OFF && flag == 1 ) { // Khi Tag $DI_0000 chuyển từ Low sang High, script sẽ không thực thi điều kiện IF.

flag=0;

return;

}

Trong Script này, biến “flag”là kiểu “char”.

 

279. RadioButtonGetPos()

RadioButtonGetPos

RadioButtonGetPos là hàm nhận giá trị chỉ số của dữ liệu được chọn trên Object RadioButton 

@RadioButtonGetPos(char* class_name);

Tham số:

char* class_name: Classname của Object RadioButton

Ví dụ 

int pos=@RadioButtonGetPos("Radio1");

Mô tả: Lấy vị trí của chỉ số dữ liệu được chọn trên Object RadioButton có classname là “RadioButton1” ( nếu có nhiều hơn 1 dữ liệu thì chỉ số dữ liệu đầu tiên được chọn là “0”)

280. RadioButtonSetPos()

RadioButtonSetPos

Chức năng gán giá trị của chỉ số dữ liệu đã tong Object RadioButton
@RadioButtonSetPos(char* class_name, int pos);

Tham số:

char* class_name: Classname của Object RadioButton

Int pos : chỉ số của dữ liệu được chọn trong Object RadioButton 

Ví dụ:

@RadioButtonSetPos("Radio1", 0);

Mô tả : Chỉ số vị trí dữ liệu trong Object RadioButton là 0;

 

281. rand()

Rand

rand có chức năng nhận số nguyên và được thực hiện như sau
value = @rand();
Mô tả: Gán giá trị mặc định cho biến “value”

Ví dụ 1

value = @rand(); // thực hiện hàm rand gán giá trị mặc định cho biến “value”

value = value % 9 ; // gán giá trị số nguyen cho biến “value” từ 0~9 

Ví dụ 2

value = @rand(); // thực hiện hàm rand thay thế Value bằng số nguyên

value = value % 4 ; // gán giá trị số nguyen cho biến “value” từ 0~4

282. ReportPrint()

ReportPrint

void ReportPrint(char *filename);

Hàm có chức năng in tập tin báo cáo, trước khi sử dụng chức năng này để in các dữ liệu sử dụng hàm ReportSetTime(See 284.) để thay đổi thời gian. Khi sử dụng chức năng này có thể hiển thị tin nhắn ‘không mở được Print Driver’ trên chương trình báo cáo, thiết lập ‘ Config | Printtime | config Report datetime’ trong chương trình báo cáo 
Tham số:
filename – tên tập tin báo cáo (ví dụ:"ex.rptx");
Giá trị trả về:
Không 
Ví dụ1
@ReportSetTime(1999, 5, 25, 12);
@ReportPrint("report1.rptx");
Mô tả: In dữ liệu 12 giờ ngày 25 tháng 5 năm 1999 trong tập tin report1.rptx
 

283. ReportPrintMulti()

ReportPrintMulti

void ReportPrintMulti(char *filename, int time_type);
Chức năng in nhiều tập tin báo cá, trước khi sử dụng chức năng này sử dụng ReportSetTimeMultiFrom(See 287.) và ReportSetTimeMultiTo(See 288.) để thay đổi thời gian cho phép in dữ liệu.

Tham số:

filename 
tên tập tin báo cáo ( ví dụ:"ex.rptx");
time_type 
thời gian cho phép in
0 – hour 

1 - day 

2 – month

3 – year ( hỗ trợ từ Version 8.1.0)

Giá trị trả về:

Không .
Ví dụ1
@ReportSetTimeMultiFrom(1999, 8, 20, 12);
@ReportSetTimeMultiTo(1999, 8, 21, 11);
@ReportPrintMulti("report1.rptx", 0);


Mô tả: In tập tin report1.rptx 
284. ReportSetTime()

ReportSetTime

void ReportSetTime(int year, int mon, int day, int hour);

Chức năng thiết lập thời gian trước khi in tập tin báo cáo, thực hiện chức năng ReportPrint(See 282.) để in dữ liệu.

Tham số:
year 
 dữ liệu báo cáo năm
mon dữ liệu báo cáo
tháng
day liệu báo cáo ngày 

hour dữ liệu báo cáo giờ 
Giá trị trả về: 

Không
Ví dụ:
@ReportSetTime(1999, 5, 25, 12);
@ReportPrint("report1.rptx");
Mô tả: in dữ liệu 12 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1999 trong tập tin report1.rptx.

 

285. ReportSetTimeMinListFrom()

ReportSetTimeMinListFrom

void ReportSetTimeMinListFrom(int year, int mon, int day, int hour, int min);
Chức năng thiết lập phút dữ liệu trước khi in tập tin báo cáo, thực hiện ReportPrint(See 282.) để in dữ liệu 
Tham số:
year 
năm của dữ liệu năm
mon tháng của dữ liệu


day ngày của dữ liệu
hour 
giờ của dữ liệu 
min 
phút của dữ liệu
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ1
@ReportSetTimeMinListFrom(1999, 8, 20, 12, 20);
@ReportSetTimeMinListTo(1999, 8, 20, 15, 50);

@ReportPrint("report1.rptx");
Mô tả: Thiết lập thời gian dữ liệu từ 12 giờ 20 phút ~ 15 giờ 50 phút ngày 25 tháng 5 năm 1999 và sử dụng report1.rptx để in.
286. ReportSetTimeMinListTo()

ReportSetTimeMinListTo

void ReportSetTimeMinListTo(int year, int mon, int day, int hour, int mon);
Chức năng thiết lập thời gian tắt dữ liệu trước khi in tập tin báo cáo, thực hiện chức năng ReportPrint để in báo cáo
Tham số:
year 
năm của dữ liệu báo cáo 
mon tháng của dữ liệu báo cáo 
day ngày của dữ liệu báo cáo 

hour 
giờ của dữ liệu báo cáo 

min
phút của dữ liệu báo cáo 
Giá trị trả về: Không 
Ví dụ 1
@ReportSetTimeMinListFrom(1999, 8, 20, 12, 20);
@ReportSetTimeMinListTo(1999, 8, 20, 15, 50);
@ReportPrint("report1.rptx");

Mô tả: Thiết lập thời gian dữ liệu 12 giờ 20 phút ~15 giờ 50 phút ngày 25 tháng 5 năm 1999 và thực hiện report1.rptx để in dữ liệu.

287. ReportSetTimeMultiFrom()

ReportSetTimeMultiFrom

void ReportSetTimeMultiFrom(int year, int mon, int day, int hour);
Chức năng thiết lập thời gian bắt đầu để in tập tin báo cáo trong nhiều ngày, sau đó sử dụng chức năng ReportPrintMulti(See 283.) có thể in nhiều tập tin báo cáo 
Tham số:
year – năm cho phép in
mon - tháng cho phép in
day - ngày cho phép in
hour – giờ cho phép in
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ 1
@ReportSetTimeMultiFrom(1999, 8, 20, 12);
@ReportSetTimeMultiTo(1999, 8, 21, 11);
@ReportPrintMulti("report1.rptx", 0);

Mô tả: Sử dụng chức năng report1.rptx để in liên tiếp 24 tập tin dữ liệu từ 12 giờ ngày 20 tháng 8 năm 1999 đến 11 giờ ngày 21 tháng 8 năm 1999

 

288. ReportSetTimeMultiTo()

ReportSetTimeMultiTo

void ReportSetTimeMultiTo(int year, int mon, int day, int hour);

Chức năng thiết lập thời gian kết thúc để in tập tin báo cáo cáo trong nhiều ngày, thực hiện chức năng ReportPrintMulti để in.

Tham số:
year 

năm cho phép in
mon 
tháng cho phép in 

day 

ngày cho phép in

hour 
giờ cho phép in
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ 1
@ReportSetTimeMultiFrom(1999, 8, 20, 12);
@ReportSetTimeMultiTo(1999, 8, 21, 11);
@ReportPrintMulti("report1.rptx", 0);
Mô tả: In liên tiếp 24 dữ liệu báo cáo từ 12 giờ ngày 20 tháng 8 năm 1999 đến 11 giờ ngáy 21 tháng 8 năm 1999, sử dụng report1.rptx để in dữ liệu. 
 

289. ReportSetVar()

ReportSetVar

void ReportSetVar(char *var, char *value);
Sử dụng trên chương trình báo cáo để thay đổi giá trị của biến chuỗi

Tham số:
var – tên biến chuỗi 
value – giá trị thay đổi 
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ1
@ReportSetVar("ex", "1234");
Mô tả: Thay đổi giá trị của biến chuỗi là 1234

290. ReportView()

ReportView 

void ReportPrint(char *filename);
Xuất hiện tập tin báo cáo trên màn hình sau khi kích hoạt chương trình báo cáo.

Tham số:
filename – hiển thị tên tập tin báo cáo (ví dụ:"ex.rptx");
Giá trị trả về: Không
Ví dụ 1
@ReportView("report1.rptx");
Mô tả: Hiển thị tập tin report1.rptx trên màn hình sau khi được kích hoạt chương trình báo cáo. 

291. Reserved

Sử dụng nút nhấn Script để lấy giá trị của Tag Analog/Digital
Chức năng AiCurr lấy giá trị của tín hiệu ngõ vào Analog và được sử dụng như sau.

AiCurr có chức năng nhận giá trị Analog Input và được thực hiện như sau

value = @AiCurr("ai01");
Mô tả: Giá trị của ngõ vào Analog “ai01” được gán cho biến “value”

DiCurr có chức năng nhận giá trị Digital Input và được thực hiện như sau

value = @DiCurr("di01");
Mô tả: Giá trị của ngõ vào Digital “di01” được gán cho biến “value”
292. RGB()

RGB

Hàm RGB có chức năng nhận màu trong giá trị khoảng từ 0~16777215
Color = @RGB(127, 127, 127);
Mô tả: Biến Color nhận giá trị của màu đã tạo khoảng cách từ 0~255 của 3 màu R (màu đỏ), G (xanh), B (màu xanh), 
Tham khảo) màu khác trên giá trị G,R,B như sau:
Ví dụ sử dụng

	Color 
	Kết quả giá trị 1
	Kết quả giá trị 2

	@RGB( 0, 0, 0)
	Đen

	0

	@RGB( 255, 0, 0)
	Đỏ

	16711680

	@RGB( 0, 255, 0)
	Xanh 

	65280

	@RGB( 0, 0, 255)
	Xanh dương

	255

	@RGB(255, 255, 255)
	Trắng

	16777215


293. ScheduleModelGetTime()

ScheduleModelGetTime

 Đọc kiểu thời gian được thiết lập trong Items của ScheduleModel
int @ScheduleModelGetTime(string mode, int itempos, int hour, int minute);
Tham số:

string model : tên model 

int itempos : vị trí của items trong model ( nếu có 3 items thì có thể lấy vị trí là 0,1,2)

int hour : biến nhận thời gian là giờ

int minute : biến nhận thời gian phút

Giá trị trả về:

Nếu giá trị trả về là 1 có thể đọc dữ liệu và nếu giá trị trả về là 0 thì không đọc được dữ liệu.

Ví dụ

@ScheduleModelGetTime("model1", 0, hour, minute);

Minute = 30;

@ScheduleModelSetTime("model1", 0, hour, minute);

@ScheduleReLoad();

Mô tả: Script ScheduleModelGetTime thực hiện đọc thời gian của mục “model1” tại vị trí 0 sau đó đổi biến “minute” = 30. Sau khi áp dụng câu lệnh ScheduleModelSetTime thì phải sử dụng câu lệnh ScheduleReLoad() để câu lệnh được áp dụng.
294. ScheduleModelSave()

ScheduleModelSave
Lưu tất cả ScheduleModel trong tập tin 

void @ScheduleModelSave();
Tham số : Không
Giá trị trả về:

Không 

Ví dụ 

hour = 2;

minute = 30;

@ScheduleModelSetTime("model1", 0, hour, minute);

@ScheduleModelSave();

@ScheduleReLoad();

Mô tả : Script lưu kiểu lịch trình trong tập tin sau khi thay đổi thời gian thiết lập là 2g30p trong Items đầu tiên của Model1
295. ScheduleModelSetTime()

ScheduleModelSetTime

Thay đổi kiểu thời gian lịch trình của Items cụ thể trong ScheduleMode
int @ScheduleModelSetTime(string mode, int itempos, int hour, int minute);

Tham số 

string model : tên model

int itempos : vị trí các mục thời gian trong medel (nếu có 3 mực thì vị trí được đặt là 0,1,2) 

int hour : giờ thiết lập

int minute : phút thiết lập 

Giá trị trả về: 

Nếu giá trị trả về là 1 thì dữ liệu đã được thay đổi nếu giá trị trả về là 0 thì dữ liệu không được thay đổi.

Ví dụ:

@ScheduleModelGetTime("model1", 0, hour, minute);

Minute = 30;

@ScheduleModelSetTime("model1", 0, hour, minute);

@ScheduleReLoad();

Mô tả: Đọc kiểu thời gian được thiết lập ở mục đầu tiên của model1, Script chỉ thay đổi là 30 phút sau khi áp dụng ScheduleModelSetTime thực hiện ScheduleReLoad() để thực hiện lịch trình được ứng dụng 

 

296. ScheduleReLoad()

ScheduleReLoad

Lập lại ứng dụng Schedule.
void @ScheduleReLoad();

Tham số:  không 
Giá trị trả về:  không 
Ví dụ:

@ScheduleModelGetTime("model1", 0, hour, minute);

minute = 30;

@ScheduleModelSetTime("model1", 0, hour, minute);

@ScheduleReLoad();

Mô tả: Đọc kiểu thời gian lịch trình “model1” được thiết lập, thay đổi minute = 30 phút. Sau khi áp dụng script ScheduleModelSetTime thực hiện script ScheduleReLoad() để lịch trình được ứng dụng.
297. ScreenSave()

ScreenSave
@ScreenSave(char *filename);
Lưu trữ tập tin trên màn hình MDI đã được kích hoạt trong chương trình giám sát .

Tham số:
char *filename vị trí thư mục lưu trữ ví dụ) C://ScreenSave//MyScreen
@ScreenSave(char *filename)
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ1
hour = @GetTimeHour();
if(hour==12 && flag==1) return;
if(hour!=12 && flag==0) return;
if( hour == 12 && flag==0 ) {
@ScreenSave("c://ScreenSave//MyScreen");
flag=1;
return;
}

if( hour !=12 && flag==1 ) {

flag=0;

}

Mô tả: Script trên thực hiện lưu màn hình giám sát vào thư mục "c://ScreenSave//MyScreen" lúc thời gian là 00:00

Thông tin chi tiết :
 vị trí thư mục lưu trữ đã được tạo nói cách khác ScreenSave trong ổ C là thư mục hiện 
298. ScriptEdit

Script Editor
Thực hiện soạn thảo Scriptt cho phép sử lý các thuật toán logic, thực hiện các lệnh trong chương trình giám sát <hình 1>.
Tạo câu lệnh bằng ngôn ngữ C trên soạn thảo bằng phương thức như sau.


1) nhập một dòng câu lệnh 


2) đánh dấu chấm phây cuối mỗi câu lệnh 

3) thực hiện phép tính sử dụng ngôn ngữ C


4) thực hiện câu lệnh Script trong các if, elseif, for, return.
5) cung cấp nhiều hàm Script 
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<Hình 1>Ví dụ soạn thảo Script trong chương trình giám sát <hình 1>
Lưu ý) Ví dụ Script, TAG Members ( Analog, Digital, String)(See 323.) 

299. ScriptEditMethod

Phương pháp soạn thảo Script 
 Khi chạy chương trình soạn thảo Script xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 1>.
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Ví dụ Script Editor <hình 1>.


Config : Là menu thiết lập kích thước của Font chữ được sử dụng trong Script Editor

Edit : Có thể chỉnh sửa hoặc dán Script 


Help : Xem trợ giúp 

Nhập các số, kí tự trên các Script của <hình 1>.

Script Edit là vùng soạn thảo Script <hình 1> bằng ngôn ngữ C theo phương thức như sau.

Nhập 1 dòng câu lệnh 


Cuối câu lệnh được phân cách bằng dấu chấm phẩy

Sử dụng phép tính bằng ngôn ngữ C 


Sử dụng của Script if, elseif, for, return 
Cung cấp nhiều kiểu chức năng Script 
Biến đầu vào ( Varible Input) được cấu hình với nút “Add” “Delete” “Modify” với list trong Script Edit, biến được chỉnh sửa như sau.


Delete: có thể xóa biến đã chọn trên list bằng cách nhấn nút “Delete”

Modify: có thể chỉnh sửa biến đã chọn bằng cách nhấn nút “Modify”
Menu Button trong chương trình soạn thảo Script.


OK : nhấn nút kết thúc chỉnh sửa Script và lưu Script đã tạo


Cancel : nhấn nút kết thúc chỉnh sửa và không lưu Script đã tạo


Compile(See 300.) : nhấn nút xác nhận các lỗi của Script đã chọn


TAG(See 304.) : Nhấn nút nhập TAG.

Scantime : thiết lập thời gian quét (giây) của Script. Mỗi Script có thể đặt thời gian quét khác nhau. 

Chú ý) thời gian quét không nên để 0 giây vì có thể có rất nhiều Script được thực thi trong chương trình giám sát sẽ làm chậm chương trình nên thời gian quét thường để ít nhất là 5s

Click chuột phải trên cửa sổ Script Edit , xuất hiện trình đơn tương tự như <hình 2>
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Trình đơn trong Script Edit <hình 2>


Undo (Ctrl+Z) : trở về nội dung trước đó


Redo (Ctrl+Shift+Z) : phục hồi nội dung đã xóa 


Copy (Ctrl+C) : sao chép nội dung đã chọn.


Paste (Ctrl+V) : dán nội dung sao chép 


Delete : xóa nội dung sao chép 


Select All (Ctrl+A) : chọn tất cả câu lệnh trpng Script Edit
300. ScriptEditMethodCompile

Compile trong Script Edit 

Nhấn nút “Compile” trong các nút menu của Script Edit có thể xác nhận các lỗi của Script đã tạo 

ví dụ tin nhắn trong trường hợp không bị lỗi sau khi đã nhấn nút “Compile” trong <hình 1> và ví dụ tin nhắn trong trường hợp bị lỗi sau khi đã nhấn nút “Compile” trong <hình 2> 
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<Hình 1> Ví dụ tin nhắn trong trường hợp chương trình không bị lỗi 
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<Hình 2> Ví dụ tin nhắn trong trường hợp chương trình bị lỗi 

301. ScriptEditMethodEdit

Menu Edit trong Script Ediror

Trên Menu chọn Edit hiển thị trình đơn tương tự như sau.
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<Hình 1> Menu Edit trong Script Editor

Edit trong Script Edit được cấu hình với trình đơn như sau

Script Copy : cho phép sao chép Script

Phạm vi sao chép Script là thời gian tìm kiếm, biến và Script đã tạo trên Editor

Script Paste : là tính năng dán nội dung đã sao chép trên vùng nhớ

@RGB insert(See 302.) : insert @RGB màu đã chọn trên hộp thoại chọn màu.

302. ScriptEditMethodEditRgb

RGB insert 

Chọn ‘Edit | @RGB insert’ trong Script Edit , xuất hiện hộp chọn màu tương tự như <hình 1>
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<Hình 1> Hộp chọn màu 

Sau khi nhập khoảng cách giá trị từ 0~255 trên vùng R, G, B, A hoặc màu trên vùng hiển thị màu của <hình 1> nhấn nút OK, các thông số màu @RGB(See 292.) hoặc @ARGB(See 22.) được chèn trên vùng Script Edit tương tự như ví dụ sau đây.


@RGB(0,128,128)


@RGB(255,255,255)

@RGB(255,0,0)


@ARGB(127, 255,0,0)


@ARGB(127, 0,0,255)
Nếu giá trị A trên hộp thoại của <hình 1> là 255 thì chèn hàm @RGB và nếu giá trị ngoài 255 thì chèn giá trị @ARGB 

Chú ý) <Hình 1> A là giá trị của độ trong suốt của màu sắc. thông thường giá trị của độ trong suốt A từ 127 ~ 255.
303. Script Edit Method Font

Thiết lập Font trong Script Edit

Chọn Config Font trong Script Edit xuất hiện menu phụ, chọn ‘Font’ trong trình đơn hiển thị hộp thoại thiết lập kích thước và kiểu ký tự tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> hộp thoại cài đặt Font trong Script Edit

Thiết lập kích cỡ, kiểu ký tự trên <hình 1> có thể thay đổi kiểu ký tự trên Script Editor .
304. Script Edit Method Tag

Nhập Tag trong Script Edit 

Vào Script Edit nhấn nút Tag trên menu Button xuất hiện hộp thoại chọn Tag tương tự như <hình 1>
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<Hình 1> Hộp thoại chọn Tag 

Sau khi chọn Tag trên <hình 1> nhấn nút “OK” vị trí hiện tại của Script Edit được nhập Tag như ví dụ sau.


$AI_0000

305. Script Edit Method Var

Chỉnh sửa/ thêm biến trong Script Edit 

Nhấn nút “Add…” hoặc “Modify” trong Script Edit xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 1>.
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Hộp thoại chỉnh sửa biến <hình 1>

Có thể chỉnh sửa hoặc thêm biến bằng cách thiết lập các giá trị ban đầu, kích thước, tên biến, kiểu biến trên <hình 1>.

Nhập các số, kí tự, tên biến trong hộp thoại Modify /Add… và có thể nhập kích thước khoảng cách từ 1 ~ 100,000, nhập cùng số thứ tự giá trị ban đầu, phân cách bằng dấu phẩy.

Nếu không nhập giá trị ban đầu thì thiết lập giá trị là 0

<Bảng 1> Ví dụ tên biến trên vùng Script Edit tùy thuộc vào kích thước sắp xếp trên 

<Bảng 2> là giá trị và kích thước Bytes cho phép có thể thiết lập trên Modify/Add 

	Tên biến 
	Kích thước
	Tên biến trên vùng chỉnh sửa 

	ex
	1
	ex

	
	5
	ex[0], ex[1], ex[2], ex[3], ex[4]

	
	20
	ex[0], ex[1], …, ex[19]


<Bảng1> ví dụ tên biến trên vùng Script Edit theo kích thước thứ tự
	Kiểu 
	bytes
	Mô tả
	Giá trị cho phép 

	sbyte
	1
	số nguyên 1 bytes có ký hiệu 
	-128 ~ 127

	byte
	
	số nguyên 1 bytes không có ký hiệu
	0 ~ 255

	char
	2
	Biến ký tự 
	0 ~ 65,535

	short
	
	số nguyên 2 bytes có ký hiệu
	-32,768 ~ 32,767

	ushort
	
	số nguyên 2 bytes không có ký hiệu
	0 ~ 65,535

	int
	4
	số nguyên 4 bytes có ký hiệu
	–2,147,483,648 ~ 2,147,483,647

	uint
	
	số nguyên 4 bytes không có ký hiệu
	0 ~ 4,294,967,295

	long
	8
	số nguyên 8 bytes có ký hiệu
	–9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807

	ulong
	
	số nguyên 8bytes không có ký hiệu
	0 ~ 18,446,744,073,709,551,615

	float
	4
	4 byte
	3.4E +/- 38 (hằng số : 7 số)

	double
	8
	8 byte
	1.7E +/- 308 (hằng số : 15 số)

	string
	Số của kí tự x 2
	Biến chuỗi
	Nhập cùng số 


<Bảng 2> giá trị và kích thước Bytes cho phép khác trên biến 
 

306. Script Example

Ví dụ Script 
1. Điều khiển quá trình trong thời gian mong muốn 

1. Nhận thời gian hiện tại(See 119.) 

2. Xem báo cáo trong thời gian chỉ định / nhận dữ liệu trong thời gian chỉ(See 133.) định 

3. Thay đổi thời gian bắt đầu trên đồ thị(See 120.) 

2. Kết nối ODBC DB 
1. Sử dụng câu lệnh SQL(See 128.) xem nhiều Records
2. Sử dụng câu lệnh SQL lưu dữ liệu trên DB (See 129.)

3. Sử dụng câu lệnh SQL(See 128.) kiểm tra dữ liệu trên DB 

4. Sử dụng câu lệnh SQL(See 128.)  cập nhật dữ liệu DB 

  5. Phương pháp tạo WHERE/ORDER BY khi Sử dụng câu lệnh SQL(See 128.) 
3. bố trí màn hình cảnh báo(See 114.) 
4. sử dụng phép tính Bit(See 115.)
5. cấu hình KEY PAD(See 122.)
6. xây dựng text menu trong chương trình giám sát(See 124.) 
7. thêm/ chỉnh sửa thanh menu 
8. hộp thoại output(See 134.) 
  
307. Script Execute

Thực hiện soạn thảo Script 

Trong Studio để viết kịch bản cho một chương trình giám sát lớn hơn liên quan đến toàn bộ kịch bản, kịch bản liên kết với các module đồ họa, mỗi yếu tố đồ họa có thể được phân loại như một trình soạn thảo kịch bản, làm thế nào để chạy một chút khác nhau cho từng loại
Script tương ứng với tất cả chương trình giám sát
Vào Menu chính trong Studio, chọn ‘File | Script ’ trong Report Edit hoặc module Edit, xuất hiện trình đơn tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> Trình đơn trong File Text menu
Chọn menu <hình 1> thực hiện soạn thảo trong Script tương ứng với tất cả chương trình giá sát.


At program Start : chọn ‘At program Start ‘ tạo Script thực hiện 1 lần khi khởi động chương trình giám sát


At program Running: tạo Script chọn ‘At program Running’


At program End: tạo Script được thực hiện 1 lần khi chọn ‘At program End’


Key Script : Script được thực hiện khi nhấn phím chỉ định trên chương trình giám sát 


Menu Script : Sử dụng MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999 để viết Script cnho Menu


Login Script : Script được thực thi 1 lần khi người sử dụng đăng nhập vào chương trình giám sát.

Before Log Out Script: Script được thực hiện trước khi logout


After Log Out Script: Script được thực hiện sau khi logout

Scrip tương ứng trên module đồ họa

Trong Studio ở màn hình soạn thảo module từ Menu chọn ‘etc’, xuất hiện trình đơn tương tự như <hình 2>.

Nghe

Đọc ngữ âm

‘Script On Module Opened/Close’ trong <hình 2> là Script đươc thực hiên khi tắt hoặc mở module đồ họa hiện tại trên chương trình giám sát đồ họa và Script ‘Script On Module Running’ là Script được thực hiện trong quá trình giám sát module đồ họa.

Và Script ‘Script On Module Activated/Deactivated’ là Script được thực hiện khi module đồ họa hiện tại được hoạt động hoặc không hoạt động.

ở đây hoạt động là trạng thái khi click chuột trên Window và trạng thái không hoạt động trong trường hợp không click chuột trên window 
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<Hình 2> Menu Script cho module đồ họa

Nút nhấn Script (Script Button)

Tạo Script nội và File ngoài trên hộp thoại thiết lập “ Insert | Script button ‘ trong chỉnh sủa module.

Script trên đồ họa 

Trên hộp thoại thiết lập đồ họa có các Tab mở rộng, có thể tạo Script trên tab mở rộng

Và có thể sử dụng tính năng Script trên Tab đáp ứng trỏ của đồ họa tương ứng Analog/ Digital

308. Script Execute Extended

Scrip trên các Object của đồ họa 

Trên hộp thoại thiết lập đồ họa có tab mở rông,Có thể tạo Script trên tab mở rộng vào Studio vào phần chỉnh sửa module và chọn đô thoại chỉ định, click đôi chuột trái vào ‘ObjectRectangle’ trên thanh trình duyệt hoặc click ‘Edit | ObjectRectangle’ hiển thị màn hình chọn Script mở rộng tương tự như <hình 1> 
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< Hình 1> Ví dụ chọn Tab Expand 

Khi click ( V ) trên vùng [image: image86.jpg]¥ Use Expand Option



của <hình 1> tính năng mở rộng trên các Object được bật 

click ( V) vào trước ô [image: image87.jpg]¥ Use Expand Option



các tính năng chiều dọc, ngang, X, Y được bật, chọn các yếu tố tương tự như sau để thực hiện soạn thảo Script


kích thước ngang : chọn nút [image: image88.jpg]Width



để tạo Script theo chiều ngang


kích thước dọc : chọn nút [image: image89.jpg]Height



để tạo Script theo chiều dọc 


trục X : chọn nút [image: image90.jpg]


để tạo Script trên trục X


trục Y : chọn nút [image: image91.jpg]


để tạo Script trên trục Y


nhấn phím : chọn nút [image: image92.jpg]Key Down



để tạp Script khi nhấn phím 


thay đổi lựa chọn : chọn nút [image: image93.jpg]Sel Change



để tạo Script khi thay đổi vị trí lựa chọn trong các List


click chuột: chọn nút [image: image94.jpg]


để tạo Script khi nhấn chuột trái


nhả chuột : chọn nút [image: image95.jpg]onup



để tạo Script khi nhả chuột trái


vùng hiển thị : chọn nút [image: image96.jpg]Zone display



thiết lập vùng hiển thị theo vị trí con trỏ


hiển thị : chọn nút [image: image97.jpg]


để tạo Script hiển thị trên màn hình giám sát 


nhấp nháy : chọn nút [image: image98.jpg]Blinking



để tạo Script thiết lập thời gian nhấp nháy


tóc độ ảnh động : nhấn nút [image: image99.jpg]


để tạo Script thiết lập tốc độ trong ảnh động


di chuyển Slider theo chiều ngang : chọn nút [image: image100.jpg]


thiết lập tỷ kệ di chuyển theo chiều ngang.


di chuyển Slider theo chiều dọc: chọn nút [image: image101.jpg]Vertical



thiết lập tỷ kệ di chuyển theo chiều dọc


line thick : chọn nút [image: image102.jpg]


để tạo Script thiết lập đồ dày của line.


line color : chọn nút [image: image103.jpg]Line color



để tạo Script thiết lập màu 


Fill color : chọn nút [image: image104.jpg]Fill color



để tạo Script thiết lập Fill color.


Text color : chọn nút [image: image105.jpg]


để tạo Script thiết lập màu ký tự.


background color : chọn nút [image: image106.jpg]Back color



để tạo Script thiết lập màu nền.

Chú ý) Khi bạn check (v) để sử dụng thuộc tính mở rộng của Object bạn có thể soạn thảo Script để chạy tự động khi chương trình giám sát hoạt động.
Các Object đồ họa Analog/digital có thuộc tính đáp ứng chuột, ta có thể sử dụng Script để thực thi cho đáp ứng này bằng cách chọn mục “Run file script”. Hoặc chọn ở mục “Run include script” để thực hiện soạn thảo script cho đáp ứng của chuột.
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<Hình 2> Hộp thoại chọn file Script cho đáp ứng chuột của Object

Tab Mouse Response cho chúng ta 2 cách để chọn thực hiện script cho đáp ứng chuột.

Run file script: Điền tên Script sau đó nhấn nút [image: image108.jpg]


để soạn thảo sript.

Run include script: Nhấn nút [image: image109.jpg]Edit



xuất hiện màn hình soạn thảo script.
309. Script Execute Extended Area

Tính năng mở rộng vùng hiển thị khi rê con trỏ đến vị trí Object

Vùng hiển thị là thiết lập vị trí và hiển thị hình vuông trên khung đồ họa khi rê con trỏ trên đồ họa đã chọn

Chọn nút [image: image110.jpg]Zone display



trên Tab mở rộng trong hộp thoại thiết lập đồ họa, xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> Hộp thoại thiết lập tính năng mở rộng vùng hiển thị 

Click (v) trên khung [image: image112.jpg][V Use same size



trong <hình 1>, nhập giá trị vị trí hiển thị hình vuông trên ô ‘Left’ và trường hợp khi chưa click (v) vào ô [image: image113.jpg][V Use same size



thì nhập giá trị hiển thị hình vuông vào các ô Left, Right, up, down.

Vùng hiển thị vị trí hình vuông ( hiển thị trái, phải, trên, dưới đồ họa đã chon) được hiển thị cùng số (pixcel) chỉ định trên <hình 1>.
 

310. Script Execute Extended Normal

Script Execute Extended Normar

Chọn tính năng mở rộng kích thước dọc, ngang,X,Y thực hiện chỉnh sửa Script tương tự như <hình 1> và tạo các yếu tố theo phương thức như trên <bảng 1>
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<Hình 1> Thực hiện soạn thảo Script mở rộng kích thước ngang

	Mở rộng 
	Nội dung Script
	Ví dụ tạo Script
	Các yếu tố đồ họa

	Kích thước
	Dọc
	% kích thước doc/ngang
	return 100; // giá trị gốc
return 50; // giảm 1/2 

return 200; // tăng gấp 2 lần
	Hầu hết các đồ họa 

	
	ngang
	
	
	

	Vị trí 
	X
	Giá trị vị trí trục X/Y 
	return 75;
return 500;
	

	
	Y
	
	
	

	Event 
	Nhấn phím
	Nội dung thực hiện khi nhấn phím 
	if(@KeyGetCode() == 13) { // nhấn Enter
… // nhập nội dung thực hiện

}
	IME (bộ gõ)

	
	Thay đổi chọn lựa
	Nội dung thực hiện khi thay đổi chọn lựa
	i=@ListBoxGetCurSel(“ListBox1”);
… // nhận giá trị vị trí ListBox
	ListBox, ComboBox, Radio Button, checkBox …

	Mouse
	Nhấn
	Nội dung thực hiện khi nhấn hoăcg nhả chuột 
	
	Các đường thẳng, hình vuông trong đồ họa 

	
	nhả
	
	
	

	View 
	Hiển thị
	ON(1)/OFF(0) 
	return ON; // hiển thị
return OFF; // không hiển thị
	Trên các đồ họa 

	
	Nhấp nháy
	Giá trị chu kỳ nhấp nháy
(0 = không, 1000 = mỗi giây 
	return 1000; // nhấp nháy 1s
return 3000; // nhấp nhay 3s
	

	animation
	Tốc độ
	Vòng /phút (RPM)
	return 30; // 30 vòng/ phút
return 100; // 60 vòng/ phút
	Animation 

	Thick 
	Line thick 
	Giá trị độ dầy của line
	return 1; // line thick = 1
return 3; // line thick = 3
	Đường thẳng, hình vuông, đa giác, đường cong, hình vuông góc tròn…

	Color 
	Line color 
	Giá trị màu của line
	return @RGB(255, 255, 255); // trắng
return @RGB(0, 0, 0); // đen

return @RGB(0, 0, 255); // xanh

return @ARGB(127, 0, 0, 255); 

// 50% đỏ
	Yếu tố tương ứng với Line

	
	Full color
	Giá trị màu tô
	
	Yếu tố tương ứng với Full

	
	Text color
	Giá trị màu ký tự
	
	Yếu tố tương ứng với Text

	
	background
	Giá trị màu nền
	
	Yếu tố có background


<Bảng 1> Nội dung và ví dụ tạo Script 
311. Script Execute Extended Slider

Trượt theo chiều ngang

Slider là tính năng thay đổi và di chuyển Object đồ họa chỉ định bằng cách thiết lập gía trị Analog Input Tag

Nhấn nút [image: image115.jpg]


trên Tab ‘Expand’ trên hộp thoại Properties, xuất hiện hộp thoại thiết lập tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> Ví dụ hộp thoại thiết lập di chuyển Slider theo chiều ngang

Nhấn nút [image: image117.jpg]


hoăc Edit trên <hình 1>thiết lập Analog Input Tag để thiết lập mức độ di chuyển theo sự thay đổi giá trị Tag

Nhập số (Pixcel) mức độ di chuyển quá trái, phải trên đồ họa đã chọn trên hộp thoại thiết lập di chuyển Slider theo chiều ngang

Nhập giá trị Tag vào ô ‘At Right’ và giá trị Tag vào ô ‘Left’ bên mục thay đổi giá trị Tag 

Khi Click (v) vào ô [image: image118.jpg]¥ Use Base,Full



để thiết lập giá trị tag nhỏ nhất ( bên trái) giá trị tag lớn nhất ( bên phải). Thông thường slider sử dụng Tag Analog input.

Chú ý ) Phạm vi của chuyển động trượt được đưa vào các module đồ họa dựa trên vị trí hiện tại của các Object đồ họa (vị trí tương đối), trái, phải (pixel) là đầu vào. (Không phải là một vị trí phối hợp tuyệt đối).
312. Script Execute Extended Slider Hori

Di chuyển trượt theo chiều dọc 

Slider là tính năng thay đổi và di chuyển Object đồ họa chỉ định bằng cách thiết lập gía trị Analog Input TagNhấn nút [image: image119.jpg]


trên Tab ‘Expand’ trên hộp thoại thiết lập đồ họa, xuất hiện hộp thoại thiết lập tương tự như <Hình 1>.
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<Hình 1> Ví dụ hộp thoại thiết lập di chuyển Slider theo dọc

Nhấn nút [image: image121.jpg]


hoặc soạn thảo trên <Hình 1> Analog Input Tag để thiết lập mức độ di chuyển theo sự thay đổi giá trị Tag

Nhập số (Pixcel) mức độ di chuyển quá trái, phải trên đồ họa đã chọn trên hộp thoại thiết lập di chuyển Slider theo chiều dọc

Nhập giá trị Tag vào ô ‘At Bottom’ và giá trị Tag vào ô ‘At Top’ bên mục thay đổi giá trị Tag 

Khi Click (v) vào ô [image: image122.jpg]¥ Use Base,Full



trong vùng thay đổi giá trị tag là giá trị tag thay đổi được thiết lập giá trị tag nhỏ nhất ( bên trái) giá trị tag lớn nhất ( bên phải). Thông thường slider sử dụng Tag Analog input.
Chú ý ) Phạm vi của chuyển động trượt được đưa vào các module đồ họa dựa trên vị trí hiện tại của các Object đồ họa (vị trí tương đối), trái, phải (pixel) là đầu vào. (Không phải là một vị trí phối hợp tuyệt đối).
313. ScriptExecuteKey

Key Script 

Key Script là Script để thực hiện Script đã tạo khi nhấn phím tương ứng trên bàn phím trong chương trình giám sát.

Trong chương trình Studio từ Menu chọn ‘File| Script | Key Script’ xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 1>.

Phím có thể sử dụng trên key Script là F1 ~ F24, số 0 ~ 9, kí tự A ~ Z, có thể kết hợp phím Ctrl + Shift
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<Hình 1> Hộp thoại Key Script 

Nhấn nút [image: image124.jpg]Add



hoặc [image: image125.jpg]


trong <hình 1>, xuất hiện hộp thoại chọn key tương tự như <hình 2>, nhấn nút Edit hoặc Add có thể chỉnh sửa giá trị hoặc thêm Key Script.

Nhấn nút [image: image126.jpg]Delete



trên <hình 1> có thể xóa Key Script đã tạo.
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<Hình 2> ví dụ hộp thoại chọn Key

Click đôi chuột trái vào Script hiển thị trên List hoặc nhấn nút [image: image128.jpg]Modify



trên <hình 1>, xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa Script tương tự như <hình 3> và tạo Key Script.
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<Hình 3> ví dụ Key Script Edit 
Nhấn nút [image: image130.jpg]


trên <hình 1> có thể tắt màn hình soạn thảo Key Script.

 
314. Script Execute Local MainRun

Script chạy cùng chương trình giám sát 

“Script when program running” trong chương trình giám sát là Script được thực hiện trong khi chương trình giám sát đang chạy, thời gian quét của Script được thiết lập bằng giây.

Chọn nút [image: image131.jpg]


 hoặc vào menu chọn ‘File | Script | Script when program running’ trong chương trình xuất hiện hộp thoại tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> Hộp thoại Script when program running

Nhấn nút [image: image133.jpg]Add



 trên <hình 1>, xuất hiện hộp thoại thêm Script tương tự như <hình 2>, nhập mục mô tả “Description” và tên tập tin(Filename) Script để tạo Script mới.
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<Hình 2> Hộp thoại thêm Script  
Nhấn nút [image: image135.jpg]Delete.



 trên <hình 1>, xuất hiện hộp thoại xác nhận xóa Script tương tự như <hình 3>.Nếu chọn xóa Script trên hộp thoại <hình 3> tập tin Script đã xóa được lưu trên tập tin *sav. Như vậy Script được lưu trong tập tin *sav có thể sử dụng khi thay đổi CTLX (hoặc CTL).
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<Hình 3> Hộp thoại xác nhận xóa Script
Nhấn nút [image: image137.jpg]Add



 trong <hình 1> hoặc click đôi chuột trái vào Script hiển thị trong danh sách, xuất hiện hộp thoại soạn thảo Script tương tự như <hình 4>. Tạo “Script khi chương trình đang chạy” bằng ‘phương pháp tạp Script’(See 298.) và ‘phương pháp sử dụng trong Edit(See 299.)’ trên <hình 4>.
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<Hình 4> ví dụ chỉnh sửa Script tiếp tục trong thực hiện chương trình giám sát 
Trong <Hình 1> ta có thể sao chép Script bằng cách chọn script cần sao chép và nhấn nút [image: image139.jpg]Copy.



, script được tạo ra có tên Noname1.CTLX. Nếu Noname1.CTLX tồn tại thì Script được sao chép với tên là Noname2, Noname3

Nhấn nút [image: image140.jpg]


 trên <hình 1> để thoát chương trình soạn thảo Script và khởi động chương trình giám sát ‘View Script’ được thực hiện, nhấn nút [image: image141.jpg]


 có thể tắt cửa sổ soạn “Script when program running”

315. Script Execute LocalMain Start
Script khi tắt/mở chương trình giám sát 
“Script when program start/end” là script được thực thi 1 lần khi chương trình giám sát khởi động hoặc kết thúc.
Trong chương trình Studio chọn “File/Script/ At Program Start” hoặc “File/Script/ At Program End” xuất hiện hộp thoại soạn thảo Script như hình 1
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<Hình 1> Ví dụ thực hiện soạn thảo Script khi chương trình giám sát khởi động

Tạo Script khi chương trình giám sát tắt/ mở trên “phương pháp tạo Script” và “phương pháp sử dụng Edit Script’ trong Edit Script tương tự như <Hình 1>.

 

 

316. Script Execute LogIn

Script LogIn/Before logout/After logout

Script đăng nhập/trước khi đăng xuất/sau khi đăng xuất ()

Script login/ Before logout /After logout là Script được thực hiện khi người sử dụng đăng nhập/ trước đăng xuất/sau đăng xuất trên chương trình giám sát. Script login/ Before logout /After logout chỉ được thực hiện một lần.

Trong chương trình Studio trên thanh menu chọn ‘File | Script | Script login’ hoặc ‘ File | Script | Before logout Script ‘ hoặc ‘ File | Script | Affter logout Script ‘, xuất hiện hộp thoại Script Edit tương tự như <hình 1>.
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<Hình 1> Ví dụ soạn thảo Script Login

Tạo Script login/ before logout/ after logout bằng ‘phương pháp tạo Script’ và ‘phương pháp sử dụng trong Edit’ trên <hình 1>.

 

317. ScriptExecuteMenu

Menu Script 

Menu Script là Script được soạn thảo cho menu do người sử dụng tạo ra để sử dụng trơng trình giám sát. Menu script có từ MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999 
Trong chương trình Studio từ thanh menu chọn File|Script|Menu Script xuất hiện hộp thoại như hình 1
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<Hình 1> Hộp thoại chọn Menu Script 

Để soạn thảo Script cho menu từ hộp thoại như hình 1 click đôi chuột trái vào “MENU_SCRIPT_000,….”  Hoặc nhấn nút “Modify” thì sẽ xuất hiện hộp thoại soạn thảo Script như hình 2
Soạn thảo Menu Script bằng ‘phương pháp tạo Script(See 298.)’ và ‘phương pháp sử dụng trong Edit(See 299.)’ trên <hình 2>.
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<Hình  2> Menu Script Edit
Nhấn nút “Delete” trên <hình 1> có thể xóa nội dung Menu Script đã tạo 

Nhấn nút “Close” tắt màn hình Menu Scritp.
 

318. Script Execute Module

Soạn thảo Script cho module đồ họa.

Soạn thảo Script cho module đồ họa là Script được thực hiện trong trạng thái(Opened/Running/Cloed/Activate/Deactivate) của module đồ họa chỉ định trên chương trình giám sát.

Trong chương trình Studio khi soạn thảo module từ menu chọn ‘Etc’, xuất hiện trình đơn như <Hình 1>.
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<Hình 1> Menu ‘Etc’ 

<Hình 1> Script được tương ứng trên module đồ họa được cấu hình nội dung và hình thức tương tự như trên <bảng 1>.
	Kiểu Script
	Nội dung
	Số lượng Script

	Mở module(Script On Module Opened)
	Chạy một lần khi mở module đồ họa 
	Dưới 1

	Module đang chạy(Script On Module Running)
	Luôn luôn chạy trong thời gian mở module 
	

	Đóng module(Script On Module Close)
	Chạy một lần khi tắt module đồ họa
	

	Kích hoạt module(Script On Module Activate)
	Chạy một lần khi kích hoạt module đồ họa
	

	Không kích hoạt module(Script On Module Deactivate) 
	Chạy một lần khi không kích hoạt module đồ họa
	


<Bảng1> Nội dung và kiểu Script tương ứng trên module đồ họa 
Chọn Script tương ứng trên module đồ họa như <hình 1>, tạo Script bằng ‘ phương pháp tạo Script’(See 298.) và ‘phương(See 299.) pháo sử dụng trong Edit’
soạn thảo Script tương tự như <Hình 2>. 
Script khi tắt/mở module <hình 1> là Script được chạy một lần khi tắt hoặc mở module đồ họa trên chương trình giám sát, và Script khi module đang chạy là Script được chạy trong thời gian giám sát module đồ họa. Và Script khi kích hoạt và không kích hoạt module là Script được chạy một lần khi đã kích hoạt hoặc chưa kích hoạt module đồ họa.Kích hoạt ở đây có có nghĩa là click chuột lên nó và chưa kích hoạt thì ngược lại.
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<Hình 2> Soạn thảo Script khi mỏ Module 
319. Script Function

	Kiểu hàm
	Mô tả
	PhPhiên bản hỗ trợ 

	abs(See 1.)
	Nhận giá trị tuyệt đối
	

	acos(See 2.)
	Nhận giá trị A cosine
	

	AiCurr(See 3.)
	Nhận giá trị Analog input
	

	AiHigh(See 4.)
	Nhận giá trị thiết lập Analog Input High 
	

	AiHiHi
	Nhận giá trị thiết lập Analog Input HiHi 
	

	AiLoLo(See 6.)
	Nhận giá trị thiết lập Analog Input LoLo 
	

	AiLow(See 7.)
	Nhận giá trị thiết lập Analog Input Low 
	

	AiSetCurr(See 8.)
	Thay đổi giá trị Analog Input Tag
	

	AiSumTotal(See 9.)
	Nhận mọi giá trị tích lũy Analog input
	

	AlarmGetEventCount(See 11.)
	Nhận số Event Alarm phát sinh hiện tại
	

	AlarmGetSoundFlag(See 12.)
	Xác định tắt/ mở âm cảnh báo 
	

	AlarmListConfirm(See 13.)
	Xác nhận cảnh báo 
	

	AlarmListDelete(See 14.)
	Xóa cảnh báo trên cửa sổ xác nhận cảnh báo
	

	AlarmListGetCursor(See 15.)
	Xác định vị trí con trỏ trên cửa sổ xác nhận cảnh báo
	

	AlarmListSetCursor(See 16.)
	Di chuyển chuột trên cửa sổ xác nhận cảnh báo tới vị trí chỉ định
	

	AlarmListSetFilter(See 17.)
	Thiết lập điều kiện tìm kiếm trên cửa sổ xác nhận cảnh báo 
	

	AlarmSetSoundFlag(See 19.)
	Tắt / mở âm cảnh báo 
	

	AlarmSoundConfirm(See 20.)
	Xác nhận (OFF) âm cảnh báo hiện tại 
	

	AnimationSetFile(See 21.)
	Thay đổi hình ảnh Animation bằng tâp tin tương ứng
	CTLX

	ARGB(See 22.)
	Thay đổi giá trị Alpha, Red, Green, Blue bằng giá trị màu 32bit.
	CTLX

	asin(See 23.)
	Nhận giá trị A sine
	

	atan(See 24.)
	Nhận giá trị A tangent
	

	atan2(See 25.)
	Nhận giá trị a tangent của trục X,Y
	

	atof(See 26.)
	Chuyển đổi chuỗi thành số thập phân
	

	atoi(See 27.)
	Chuyển đổi chuỗi thành số nguyên
	

	atox(See 28.)
	Chuyển đổi chuỗi 16 số nguyên thành số nguyên 
	

	BitmapSetFile(See 29.)
	Chuyển hình ảnh Bitmap vào tập tin tương ứng
	CTLX

	CheckBoxGetCheck(See 30.)
	Nhận giá trị hiện tại của Check Box 
	

	CheckBoxSetCheck(See 31.)
	Chuyển đổi giá trị hiện tại của Check Box
	

	clock(See 32.)
	Nhận thời gian trong đơn vị 1/1000 giây
	

	CloseModule(See 33.)
	Đóng module đồ họa hiện tại 
	

	ComboBoxAddString(See 34.)
	Thêm dữ liệu vào ComboBox
	

	ComboBoxDeleteString(See 35.)
	Xóa dữ liệu trong ComboBox
	

	ComboBoxGetCurSel(See 36.)
	Giá trị chỉ số dữ liệu đã chọn trên ComboBox.
	

	ComboBoxGetText(See 37.)
	Lấy nội dung trong ComboBox
	

	ComboBoxResetContent(See 38.)
	Xóa mọi nội dung trong ComboBox
	M, 

	ComboBoxSetCurSel(See 39.)
	Nhận giá trị của chỉ số dữ liệu trong ComboBox
	

	ComboBoxSetText
	Gán nội dung cho ComboBox
	

	CommandLineGetCount(See 41.)
	Nhận các tham số khi thực hiện chương trình giám sát 
	CTLX

	CommandLineGetString(See 42.)
	Nhận giá trị chuỗi trong vị trí chỉ định khi thực hiện chương trình giám sát.
	CTLX

	ControlBox(See 43.)
	Tạo hộp điều khiển
	

	cos(See 45.)
	Nhận giá trị cos 
	

	CreateDirectory(See 46.)
	Tạo thư mục
	

	CsvBlockDelete(See 47.)
	Xóa cột cụ thể trên CsvBlock
	

	CsvBlockFree(See 48.)
	Xóa memory CsvBlock
	

	CsvBlockGet(See 49.)
	Sao chép giá trị Tag trên CsvBlock
	

	CsvBlockGetText(See 50.)
	Đọc giá trị cột/ hàng chỉ định trên CsvBlock 
	

	CsvBlockInsert(See 51.)
	Chèn cột mới trên CsvBlock 
	

	CsvBlockLoad(See 52.)
	Tải tập tin CsvBlock
	

	CsvBlockNew(See 53.)
	Tạo vùng nhớ CsvBlock mới 
	

	CsvBlockSave(See 54.)
	Lưu Csv memory vào tập tin 
	

	CsvBlockSearchPos(See 55.)
	Tìm vị trí của chuỗi chỉ định tại cột cụ thể trên vùng nhớ CsvBlock 
	

	CsvBlockSet(See 56.)
	Sao chép dữ liệu của memory CsvBlock gán cho Tag
	

	DatabaseGetCurSel(See 57.)
	Lấy vị trí con trỏ trên database object 
	

	DatabaseGetValue(See 58.)
	Lấy giá trị dữ liệu tại vị trí con trỏ trên database object
	

	DatabaseSetConnection(See 59.)
	Thay đổi chuỗi liên kết của database object 
	

	DatabaseSetCurSel(See 60.)
	Gán vị trí cho con trỏ trên databse object
	

	DatabaseSetFilter(See 61.)
	Hàm chức năng lập câu lệnh SQL khi sử dụng database object
	

	DatabaseSetTable(See 62.)
	Thay đổi Table của databese object
	

	DataGetAiDay(See 63.)
	Đọc dữ liệu của Tag AI lưu trong Tag
	

	DataGetAiHour(See 64.)
	Đọc dữ liệu giờ của Tag AI 
	

	DataGetAiMin(See 65.)
	Đọc dữ liệu phút của Tag AI
	

	DataGetAiMon(See 66.)
	Đọc dữ liệu tháng của tag AI.
	

	DataGetAiYear(See 67.)
	Đọc dữ liệu năm của Tag AI
	

	DataGetDiDay(See 68.)
	Đọc dữ liệu ngày của Tag DI
	

	DataGetDiHour(See 69.)
	Đọc dữ liệu giờ của Tag DI
	

	DataGetDiMin(See 70.)
	Đọc dữ liệu phút của Tag DI.
	

	DataGetDiMon(See 71.)
	Đọc dữ liệu tháng của Tag DI
	

	DataGetDiYear(See 72.)
	Đọc dữ liệu năm của Tag DI
	

	DataSetAiHour(See 73.)
	Lưu dữ liệu giờ trên Tag AI
	

	DataSetAiMin(See 74.)
	Lưu dữ liệu phút trên Tag AI
	

	DbCommand(See 75.)
	Thực hiện câu lệnh Truy vấn trên Database
	CTLX

	DbDsClose(See 76.)
	Sử dụng DbDsOpen đóng database
	CTLX

	DbDsGetRowCount(See 77.)
	Sử dụng DbDsOpen đọc số cột trên Database
	CTLX

	DbDsGetRowData(See 78.)
	Sử dụng DbDsOpen đọc dữ liệu trên cột, hàng chỉ định trên Database
	CTLX

	DbDsOpen(See 79.)
	Mở cơ sở dữ liệu thực hiện lệnh SELECT
	CTLX

	DbTrendAddMember(See 80.)
	Thêm một member vào đồ thị trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendClear(See 81.)
	Xóa tất cả member trong đồ thị trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendGetMax(See 82.)
	Đọc giá trị lớn nhất của member chỉ định trên Database Trebd Object
	CTLX

	DbTrendGetMemberFlags(See 83.)
	Đọc member option trong member chỉ định trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendGetMin(See 84.)
	Đọc giá trị nhỏ nhất của member chỉ định trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendGetRealPos(See 85.)
	Tìm giá trị và thứ tự sắp xếp member trên Database Trên Object
	CTLX

	DbTrendGetShowSize(See 86.)
	Đọc giá trị phạm vi cho phép xem dữ liệu trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendReLoad(See 87.)
	Đọc lại tất cả giá trị biểu đồ trên Database Trend object
	CTLX

	DbTrendRemoveAt(See 88.)
	Xóa một member trên biểu đồ trong Database trend Object
	CTLX

	DbTrendSaveToCsv(See 89.)
	Lưu nội nội dung hiện tại trong Database trend Object vào tập tin Csv.
	CTLX

	DbTrendSetDataType(See 90.)
	Thay đổi chu kỳ dữ liệu trên database trend object
	CTLX

	DbTrendSetDsn(See 91.)
	Thay đổi cơ sở dữ liệu DSN trên Database Trend object.
	CTLX

	DbTrendSetMax(See 92.)
	Thay đổi giá trị phạm vi Member lớn nhất trên Database trend Object
	CTLX

	DbTrendSetMemberFlags(See 93.)
	Thay đổi member Option của member chỉ định trên Database trend Object.
	CTLX

	DbTrendSetMemberTable(See 94.)
	Thay đổi Table trong member chỉ định trên Database trend object
	CTLX

	DbTrendSetMin(See 95.)
	Thay đổi giá trị phạm vi Member nhỏ nhất trên Database trend Object.
	CTLX

	DbTrendSetShowSize(See 96.)
	Thay đổi giá trị phạm vi xem dữ liệu trên Database Trend Object.
	CTLX

	DbTrendSetStartTime(See 97.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu của biểu đồ trên Database trend Object.
	CTLX

	DbTrendSetTable(See 98.)
	Thay đổi Table mặc định trên Database Trend Object
	CTLX

	DbTrendShiftTime(See 99.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu trên biểu đồ trên database Trend object dựa trên biểu đồ hiện tại 
	CTLX

	DialogAlarmFileSearch(See 100.)
	Chạy hộp thoại tìm kiếm tập tin cảnh báo 
	9.5.2

	DialogAlarmLevel(See 101.)
	Chạy hộp thoại Alarm Level
	

	DialogFileOpen(See 102.)
	Mở hộp thoại chọn tập tin.
	CTL/CTLX

	DialogFileSave(See 103.)
	Mở hộp thoại lưu tập tin
	CTL/CTLX

	DialogSetDir(See 104.)
	Thiết lập thư mục trong hộp thoại chọn tập tin
	

	DialogSetFilter(See 105.)
	Chọn lọc File trong hộp thoại chọn File
	

	DiCurr(See 106.)
	Nhận giá trị Digital Input hiện tại
	

	DiSet(See 107.)
	Thay đổi giá trị Digital input Tag
	

	DoSetGroup(See 108.)
	Thay đổi giá trị Digital output Group Tag 
	

	EditBoxGetText(See 109.)
	Lấy dữ liệu trên EditBox.
	

	EditBoxSelectAll(See 110.)
	Chọn tất cả văn bản cho phép trên EditBox
	9.5.2

	EditBoxSetFocus(See 111.)
	Thiết lập Focus trên EditBox
	

	EditBoxSetText(See 112.)
	Thay đổi giá trị trên EditBox với giá trị chỉ định
	

	ExcelReportPrepare(See 116.)
	Đăng ký in hoặc xem tập tin Excel 
	

	ExcelReportRun(See 117.)
	Thực hiện Excel
	

	exp(See 125.)
	Nhận giá trị exponential
	

	FileClose(See 135.)
	Đóng tập tin.
	

	FileCompare(See 136.)
	So sánh nội dung 2 tập tin 
	

	FileCopy(See 137.)
	Sao chép tập tin.
	

	FileDelete(See 138.)
	Xóa tập tin
	

	FileGetSize(See 139.)
	Xem kích thước tập tin
	

	FileGetTime(See 140.)
	Xem thông tin thời gian cập nhật của tập tin 
	

	FileMove(See 141.)
	Di chuyển tập tin tới vị trí khác
	

	FileNameSplit(See 142.)
	Phân chia tên tập tin.
	

	FileOpen(See 143.)
	Mở tập tin để đọc hoặc viết.
	

	FileOpenLPT(See 144.)
	Mở cổng LPT.
	

	FileRead(See 145.)
	Đọc kích thước chỉ định trong tập tin 
	

	FileSeek(See 146.)
	Di chuyển vị trí tập tin.
	

	FileWrite(See 147.)
	Ghi kích thước tập tin.
	

	GetDataFreeSpace(See 148.)
	Nhận dung lượng còn lại của thư mục lưu dữ 
	

	GetDateDay(See 149.)
	Nhận ngày hiện tại
	

	GetDateMon(See 150.)
	Nhận tháng (month) hiện tại 
	

	GetDateYear(See 151.)
	Nhận năm (year) hiện tại
	

	GetDayCount(See 152.)
	Đổi ngày chỉ định thành số tính từ năm đầu tiên
	

	GetGraphStartYear(See 156.)
	Năm bắt đầu trên đồ thị 
	CTL

	GetGraphStartMon(See 155.)
	Tháng bắt đầu trên đồ thị 
	CTL

	GetGraphStartDay(See 153.)
	Ngày bắt đầu trên đồ thị
	CTL

	GetGraphStartHour(See 154.)
	Giờ bắt đầu trên đồ thị
	CTL

	GetHourCount(See 157.)
	Giờ chỉ định được đổi thành số tính từ năm đầu tiên
	

	GetLastDay(See 158.)
	Tìm ngày cuối cùng của tháng chỉ định
	

	GetMinCount(See 159.)
	Nhân phút chỉ định đổi thành số tính từ năm đầu tiên
	

	GetPercent(See 160.)
	Nhận giá trị tỷ lệ %
	

	GetTagValue(See 161.)
	Đọc giá trị members hoặc giá trị Tag
	

	GetTimeHour(See 162.)
	Nhận giờ hiện tại 
	

	GetTimeMin(See 163.)
	Nhận phút hiện tại 
	

	GetTimeSec(See 164.)
	Nhận giây hiện tại 
	

	GetUserName(See 165.)
	Nhận User Name được login
	

	GetUserRight(See 166.)
	Nhận quyền
	

	GetUserRightControl(See 167.)
	Quyền thao tác Tag chỉ định của user
	

	GetVarValue(See 168.)
	Đọc giá trị của biến nội
	

	GetWeekDay(See 169.)
	Nhận ngày của ngày, tháng, năm
	

	GlobalSetVar(See 170.)
	Thay đổi giá trị biến
	

	IsHoliday(See 173.)
	Kiểm tra ngày nghỉ
	

	HistoryListSetFilter(See 171.)
	Sắp xếp tìm kiếm lịch sử dữ liệu
	

	KeyGetCode(See 174.)
	Lấy mã ASCII của bàn phím
	

	ListBoxAddString(See 175.)
	Thêm dữ liệu trên ListBox
	

	ListBoxDeleteString(See 176.)
	Xóa dữ liệu trên ListBox.
	

	ListBoxFillDir(See 177.)
	Điền tên thư mục vào nội dung của ListBox 
	

	ListBoxFillFile(See 178.)
	Điền tập tập tin vào nội dung ListBox 
	

	ListBoxGetCurSel(See 179.)
	Tải dữ liệu đã chọn trên ListBox
	

	ListBoxGetSel(See 180.)
	Đọc và chọn Items chỉ định trên ListBox
	9.3.8

	ListBoxGetSelCount(See 181.)
	Đọc số Items đã chọn trên ListBox
	9.3.8

	ListBoxGetText(See 182.)
	Đọc chuỗi của items chỉ định trên ListBox
	

	ListBoxResetContent(See 183.)
	Xóa mọi dữ liệu trong ListBox
	

	ListBoxSetCurSel(See 184.)
	Thay đổi giá trị với vị trí chỉ định trên ListBox
	

	LoadModule(See 185.)
	Mở module được chọn
	

	LoadModulePosition(See 186.)
	Thiết lập mở và thiết lập vị trí của module POPUP đồ họa
	

	log10(See 188.)
	Tính logarit cơ số 10
	

	log(See 187.)
	Tính logarit co số e 
	

	LogIn(See 189.)
	Chạy hộp thoại login
	

	LogInChangePassword(See 190.)
	Thay đổi mật khẩu đăng nhập
	9.3.4

	LogInUser(See 191.)
	Thực hiện đăng nhập với tên chỉ định 
	

	LogInUserPass(See 192.)
	Đăng nhập với tên user và password
	

	LogOut(See 193.)
	Đăng xuất
	

	MdiSetViewRatio(See 196.)
	Điều kiện tỷ lệ xem của module NDI được kích hoạt
	

	MdiSetScrollPos(See 195.)
	Cửa sổ module MDIScroll được kích hoạt
	

	MenuMessage(See 197.)
	Chọn text menu trên menu ID
	

	Message(See 199.)
	Hiển thị tin nhắn 
	

	MessageBox(See 200.)
	Hiển thị hộp thoại MessageBox 
	

	MilliDataSetFile(See 201.)
	Thay đổi nội dung của MilliData Object 
	

	MilliDataSetTimeType(See 202.)
	Thiết lập cách hiển thị thời gian trên cột thời gian của MilliData Object
	

	MilliTrendAddMember(See 203.)
	Thêm một member vào đồ thị trên Milli Trend Object.
	9.4.0

	MilliTrendClear(See 204.)
	Xóa tất cả member trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendGetCursorData(See 205.)
	Con trỏ chỉ giá trị dữ liệu hiện tại trên Milli Trend Object
	9.5.3

	MilliTrendGetCursorSize(See 206.)
	Kích thước của vùng đã chọn trên Milli Trend Object
	9.5.3

	MilliTrendGetCursorTime(See 207.)
	Con trỏ chỉ ngày/giờ đã chọn trên Milli Trend Object
	9.5.3

	MilliTrendGetMax(See 208.)
	Đọc giá trị cho phép Max của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendGetMemberFlags(See 209.)
	Đọc member option của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendGetMin(See 210.)
	Đọc giá trị cho phép Min của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendGetRealPos(See 211.)
	Tìm giá trị và thứ tự sắp xếp của member trên Milli Trend Object.
	9.4.0

	MilliTrendGetShowSize(See 212.)
	Đọc kích thước hiển thị dữ liệu trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendGetTimeType(See 213.)
	Đọc kiểu thời gian cho phép sử dụng trên Milli Trend Object
	9.5.3

	MilliTrendReLoad(See 214.)
	Đọc lại mọi giá trị trên đồ thị của Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendRemoveAt(See 215.)
	Xóa một member trên đồ thị của Milli trend objeect
	9.4.0

	MilliTrendSaveToCsv(See 216.)
	Lưu nội dung của Milly Trend Object vào tập tin đượcphân cách bởi dấu phẩy.
	9.4.0

	MilliTrendSetData(See 217.)
	Thay đổi dữ liệu trên Milli Trend Object.
	9.4.0

	MilliTrendSetDataType(See 218.)
	Thay đổi chu kỳ dữ liệu trên Milli Trend Object.
	9.4.0

	MilliTrendSetMax(See 219.)
	Thay đổi giá trị Max của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendSetMemberFlags(See 220.)
	Thay đổi member option của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendSetMin(See 221.)
	Thay đổi giá trị cho phép Min của member chỉ định trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendSetShowSize(See 222.)
	Thay đổi giá trị hiển thị dữ liệu trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendSetStartTime(See 223.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu đồ thị trên Milli Trend Object
	9.4.0

	MilliTrendSetTimeType(See 224.)
	Thay đổi kiểu thời gian cho phép và sử dụng hiện tại trên Milli Trend Object
	9.5.3

	MilliTrendShiftTime(See 225.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu đồ thị trên Milli trend Object dựa trên biểu đồ hiện tại 
	9.4.0

	ModuleCloseName(See 226.)
	Tắt module File của tên chỉ định 
	

	ModuleInvalidate(See 227.)
	Vẽ lại tập tin module của tên chỉ định
	

	ModuleIsAlive(See 228.)
	Module của tên chỉ định đang chạy
	

	MultiClear(See 229.)
	Xóa Tag đã đăng ký
	

	MultiData(See 230.)
	Xem Multi data trên Tag đã đăng ký
	

	MultiGraphAddTag(See 231.)
	Thêm member trên đồ thị của Multi Graph Object
	

	MultiGraphClear(See 232.)
	Xóa tất cả member trên đồ thị của Multi Graph Object
	

	MultiGraphGetCursorData(See 234.)
	Đọc giá trị dữ liệu theo vị trí con trỏ trên Multi Graph Object
	

	MultiGraphGetDataSize(See 235.)
	Đọc số lần xem dữ liệu trên Multi Graph Object
	

	MultiGraphSetBackColor(See 236.)
	Thay đổi màu nền của Multi Graph Object
	

	MultiGraphSetBasicLevel(See 237.)
	Thay đổi TAG của Multi Graph Object
	

	MultiGraphSetDataSize(See 238.)
	Thay đổi số lần xem dữ liệu trên Multi Graph Object
	

	MultiRegister(See 239.)
	Đăng ký Tag trên Multi Trend, View multi Data
	

	MultiTrend(See 240.)
	Giám sát Multi Trend trên Tag đã đăng ký
	

	MultiTrendAddTag(See 241.)
	Thêm member trên đồ thị của Multi Trend Object
	

	MultiTrendClear(See 242.)
	Xóa tất cả member trên đồ thị của Multi Trend Object
	

	MultiTrendGetCursorData(See 244.)
	Đọc giá trị dữ liệu tại vị trí của con trỏ trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendGetCursorSize(See 245.)
	Đọc kích thước của vùng đã chọn tại vị trí của con trỏ trên Multi Trend Object
	9.3.8

	MultiTrendGetCursorTime(See 246.)
	Đọc thời gian đã chọn tại vị trí của con trỏ trên Multi Trend Object
	8.5.0

	MultiTrendGetDataSize(See 247.)
	Đọc kích thước hiển thị dữ liệu trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendGetStartTime(See 248.)
	Đọc thời gian bắt đầu của đồ thị trên Multi Trend Object 
	

	MultiTrendGetStartTimeMode(See 249.)
	Đọc chế độ xem trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendGetTimeType(See 250.)
	Đọc kiểu và thời gian cho phép trên Multi Trend Object 
	9.3.8

	MultiTrendReLoad(See 251.)
	Đọc lại dữ liệu trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendSetBackColor(See 252.)
	Thay đổi màu nền của Multi Trend Object
	

	MultiTrendSetBasicLevel(See 253.)
	Thay đổi Tag trên Multi Trend Object 
	

	MultiTrendSetDataSize(See 254.)
	Thay kích thước hiển thị dữ liệu trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendSetStartTime(See 255.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu đồ thị trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendSetStartTimeMode(See 256.)
	Thay đổi chế độ xe trên Multi Trend Object
	

	MultiTrendSetTimeType(See 256.)
	Thay đổi kiểu và thời gian cho phép trên Multi Trend Object
	9.3.8

	ObjectSetBackColor(See 258.)
	Thay đổi màu nền 
	CTLX

	ObjectSetFillColor(See 259.)
	Thay đổi màu tô 
	CTLX

	ObjectSetFillOption(See 260.)
	Thay đổi tùy chọn
	CTLX

	ObjectSetLineColor(See 261.)
	Thay đổi Line Color
	CTLX

	ObjectSetLineOption(See 262.)
	Thay đổi thuộc tính của Line
	CTLX

	ObjectSetLineThick(See 263.)
	Thay đổi độ dày cảu line
	CTLX

	ObjectSetText(See 264.)
	Thay đổi nội dung ký tự
	9.5.2

	ObjectSetTextColor(See 265.)
	Thay đổi màu ký tự
	CTLX

	ObjectSetToolTipText(See 266.)
	Thay đổi nội dung ToolTip.
	9.3.8

	OFF(See 267.)
	Tắt Digital Output Tag
	

	ON(See 268.)
	Bật Digital Output Tag
	

	PlaySound(See 271.)
	Mở tập tin âm thanh
	

	PlcScanSetReadDelay(See 272.)
	Thiết lập số truyền thông trong các lịch trình đọc của PLC_SCAN
	

	pow(See 273.)
	pow(x,y) : tính x mũ y
	

	PrintModule(See 274.)
	In tập tin module chỉ định 
	

	PrintScreen(See 275.)
	In màn hình hiện tại 
	

	ProcessStart(See 277.)
	Thực hiện chạy tập tin (từ chương trình giám sát mở 1 chương trình khác trên máy tính)
	

	RadioButtonGetPos(See 279.)
	Vị trí đã chọn trên Radio Button
	

	RadioButtonSetPos(See 280.)
	Đặt vị trí dữ liệu vào vị trí chỉ định trên Radio Button
	

	rand(See 281.)
	Nhận số mặc định
	

	ReportPrint(See 282.)
	In tập tin báo cáo 
	

	ReportPrintMulti(See 283.)
	In tập tin báo cáo nhiều ngày liên tiếp.
	

	ReportSetTime(See 284.)
	Thay đổi thời gian in 
	

	ReportSetTimeMinListFrom(See 285.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu in theo phút của chương trình in
	

	ReportSetTimeMinListTo(See 286.)
	Thay đổi thời gian kết thúc in theo phút của chương trình in
	

	ReportSetTimeMultiFrom(See 287.)
	Thay đổi thời gian bắt đầu in nhiều ngày trong chương trình in 
	

	ReportSetTimeMultiTo(See 288.)
	Thay đổi thời gian kết thúc in nhiều ngày trong chương trình in.
	

	ReportSetVar(See 289.)
	Thay đổi nội dung của biến chuỗi trong chương trình in.
	

	ReportView(See 290.)
	Hiển thị tập tin báo cáo, sau khi kích hoạt chương trình thực hiện báo cáo 
	

	RGB(See 292.)
	Nhận giá trị màu 
	

	ScheduleModelGetTime(See 293.)
	Thời gian thiết lập của Items trong ScheduleModel
	

	ScheduleModelSave(See 294.)
	Lưu kiểu lịch trình vào tập tin 
	

	ScheduleModelSetTime(See 295.)
	Thay đổi thời gian thiết lâp của Items trong kiểu lịch trình 
	

	ScheduleReLoad(See 296.)
	Tải lại lịch trình
	

	ScreenSave(See 297.)
	Lưu màn hình giám sát vào tập tin 
	

	SetActiveMain(See 325.)
	Kích hoạt cửa sổ chính của chương trình giám sát 
	

	SetBackColor(See 326.)
	Đăng ký màu nền của Multi Trend, Multi data view 
	

	SetGraphStartTime(See 327.)
	Thiết lập thời gian bắt đầu vẽ đồ họa
	CTL

	SetReportPrintTime(See 328.)
	Thiết lập thời gian in chuẩn trên chương trình in 
	CTL

	SetTagValue(See 329.)
	Thay đổi giá trị member hoặc giá trị Tag 
	

	SetVarValue(See 330.)
	Thay đổi giá trị của biến nội 
	

	SetVipScan(See 331.)
	스크립트로 수동 출력한 태그를 중점 통신
	

	sin(See 332.)
	Nhận giá trị sin 
	

	Sleep(See 333.)
	Hàm delay (làm trễ thời gian).
	

	SmsWebSend(See 335.)
	Chuyển tin nhắn thông qua Web
	

	sprintf(See 336.)
	Lưu nội dung ký tự vào chuỗi nhất định 
	

	SQLConnect(See 337.)
	Kết nối ODBC với cơ sở dữ liệu
	

	SQLCreateTable(See 338.)
	Chức năng tạo trường dữ liệu mới 
	

	SQLDelete(See 339.)
	Hàm SQL xóa dữ liệu đã thiết lập
	

	SQLDisconnect(See 340.)
	Hàm SQL ngắt kết nối database
	

	SQLExecute(See 341.)
	Thực hiện lệnh đã chuẩn bị trên SQLPrepare
	

	SQLFirst(See 342.)
	Hàm SQL chức năng di chuyển vị trí dữ liệu tới vùng (Field) đầu tiên
	

	SQLGetPos(See 344.)
	Nhận vị trí của Data Field
	

	SQLInsert(See 345.)
	Hàm SQL chức năng chèn một Field
	

	SQLLast
	Hàm SQL chức năng di chuyển vị trí dữ liệu tới vùng (Field) cuối cùng 
	

	SQLNext(See 347.)
	Hàm SQL chức năng di chuyển vị trí dữ liệu tới vùng (Field) kế tiếp
	

	SQLPrepare(See 348.)
	SQL chức năng đã sẵn sàng để thực hiện các hàm
	

	SQLPrev(See 349.)
	Hàm SQL chức năng di chuyển vị trí dữ liệu tới vùng (Field) trước đó 
	

	SQLSelect(See 351.)
	Hàm SQL chức năng sao chép dữ liệu DB vào vùng nhớ 
	

	SQLSetPos(See 352.)
	Thay đổi vị trí data Field vào vị trí nhất định
	

	SQLUpdate(See 353.)
	Hàm SQL chỉnh sửa DB với nội dung đã thay đổi 
	

	sqrt(See 354.)
	Nhận giá trị căn bậc 2
	

	srand(See 355.)
	Nhập vào 1 giá trị hạt giống của hàm (seed)
	

	strcat(See 356.)
	Kết hợp hai chuỗi để sao chép vào các chuỗi trước đó 
	

	strcmp(See 357.)
	So sánh 2 chuỗi 
	

	strcpy(See 358.)
	Sao chép chuỗi sau vào chuỗi trước đó
	

	strlen(See 366.)
	Độ dài của chuỗi
	

	strncmp(See 367.)
	Phân biệt 2 chuỗi có cùng kích thước 
	

	stricmp(See 359.)
	So sánh 2 chuỗi 
	

	StringIndexOf(See 360.)
	Tìm vị trí bắt đầu của chuỗi
	10.1.0

	StringSubstring(See 362.)
	Nhận chuỗi cùng kích thước từ vị trí chỉ định trên String
	10.1.0

	StringTrim(See 363.)
	Loại bỏ khoảng trắng phía trước và sau
	9.5.1

	StringTrimEnd(See 364.)
	Loại bỏ khoảng trắng phía trước 
	9.5.1

	StringTrimStart(See 365.)
	Loại bỏ khoảng trắng phía sau
	9.5.1

	strnicmp(See 368.)
	Phân biệt 2 chuỗi có kích thước được cài đặt 
	

	SystemValueGet(See 369.)
	Đọc giá trị tham số của chương trình 
	9.5.2

	SystemValueSet(See 370.)
	Thiết lập giá trị tham số của chương trình 
	9.5.2

	TagCheckLoop(See 371.)
	태그 값을 읽어오는 엔진을 실행한다.
	

	TagSaveAll(See 372.)
	Lưu tất cả các Tag trong tập tin.
	

	TagStatusSave(See 373.)
	Lưu tất cả trạng thái của tag trong tập tin 
	

	tan(See 374.)
	Nhận giá trị tan 
	

	TestGraphAddTag(See 376.)
	Thêm member vào đồ thị trên TestGraph Object 
	

	TestGraphBasisGraphAdd(See 377.)
	Thêm đồ thị trên TestGraph Object
	9.5.3

	TestGraphBasisGraphClear(See 378.)
	Xóa tất cả đồ thị trên TestGraph Object
	9.5.3

	TestGraphBasisGraphTagAdd(See 379.)
	Thêm member vào đồ thị chỉ định trênTestGraph Object 
	9.5.3

	TestGraphBasisGraphTagClear(See 380.)
	Xóa tất cả member trên đồ thị chỉ định trên TestGraph Object
	9.5.3

	TestGraphClear(See 381.)
	Xóa tất cả member trên đồ thị của TestGraph Object
	

	TestGraphClearData(See 382.)
	Khởi tạo dữ liệu đồ thị trên TestGraph Object
	

	TestGraphGetValue(See 383.)
	Lấy giá trị điểm của member trên TestGraph Object
	

	TestGraphRun(See 384.)
	Thực thi TestGraph Object
	

	TestGraphSetData(See 385.)
	Thay đổi dữ liệu của TestGraph Object thành số cột (column)trên MBD
	

	TestGraphSetDataSize(See 386.)
	Thay đổi phạm vi xem trên TestGraph Object 
	

	TestGraphSetMilliLast(See 387.)
	Thay đổi dữ liệu của TestGraph Object thành dữ liệu MIlli trong khi thực hiện
	

	TestGraphSetValue(See 389.)
	Đọc giá trị điểm của member trên TestGraph Object 
	

	TestGraphStop(See 390.)
	Dừng thực hiện TestGraph Object 
	

	TimeGetSunRiseSet(See 391.)
	Nhận thời gian Sunrise / Sunset 
	

	TimeGetWaiting(See 392.)
	Nhận thời gian User không sử dụng Mouse
	

	TimeMinusDay(See 393.)
	Trừ 1 ngày vào thời gian nhất định 
	

	TimeMinusHour(See 394.)
	Trừ 1 giờ vào thời gian nhất định
	

	TimeMinusMin(See 395.)
	Trừ 1 phút vào thời gian nhất định
	

	TimeMinusMon(See 396.)
	Trừ 1 tháng vào thời gian nhất định
	

	TimePlusDay(See 397.)
	Cộng 1 ngày vào thời gian nhất định
	

	TimePlusHour(See 398.)
	Cộng 1 giờ vào thời gian nhất định
	

	TimePlusMin(See 399.)
	Cộng 1 phút vào thời gian nhất định
	

	TimePlusMon(See 400.)
	Cộng 1 tháng vào thời gian nhất định
	

	TimeSetLocalTime(See 401.)
	Thay đổi thời gian trên máy tính bằng thời gian chỉ định 
	

	ToolBarAdd(See 402.)
	Tạo Toolbar
	9.5.2

	ToolBarChange(See 403.)
	Thay đổi thuộc tính của Toolbar
	9.5.2

	ToolBarDelete(See 404.)
	Xóa Toolbar trong vị trí chỉ định 
	9.5.2

	VideoDialogFormat(See 405.)
	Màn hình chỉnh sửa Format của Video Driver trong Video Object
	CTL

	VideoDialogSource(See 406.)
	Màn hình chỉnh sửa Source của Video Driver trong Video
	CTL

	VideoPreview(See 407.)
	Pause / Play trên màn hình video của video Object
	CTL

	ViewAlarmList(See 408.)
	Hiển thị thông tin cảnh báo cần thiết theo từng ngày, tháng, năm 
	

	WebGoBack(See 409.)
	Tính năng trở lại trình duyệt Web
	

	WebGoForward(See 410.)
	Tính năng chuyển tiếp các trình duyệt Web 
	

	WebGoHome(See 411.)
	Tính năng trở về trang chủ trình duyệt Web
	

	WebGoSearch(See 412.)
	Tính năng tìm kiếm trên trình duyệt Web
	

	WebNavigate(See 413.)
	Di chuyển trang web vào URL chỉ định 
	

	WebRefresh(See 414.)
	Tính năng làm mới trình duyệt 
	

	WinExec(See 416.)
	Chạy tập tin
	

	XYGraphClear(See 417.)
	Khởi tạo nội dung của XYGraph Object
	

	XYGraphRun(See 418.)
	Thực hiện XYGraph Object
	

	XYGraphSetData(See 419.)
	Thay đổi dữ liệu của XYGraph Object
	

	XYGraphStop(See 420.)
	Ngắt thực hiện XYGraph Object
	

	
	
	


320. Scriptletter

Câu lệnh Script 

Script trong Control programcó câu lệnh như sau

Câu lệnh này dựa trên cơ bản C/C++ nên khác với phương thức và câu lệnh Visusl Basic

=
câu lệnh gán

i = 10 ; // gán 10 lên biến i 
If
câu điều kiện

if ( i == 0 ) { chạy câu lệnh (1) ; } else { chạy câu lệnh (2) ; } 
If (điều kiện1) { chạy câu lệnh1; }
elseif (điều kiện 2) { chạy câu lệnh2; }
……
elseif (điều kiện3) { chạy câu lệnh3; }
else (điều kiện 4) { chạy câu lệnh 4; }
Trong ngôn ngữC else if (else 와 if 사이를 띄었지만, 스크립트문 에서는 elseif ( else 와 if 사이를 붙인다.)
for 
câu lệnh lặp

for ( i = 0 ; i < 100 ; i = i + 1 ) { chạy câu lệnh ; } 
@
hàm thực hiện câu lệnh
@sin(i) ; // Chức năng script có tiền tố @ ở đầu câu lệnh.
return 
return 문
return ;
$
Câu lệnh gán Tag
$AI_0000 ; // Lấy giá trị hiện tại của Tag AI_0000 
this
Giới hạn câu lệnh

@EditBoxGetText("this.EditBox1", buf); //여러 그래픽 모듈에서 EditBox1이라는 클래스 이름을 지정하였더라도, 현재 활성화한 그래픽 모듈의 클래스 이름이 EditBox1인 요소에만 적용한다.(요소의 적용 범위를 현재 그래픽 모듈로만 제한)

태그 대입문을 사용 시 각 태그에 대한 멤버를 설정할 수 있다.
$AI_0000 은 $AI_0000.value 와 같다. 여기서 value를 멤버라 한다. 각 태그종류마다 고유의 멤버가 있는데 자세한 것은 태그 맴버(See 323.)를 참고한다.
 

321. Script Operator

Phép toán Script 

Script sử dụng phéo toán như sau.
Phép toán số học 
+
phép cộng 
 a = 1 ; b = 1 ; c = a + b ; // kết quả là c = 2. 
(
phép trừ a = 4 ; b = 2 ; c = a – b ; // kết quả là c = 2.
(
phép nhân a = 3 ; b = 7 ; c = a * b ; // kết quả là c = 2.
/
phép chia a = 21 ; b = 3 ; c = a / b ; // kết quả là c = 7.
%
phép thừa
a = 11 ; b = 3 ; c = a % b ; // kết quả là c = 2.
&
phép and char a = 1 ; char b = 14 ; c = a & b ; //đây là phép toán”and” bit (char 1byte) a = 00000001, b = 00001110  a & b = 00000001 & 00001110 Kết quả của phép toán là  c = 00000000. 
|
phép Or char a = 1 ; char b = 14 ; c = a | b ; //Phép toán “Or” bit (char 1byte) a = 00000001, b = 00001110  a & b = 00000001 | 00001110 Kết quả c = 00001111. 
^
phép XOR char a = 1 ; char b = 14 ; c = a ^ b ; //Phép toán “XOR” bit (char 1byte) a = 00000001, b = 00001110  a & b = 00000001 ^ 00001110 Kết quả c = 00001111. 
Phép thay thế 
=
thay thế, chuyển
Phép so sánh
==
bằng
>
lớn hơn
>=
lớn hơn hoặc bằng
<
nhỏ hơn
<=
nhỏ hơn hoặc bằng
!=
không bằng
Phép Logic phép này được viết trên câu điều kiện 
&&
logic and. (AND) 
if ( $DI_0001 == ON && $DI_0002 == ON ) // điều kiện nếu mức logic của Tag DI_0001và DI_0002 ở trạng thái ON trong cùng 1 thời điểm
||
logic hoặc (OR) if ( $DI_0001 == ON || $DI_0002 == ON ) //điều kiện Tag $DI_0001 ON hoặc $DI_0002 ON
 

322. Script Start

Trợ giúp Script

Hỗ trợ Script (control program) trên Autobase bằng ngôn ngữ C
Như vậy Script được gọi là PLC (Process Control Language)

Thực hiện Script Edit(See 307.) 

Script Edit thực hiện tùy thuộc vào mỗi kiểu Script trên các thuộc tính của các module hoặc trình đơn trong Studio

<hình 1> là ví dụ của Script Edit liên tiếp trong thực hiện chương trình giám sát

Kiểu Script(See 324.) 
Script có thể tạo trên Studio có thể phân chia script trên các Object đồ họa, script tương ứng với module đồ hoa, script tương ứng với toàn bộ chương trình giám sát lớn.
Phương pháp sử dụng Script edit(See 299.)

Dùng các nút Text menu, mô tả Edit, Script edit, thêm biến/xóa/chỉnh sửa và danh sách biến, các nút menu khác để chỉnh sửa Script 

Tạo Script(See 298.) 
Tạo Script bằng ngôn ngữ C trong Script Edit và được thực hiện như sau


1) nhập 1 lệnh trên 1 line.


2) kết thúc các câu lệnh đánh dấu chấm phẩy

3) sử dụng phép tính trên ngôn ngữ C 


4) sử dụng câu lệnh Script if, elseif, for, return 
5) cung cấp một số kiểu chức năng Script 
323. Tag member

Tag member
Tag member có thể sử dụng trong Script tương tự như sau.

Tag member phổ biến được sử dụng giống nhau trên tất cả các tag 
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ 
	Ghi chú
	Read /Write

	$TAG.active
	Trạng thái Tag kích hoạt/ không kích hoạt
	Int
	
	R/W

	$TAG.tag
	Tag Name (Nếu tên Tag Group quá dài thì chức năng này có thể đánh dấu trả lại tên đầy đủ tên Tag.)
	string
	Autobase9
	R

	$TAG.name
	Tag Name (Nếu Tag thuộc GroupTag.)
	string
	Autobase9
	R

	$TAG.DeviceQuallity
	OPC số lương Tag kết nối truyền thông
	Int
	0 = Bad
1 = Uncertain

3 = Good
	R

	$TAG.DeviceSubStatus
	OPC trạng thái truyền thông với OPC
	Int
	
	R

	$TAG.DeviceLimit
	OPC Tag Limit 
	int
	0 = Not limited
1 = Low Limited

2 = High Limited

3 = Contant
	R


Thành phần Tag ngõ vào AI (Khi tên Tag là AI)
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ
	Ghi chú
	Read/Write

	$AI
	Giá trị hiện tại 
	Float
	
	R/W

	$AI.value
	Giá trị hiện tại
	Float
	
	R/W

	$AI.des
	Mô tả
	String
	
	R/W


	$AI.port
	Số cổng bộ nhớ truyền thông
	WORD
	
	R/W


	$AI.address
	Địa chỉ bộ nhớ truyền thông
	WORD
	
	R/W

	$AI.hihi
	Giá trị HiHi
	Float
	
	R/W

	$AI.high
	Giá trị High
	Float
	
	R/W

	$AI.low
	Giá trị Low 
	Float
	
	R/W

	$AI.lolo
	Giá trị LoLo
	Float
	
	R/W

	$AI.full
	Giá trị Full 
	Float
	
	R/W


	$AI.base
	Giá trị Base 
	Float
	
	R/W


	$AI.plcfull
$AI.plcbase
	Giá trị PLC Full
Giá trị PLC Base
	Float
Float
	
	R/W
R/W

	
	
	
	
	

	$AI.viewfull
	Giá trị View_Full 
	Float
	
	R/W

	$AI.viewbase
	Giá trị View_Base 
	Float
	
	R/W

	$AI.unit
	Giá trị chuỗi đơn vị (Unit) 
	String
	
	R/W

	$AI.assign
	Sử dụng như 1 Tag gián tiếp
	String
	
	R/W

	$AI.ProtectScan
	Trạng thái Scan của Tag
	Int
	
	R/W

	$AI.ProtectControl
	Trạng thái điều khiển của Tag 
	Int
	
	R/W

	$AI.ProtectAlarmEvent
	Trạng thái của Alarm Event
	Int
	
	R/W

	$AI.ProtectAlarmData
	Kiểm tra Tag có lưu dữ liệu alarm hay không
	Int
	
	R/W

	$AI.NeedAlarmConfirm
	Trạng thái kích hoạt alarm
	Int
	
	R

	$AI.SumTotal
	Tổng giá trị tích lũy
	double
	
	R/W

	$AI.SumPart
	Một phần giá trị tích lũy
	double
	
	R/W

	$AI.AlarmLevelStatus
	Trạng thái cảnh báo
	Int
	0 = Normal
1 = LoLo
2 = Low
3 = High
4 = HiHi
	R

	$AI.Format
	Giá trị Format định dạng
	float
	
	R/W

	$AI.alarm
	Cảnh báo
	int
	
	R/W


Thành phần Tag AO (khi tên Tag là AO)
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ
	Ghi chú

	$AO
	PV(current value)
	Float
	

	$AO.value
	PV(current value)
	Float
	

	$AO.des
	Mô tả Tag
	String
	

	$AO.port
	Cổng truyền thông(port communication)
	Int
	

	$AO.station
	Trạm (station) truyền thông
	Int
	

	$AO.address
	Địa chỉ (address) của Tag
	Int
	

	$AO.extra1
	Giá trị extra1
	String
	

	$AO.extra2
	Giá trị extra2
	Int
	

	$AO.full
	Giá trị Full
	Float
	Hỗ trợ từ 9.2.0 

	$AO.base
	Giá trị Base 
	Float
	Hỗ trợ từ 9.2.0 

	$AO.plcfull
	Giá trị PLC full
	Float
	Hỗ trợ từ 9.2.0 

	$AO.plcbase
	Giá trị PLC base
	Float
	Hỗ trợ từ 9.2.0 

	$AO.assign
	Sử dụng như Tag gián tiếp.
	String
	


Thành phần Tag DI (khi tên Tag là DI)
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ

	$DI
	PV
	Int

	$DI.value
	PV
	Int

	$DI.address
	Địa chỉ của Tag
	DWORD

	$DI.des
	Mô tả của Tag
	String

	$DI.desON
	Mô tả khi Tag ON
	String

	$DI.desOFF
	Mô tả khi Tag OFF
	String

	$DI.port
	Cổng(Port) truyền thông của Tag
	Int

	$DI.station
	Trạm(station) truyền thông của Tag
	Int

	$DI.address
	Địa chỉ (address) của Tag
	Int

	$DI.assign
	Sử dụng như Tag gián tiếp.
	String

	$DI.ProtectScan
	Trạng thái Scan cảu Tag
	Int

	$DI.ProtectControl
	Trạng thái điều khiển của tag
	Int

	$DI.ProtectAlarmEvent
	Trạng thái của Alarm Event
	Int

	$DI.ProtectAlarmData
	Kiểm tra Tag có lưu dữ liệu alarm hay không
	Int

	$DI.NeedAlarmConfirm
	Trạng thái kích hoạt alarm
	Int

	$DI.alarm
	Trạng thái alarm
	Int


Thành phần Tag DO (khi tên Tag là DO)
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ

	$DO
	PV
	Int

	$DO.value
	PV
	Int

	$DO.des
	Mô tả Tag
	String

	$DO.desON
	Mô tả khi Tag ON
	String

	$DO.desOFF
	Mô tả khi Tag OFF
	String

	$DO.port
	Cổng (port) truyền thông của Tag
	Int

	$DO.station
	Trạm(station) truyền thông của Tag
	Int

	$DO.address
	Địa chỉ (address) của Tag
	Int

	$DO.extra1
	Giá trị Extra1
	String

	$DO.extra2
	Giá trị Extra2 
	Int

	$DO.assign
	Sử dụng như Tag gián tiếp
	Int


Thành phần Tag String (khi tên Tag là ST)
	Thành phần
	Mô tả
	Kiểu vùng nhớ

	$ST
	PV
	String

	$ST.value
	PV
	String

	$ST.address
	Địa chỉ bộ nhớ truyền thông
	WORD

	$ST.des
	Mô tả Tag
	String


Sử dụng Tag nội nhập giá trị
	Thành phần
	Mô tả
	Ghi chú

	$__ControlBox_Tag(See 44.)
	Xuất giá trị
	Sử dụng với các Object cần nhập dữ liệu


 

324. ScriptType

Kiểu Script 

Script trong Studio có thể phân loại Script trên các Object đồ họa, Script tương ứng với các module đồ họa, Script tương ứng với chương trình giám sát. 

Script tương ứng với chương trình giám sát 

Vào menu mặc định trong Studio chọn ‘File | Script’ , hiển thị trình đơn phụ tương tự như <hình 1>, nội dung và kiểu Script được cấu hình tương tự như trên <bảng 1>

[image: image148.jpg]At Program Start...
At Program Running,
AtProgram End...

KeySc
Menu Script...

LogIn Script..
Before Log Out Script.
After Log Out Script.





<hình 1> trình đơn Script trong Menu

	Kiểu Script
	Nội dung
	Số lượng

	At Progam Start
	Thực hiện một lần khi đã khởi động chương trình giám sát 
	Dưới 1

	At Program Running 
	tiếp tục với chu kỳ tìm kiếm chỉ định ( đơn vị giây) trong thời gian thực hiện chương trình giám sát
	Bằng số được tạo

	At Program End
	Thực hiện một lần khi tắt chương trình giám sát
	Dưới 1

	KEY(See 313.) SCRIPT
	Script được thực hiện khi nhấn hoặc nhả keyboard
	Bằng số được tạo

	MENU SCRIPT
	Script để sử dụng MENU_SCRIPT_000 ~ MENU_SCRIPT_999 
	0 ~ 1000

	LOG IN SCRIPT 
	Script thực hiện một lần khi Login
	Dưới 1

	BEFORE LOGOUT SCRIPT(See 316.) 
	Script được thực hiện một lần trước khi logout 
	Dưới 1

	AFFTER LOGOUT SCRTIP(See 316.) 
	Script được thực hiện một lần sau khi logout 
	Dưới 1


<bảng 1> kiểu và nội dung Script được tương ứng trên chương trình giám sát 
Tham khảo) sử dụng phím từ F1 ~ F24, số từ 0 ~ 9, ký tự từ A ~ Z và có thể nhấn Ctrl +Shift 

Script(See 318.) tương ứng trêm module đồ họa 

Trên thanh menu soạn thảo đồ họa cho Module chọn “etc” sẽ hiển thị trình đơn phụ tương tự như <hình 2>, nội dung và kiểu Script được cấu hình tương tự như trên <bảng 2>
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<hình 2> menu Script đươc tương ứng trên module đồ họa 

	Kiểu Script 
	Nội dung
	Số Script

	Script On Module Opened
	Thực hiện một lần khi mở module đồ họa
	Dưới 1

	Script On Module Running
	Luôn thực hiện khi mở module đồ họa
	

	Script On Module Close
	Thực hiện một lần khi tắt module đồ họa 
	

	Script On Module Activate
	Thực hiện một lần khi kích hoạt module đồ họa 
	

	Script On Module Deactivated
	Thực hiện một lần khi không kích hoạt module đồ họa 
	


<bảng 2> nội dung và kiểu Script được tương ứng trên module đồ họa
Nút thực hiện Script 
Vào Script Edit tạo Script trong hoặc tập tin ngoài trên hộp thoại thiết lập “ Insert | Run Script Button’.

script(See 308.) trên các module đồ họa

có thể tạo Script trên Tab mở rộng trong hộp thoại thiết lập các yếu tố đồ họa 
325. SetActiveMain()

SetActiveMain

Kích hoạt cửa sổ chính trong chương trình giám sát 

void @SetActiveMain();

Tham số:  Không
Giá trị trả về:  Không
Ví dụ

@ProcessStart("note.exe","");

@SetActiveMain();

Mô tả: Chạy chương trình Notepad sau đó tập chung vào chương trình giám sát 
326. SetBackColor()

SetBackColor

Hàm SetBackColor chức năng đặt màu nền trong MultiData(See 230.) hoặc MultiTrend(See 240.) và được thực hiện như sau

@SetBackColor(16777215);
Mô tả: Khi đặt giá trị là 16777215 thì màu nền của MultiData(See 230.) hoặc MultiTrend(See 240.) là màu trắng và 0 thì màu nền là màu đen. (tham khảo hàm RGB)(See 292.)
327. SetGraphStartTime()

SetGraphStartTime ( chỉ hỗ trợ trên CTL)
Hàm này không được hỗ trợ trên Autobase9 

Hàm SetGraphStartTime chỉ định thời gian bắt đầu đồ thị của module analog data và được sử dụng như sau

@SetGraphStartTime(year, mon, day, hour, min);
Mô tả: thời gian bắt đầu đồ thị analog data chỉ định theo năm (year), tháng (mon), ngày (day), giờ (hour), phút (min). Khi bỏ qua các đối số ngày, giờ thì giá trị mặc định được thiết lập (0,1).
328. SetReportPrintTime()

SetReportPrintTime

Bắt đầu từ sau phiên bản 6.70 sẽ không hỗ trợ hàm này. (các chức năng thực hiện trong phiên bản trước )

Hàm SetReportPrintTime chức năng thiết lập thời gian in trong chương trinh in và được thực hiện như sau 
@SetReportPrintTime(year, mon, day, hour, min);
Mô tả : Thiết lập thời gian in thay đổi thời gian in báo cáo theo Năm (year),tháng (mon), ngày (day), giờ (hour), phút (min) 

 329. SetTagValue()

SetTagValue 

void SetTagValue(char *TagName, char *value);
void SetTagValue(char *TagName, double value);
Thay đổi giá trị member hoặc giá trị Tag. Hàm này có thể thay thế bằng $TagName = ??? 
Tham số: 
TagName – thay đổi tên TAG (có thể sử dụng phương thức Tag.member tham khảo nội dung chị tiết trên tag member )

value – thay đổi giá trị Tag (Nếu kiểu của Tag là float thì ‘value’ là kiểu float, nếu kiểu của Tag là string thì ‘value’ là kiểu string)
Giá trị trả về :

Không
Ví dụ 1:
@SetTagValue("AI_0000", 234.5);
Mô tả: Thay đổi giá trị hiện tại của AI_0000 là 234.5 
Ví dụ 2:
@SetTagValue("AI_0000.hihi", 100);
Mô tả: Thay đổi thành phần giá trị hihi của AI_0000 là 100 
Ví dụ 3:
@SetTagValue("ST_0000", "xin chào");
Mô tả: Thay đổi giá trị hiện tại của ST_0000 bằng chuỗi “ xin chào”. 
Ví dụ 4:
@SetTagValue("DI_0000.des", "thực hành.");
Mô tả: Thay đổi mô tả của Tag DI_0000 bằng chuỗi “ thực hành” 

Ví dụ 5:
for ( i = 0 ; I < 100 ; i = i + 1) {

@sprintf( sourcebuf,"AI_00%02d", i ) ;

@sprintf( buf,"AI_00%03d", i+100 ) ;

value = @GetTagValue(sourcebuf);

@SetTagValue(buf, value);

}
Mô tả: Các giá trị của các Tag AI từ AI_0000 đến AI_0099 được gán cho các giá trị của Tag AI từ AI_0100 đến AI_0199. (chú ý: Tag AI_0100 ~ AI_0199 là kiểu memory Tag.)

330. SetVarValue()

SetVarValue

void SetVarValue(char *VarName, char *value);
voidSetVarValue(char *VarName, double value);
Thay đổi giá trị của biến nội, có thể thay thế hàm này bằng $VarName = ???
Tham số:
VarName – tên biến thay đổi (tên biến trong phần dữ liệu) 
value – giá trị thay đổi 
Giá trị trả về:

Không
Ví dụ1:
@SetVarValue("var1", 234.5);
Mô tả: Thay đổi giá trị hiện tại của var1 là 234.5 
Ví dụ 2:
@SetVarValue("var2", 100);
Mô tả: Thay đổi giá trị của var2 là 100 
Ví dụ 3:
@SetVarValue("var3", "xin chào");
Mô tả: Thay đổi giá trị của var3 bằng chuỗi “ xin chào”. 
Ví dụ 4:
@SetVarValue("var4", "thực hành");
Mô tả: Thay đổi giá trị của var4 bằng chuỗi “thực hành” 

Ví dụ 5:
for ( i = 0 ; I < 100 ; i = i + 1) {

@sprintf( sourcebuf,"Src_%02d", i ) ;

@sprintf( buf,"Tar_%03d", i+100 ) ;

value = @GetVarValue(sourcebuf);

@SetVarValue(buf, value);

}
Mô tả: Các giá trị của biến từ Scr_00 đến Scr_99 được gán cho các giá trị của biến từ Tar_00 đến Tar_99.
331. SetVipScan()

SetVipScan
Mục đích của script này là cho phép quét dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn từ máy chủ truyền thông khi bạn thực hiện điều khiển Tag đầu ra (AO, DO).
@SetVipScan(string tag);
Tham số:

String tag : Tên Tag mà bạn muốn lấy dữ liệu nhanh chóng từ chương trình Communication Server. Chỉ Tag DI hoặc AI

Ví dụ:

@SetVipScan("di01");

$do01 = ON;

Mô tả: Khi Tag DI “$di01” và Tag DO “$do01” có địa chỉ giống nhau, bạn có thể lấy dữ liệu rất nhanh từ chương trình Communication Server sau khi bạn tạo tín hiệu DO Tag “$do” ON thủ công sử dụng script như ví dụ.

Trong trường hợp này bạn phải sử dụng “@SetVipScan(“di01”) trước “$do01 = ON”.

 

330. SetVarValue()

SetVarValue

void SetVarValue(char *VarName, char *value);
voidSetVarValue(char *VarName, double value);

Thay đổi giá trị của biến nội, có thể thay thế hàm này bằng $VarName = ???

Tham số:
VarName – tên biến thay đổi (tên biến trong phần dữ liệu) 
value – giá trị thay đổi 

Giá trị trả về:

Không
Ví dụ1:
@SetVarValue("var1", 234.5);
Mô tả: Thay đổi giá trị hiện tại của var1 là 234.5 

Ví dụ 2:
@SetVarValue("var2", 100);
Mô tả: Thay đổi giá trị của var2 là 100 
Ví dụ 3:
@SetVarValue("var3", "xin chào");
Mô tả: Thay đổi giá trị của var3 bằng chuỗi “ xin chào”. 
Ví dụ 4:
@SetVarValue("var4", "thực hành");
Mô tả: Thay đổi giá trị của var4 bằng chuỗi “thực hành” 

Ví dụ 5:
for ( i = 0 ; I < 100 ; i = i + 1) {

@sprintf( sourcebuf,"Src_%02d", i ) ;

@sprintf( buf,"Tar_%03d", i+100 ) ;

value = @GetVarValue(sourcebuf);

@SetVarValue(buf, value);

}
Mô tả: Các giá trị của biến từ Scr_00 đến Scr_99 được gán cho các giá trị của biến từ Tar_00 đến Tar_99.
 
331. SetVipScan()

SetVipScan
Mục đích của script này là cho phép quét dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn từ máy chủ truyền thông khi bạn thực hiện điều khiển Tag đầu ra (AO, DO).
@SetVipScan(string tag);

Tham số:

String tag : Tên Tag mà bạn muốn lấy dữ liệu nhanh chóng từ chương trình Communication Server. Chỉ Tag DI hoặc AI

Ví dụ:

@SetVipScan("di01");

$do01 = ON;

Mô tả: Khi Tag DI “$di01” và Tag DO “$do01” có địa chỉ giống nhau, bạn có thể lấy dữ liệu rất nhanh từ chương trình Communication Server sau khi bạn tạo tín hiệu DO Tag “$do” ON thủ công sử dụng script như ví dụ.

Trong trường hợp này bạn phải sử dụng “@SetVipScan(“di01”) trước “$do01 = ON”.

 
332. sin()

Sin
Chức năng này lấy sin của biến và sử dụng như sau

i = @ sin (value);
Mô tả: Tính sin của biến ‘value’ gán cho biến ‘i’.
333. Sleep()

Sleep

Chức năng này tạo sự delay trong chương trình (không thực thi bất cứ 1 việc nào) thời gian tính bằng ms.

void Sleep(DWORD miliSec);
Tham số
miliSec 
: thời gian delay (1000 = 1 sec, 2000 = 2 sec)
Giá trị trả về:  Không.
Ví dụ 1)

@Sleep(3500);
Mô tả: chương trình delay 3.5 s sau đó tiếp tục xử lý. 
334. SmsSend()

SmsSend (chỉ hỗ trợ CTLX)
Chức năng này gửi nội dung của tin nhắn sử dụng chương trình SMS manager. Để sử dụng chức năng này phải chạy chương trình SMS manger.
void @SmsSend(string recv_telephone, string send_telephone, string msg, int msg_type);
Tham số
string recv_telephone 
: Số điện thoại nhận tin nhắn SMS (Ví dụ: 098 76654xx hoặc 09122334xx)

string send_telephone 
: Số điện thoại gửi tin nhắn SMS (hoặc để trống)
string msg 

: Nội dung tin nhắn (có thể sử dụng 40 kí tự tiếng Hàn Quốc, 80 kí tự tiếng Anh)

int msg_type 

: Kiểu tin nhắn (0=văn bản, 1=âm thanh)

Giá trị trả về:   Không.
Ví dụ 1)

@SmsSend("010-1234-5678","010-5678-1234","Test Message.", 0);
Mô tả : Gửi tin nhắn có nội dung là “Test Message“ tới số điện thoại 010-1234-5678. 

335. SmsWebSend()

SmsWebSend (chỉ hỗ trợ CTL)
Chức năng này gửi tin nhắn văn bản sử dụng dịch vụ SMS của Web. Để sử dụng chức năng này người dung phải đăng kí vào trang http://www.sms.autobase.biz
Chức năng này gửi tin nhắn văn bản sử dụng dịch vụ SMS của Web. Để sử dụng chức năng này người dung phải đăng kí vào trang http://www.sms.autobase.biz
int @SmsWebSend(string recv_telephone, string send_telephone, string msg);
Tham số
string recv_telephone 
: Số điện thoại nhận tin nhắn SMS (Ví dụ: 098 76654xx hoặc 09122334xx)

string send_telephone 
: Số điện thoại gửi tin nhắn SMS (hoặc để trống)
string msg 

: Nội dung tin nhắn (có thể sử dụng 40 kí tự tiếng Hàn Quốc, 80 kí tự tiếng Anh)
Giá trị trả về
Trả về kết quả gửi tin nhắn.

1 = OK
2 = Socket Create Error (mặc định sử dụng cổng nội 7110 truyền tải. điều này có nghĩa là cổng này đang bị sử dụng bởi chương trình khác.)

3 = Socket Connect Error (Khi chương trình SMS Manager(SmsServiceServer.exe) không chạy)

5 = Recv Timeout (Khi không trả về kết quả sau khi chuyển tới trang web Autobase SMS. Trong trường hợp này thường xuất hiện khi không có kết nối Internet.)

100 = Thông tin đăng nhập không chính xác.

101 = Tài khoản hết tiền
Ví dụ 1)

retn = @SmsWebSend("010-1234-5678","010-5678-1234"," Test Message");

if(retn == 1) {

   @MessageBox("Success","Transfer Result ", MB_OK);

}

else {

   @MessageBox("Failure"," Transfer Result ", MB_OK);
}

Mô tả : Gửi tin nhắn có nội dung “Test Message“ tới số 010-5678-1234. Nếu ‘retn’ là 1, thì hiển thị tin nhắn “Success”. Ngược lại hiển thị tin nhắn "Failure".
336. sprintf()

sprintf

Chức năng này dùng để lưu dữ liệu thành dạng string.
@sprintf(buf,"ID=%d", $AddrNum);
Mô tả: Sử dụng it nhất 3 thông số. ‘buf’ biến lưu trữ, “%d” để đưa các kiểu dữ liệu, ‘$AddrNum’ dữ liệu cần lưu.
Kiểu tham số Bao gồm các chuỗi kí tự như sau:

%d 
- Signed decimal integer (-32768 ~ 32767 : int)
%u 
- unsigned decimal integer (0 ~ 65535 : WORD)
%l 
- Signed decimal integer (DWORD)
%lu 
- Unsigned decimal integer (DWORD)
%f 
- Decimal floating point

%x 
- Unsigned hexadecimal integer (a, b, c, d, e, f : Kí tự thường)
%X 
- Unsigned hexadecimal integer (A, B, C, D, E, F : Chữ in hoa)
%e 
- Số mũ
%c 
- Character

%s 
- String (array)

Ví dụ 1) Khi sử dụng lệnh kết nối SQL
id = @SQLConnect("ODBCDNSName","","");

@sprintf( wherebuf, "ID = %d", $AddrNum);

SQLSelect(id,"Table1","BindList",where,"");

@SQLDisconnect(id);

Ví dụ 2) Khi lấy tên Tag
@sprintf( tagbuf,"AI_00%02d", 7 );

// Tên của Tag AI_0007 được lưu trong 'tagbuf'.

value = @GetTagValue(tagbuf);

// Giá trị của Tag AI_0007 được lưu trong 'value'.

@sprintf( tagbuf,"ST_00%02d", 12 );

// Tên của Tag ST_0012 được lưu trong 'tagbuf'.

@SetTagValue(tagbuf,"Hello");

// Giá trị chuỗi “Hello” được lưu vào Tag ST_0012.

337. SQLConnect()

SQLConnect
Chức năng này dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu sử dụng phương thức ODBC
id = @SQLConnect("AutoBaseDemoAddress", "", "");
Mô tả : "AutoBaseDemoAddress" là tên của kết nối SQL sử dụng phương thức ODBC; “” tên người dùng – mặc định bỏ trống, “” mật khẩu – phải nhập nếu trong cài đặt ODBC có sử dụng.

Id là giá trị của kết nối với ODBC Database, nếu id có giá trị là 0 thì kết nối ODBC Database không thực hiện được.(chú ý khai báo kiểu biến cho biến ‘id’ phải là kiểu DWORD)
338. SQLCreateTable()

SQLCreateTable
Chức năng SQLCreateTable dùng để tạo một bảng dữ liệu mới trong Database.

i = @SQLCreateTable($AddrID, "Table1", "Name");
Mô tả : $AddrID là giá trị của tên kết nối với ODBC Database, “Table1” là tên của bảng muốn tạo, “Name” là tên của file BlindList được thiết lập trong chương trình Studio, ‘i’ là biến lưu kết quả nếu tạo được bảng mới thì giá trị trả về là 1 ngược lại là 0.
339. SQLDelete()

SQLDelete 
SQLDelete là chức năng của SQL dùng để xóa dữ liệu trong Database.
@sprintf(buf, "ID=%d", $AddrNum);
@SQLDelete($AddrID, "Table1", buf);
Mô tả : $AddrID là giá trị của kết nối ODBC Database, “Table1” tên của bảng dữ liệu, ‘buf’ là tên của field cần xóa dữ liệu. câu lệnh ở trên sẽ thực hiện xóa hết các dữ liệu trong cột (field) có tên là buf. Ta có thể sử dụng lệnh sau để xóa trực tiếp dữ liệu của field @SQLDelete($AddrID, "Table1", “fieldname”);
340. SQLDisconnect()

SQLDisconnect 
SQLDisconnect là 1 chức năng của SQL dùng để ngắt kết nối với Database.
@SQLDisconnect($AddrID);
Mô tả: Ngắt kết nối với Database có giá trị của kết nối là “AddrID”.
341. SQLExecute()

SQLExecute

SQLExecute giống chức năng của SQLPrepare dùng để thực thi các câu lệnh .
@SQLExecute($AddrID);
Mô tả : giống chức năng của SQLPrepare(See 348.) dùng để thực thi các câu lệnh của kết nối có giá trị là AddrID.
342. SQLFirst()

SQLFirst 

Là một chức năng giống SQLSelect(See 351.) của SQL dùng để lựa chọn và di chuyển tới dữ liệu đầu tiên của vùng dữ liệu

@SQLFirst($AddrID);
Mô tả : Di chuyển tới dữ liệu đầu tiên của vùng dữ liệu của kết nối dữ liệu có giá trị kết nối là AddrID.

Ví dụ

id = @SQLConnect("ODBCDNSName","","");

@SQLSelect(id,"Table1","BindList","","");

@SQLFirst(id);

Mô tả: Chọn giá trị được lưu trữ đầu tiên trong bảng dữ liệu “Table1”, ODBCDNSName là tên của kết nối ODBCDatabase.
343. SQLGetCount()

SQLGetCount

Chức năng lấy số record bảng dữ liệu của kết nối SQLSelect.

int @SQLGetCount(int id);

Tham số

int id : giá trị của kết nối SQLConnect

Giá trị trả về

Trả về tổng số records của bảng dữ liệu

Ví dụ

@SQLSelect(id, "ValueTable", "BindListValue", "", "");
count = @SQLGetCount(id);
Mô tả : Đọc tổng số record trong bảng dữ liệu có tên “ValueTable”.

344. SQLGetPos()

SQLGetPos

SQLGetPos là chức năng của SQL dùng để lấy vị trí của vùng dữ liệu hiện tại.

pos = @SQLGetPos($AddrID);
Mô tả : Vị trí của vùng dữ liệu hiện tại được gán cho biến pos ( biến kiểu DWORD).

Ví dụ

id = @SQLConnect("ODBCDNSName","","");

@SQLSelect(id, "Table1","BindList","","");

@SQLFirst(id);

for (i=0; i < 3; i = i +1){

@SQLNext(id);
}

pos=@SQLGetPos(id);

@SQLDisconnect(id);
Mô tả: 

Script ở trên thực hiện lấy vị trí của dữ liệu cuối cùng trong số 4 vị trí trong bảng dữ liệu (từ 0 ~ 3). Vị trí của dữ liệu bắt đầu từ 0.
345. SQLInsert()

SQLInsert

SQLInsert là chức năng của SQL dùng để chèn dữ liệu
@SQLInsert($AddrID, "Table1", "bindaddr");
Mô tả : Dữ liệu được chèn vào bảng dữ liệu “Table1” từ danh sách của file BindList có tên "bindaddr";.

Ví dụ

id = @SQLConnect("ODBCDNSName","","");

@SQLInsert(id, "Table1","BindList");

@SQLDisconnect(id);

Mô tả

Chèn dữ liệu vào bảng “Table1” các dữ liệu lấy từ danh sách của file “BindList”. Id là số của kết nối ODBC Database có tên kết nối là “ODBCDNSName”.
346. SQLLast

SQLLast

Là một chức năng giống SQLSelect(See 351.) của SQL dùng để lựa chọn và di chuyển tới dữ liệu cuối của vùng dữ liệu

@SQLLast($AddrID);
Mô tả: Sử dụng như chức năng của SQLSelect(See 351.) chọn vị trí dữ liệu cuối của bảng dữ liệu.

347. SQLNext()

SQLNext
Là một chức năng giống SQLSelect(See 351.) của SQL dùng để di chuyển tới vị trí dữ liệu kế tiếp trong bảng dữ liệu.

@SQLNext($AddrID);
Mô tả : Sử dụng như chức năng của SQLSelect(See 351.) dùng để di chuyển tới vị trí kế tiếp của dữ liệu.
348. SQLPrepare()

SQLPrepare

SQLPrepare là chức năng để thực thi đăng kí lệnh SQL và phải thực thi chức năng SQLExecute(See 341.) .

@SQLPrepare($AddrID, "DELETE from Table1 WHERE ID=1");
Mô tả : Chuẩn bị thực thi lệnh SQLExecute(See 341.) thực hiện xóa dữ liệu từ bảng “Table1” nơi có DI=1.

349. SQLPrev()

SQLPrev
SQLPrev Là một chức năng giống SQLSelect(See 351.) của SQL dùng để di chuyển tới vị trí dữ liệu trước trong bảng dữ liệu. 

@SQLPrev($AddrID);
Mô tả : Sử dụng như chức năng của SQLSelect(See 351.) dùng để di chuyển tới vị trí trước của dữ liệu.

350. SQLQueryGetCount()

SQLQueryCount

Đọc số lượng các recorde đáp ứng điều kiện truy vấn.
int @SQLQueryCount(int id, string table, string where);
Tham số

int id : số của kết nối SQLConnect

string table : Tên bảng truy vấn

string where : Tiêu chí tìm kiếm
Giá trị trả về

Trả về số các record
Ví dụ

count = @SQLQueryCount(id,"Table1","Name='abc'");
Mô tả : Đọc số lượng các dữ liệu ở trong bảng dữ liệu có tên là “Table1” ở cột (Field) có dữ lieu = ‘abc’ số lượng các dữ liệu đáp ứng đủ điều kiện được lưu vào trong biến ‘count’.

351. SQLSelect()

SQLSelect
int SQLSelect(DWORD id, char *Table, char *BindList, char *whereExpr, char *orderExpr);
chương trình giám sát sử dụng chức năng này để nhập dữ liệu từ Database vào bộ nhớ ảo của chương trình sau đó sử dụng các chức năng SQLFirst, SQLGetPos, SQLLast, SQLNext, SQLPrev, SQLSetPos lấy dữ liệu để sử dụng.
Tham số
id – Số của kết nối SQLConnect 
Table – Tên của bảng dữ liệu
BindList – Danh sách kết nối trong chương trình Autobase Studio

whereExpr – Tiêu chí để lựa chọn record trong bảng dữ liệu.
orderExpr – cách để sắp xếp các dữ liệu theo lựa chọn tăng/giảm theo cột dữ liệu (sắp xếp tăng: fieldname ASC; sắp xếp giảm fieldname DECS; hoặc theo trình tự ORDER BY)
Giá trị trả về
Giá trị trả về là 0 khi câu lệnh không thực hiện được.
Ví dụ 1
@SQLSelect(id, "ValueTable", "BindListValue", "", "");
@SQLFirst(id);
Mô tả : Câu lệnh thực hiện chọn tất cả các record trong bảng database “ValueTable” và trong bộ nhớ ảo “BindListValue”, sau đó dữ liệu của record đầu tiên sẽ được di chuyển vào dữ liệu của Tag thông qua bộ nhớ ảo “BindListValue”.
Ví dụ 2
@SQLSelect(id, "ValueTable", "BindListValue", "VALUE < 0", "");
@SQLLast(id);
Mô tả : Câu lệnh thực hiện chọn tất cả các record có điều kiên là “VALUE < 0” trong bảng database “ValueTable” và trong bộ nhớ ảo “BindListValue”, sau đó dữ liệu của record cuối cùng sẽ được di chuyển vào dữ liệu của Tag thông qua bộ nhớ ảo “BindListValue”.
Ví dụ 3
@SQLSelect(id, "ValueTable", "BindListValue", "", "NAME DESC");
@SQLLast(id);
Mô tả : Câu lệnh thực hiện chọn tất cả các record trong bảng database “ValueTable” và trong bộ nhớ ảo “BindListValue” sắp xếp theo thứ tự giảm dần, sau đó dữ liệu của record ccuoois cùng sẽ được di chuyển vào dữ liệu của Tag thông qua bộ nhớ ảo “BindListValue”.

352. SQLSetPos()

SQLSetPos
SQLSetPos là 1 chức năng của SQL dùng để thay đổi vị trí của dữ liệu.
@SQLSetPos($AddrID, pos);
Mô tả : Thay vị trí của dữ liệu hiện tại đến vị trí có giá trị pos. (biến pos dữ liệu kiểu DWORD)
353. SQLUpdate()

SQLUpdate
SQLUpdate là 1 chức năng của SQL dùng để thay đổi dữ liệu.
@SQLUpdate($AddrID, "Table1", "bindaddr", "");
Mô tả : Cập nhật dữ liệu trong Database.
354. sqrt()

Sqrt

Chức năng này dùng để tính căn bậc 2 và được sử dụng như sau.
i = @sqrt(value);
Mô tả : Giá trị căn bậc 2 của biến “value” được gán cho biến ‘i’.
Ví dụ 1)
i = @sqrt(2);

Mô tả : The root 2 is 1.414. Thus 1.414 is assigned to the ‘i’.

355. srand()

Srand 
Chức năng này dùng để thiết lập một giá trị hạt giống của hàn rand và được sử dụng như sau.
@srand(15);
Mô tả : It sets the seed value to 15.
356. strcat

void @strcat(string string1, string string2);
Tham số:

string string1 : chuỗi thứ 1

string string2 : chuỗi thứ 2
Giá trị trả về

Không.
Ví dụ 1)

@strcpy(a, "abcd");

@strcpy(b, "efgh");

@strcat(a, b);

Mô tả : Các kí tự của biến ‘b’ được nối với các kí tự của biến ‘a’ và chuỗi kí tự mới được lưu trong biến ‘a’ (a = “abcdefgh”, b = “efgh”) 
357. strcmp()

Chức năng này dùng để so sánh 2 chuỗi. Đây là trường hợp nhạy cảm
int retn=@strcmp(char *string1, char *string2);

Mô tả : So sánh string1 và string2. Kết quả gán cho biến ‘retn’ .
Tham số

string string1 : Chuỗi 1

string string2 : Chuỗi 2
Giá trị trả về

Giá trị trả về là số nguyên tương ứng khi chuỗi 1 bằng hoặc lớn hơn, hoặc nhỏ hơn chuỗi 2.
Nếu String1 bằng tring2, thì ‘retn’ là 0.

Nếu String1 lớn hơn tring2, thì ‘retn’ là 1.

Nếu String1 nhỏ hơn tring2, thì ‘retn’ là -1
Ví dụ 1 : Nếu String1 bằng tring2

retn=@strcmp("ABC","ABC");

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 0.
retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu string. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "ABC".

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 0.
Ví dụ 2 : Nếu String1 lớn hơn tring2

int retn=@strcmp("ABCD","ABC");

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 1.
Int retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu string. Nếu STRING1 là "ABCD" và STRING2 là "ABC". 

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 1.
Ví dụ 3 : Nếu String1 nhỏ hơ

int retn=@strcmp("ABC","abc");   // This is case-sensitive. "ABC" is less than "abc"

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là -1.
Int retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu string. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "abc". 

Mô tả : giá trị của ‘retn’ is -1.
358. strcpy()
void @strcpy(string string1, string string2);
Tham số

string string1 : Chuỗi 1

string string2 : Chuỗi 2
Giá trị trả về
 Không.
Ví dụ) 
@strcpy(a, "abcd");

@strcpy(b, "efgh");

Mô tả : sao chép chuỗi “abcd” đến chuỗi ‘a’, sao chép chuỗi “efgh” đến chuỗi ‘b’.
359. stricmp()

Chức năng này dùng đề so sánh 2 chuỗi string1 và string2. Đây không phải là trường hợp nhạy cảm.
int retn=@stricmp(char *string1, char *string2);

Mô tả : So sánh string1 và string2. Kết quả trả về trên biến ‘retn’ .
Tham số

string string1 : Chuỗi 1

string string2 : Chuỗi 2
Giá trị trả về

Giá trị trả về là số nguyên tương ứng khi chuỗi 1 bằng hoặc lớn hơn, hoặc nhỏ hơn chuỗi 2.
Nếu String1 bằng tring2, thì ‘retn’ là 0.

Nếu String1 lớn hơn tring2, thì ‘retn’ là 1.

Nếu String1 nhỏ hơn tring2, thì ‘retn’ là -1
Ví dụ 1 : Nếu String1 bằng tring2

int retn=@strcmp("ABC","abc");   

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 0.
retn=@strcmp("ABC","ABC");

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 0.
retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "ABC".

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 0.
Ví dụ 2 : Nếu String1 lớn hơn tring2

int retn=@strcmp("ABCD","ABC");

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 1.
Int retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu string. Nếu STRING1 là "ABCD" và STRING2 là "ABC". 

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là 1.
Ví dụ 3 : Nếu String1 nhỏ hơn tring2

int retn=@stricmp("ABC","ABCD");

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là -1.
Int retn=@strcmp($STRING1, $STRING2);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu string. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "ABCD". 

Mô tả : giá trị của ‘retn’ là -1.

360. StringIndexOf()
StringIndexOf
Chức năng này dùng để tìm vị trí của kí tự hoặc chuỗi từ chuỗi.
int @StringIndexOf(string source, string search, int startindex);
Tham số
string source 
: Chuỗi đích
string search 
: chuỗi tìm kiếm
int startindex 
: chỉ số bắt đầu tìm kiếm
Giá trị trả về
Tìm chuỗi, trả về giá trị của vị trí và nếu không tìm thấy giá trị trả về -1. 
Ví dụ 1)

index = @StringIndexOf("abcdefg", "bc", 0);
Mô tả : trả về vị trí của chuỗi “bc” từ chuỗi “abcdefg” lưu tring biến ‘index’. Giá trị trả về là 1.

361. Stringscript

문자열(수치문자열 포함)을 이용하는 스크립트
스크립트 함수들을 보면 Argument로 ‘Char *’의 문자열의 형식을 사용하는 함수들이 있다. 이 함수들은 스크립트에서 char 형식의 배열을 사용하거나 또는 스트링태그를 사용하여 값들을 저장할 수 있으며 @atof 의 함수를 사용하여(수치 문자열인 경우) 아날로그 메모리태그에 값을 넘겨 줄 수 있.
1)  스트링 태그에 입력된 수치를 아날로그 출력태그의 값으로 넘겨주기

($ST_0000 의 스트링 태그와 $AO_0000의 아날로그 출력태그가 있는데 스트링 태그에 입력된 수치의 문자열을 아날로그 출력태그로 값을 넘긴다면 다음과 같이 사용한다. 이것은 주로 키 패드 사용 시 많이 사용된다.
키 패드 를 구성하는 방법은 ‘스크립트 도움말|키 패드 구성하기(See 122.)’ 를 참조하면 된다.

키 패드에서 입력창(문자열 태그)의 값을 아날로그 출력값 으로 넘겨주기 위해서는 다음과 같이 사용한다.
Value = @atof($ST_0000);
// ST_0000에 입력된 수치(문자열)를 atof를 사용하여 문자열을 Float형으로 변환 시킨다.   Value는 Float형이다.

$AO_0000=Value ;

// Value의 값을 $AO_0000의 아날로그 출력태그로 넘겨준다.
만약, 여기서 ST_0000~ST_0010까지의 문자열을 입력기 AO_0000~AO_0010에 넘긴다고 한다면 다음과 같이 작성하면 된다.

for( i=0 ; i < 10 ; i = i + 1) {

     @sprintf( sttagbuf,"ST_00%02d", i ) ;

// ST_0000등을 담을 수 있는 sttagbuf를 생성한다.


@sprintf( aitagbuf,"AI_00%02d", i ) ;

// AI_0000등을 담을 수 있는 aitagbuf를 생성한다.

value=@atof(sttagbuf);


// sttagbuf의 값을 atof를 사용하여 실수로 변환하고 이값을 value에 저장한다.

     @SetTagValue(aitagbuf,value);

// SetTagValue함수를 사용하여 value값을 aitagbuf에 저장한다.

}
2)  입력기(Edit Box)사용 시 문자열태그에 저장된 값을 Edit Box의 값으로 넘겨주기

($ST_0000 문자열 태그, Edit Box의 Class Name : STEditBox라고 하자)
@EditBoxSetText("STEditBox", $ST_0000);
만약, 여기서 ST_0000~ST_0010까지의 문자열을 입력기 STEditBox01~STEditBox10에 넘긴다고 한다면 다음과 같이 작성하면 된다.

for( i=0 ; i < 10 ; i = i + 1) {

     @sprintf( tagbuf, "ST_00%02d", i ) ;

// for문을 조건식에 맞게 수행하면 ST_0000~ST_0010까지의 문자가 tagbuf에 저장이 된다.


@sprintf( editboxid, "STEditBox%02d", i ) ;
// for문을 조건식에 맞게 수행하면 STEditBox01~STEditBox10까지의 문자가 editboxid에 저장이 된다.


@GetTagValue(tagbuf,tagvalue);

// tagvalue라는 char 버퍼를 만든다. GetTagValue를 사용하여 tagbuf에 저장된 문자열 값을 

   @EditBoxSetText(editboxid, tagvalue);
// GetTagValue를 사용하여 tagbuf에 저장된 문자열 값을 tagvalue의 버퍼에 넘긴다.

}





// Edit BoxSetText를 사용하여 tagvalue의 버퍼의 값을 editboxid에 해당되는 입력기에 tagvalue






// 의 버퍼의 값을 넘겨준다.

3)  [VIETNAMESE]
Sử dụng String Script (bao gồm cả chuỗi số)
스크립트 함수들을 보면 Argument로 ‘Char *’의 문자열의 형식을 사용하는 함수들이 있다. 이 함수들은 스크립트에서 char 형식의 배열을 사용하거나 또는 스트링태그를 사용하여 값들을 저장할 수 있으며 @atof 의 함수를 사용하여(수치 문자열인 경우) 아날로그 메모리태그에 값을 넘겨 줄 수 있다.

1)  스트링 태그에 입력된 수치를 아날로그 출력태그의 값으로 넘겨주기
($ST_0000 의 스트링 태그와 $AO_0000의 아날로그 출력태그가 있는데 스트링 태그에 입력된 수치의 문자열을 아날로그 출력태그로 값을 넘긴다면 다음과 같이 사용한다. 이것은 주로 키 패드 사용 시 많이 사용된다.

키 패드 를 구성하는 방법은 ‘스크립트 도움말|키 패드 구성하기(See 122.)’ 를 참조하면 된다.

키 패드에서 입력창(문자열 태그)의 값을 아날로그 출력값 으로 넘겨주기 위해서는 다음과 같이 사용한다.

Value = @atof($ST_0000);
// ST_0000에 입력된 수치(문자열)를 atof를 사용하여 문자열을 Float형으로 변환 시킨다.   Value는 Float형이다.

$AO_0000=Value ;

// Value의 값을 $AO_0000의 아날로그 출력태그로 넘겨준다.

만약, 여기서 ST_0000~ST_0010까지의 문자열을 입력기 AO_0000~AO_0010에 넘긴다고 한다면 다음과 같이 작성하면 된다.

for( i=0 ; i < 10 ; i = i + 1) {

     @sprintf( sttagbuf,"ST_00%02d", i ) ;

// ST_0000등을 담을 수 있는 sttagbuf를 생성한다.


@sprintf( aitagbuf,"AI_00%02d", i ) ;

// AI_0000등을 담을 수 있는 aitagbuf를 생성한다.

value=@atof(sttagbuf);


// sttagbuf의 값을 atof를 사용하여 실수로 변환하고 이값을 value에 저장한다.

     @SetTagValue(aitagbuf,value);

// SetTagValue함수를 사용하여 value값을 aitagbuf에 저장한다.

}

2)  입력기(Edit Box)사용 시 문자열태그에 저장된 값을 Edit Box의 값으로 넘겨주기

($ST_0000 문자열 태그, Edit Box의 Class Name : STEditBox라고 하자)

@EditBoxSetText("STEditBox", $ST_0000);

만약, 여기서 ST_0000~ST_0010까지의 문자열을 입력기 STEditBox01~STEditBox10에 넘긴다고 한다면 다음과 같이 작성하면 된다.

for( i=0 ; i < 10 ; i = i + 1) {

     @sprintf( tagbuf, "ST_00%02d", i ) ;

// for문을 조건식에 맞게 수행하면 ST_0000~ST_0010까지의 문자가 tagbuf에 저장이 된다.


@sprintf( editboxid, "STEditBox%02d", i ) ;
// for문을 조건식에 맞게 수행하면 STEditBox01~STEditBox10까지의 문자가 editboxid에 저장이 된다.


@GetTagValue(tagbuf,tagvalue);

// tagvalue라는 char 버퍼를 만든다. GetTagValue를 사용하여 tagbuf에 저장된 문자열 값을 

   @EditBoxSetText(editboxid, tagvalue);
// GetTagValue를 사용하여 tagbuf에 저장된 문자열 값을 tagvalue의 버퍼에 넘긴다.

}





// Edit BoxSetText를 사용하여 tagvalue의 버퍼의 값을 editboxid에 해당되는 입력기에 tagvalue







// 의 버퍼의 값을 넘겨준다.
3) 

362. StringSubstring()

StringSubstring

Chức năng này dùng để lấy 1 chuỗi mới có độ dài theo lựa chọn từ 1 chuỗi gốc.This 
string @StringSubstring(string source, int startindex);

string @StringSubstring(string source, int startindex, int length);
Tham số
string source 
: Chuỗi đích
int startindex 
: Chỉ số bắt đầu
int length
: Chiều dài của chuỗi
Giá trị trả về
Trả về chuỗi có độ dài như lựa chọn
Ví dụ 1)

s = @StringSubstring("abcdefg", 3, 2);
Mô tả: Kết quả là chuỗi có độ dài 2 kí tự bắt đầu từ chỉ số =3 trong chuỗi "abcedfg" Chuỗi nhận được "de" lưu trong biến ‘s’.
Ví dụ 2)

s = @StringSubstring("abcdefg", 3);
Mô tả: Kết quả là chuỗi bao gồm tất cả các kí tự bắt đầu từ chỉ số =3 trong chuỗi "abcedfg". nhận được "defg" lưu trong biến ‘s’

363. StringTrim()

StringTrim

Chức năng này dùng để loại bỏ kí tự khoảng trắng ở đầu và cuối của chuỗi.
string @StringTrim(string source);
Tham số
string source 
: Chuỗi cần loại bỏ kí tự khoảng trắng
Giá trị trả về
Trả về chuỗi đã được loại bỏ khoảng trắng.
Ví dụ 1)

Buf = @StringTrim("   abcd efg   ");
Mô tả : Trả về chuỗi "abce efg" đã được loại bỏ kí tự khoảng trắng từ chuỗi "   abcd efg   " chuỗi kết quả được gán cho biến Buf.

364. StringTrimEnd()

StringTrimEnd

Chức năng này dùng để loại bỏ kí tự khoảng trắng ở cuối chuỗi.
string @StringTrimEnd(string source);
Tham số
string source 
: Chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng
Giá trị trả về
Trả về chuỗi đã được loại bỏ kí tự khoảng trắng
Ví dụ 1)

Buf = @StringTrimEnd("   abcd efg   ");
Mô tả : Chuỗi kết quả là “   abcd efg” được lưu trong biến ‘Buf’.
365. StringTrimStart()

StringTrimStart 
Chức năng này dùng để loại bỏ kí tự khoảng trắng ở đầu chuỗi.
string @StringTrimStart(string source);
Tham số
string source 
: Chuỗi cần loại bỏ kí tự khoảng trắng
Giá trị trả về
Trả về chuỗi đã được loại bỏ kí tự khoảng trắng
Ví dụ 1)

Buf = @StringTrimStart("   abcd efg   ");
Mô tả : Chuỗi kết quả “abcd efg   ” được lưu trong biến Buf.
366. strlen()

Chức năng này dùng để đếm số kí tự của chuỗi This function calculates the length of the string.
Int length = @strlen(char *string);
Parameters

char string : string to know the length
Giá trị trả về

Trả về số lượng các kí tự của chuỗi
Ví dụ 1)
length = @strlen("1234");

Mô tả : Đếm số kí tự của chuỗi “1234” và lưu vào biến ‘length’ .

Ví dụ 2)
length = @strlen("Analog");

Mô tả : Đếm số kí tự của chuỗi “Analog” và lưu vào biến ‘length’ .

Ví dụ 3)
$AI_0001=1234;



@sprintf(buf, "%d", $AI_0001);
// chuyển đổi từ dạng số sang kí tự và lưu vào biến buf kiểu string
length = @strlen(buf);

// đọc số kí tự có trong biến buf và lưu số kí tự đếm được vào biến ‘length’

Mô tả : Đoạn Script ở trên thực hiện đếm số kí tự của giá trị analog của Tag $AI_0001. 
367. strncmp()

Chức năng này dùng để so sánh 2 chuỗi với độ dài qui định. Đây là trường hợp nhạy cảm.
int retn=@strncmp(char *string1, char *string2, int length);

Mô tả: So sánh 2 chuỗi string1 với string2 ở độ dài qui định. Kết quả trả về trên biến ‘retn’ 
Tham số

char string1 
: Chuỗi 1

char string2 
: Chuỗi 2

int length

: Số các kí tự cần so sánh 
Giá trị trả về

Giá trị trả về là số nguyên tương ứng với kết quả so sánh.
Nếu String1 bằng string2, ‘retn’ là 0.

Nếu String1 lớn hơn string2, ‘retn’ là 1.

Nếu String1 nhỏ hơn string2, ‘retn’ là -1.

Ví dụ 1 : Nếu String1 bằng string2

retn=@strncmp("ABCEF","ABCDEF", 3);

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là 0.

retn=@strncmp($STRING1, $STRING2, 3);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "ABCDEF".

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là 0.

Ví dụ 2 : Nếu String1 lớn hơn string2

retn=@strncmp("ABDC","ABC", 3);

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là 1.

retn=@strncmp($STRING1, $STRING2, 3);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 là "ABc" và STRING2 is "AbC". 

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là 1.

Ví dụ 3 : Nếu String1 nhỏ hơn string2

retn=@strncmp("ABCEF","abcdef", 3);   // Đây là trường hợp nhạy cảm. "ABCEF" nhỏ hơn "abcdef"

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là -1.
retn=@strncmp($STRING1, $STRING2, 3);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 là "ABC" và STRING2 là "abc". 

Mô tả : giá trị cuả biến‘retn’ là -1.
368. strnicmp()

Chức năng này so sánh 2 chuỗi với độ dài qui định. Đây không phải là trường hợp nhạy cảm.
int retn=@strnicmp(char *string1, char *string2, int length);

Mô tả: So sánh số kí tự của string1 với string2. Kết quả của so sánh được trả về trên biến ‘retn’ 
Tham số

char string1 
: Chuỗi 1

char string2 
: Chuỗi 2

int length

: số kí tự cần so sánh 
Giá trị trả về

Trả về số nguyên tương ứng với chuỗi 1 bằng, lớn hơn, nhỏ hơn chuỗi 2.
Nếu String1 bằng tring2, thì ‘retn’ là 0.

Nếu String1 lớn hơn tring2, thì ‘retn’ là 1.

Nếu String1 nhỏ hơn tring2, thì ‘retn’ là -1

Ví dụ 1 : Nếu String1 bằng tring2

retn=@strnicmp("ABC","abcef", 3);

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là 0.

retn=@strnicmp($STRING1, $STRING2, 3);  // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 is "ABCDEF" và STRING2 là "abcdef".

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là 0.

Ví dụ 2 : Nếu String1 lớn hơn tring2

retn=@strnicmp("ABDC","ABC", 3);

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là 1.

retn=@strnicmp($STRING1, $STRING2, 3); // STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 is "ABDC" và STRING2 là "ABC". 

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là 1.

Ví dụ 3 : Nếu String1 nhỏ hơn tring2

retn=@strnicmp("ABCEF","def", 3);   

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là -1.

retn=@strnicmp($STRING1, $STRING2, 3);  // the STIRNG1 và STRING2 là Tag kiểu String. Nếu STRING1 is "ABCEF" và STRING2 là "def". 

Mô tả: giá trị của ‘retn’ là -1.
369. SystemValueGet()

SystemValueGet

Chức năng này dùng để đọc giá trị của các biến của chương trình.
object @SystemValueGet(string itemname);
Tham số
string itemname 
: Mục để đọc
	Tên mục
	Ghi chú
	Read / Write

	LocalMainSharedDatabaseSaveAlarmTable
	Lấy trạng thái của lưu file alarm trong chia sẻ Database
	Read / Write

	LocalMainSharedDatabaseSaveTagTable
	Lấy trạng thái của lưu Tag Exchange table trong Shared Database
	Read / Write

	LocalMainSharedDatabaseActive
	Lấy trạng thái của Shared Database
	Read / Write

	LocalMainScheduleActive
	Lấy trạng thái của SchedulesActive
	Read / Write

	LocalMainScriptActive
	Lấy trạng thái của run scripts ’At Program Running’ 
	Read / Write

	
	
	

	TagEventTag
	Tên Tag khi xuất hiện sự kiện
	Read-only

	
	
	

	UserControlBoxDescription
	Hộp thoại mô tả khi tạo hộp điều chỉnh 
	Read-only

	UserControlBoxMaxValue
	Giá trị Maximum khi tạo hộp điều chỉnh
	Read-only

	UserControlBoxMinValue
	Giá trị Minimum khi hộp điều chỉnh
	Read-only

	UserControlBoxTitle
	Tiêu đề hộp thoại khi hộp điều chỉnh 
	Read-only

	UserControlBoxTag
	Tag khi tạo hộp điều chỉnh
	Read-only


Giá trị trả về  :  Trả về mục được áp dụng.
Ví dụ 1)

Flag = @SystemValueGet("LocalMainSharedDatabaseSaveAlarmTable");
Mô tả : Đọc trạng thái của bảng file Alarm trong Shared Database và lưu vào biến "Flag".

370. SystemValueSet()

SystemValueSet 

Chức năng này thay đổi giá trị của biến của chương trình.
void @SystemValueSet(string itemname, object data);
Tham số
string itemname 
: Mục thay đổi (chi tiết hơn tham khảo trong bảng ở @SystemValueGet()(See 369.))

object data 

: Dữ liệu thay đổi
Giá trị trả về
Không.

Ví dụ 1)

Flag = @SystemValueGet("LocalMainSharedDatabaseSaveAlarmTable");

if(Flag == 1) Flag = 0;

else  Flag = 1;

@SystemValueSet("LocalMainSharedDatabaseSaveAlarmTable", Flag); 
Mô tả : Đọc trạng thái của chương trình lưu file alarm trong Shared Database và đặt trạng thái trái ngược với trạng thái hiện tại.
371. TagCheckLoop()

TagCheckLoop
Chức năng này dùng để kiểm tra sự thay đổi giá trị của Tag trong script đang chạy.
void @TagCheckLoop();
Tham số:   Không.
Giá trị trả về: Không.
Ví dụ 1)

$DO_0000 = 1;

for(i = 0; i < 100000; i = i+1) {

   @TagCheckLoop(); 

   if($DI_0000 == 1) return;

}

@MessageBox(" Cannot be control. "," Control Error ", MB_OK);
Mô tả : Khi làm thay đổi Tag DO_0000 ON và cùng thời gian khi Tag DI_0000 thay đổi, giá trị của Tag có thể lấy từ chương trình Communication Server trên Running Script

372. TagSaveAll()

TagSaveAll 

Chức năng này lưu tất cả các thông tin của Tag vào filee.( Nếu chức năng này thường được sử dụng và có nhiều Tag trong chương trình, Tải hệ thống sẽ tăng. Vì vậy nó thường được dùng ở script  "At Program End".)
void @TagCheckLoop();
Tham số: Không.
Giá trị trả về: Không.
Ví dụ 1)

@TagSaveAll();
Mô tả : Lưu tất cả giá trị của Tag vào file.
373. TagStatusSave()

TagStatusSave

Chức năng này lưu tất cả giá trị của Tag vào file môi trường.( Lưu giá trị hiện tại của Tag, a integrated value and all tag members that does not save in tag file together.)

Về cơ bản môi trường của Tag được tự động lưu lại khi tắt chương trình giám sát.

void @TagStatusSave();
Tham số:  Không.
Giá trị trả về:  Không.
Ví dụ 1)

$AI_0000 = 30.0;

@TagStatusSave();
Mô tả : Sauk hi thay đổi giá trị của Tag AI_0000, trạng thái của Tag tự động lưu lại.
374. tan()

tan 

Chức năng này dùng để lấy giá trị Tang và nó được sử dụng như sau.
i = @ tan (value);
Mô tả: Lấy giá trị Tang của biến “value” (radian) và gán cho biến ‘i’.

375. GetMinCount()

GetMinCount 

Chức năng này cho con số tính toán tổng số phút từ năm đầu tiên đến ngày qui định (bao gồm thời gian)

int GetMinCount(int year, int month, int day, int hour, int min);
Tham số
year 
:  Năm lấy tổng số ngày
month 
:  Tháng lấy tổng số ngày
day 
:  Ngày lấy tổng của ngày
hour
:  Giờ để có tổng số ngày
min
:  Phút để có tổng số ngày
Giá trị trả về
Trả về số là tổng số phút

Ví dụ 1)
minhap = @GetMinCount(1999, 5, 25, 10, 0);
Mô tả : tổng số phút từ năm đầu tiên đến ngày 5/ 25/1999, 10:00 được lưu trong biến “minhap”.
376. TestGraphAddTag()

Chức năng này dùng để thêm các thành viên vào Real-time Test Graph object.

void @TestGraphAddTag(string class_name, string tag, long color, int value_type, int point_type, int line_thick, int axis_pos, int level_from, int level_to, int tag_disp_size, int reverse_y);
Tham số

string class_name 
: classname của Real-time Test Graph object
string tag 

: Tên Tag được thêm (AI hoặc DI) 
long color 

: Màu line của thành viên (sử dụng @RGB)
int value_type 

: Kiểu đồ thị, giá trị chỉ định (0- Ave, 1- Min, 2- Max, 3- Sum, 4- Sub, 5- Moment)

int point_type 

: hình dạng sử dụng tại điểm đỉnh (0 – không dùng, 1 - vuông, 2 - tròn, 
3 – thoi, 4 – kim cương, 5- X, 6 - +, 7 - * )

int line_thick 

: độ đậm của line thành viên (1-20)
int axis_pos 

: hướng của trục (0 = không dùng, 1 = trái, 2 = phải)
int level_from 

: Vị trí đáy cho thước vẽ(%)
int level_to 

: Vị trí trên cùng cho thước vẽ (%)

int tag_display_size
: Độ dài cho hiển thị tên Tag 
int reverse_y 

: Đảo trục Y (0 – hiển thị thước từ dưới lên, 1 = Hiển thị thước từ trên xuống) 
Giá trị trả về

Không.
Ví dụ 1)

@TestGraphClear("TestGraph1");

@TestGraphAddTag("TestGraph1", "AI_0000", @RGB(255,0,0), 0, 0, 1, 1, 0, 100, 20, 0);

@TestGraphAddTag("TestGraph1", "AI_0001", @RGB(0,255,0), 0, 0, 1, 2, 0, 100, 20, 0);

@TestGraphAddTag("TestGraph1", "AI_0002", @RGB(0,0,255), 0, 0, 1, 2, 0, 100, 20, 0);

Mô tả : Sauk hi xóa các thành viên của TestGraph1 sủ dụng chức năng TestGraphClear, nó thêm 3 thành viên Tag (AI_0000, AI_0001, AI_0002) vào TestGraph1. Và sau đó tải lại dữ liệu.

377. TestGraphBasisGraphAdd()

Chức năng này dùng để thêm 1đồ thị vào Object Real-time Test Graph.

void @TestGraphBasisGraphAdd(string class_name, int color, int point_type, int line_thick, int level_member_pos, int display_point_value);
Tham số

string class_name 

: classname của Object Real-time Test Graph
long color 


: Màu đường của đồ thị (sử dụng chức năng @RGB)
int point_type 


: Hình dạng sử dụng ở điểm đỉnh(0 – không sử dụng, 1 - vuông, 2 – 
tròn, 3 – thoi, 4 – kim cương, 5- X, 6 - +, 7 - * )

int line_thick 


: Độ đậm của đường đồ thị (1-20)
int level_member_pos

: Mức tham chiếu cho một số đồ thị. (Bắt đầu từ 0)

int display_point_value
: Hiển thị giá trị bởi một số vị trí điểm.
Giá trị trả về:  Không.
Ví dụ 1)

@TestGraphBasisGraphClear("TestGraph1");

@TestGraphBasisGraphAdd("TestGraph1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 0, 0);

Mô tả : Sau khi xóa tất cả các đồ thị của TestGraph1, đồ thị mới sẽ được thêm vào TestGraph1.
378. TestGraphBasisGraphClear()

Chức năng này dùng đẻ xóa hết các thành phần của đồ thị chỉ định trong Object Real-time Test Graph object.

Phương thức này thường được sử dụng trước khi thêm đồ thị vào Object Real-time Test Graph.

void @TestGraphBasisGraphClear(string class_name);
Tham số

string classname : classname của Object Real-time Test Graph

Giá trị trả về

Không.


Ví dụ 1)

@TestGraphBasisGraphClear("TestGraph1");
@TestGraphBasisGraphAdd("TestGraph1", @RGB(255,0,0), 0, 1, 0, 0);

Mô tả: Sau khi xóa tất cả các thành phần của đồ thị ở vị trí 1 của TestGraph1, đồ thị mới được thêm vào vào TestGraph1. 
379. TestGraphBasisGraphTagAdd()

Chức năng này dùng để thêm đồ thị vào vị trí xác định Object Real-time Test Graph.
void @TestGraphBasisGraphTagAdd(string class_name, int basis_pos, string xtag, string ytag);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
int basis_pos 
: Vị trí của đồ thị

string xtag 
: Tag sử dụng để hiển thị giá trị trục X đồ thị được thêm vào

ing ytag 

: Tag sử dụng để hiển thị giá trị trục Y đồ thị được thêm vào

Giá trị trả về:  Không.
380. TestGraphBasisGraphTagClear()

Chức năng này xóa tất cả các thành phần của đồ thị được chỉ định trong Object Real-time Test Graph.

Phương thức này thường được sử dụng trước khi thêm 1 đồ thị chỉ định vào Object Real-time Test Graph.
void @TestGraphBasisGraphTagClear(string class_name, int basis_pos);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.

int basis_pos 
: Vị trí của đồ thị
Giá trị trả về

Không.
381. TestGraphClear()

Chức năng này xóa tất cả các thành viên trong Object Real-time Test Graph.

Phương thức này thường được sử dụng trước khi thành viên mới được thêm vào Object Real-time Test Graph.
void @TestGraphClear(string classname);
Tham số

string classname : classname của Object Real-time Test Graph
Giá trị trả về

Không.
382. TestGraphClearData()

Chức năng này dùng để khởi tạo dữ liệu trong Object Real-time Test Graph.
void @TestGraphClearData(string classname);
Parameter

string classname 
: classname of the Real-time Test Graph object
Giá trị trả về

Không.
383. TestGraphGetValue()

Chức năng này dùng để lấy giá trị của 1 điểm chỉ định của thành viên trong Object Real-time Test Graph.

int @TestGraphGetValue(string classname, int member_pos, int point_pos, double value);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
int member_pos 
: Vị trí của thành viên (Nếu có 3 thành viên thì có thể sử dụng các số 0, 1, 2)

int point_pos 
: Vị trí điểm của thành viên
 (Nếu đơn vị hiển thị là 60ea, thì có thể sử dụng số từ 0~59.)

double value 
: Biến để đọc
Giá trị trả về

Thành công giá trị trả về là 1.

Thất bại giá trị trả về là 0.
384. TestGraphRun()

Chức năng này để bắt đầu tiến trình của Object Real-time Test Graph. 
void TestGraphRun(string class_name, int run_type);
Tham số

string classname 
: classname của object Real-time Test Graph 
int run_type 

: cách bắt đầu ( 0 = bắt đầu sau một khoảng thời gian dừng, 1 = bắt đầu ở điểm dừng: hỗ trợ từ 9.5.0)
Giá trị trả về

Không.
385. TestGraphSetData()

Chức năng này copy dữ liệu chỉ định từ cột của file MDB tới dữ liệu của Object Real-time Test Graph.

void @TestGraphSetData(string classname, string filename, string table, string column, int member_pos, string sort_column);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
string filename 
: Tên file MDB

string table 

: Tên bảng dữ liệu của file MDB

string column 

: Tên cột của bảng dữ liệu

int member_pos 
: Vị trí của đồ thị thành viên ( Nếu có 3 thành viên có thể sử dụng số 0, 1, 2)

string sort_column 
: Cột để sắp xếp thứ tự tăng dần
Giá trị trả về:  Không.
386. TestGraphSetDataSize()

Chức năng này thay đổi số đơn vị hiển thị của Object Show Unit in the Real-time Test Grap. 
void @TestGraphSetData(string classname, int datasize);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
int datasize
 : Số đơn vị hiển thị

Giá trị trả về

Không.
387. TestGraphSetMilliLast()

Chức năng này dùng dữ liệu hiện tại của MilliData gán cho dữ liệu của Object Real-time Test Graph. Nếu dữ liệu Millidata đang được lưu trữ, chức năng này chạy và sử lý dữ liệu ở vị trí tiếp theo.

void @ TestGraphSetMilliLast (string classname, string title_millidata, string column, int member_pos);
Tham số

string classname 

: classname của Object Real-time Test Graph. 

string title_millidata 
: Tiêu đề của MilliData

string column 

: Tên cột của bảng

int member_pos 

: Vị trí của đồ thị thành viên
 (Nếu có 3 thành viên thì có thể dùng số 0, 1, 2)
Giá trị trả về:  Không.
388. TestGraphSetStartPosition()

Chức năng này chỉ định vị trí bắt đầu của Object Real-time Test Graph. Chức năng này thường được sử dụng ở "Script On Module Opened”.
void @TestGraphSetStartPosition(string classname, int position);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
int position 

: Vị trí bắt đầu trong Object Real-time Test Graph.
Giá trị trả về:  Không.
Ví dụ 1)
@TestGraphSetStartPosition("TestGraph1", 30);

Mô tả : Vị trí bắt đầu là 30 trong TestGraph1.
389. TestGraphSetValue()

Chức năng này thay đổi điểm dữ liệu của thành viên chỉ định trong Object Real-time Test Graph.
void @TestGraphSetValue(string classname, int member_pos, int point_pos, double value);
Tham số

string classname 
: classname của Object Real-time Test Graph.
int member_pos 
: Vị trí của thành viên ( Nếu có 3 thành viên thì có thể sử dụng các số 0, 1, 2)

int point_pos 
: Vị trí 1 điểm của thành viên (Nếu đơn vị hiển thị là 60, điểm có thể sử dụng từ 0~59.)

double value 
: giá trị đặt
Giá trị trả về:  Không.
390. TestGraphStop()

Chức năng này dừng tiến trình của Object Real-time Test Graph object. 
void TestGraphStop(string class_name);
Tham số

string classname 
: classname của Object Multi-trend.
Giá trị trả về : Không.

391. TimeGetSunRiseSet()

Chức năng này lấy thời gian mặt trời mọc và lặn của 1 ngày cụ thể.
void TimeGetSunRiseSet(int year, int mon, int day, double longitude, double latitude, int gmh, int riseHour, int riseMin, int riseSec, int setHour, int setMin, int setSec);
Tham số

year 
: Năm
mon 
: Tháng

day 
: Ngày
longitude : Kinh độ (Độ phải được thể hiện với cả hai phút và giây được kết hợp như một số thập phân. 130 ° 30 'là 130,5. Giá trị = (phút * 60 + giây) / 3600)
latitude 
: Vĩ độ (Độ phải được thể hiện với cả hai phút và giây được kết hợp như một số thập phân. 37 ° 20 'là 130,33333 ...)
gmh 
: GMT(Greenwich Mean Time) Vị trí hiện tại (Korea là 9)
riseHour 
: giờ bình minh (Phải sử dụng biến hoặc Tag)

riseMin 
: Phút bình minh (Phải sử dụng biến hoặc Tag)

riseSec 
: Giây bình minh (Phải sử dụng biến hoặc Tag)

setHour 
: Giờ hoàng hôn (Phải sử dụng biến hoặc Tag)

setMin 
: Phút hoàng hôn (Phải sử dụng biến hoặc Tag)

setSec 
: Giây hoàng hôn (Phải sử dụng biến hoặc Tag)
Giá trị trả về:  Không.
Ví dụ 1)

@TimeGetSunRiseSet(2002, 1, 23, 126.96694, 37.55, -9, $RiseHour, $RiseMin, $RiseSec, $SetHour, $SetMin, $SetSec);
Mô tả : Lấy thời gian bình minh và hoàng hôn của Seoul vào ngày 23/1/2002. Bình minh là 07:42:22 và hoàng hôn là 17:45:36.

(SEOUL – kinh độ : 128°58′1″= 126.96694, vĩ độ : 37°33′=37.55)
392. TimeGetWaiting()

Chứ năng này lấy thời gian (Phút) trong chương trình giám sát mà không sử dụng chuột.

393. TimeMinusDay()

Chức năng này trừ đi 1 ngày từ tham số liên quan tới ngày sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.

394. TimeMinusHour()

Chức năng này trừ đi 1 giờ từ tham số liên quan tới giờ sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.
395. TimeMinusMin()

Chức năng này trừ đi 1 phút từ tham số liên quan tới phút sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.
void TimeMinusMin(int year, int mon, int day, int hour, int min)
Tham số

year 
: Năm (Sử dụng Tag hoặc biến)

mon 
: Tháng (Sử dụng Tag hoặc biến)

day 
: Ngày (Sử dụng Tag hoặc biến)
hour 
: Giờ (Sử dụng Tag hoặc biến)
Giá trị trả về: Không.
395. TimeMinusMin()

Chức năng này trừ đi 1 phút từ tham số liên quan tới phút sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.

void TimeMinusMin(int year, int mon, int day, int hour, int min);
Tham số

year 
: Năm (Sử dụng Tag hoặc biến)

mon 
: Tháng (Sử dụng Tag hoặc biến)

day 
: Ngày (Sử dụng Tag hoặc biến)
hour 
: Giờ (Sử dụng Tag hoặc biến)
Giá trị trả về:   Không.

396. TimeMinusMon()

Chức năng này trừ đi 1 háng từ tham số liên quan tới tháng sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.
void TimeMinusMon(int year, int mon);
Tham số

year 
: Năm (Sử dụng Tag hoặc biến)

mon 
: Tháng (Sử dụng Tag hoặc biến)
Giá trị trả về

Không.
Ví dụ 1 : Sử dụng biến trong script)

year = 2000;
mon  = 1;
@TimeMinusMon(year, mon);
Mô tả : Sauk hi thục hiện câu lệnh thời gian sẽ là 12/1999.
Ví dụ 2 : Sử dụng memory tags trong script)
$year = 2000;
$mon  = 1;
@TimeMinusMon($year, $mon);
Mô tả : Sauk hi thực hiện câu lệnh giá trị của Tag là  $year = 1999, $mon = 12 
397. TimePlusDay()

Chức năng này cộng thêm 1 ngày từ tham số liên quan tới ngày sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.
398. TimePlusHour()

Chức năng này cộng thêm 1 giờ từ tham số liên quan tới ngày sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.
399. TimePlusMin()

Chức năng này cộng thêm 1 phút từ tham số liên quan tới ngày sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.

400. TimeMinusMon()

Chức năng này cộng thêm 1 phút từ tham số liên quan tới ngày sau đó gán giá trị ngày cho mỗi biến. Có thể sử dụng tính toán cho năm nhuận.

void TimePlusMon(int year, int mon);
Tham số

year 
: Năm (Sử dụng Tag hoặc biến)

mon 
: Tháng (Sử dụng Tag hoặc biến)
Giá trị trả về

Không.
Ví dụ 1 : Sử dụng biến trong script)

year = 2000;
mon  = 1;
@TimePlusMon(year, mon);
Mô tả : Sau khi thực hiện lệnh thời gian là 01/2000. 
Ví dụ 2 : Sử dụng memory tags trong script)
$year = 2000;
$mon  = 1;
@TimePlusMon($year, $mon);
Mô tả : Sauk hi thực hiện lệnh giá trị của Tag là. $year = 2000, $mon = 2 
401. TimeSetLocalTime()

Chức năng này thay đổi thời gian hiện tại của máy tính theo chỉ định.
402. ToolBarAdd()

void @ToolBarAdd(string filename, int position, int size);
Tham số

string filename
: tên module sử dụng thanh công cụ.

int position 
: Vị trí của thanh công cụ ( 0 = Trái, 1 = Trên , 2 = Phải, 3 = dưới )

int size 

: size of a toolbar

Giá trị trả về

Không.


403. ToolBarChange()

ToolBarChange 

Chức năng này thay đổi thuộc tính của thanh công cụ ở vị trí chỉ định.

404. ToolBarDelete()

 [KOREAN]
ToolBarDelete 
void @ToolBarDelete(int index); 
ToolBarDelete
This function deletes a toolbar of the specified position.

void @ToolBarDelete(int index);
Parameter

int index 
: array position of a toolbar to delete (Starting at 0)
Return Value
There is not a return value.
Version Information

Initial support: 9.5.2
Example1)

@ToolBarDelete(0);

Description : In the LocalMain screen, It deletes the 1st toolbar.
[VIETNAMESE]
(See 323.)
409. WebGoBack()
WebGoBack
This function makes go to the back page in the Web Browser object.
void @WebGoBack(string classname);
Parameter

string classname
: a classname of the Web Browser object
Return Value

There is not a return value.
Example1)

@WebGoBack("WebBrowser1");

Description : It goes to the back page in the WebBrowser1
410. WebGoForward()

Example1)

@ WebGoForward ("WebBrowser1");

Description : It goes to the forward page in the WebBrowser1
411. WebGoHome()

WebGoHome
This function makes go to the Home in the Web Browser object.
void @WebGoSearch(string classname);
Parameter

string classname
: a classname of the Web Browser object
Return Value

There is not a return value.
Example1)

void @WebGoHome(string classname);
Description : It goes to the Home in the WebBrowser1
412. WebGoSearch()

WebGoSearch
This function makes go to the search page in the Web Browser object.
void @WebGoSearch(string classname);
Parameter

string classname
: a classname of the Web Browser object
Return Value

There is not a return value.
Example1)

@WebGoSearch("WebBrowser1");

Description : It goes to the search page in the WebBrowser1
413. WebNavigate()

WebNavigate
This function makes go to the specified URL in the Web Browser object.
void @WebNavigate(string classname, string url, int type);
Parameter

string classname
: a classname of the Web Browser object

string url 

: URL to move (Example : http://www.autobase.biz)

int type 

: Whether to use the new window (0 = the same window, 1 = a new window)
Return Value

There is not a return value.
Example1)

@WebNavigate("WebBrowser1", "http://www.autobase.biz", 0);

Description : It goes to the http://www.autobase.biz in the WebBrowser1
414. WebRefresh()

WebRefresh
This function reloads the specified Web Browser object.
void @WebNavigate(string classname, string url, int type);
Parameter

string classname
: a classname of the Web Browser object
Return Value

There is not a return value.
Example1)

@WebRefresh("WebBrowser1");

Description : It reloads the WebBrowser1
416. WinExec()

WinExec

This function will run an external executable file in the LocalMain program.
@WinExec(string filename);
Parameter
string filename : an executable file name (Should be enter the full path.)

Return Value

There is not a return value.
Example1)

@WinExec("C:\\autobase\\work\\Executable.exe");
Description : It runs the winfile.exe file. (Common executable file is run)
When it opens a file such as Excel or Access, it is as follows.
@WinExec("C:\\autobase\\work\\Excel.exe Document.xls");
@WinExec("C:\\autobase\\work\\Access.exe Document.mdb");
417. XYGraphClear()

XYGraphClear

This function initializes the contents of the XYGraph object.
void XYGraphClear(string class_name);

Parameter

string class_name : classname of the XYGraph object
Return Value

There is not a return value.
Example)

@XYGraphClear("XYGraph1");

Description : It initializes the contents of the XYGraph1. 
418. XYGraphRun()

XYGraphRun
This function starts the progression of the XYGraph object.
void XYGraphRun(string class_name);

Parameter 
string class_name : classname of the XYGraph object
Return Value

There is not a return value.
Example)

@XYGraphRun("XYGraph1");

Description It starts the progression of the XYGraph1. 
419. XYGraphSetData()

XYGraphSetData

This function changes data to the record value of a given database in the XYGraph.
Because the XYGraph progression is stopped after executing this function, if it want to progress automatically, it should be start by using the XYGraphRun(See 418.)() function.
void XYGraphSetData(string class_name, int sqlid, string fieldx, string fieldy, int member_pos);

Parameter
string class_name
: classname of the XYGraph object

int sqlid
  
: ID to be connected by the @SQLConnect function
string fieldx      
: the database field name to use X-axis data
string fieldy      
: the database field name to use Y-axis data
int member_pos
: the number of tag members that was set in the XYGraph object. 
Return Value

There is not a return value.
Example)

id = @SQLConnect("xygraph", "", "");

@SQLSelect(id, "Table1", "bind", "", "ID1 ASC");

@XYGraphSetData("XYGraph1", id, "valuex", "valuey", 1);

@SQLDisconnect(id);

Description : It connects to the ODBC source and selects the required data. And then using the XYGraphSetData function, it specifies the data manually.
420. XYGraphStop()

XYGraphStop
This function stops the progression of the XYGraph object.
void XYGraphStop(string class_name);
Parameter 
string class_name : classname of the XYGraph object
Return Value

There is not a return value.
Example)

@XYGraphStop("XYGraph1");

Description It stops the progression of the XYGraph1. 
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